
Con Đường Độc Nhất Đê’ 

Chứng Ngộ Niết-bàn 

Đại Trưởng Lão Thiền SưPa-Auk Tawya Sayadayv 
Pháp Quang (Dhammajotỉ) dịch 

'Phần Hơi Thở vào - Hơi Thở Ra' CÃn-Ãpãna-Pabbarn') của 'Kinh Đại Niệm xú" 
CMahã-Sati-Patthãna-Suttam') ôơỢc trình bày theo chi tiết thực hành và theo đúng Kinh Điển PãỊi, và các 
Chú Giải, Sớ Giải. 





Tựa đề: 'Con đường độc nhất để Chứng Ngộ Niết-bàn'. 

Tựa đề này đưỢc trích từ câu nói đầu tiên của Đức Phật trong D.II.9 'Kinh Đại Niệm xứ' 
(Mahã-Satì-Patthãna-Suttam): 'Này các Tỳ-khưu, đây là con đường độc nhất (ek-ãyano aỵam, bhikkhave, 
maggoỴ. 


Minh họa bìa sách: 

Hoàng đế Ấn Độ, vua Asoka (A-Dục) (ca. 304-232 BC) đã dựng lên nhiều trụ đá ở khắp nơi trên Ấn Độ, 
Nepal, Pakistan và Atghanistan. Đặt trên đỉnh của những trụ đá này là tưỢng một con ngựa, một con sư tử, 
một con bò đực, bốn con bò đực, v.v. Cho đến nay thì chỉ có một số nhỏ trụ đá đã đưỢc tìm thấy. Những 
ngôn tự khắc trên đó thể hiện niềm mong ước của nhà vua về phẩm hạnh theo Chánh Pháp đối với vương 
triều và dân chúng của mình, ông cũng đã dựng một trụ đá tại vườn Lumbini (Lâm-Tỳ-Ni){2A9 BC), để đánh 
đấu nơi đản sanh của Đức Phật, người đã tịch diệt trước đó chỉ khoảng hai trăm năm. vào lúc trụ đá này 
đưỢc phát hiện, với sự giải mã những ngôn tự khắc trên đó cho thấy, đây chính là bằng chứng 'lịch sử' đầu 
tiên về sự có mặt của Đức Phật. 

(ĐưỢc trích ra từ tài liệu "Những chỉ dụ của vua Asoka" do Tôn giả. s. Dhammika, VVheel Publication No. 
386-387, Hội xuất bản Phật Giáo, Kandy, Sri Lanka.) 

Đại Trưởng Lão Thiền sư Pa-Auk Sayadavv đã chọn hình tưỢng bốn con sư tử rống của vua Asoka như là một 
biểu tưỢng cho thiền viện Pa-Auk. và gần đây, ngài nhận đưỢc một thông tin từ Sri Lanka về nguyên bản của 
tưỢng bốn con sư tử rống này, thực ra, có mang trên lưng một bánh xe Pháp đã bị gãy rời: do vậy, biểu 
tưỢng của Pa-Auk đã đưỢc thay đổi cho phù hỢp. 
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LỜI NGƯỜI DICH 


ĐƯỢc Sự đồng ý của tác giả, bản dịch từ tập sách 'The Only Way For Realization of Nibbãna' của ngài Đại 
Trưởng Lão Thiền sư Pa-Auk Tawỵa Saỵadavv, đưỢc hoàn tất tại rừng thiền Pa-Auk Tawya, Myanmar, tháng 
5 -2013. Vì đây là bản dịch đầu tiên, nên rất khó tránh khỏi những sai sót không mong muốn . Người dịch 
thành tâm hoan hỷ và xin đón nhận những ý kiến đóng góp từ quý độc giả để bản dịch đưỢc hoàn thiện hơn. 

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về : dhammaioti2013@qmail.com 

Đây là một trong số các tập sách khá kén người đọc, vì để hiểu đưỢc trọn vẹn nội dung của nó, đòi hỏi độc 
giả cần có đôi chút kiến thức cơ bản về Thắng Pháp [Vi Diệu Pháp hay A-tỳ-Đàm {Abhidhammayịcmq như 
niềm tịnh tín mạnh mẽ nơi Pháp và Luật của Đức Phật. 

Bởi trong xu thế hiện nay, khi pháp hành Phật Giáo, nhất là thiền, đưỢc phổ biến rộng rãi khắp nơi trên thế 
giới. Tuy vậy, khi một người có định hướng tu tập theo cái gọi là Phật Giáo thì lại bị hoang mang bởi có quá 
nhiều đường lối, quá nhiều pháp môn khác biệt đưỢc khẳng định là có thể đưa đến cứu cánh tối hậu của 
Phật Giáo? 

Vì vậy, để làm rõ vấn đề này, cũng như để giới thiệu tiêu đề của tập sách 'Con Đường Độc Nhất Để Chứng 
Ngộ Niết Bàn' của ngài Pa-Auk Sayadavv, người dịch xin phép đưỢc chia sẻ một số vấn đề đến quý độc giả. 
Nếu có gì không hài lòng, người dịch mong đưỢc niệm tình iượng thứ. 

Phật Giáo hay nói cách khác là những giáo huấn của Đức Phật đưỢc lưu lại trong Tam Tạng Kinh Điển 
(Tipitaka) bằng văn tự PãỊi. Nhưng khi nói đến Phật Giáo, hầu hết mọi người thường hay liên tưởng đến " 
tám mươi bốn ngàn pháp môn". Nhưng trên thực tế, Luận sư Buddhaghosa, trong Chú Giải Trưởng Lão Tăng 
Kệ, có giải thích "pháp" ở đây đưỢc hiểu như là "pháp uẩn" {dhammakhandha'), nghĩa là đoạn văn về giáo 
pháp. 

Bởi vì, trong 'Kinh Tiểu Bộ', đoạn trưởng lão Ananda thương tiếc hồi tưởng lại sau khi Đức Phật Niết Bàn 
(Trưởng Lão Tăng Kệ, câu 1029, Tỳ-khưu Indacanda dịch Việt) : 

" Tôi đã tiếp nhận tám mươi hai ngàn từ Đức Phật, hai ngàn từ vị tỳ khứu (Sãriputta), tám mươi bốn ngàn 
Pháp (uẩn) này là có sự vận hành." 

Trong trường hỢp này, bài kinh có một chủ đề {anusandhika) thì tính một Pháp uẩn, bài kinh nào có nhiều 
chủ đề thì tính nhiều Pháp uẩn. Như thế, việc tính đếm Pháp uẩn tức là đề cập đến chủ đề. Trong những 
phần Kệ {gãthã), mỗi câu hỏi hay chất vấn là một Pháp uẩn và câu trả lời là một Pháp uẩn. Trong tạng Vi 
Diệu Pháp, mỗi một phần chia chẻ gồm có một nhị đề hoặc tam đề và mỗi một phần chia chẻ theo loại tâm 
đưỢc gọi là một Pháp uẩn. Trong tạng Luật thì có phần câu chuyện {vatthu), có phần tiêu đề {mãtikã), có 
phần J)hân tích từ ngữ, có phần phạm tội, có phần không phạm tội, có phần phán xét; trong trường hỢp này, 
cứ moi một phần đưỢc xem là một Pháp uẩn . 

Như vậy , theo Tam Tạng Kinh Điển, trong Tạng Luật có 21.000 Pháp uẩn, trong Tạng Kinh có 21.000 Pháp 
Uẩn, và trong Tạng Thắng Pháp có 42.000 Pháp uẩn. Do vậy, bằng cách giải nghĩa theo Pháp uẩn thì có tám 
mươi bốn ngàn phần riêng biệt. Như thế, việc tính đếm Pháp uẩn tức là đề cập đến chủ đê chứ không 
phải 'pháp môn tu tập' hay đường lối tu tập mà trước giờ nhiều người đã hiểu nhầm. 

Còn đối với mục tiêu tối hậu của Phật Giáo qua Kinh Điển PãỊi ,đó chính là sự diệt tận tất cả các phiền não 
dẫn đến tái sanh, hay sự diệt tận năm thủ uẩn, sự vô sanh , bất tử, sự chấm dứt luân hồi...hay Niết Bàn 
{Nibbãna) . Theo nội dung của tập sách này, con đường để đạt đến cứu cánh tối hậu ấy, Niết Bàn chỉ có thể 
là con đường một, không có con đường nào khác. Tuy nhiên, đây cũng là một điều khá khó chấp nhận, bởi 
trên thế giới hiện nay đang phổ biến nhiều loại pháp hành khác biệt đưỢc xem là có thể đạt đến mục tiêu tối 
hậu của Phật Giáo. Thiền sư Pa-Auk Sayadavv ,uqd(ĩ\ đã bỏ ra nhiều năm để thực hành và nghiên cứu Kinh 
Điển PãỊi. Qua sự thực chứng và đối chiếu theo Kinh Điển ,ngài nhận thấy các mối tương quan giữa các bài 
kinh của Đức Phật và có thể đưa đến một sự nhất quán, chính xác và hoàn toàn thuyết phục đến với những 
ai đang còn lang thang trên con đường tầm cầu pháp hành giải thoát. 

Cũng như lời Đức Phật nói, Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, và hậu thiện, văn nghĩa đầy đủ. Do vậy, 
không có sự mâu thuẫn trong lời dạy của Ngài mà chỉ có những ẩn ý hỢp theo từng loại căn tánh của người 
nghe (ở thời đại của Đức Phật) . Tuy nhiên, để có thể phân biệt và hiểu chính xác những lời dạy ấy trong 
thời buổi hiện nay, đòi hỏi một trí tuệ vô cùng sáng suốt, và một niềm tin vững chắc nơi Pháp và Luật của 
Đức Phật hay nơi Tam Tạng Kinh Điển. 
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Bởi theo một số xu thế pháp hành hiện nay ,việc thực hành theo sát Kinh Điển không còn đưỢc chú trọng, bị 
xem là cứng nhắc hoặc nếu có thì cũng chỉ là một hình thức đối chiếu theo kinh kệ chứ không đi sâu phân 
tích như theo Chú Giải hay Sớ Giải. Việc đề cao kinh nghiệm pháp hành cá nhân của một vị thầy nào đó luôn 
đưỢc quan tâm chính yếu. Thậm chí, một số lại muốn bác luôn cả phần Kinh Điển ấy, nhất là Tạng Thắng 
Pháp {Abhidhammà), phần Định Học , và cả một số phần trong Tạng Luật vì cho rằng, nó không còn phù 
hỢp với hoàn cảnh đương thời hay không mang tính thực tiễn . 

Tuy nhiên, điểm đặc biệt ở tập sách này chính là sự áp dụng triệt để các 'lời dạy nguyên thủy'cùa Đức Phật 
trong Kinh Điển PãỊi, nhất là Abhidhamma, theo sau là các Bộ Chú giải ,SỚ Giải, nhất là Bộ Thanh Tịnh Đạo 
{VisuddhiMagga). Những hướng dẫn của ngài thiền sư Pa-AukSayadavvXxouq tập sách này hoàn toàn không 
đúc kết theo tư kiến của riêng ngài, mà đó chính là sự đối chiếu hỢp nhất với Kinh Điển PãỊi, giữa Pháp Học 
và Pháp Hành,và cũng để khẳng định tầm mức quan trọng và thiết yếu của Kinh Điển PãỊi đối với Pháp Hành 
Phật Giao hiện thời. Điều này cho thấy rằng, Abhidhamma không phải là một dạng pháp 'học thuộc lòng để 
suy luận', và cũng không phải chỉ dành cho các hàng chư thiên, mà đó chính là những phạm trù khái niệm 
liên hệ đến thực tánh pháp mà người hành thiền cần phải thể nhập bằng thắng trí của mình sau khi tu tập 
định. Việc thực hành như vậy đưỢc phổ biến rộng rãi ở rừng thiền Pa-Auk Tavvya^à đưỢc các thiền sinh tu 
tập và trình pháp hằng ngày đến vị thầy của mình. Do vậy, một lân nữa , Abhidhamma không nằm ngoài 
pháp hành Phật Giáo. Cùng với định, việc hiểu rõ Abhidhamma bằng thắng trí là một trong các nhân tố thiết 
yếu để thực hành thiền minh sát. 

Nói về thiền minh sát {VipassanãBhãvanã) thì đây là một pháp hành cao nhất trong Phật Giáo ,bởi nó có thể 
chuyển một người từ phàm sang Thánh, dứt khỏi hoàn toàn những khổ đau trong luân hồi. Nhưng ,để thực 
hành nó mà không có nền tảng của Chánh Định (an chỉ định, cận định hoặc sát-na định) và giới,hoặc, để đạt 
đến mục tiêu tối hậu của Phật Giáo mà không cần phải nắm rõ Thắng Pháp {Abhidhamma) bằng thắng trí 
{một loại trí trực tiếp trong thực hành) những giáo lý ấy cần phải đưỢc xem xét lại. Bởi trong kinh 'Đại 
Niết Bàn', Đức Phật có nói : 

"Này các Tỳ-khưu, sau khi Ta diệt độ, chính Phápyằ Luậtsễ là Đao sư của các Ngưđi." 

Theo Tam Tạng Kinh Điển, Pháp ờ đây gồm Tạng Kinh (Sutta pitaka), và Tạng Thắng Pháp (Abhidhamma 
pitaka), Luật chính là Tạng Luật ( Vinaya pitaka). Tất cả chúng (Pháp Học) là nền tảng để triển khai ba học 
tập , giới, định, tuệ (Pháp Hành). Bởi trong A.III.II.iv.9 'Kinh Học Tập thứ nhất' 
(Pathama-Sikkhattaya-Suttarn), Đức Phật dạy: 

"Có ba, này các Tỳ-khưu, là những học tập này. Thế nào là ba? Tăng thượng giới học 

{adhi-sĩla-sikkhã), tăng thưởng định học {adhi-citta-sikkhã), tăng thướng tuệ học {adhi-pannã-sikkhẫ)". 

[1] Thế nào là tăng thượng giới học? 

ở đây, này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có giới đức {bhikkhu sĩla-sikkhã) sống chế ngự với sự chế ngự 
của giới bổn Pãtimokkha {Pãtìmokkha-sarnvara-sarnvuto viharatì), đây đủ uy nghi chánh hạnh 
{ãcãra-gocara-sampanno), thấy sớ hãi trong những lôi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập các giới học 
{anumattesu vajjesu bhaya-dassãvĩ). Này các Tỳ-khưu, đây gọi là tăng thưởng giới học. 

[2] Và này các Tỳ-khưu, thế nào là tăng thượng định học? 

[I] ở đây, này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu ly dục, ly pháp bất thiện chứng và trú sớ thiền {pathamam 
jhãnam upasampajja viharatì), một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm, có tứ. 

[II] Lại nữa, vị Tỳ-khưu bỏ tâm, bỏ tứ, nội tĩnh nhất tâm, vị ấy chứng và trú nhị thiền {dutiyarn 
jhãnam upasampajja viharatì), một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ. 

[iii] Với sự ly hỷ, trú xả, vị ấy chứng và trú tam thiền {tatiyarn jhãnam upasampajja viharatì), nội tâm 
điềm tĩnh, có niệm và tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là: "xả niệm, lạc trú". 

[iv] Lại nữa, vì Tỳ-khưu xả lạc, xả khổ, diệt hỷ, ưu đã cảm thọ trước, vị ấy chứng và trú tứ thiền 

{catuttham jhãnam upasampajja viharatì), không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. 

Này các Tỳ-khưu, đây gọi là tăng thướng định học. 

[3] Và này các Tỳ-khưu, thế nào là tăng thượng tuệ học? 
ở đây, này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu như thật rõ biêt: 

[I] "Đây là khổ", vị ấy như thật rõ biêt Ụdarn dukkhan'tiyathã-bhũtarp pajãnãtì) 

[II] "Đây là nguồn gốc của khổ, vị ấy như thật rõ biêt {ayarn dukkha-samudayo'ti yathã-bhũtam 
pajãnãtì) 
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[iii] "Đây là khổ diệt, vị ấy như thật rõ biêt {aỵam dukkha-nirodho'tiyathã-bhũtam pajãnãtì) 

[iv] "Đây là con đường đưa đến khổ diệt, vị ấy như thật rõ biết" (aỵam dukkha-nirodha-gãminĩ 
patipadã'ti yathã-bhũtam pajãnãti) 

Này các Tỳ-khưu, đây gọi là tăng thướng tuệ học'. 

Chỉ khi triển khai đúng Pháp Hành tức ba học tập này, sự thành tựu giải thoát (Pháp Thành) mới có mặt nơi 
người đó. ở đây ,Pháp V\ọc(Pariyatti), Pháp V\àu\\(Patipatti) ,và Pháp '[\\hu\\(Pativedha) chính là Pháp Bảo 
{Dhammaratana). Cả ba đều có sự tùy thuộc và tương quan lẫn nhau. 

Nói cách khác, để thành tựu Chín Pháp Siêu Thế : Bốn Đạo, Bốn Qủa, và Niết Bàn (Pháp Thành), người đó 
cần phải thực hành đúng lộ trình Giới, Định, Tuệ ( Pháp Hành), và để có thể thực hành đúng , người đó cần 
phải am tường và có đức tin trong sạch đối với tất cả các lời dạy của Đức Phật trong Tam Tạng Kinh Điển ( 
Pháp Học) . 

Thêm nữa, việc kết tập, gìn giữ và lưu truyền Pháp và Luật hay Tam Tạng Kinh Điển của Đức Phật chính do 
Tăng Bảo {Sangharatana) thực hiện. 

Cho nên, việc thực hành y cứ theo Phật giáo cũng như sự tôn kính và quy y Tam Bảo (Phật Bảo, Pháp Bảo, 
Tăng Bảo) trên thực tế, chính là việc thực hành theo Pháp và Luật (tức Kinh- Luật -Thắng Pháp), theo ba 
học tập (Giới ,Định, Tuệ) của Đức Phật. Việc tự ý thêm bớt hay bác bỏ các điều học trên đồng nghĩa với việc 
chối bỏ bậc Đạo sư, Chánh Pháp và Chúng Tăng. Điều này dân đến sự tiêu hoại của Giaó Pháp.mà Đức Phật 
đã đề cập trong 'Kinh TƯỢng Pháp' {Saddhammapatirũpaka Sutta{SH 16.13)): 

Này Kassapa, có năm thối pháp khiến cho diệu pháp bị hỗn loạn và biến mất Thế nào là năm? 

ở đây, này Kassapa, các Tỳ-khưu, Tỷ-khuV-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sốnợ không tôn kính, không tùy thuẫn 
bâc Đao sư, sốnợ không tôn kính, không tùy thuân Chánh Pháp, sõnợ không tôn kính, không tùy thuẫn 
Chúng Tăna, sốnợ không tôn kính, không tùy thuẫn Hoc Giới, sốnợ không tôn kính, không tùy thuẫn đối 

với Thiền Đinh. 

Lại nữa, trong 'Kinh Ác Giới' (AN V.III.IV),Ở đó, tôn giả Kassapa có hỏi Đức Phật như sau: 

- Pạch Thế Tôn, do nhãn gì, do duyên gì, thuở trước, học giới có ít hơn nhưng các Tỳ-khưu chứng đắc chánh 
trí nhiều hơn? Bạch Thế Tôn, do nhãn gì, do duyên gì, ngày nay học giới có nhiều hơn, nhưng các Tỷ-khưu 
chứng đắc chánh trí ít hơn? 

- Sự việc xảy ra như vậy, này Kassapa, trong thời các chúng sanh suy giảm, trong thời diệu pháp biến mất, 
thời nhiều hơn là các định do vậy bị phá hoại. Khi chánh định không có mặt, với người chánh định bị phá 
hoại, như thật tri kiến do vậy bị phá hoại. Khi như thật tri kiến không có mặt, với người như thật tri kiến bị 
phá hoại, nhàm chán, ly tham do vậy bị phá hoại. Khi nhàm chán ly tham không có mặt, với người nhàm 
chán ly tham bị phá hoại, giải thoát tri kiến do vậy bị phá hoại. 

Trong bài kinh này, Đức Phật chỉ rõ tầm quan trọng của định. Đồng thời, Ngài cũng mô tả về sự tùy thuộc và 
tương quan giữa giới, định, tuệ theo đúng trình tự của nó. 

"Với người có giới, này các Tỳ-khưu, với người gìn giữ giới, chánh định do vậy đưỢc đầy đủ. Do chánh định 
có mặt, với người chánh định đưỢc thành tựu, như thật tri kiến do vậy đưỢc thành tựu. Do như thật tri kiến 
có mặt, với người như thật tri kiến có mặt, nhàm chán, ly tham do vậy đưỢc thành tựu. Do nhàm chán, ly 
tham có mặt, với người nhàm chán ly tham đưỢc thành tựu, giải thoát tri kiến do vậy đưỢc thành tựu." 

Thật sự vậy, không có giới hạnh trong sạch và đầy đủ, vị ấy không thể làm phát sanh chánh định, và nếu 
không có định, thì cái gọi là tu tập tuệ hướng đến giải thoát chỉ là một khái niệm mơ hồ . Bởi vì làm sao vị ấy 
đạt đến giải thoát tri kiến nếu không có đưỢc như thật tri kiến? 

Theo truyền thống Trưởng Lão Bộ {Theravãda), tu tập định bậc thiền làm nền tảng để thực hành minh sát 
đưỢc gọi là chỉ thừa {samatthayãnika). Bên cạnh đó, là quán thừa {vipassanãyãna) tức là sự tu tập trực tiếp 
vào minh sát mà không có định bậc thiền làm nền tảng. Bởi vì , vào thơi của Đưc Phât đã có những vị Tỳ- 
khưu chứng đắc A-la-hán sau khi thực hành minh sát theo quán thừa ,họ không cần phải tu tập định bậc 
thiền. Tuy nhiên, với vị thuần quán hành giả, thì yếu tố định vẫn phải có mặt nơi vị ấy. Định ấy chính là sát- 
na định .sự việc này đưỢc minh chứng trong Kinh Susĩma thuộc Tương ưng Bộ, kèm theo các bản Chú giải 
và SỠ giải của nó. 

Đối với khái niệm sát-na định, Bộ Thanh Tịnh Đạo có trình bày như sau: 

"232. (xi) ...Hoặc, sau khi đã nhập và xuất từ những bậc thiền ấy, hành giả thấy với tuệ rằng, thức phối hỢp 
với (tâm sở) thiền ấy là dê hoại diệt, khi ấy vào thời điểm minh sát thật sự, "sự nhất tâm trên từng sát 
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na"(momentary unification of the mind) sanh khởi xuyên qua sự thể nhập những đặc tính [của vô thường, 
(khổ, vô ngã)]..." 

Minh chứng liên hệ đến sát-na định đưỢc tìm thấy trong Kinh Bất đoạn (Anupada sutta) thuộc Kinh Trung Bộ 
như sau: 

"ở đây, này các Tỳ khưu, Sãriputta ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú sơ Thiền, một trạng thái hỷ 
lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. 

Và những pháp thuộc về Thiền thứ nhất như tầm, tứ, hỷ, lạc, nhứt tâm, và xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, dục, 
thắng giải, tinh tấn, niệm, xả, tác ý; các pháp ấy đưỢc an trú bất đoạn. Các pháp ấy đưỢc Sãriputta biết đến 
khi chúng khởi lên, đưỢc Sãriputta biết đến khi an trú, đưỢc Sãriputta biết đến khi đoạn diệt. Sãriputta biết 
rõ như sau: "Như vậy các pháp ấy trước không có nơi ta, nay có hiện hữu, sau khi hiện hữu, chúng đoạn 
diệt". Sãriputta đối với những pháp ấy, cảm thấy không luyến ái, không chống đối, độc lập, không trói buộc, 
giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm không có hạn chế. Sãriputta biết: "Còn có sự giải thoát hơn thế nữa. 
Đối với Sãriputta, còn có nhiều việc phải làm hơn nữa". 

ở đây, Đức Phật liên hệ đến các pháp chân đế thuộc Abhidhamma (Thắng Pháp), và việc thấy rõ các pháp 
ấy xuyên suốt ba giai đoạn sanh, trú, diệt (tức môi sát-na) tuần tự liên tục [anupada (one aíter another) 
đưỢc HT Thích Minh Châu dịch là "bất đoạn", chính là ý nghĩa sát-na định đối với minh sát. 

Sớ giải Trung bộ giải thích "Anupadadhammavipassanã " tức là vị ấy phát triển tuệ quán tuần tự đi sâu vào 
các pháp (chân đế) nhờ các thiền chứng và thiền chi.. 

Như vậy, theo ý nghĩa của bài kinh, năng lực tuệ tri tuần tự từng sát na (sanh-trú-diệt) của các pháp chân đế 
mà Đức Phật đã tán thán ngài xá LỢI Phất chính là ý nghĩa của sát-na định {khanika samadhì) trong tuệ 
quán. 

Sớ giải của Bộ Thanh Tịnh Đạo, bộ Paramatthamanjusa, có mô tả chi tiết hơn về một dạng sát-na định là loại 
định có thể làm sanh khởi đầy đủ các chi thiền như định bậc \h\ếu{samatha jhanas). Tuy nhiên, nó kém vững 
chắc hơn định bậc thiền. 

Nhóm từ đồng nghĩa với sát-na định {khanika samadhì) trong thiền minh sát chính là Thiền thẩm định tướng 
{Lakkhanũpanijjhãna). Thiền này thẩm sát tam tướng (Vô Thường, Khổ, vô Ngã) dựa trên danh sắc, cũng 
đưỢc gọi là thiền minh sát hay thiền quán {Vipassanã)...{ A. II 41; Ps A.281; Dhs A.167). 

Theo Thanh Tịnh Đạo: "không có tuệ quán nào xảy ra mà không có sát-na định' {Nahi 
khanikasamãdhim vinã vipassanãsambhavatiIV\sm. T. 1:11) 

Lại nữa,Bộ Thanh Tịnh Đạo khẳng định rằng : "Không thể có định siêu thế và tuệ siêu thế mà trước 
đó không có định và tuệ hiệp thế; vì (nếu) không có cận định và an chỉ định nđi một vị mà cỗ xe 
của họ là tịnh chỉ, hoặc không có sát na định nđi một vị mà cỗ xe của họ là minh quán, và không 
có Tam giải thoát môn..đạo lộ siêu thế, trong cả hai trường hđp, chẳng thể nào đưỢc đạt đến." 

Thế nên, đối với những hành giả mong muốn thực hành minh sát mà không muốn tu tập định, thiền sư Pa- 
AukSayadavvcó giải thích như sau: 

"Nếu hành giả có thể thấy danh-sắc chân đẽ và các nhân của chúng một cách triệt để và rõ ràng, mà 

trước đó không hành thiền định, thì dĩ nhiên, dõi với hành giả, việc hành thiền định là không cần thiết..!!!" 

Bởi X.'couq'AparijãnanaSutta"cùdi"Salãyatana Vagga"\h\iộc Tương ưng Bộ Kinh, Đức Phật nói: 

"Này các Tỳ-khưu, Nếu một vị Tỳ-khưu không biết rõ tất cả Danh-sắc, và các nhãn của chúng với ba toại 
đạt tri (parinna), vị ấy không thể đạt đến Niết-bàn. Chi những vị nào, này các Tỳ-khưu, biết rõ chúng với 
ba loại đạt tri mới có thể đạt đến Niết-bàn." 

Đối với pháp hành Phật giáo hiện thời, danh-sắc thường chỉ đưỢc nói đến theo khái niệm phổ quát là thân 
và tâm hay vật chất và tinh thần. Tuy nhiên , theo Abhidhamma diên đạt òsw\\-sac{nãma-rũpa) theo Chân 
Thể Tuyệt Đối, sắc tối hậu {rũpa) gồm 28 loại sắc ,danh tối hậu {nãma) gồm 81 loại tâm (trừ 8 tâm siêu 
thế) và 52 loại tâm sở {cetasika) cùng phối hỢp với chúng . Việc biết rõ danh-sắc tức hành giả cần phải thấu 
đạt tất cả theo Chân Thế Tuyệt Đối bầuq thắng trí tự thân. Ngoài ra , vị ấy cũng cần phải rõ biết các nhân 
tác thành chúng để quán với ba loại đạt tri. sự thấy và biết như vậy mới đưỢc xem là như thật tri kiến. 

Thành thật mà nói, để đạt đến loại tri kiến như vậy mà không có nền tảng của giới và sức mạnh của định, 
nhất là trong thời buổi này, thì liệu đây có phải là một điều khả thi? 
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Tuy nhiên, tại rừng thiền Pa-Auk Tawya, quán thừa {vipassanãỵãna) vẫn đưỢc chỉ dạy qua việc thực hành 

thiền tứ đại. Với ánh sáng của mức định thiền tứ đại (sát-na định) 

, một số hành giả có thể tuệ tri đưỢc danh-sắc ,cùng với các nhân của chúng. 

Bởi thế, mà trong Kinh Định {SamãdhiSutta) thuộc Tương ưng Bộ, Đức Phật nói: 

"Hãy tu tập định, này các tỳ khưu, sau khi tu tập định, vị tỳ khưu sẽ tuệ tri các Pháp như chúng 
thực sự/à {ỵathãbhũtam pajãnatì). 

"Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Định cùng tu với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng tu 
với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các lậu 
hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu (tri kiến lậu), vô minh lậu." (Kinh Đại Niết Bàn). 

Riêng đối với Thắng Pháp {Abhidhamma'), trên thực tế, Đức Phật đã đề cập tầm quan trọng của nó liên hệ 

đến Chánh Pháp . Trong 'Đại Kinh Rừng sừng Bò' {Mahãgosihga sutta (MN 32)), Tôn giả Sãriputta có trình 
bày với Đức Phật như sau : 

-Bạch Thế Tôn, đưỢc nói vậy, Tôn giả Mahã Moggallãna nói với con: 

ở đây, này Hiền giả Sãrìputta, hai Tỷ-khưu đàm luận về Abhìdhamma (Thắng Pháp hay A-tỳ-đàm ). Họ 
hỏi nhau câu hỏi, và khi đưỢc hỏi, họ trả lời đưỢc với nhau, chớ không dừng lại vì không trả lời đưỢc, và cuộc 
đàm luận về pháp của họ đưỢc tiếp tục. Này Hiền giả Sãriputta, hạng Tỳ-khưu như vậy có thể làm sáng chói 
khu rừng Gosihga." 

- Lành thay Sãriputta! Nếu trả lời cho đưỢc Chơn chánh, Moggallãna phải trả lời như vậy. Này Sãriputta, 
Moggallãna là bậc thuyết về Chánh pháo . 

Trong Tạng Luật, Đại Phẩm ,Chương Trọng Yếu ,Tụng Phẩm thứ bảy - Mười sáu nhóm năm của phần "Nên 
ban phép tu lên bậc trên." Đức Phật chỉ ra năm điều kiện, nếu vị tỳ khưu không có khả năng đáp ứng đủ thì 
không đưỢc ban phép tu lên bậc trên, không nên nương nhờ, và không đưỢc sa di phục vụ : 

"Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu hội đủ năm điều kiện khác nữa không nên ban phép tu lên bậc trên, không 
nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục vụ: Là vị không có khả năng để huấn luyện các điều học 
thuộc về phận sự căn bản, (không có khả năng) đế hướng dẫn các điều học thuộc về phần đầu của Phạm 
hạnh, (không có khả năng) để hướng dẫn về Thắng Pháo (abhidhamma), (không có khả năng) đế hướng 
dẫn về Thắng Luật (abhivinaya), (không có khả năng) đế phân tách đúng theo Pháp xu hướng tà kiến đã 
đưỢc sanh khởi cho đệ tử hay học trò. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu hội đủ năm điều kiện này không nên ban 
phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục vụ. 

Này các Tỳ-khuV...(giống trên)..(có khả năng) để hướng dẫn vê Thắng Pháo, (có khả năng) để hướng dẫn 
về Thắng Luật, (có khả năng) đế phân tách đúng theo Pháp xu hướng tà kiến đã đưỢc sanh khởi cho đệ tử 
hay học trò. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu hội đủ năm điều kiện này nên ban phép tu lên bậc trên, nên cho 
nương nhờ, nên để cho sa di phục vụ." 

Theo lời giải thích của ngài Buddhaghosa: Hướng dẫn về Thắng Pháp là có khả năng hướng dẫn về sự phân 
biệt Danh sắc, và hướng dẫn về Thắng Luật là hướng dẫn về toàn bộ Tạng Luật (VinA. V, 990). 

Mối tương quan giữa Abhidhamma ôổ\ với Pháp và Luật của Ngài cũng đưỢc nói đến ở 'Kinh sợ Hãi Trong 
Tương Lai (3) (AN V.VIII.IX)': 

"Lại nữa, này các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu trong tương lai sẽ trở thành nhữhg người thân không tu tập, giới 
không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập. Do thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu 
tập, tuệ không tu tập, khi họ thuyết về Thắng pháo (Abhidhamma) hay về Quảng thuyết (Trí giải luận - 
Vedallakatham), họ rơi vào hắc pháp, không có thể giác ngộ rõ ràng. Này các Tỳ-khưu, đây là do ô nhiễm 
Pháp, nên sanh ô nhiễm Luật; do ô nhiêm Luật, nên sanh ô nhiêm Pháp. " 

Cho nên, đối với Đức Phật, Bậc có trí tuệ thấu suốt vị lai không bị ngăn che , đã đưa ra cơ sở để đối chiếu, 
để thọ trì, và để nương tựa cho các hàng hậu thế sau khi Ngài Niết Bàn, đó chính là Kinh và Luật chứ 
không phải bất kì một ai cả. 

Và nếu như những lời dạy từ các bậc dù là "Tăng chúng ở với các vị Thượng tọa, với các Thủ chúng" 
hay "Tỳ-khưu Thượng tọa hay bậc đa văn, gìn giữ truyền thống, trì pháp, trì luật, trì pháp yếu.. " 

Tuy nhiên, lại không nằm trong Kínhsià Luật thì chúng phải bị bác bỏ: 

"Chắc chắn những lời này không phải là lời Thế Tôn, và Tỳ-khưu ấy đã thọ giáo sai íãm. 

Và này các Tỳ-khưu, các Ngươi hãy từ bỏ chúng"... 
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và ngưỢc lại, nếu những lời dạy ấy hỢp với Kínhyằ Luật, đáp ứng các yếu tố rõ ràng, cụ thể sau khi đối 
chiếu thì có thể kết luận: 

"Chắc chắn những lời ãy phải là lời dạy của Thế Tôn và Tỳ-khứu ãy đã thọ giáo Chơn chánh... các 
Ngươi hãy thọ trì". 

ở đây, Đức Phật chỉ đưa ra hai phạm vi là Kinh và Luật, nhưng khi Ngài tuyên bố bậc Đạo sư sẽ thay Ngài 
để lãnh đạo Tăng chúng lại chính là Phápyằ Luật. 

"Này các Tỳ-khưu, sau khi Ta diệt độ, chính Pháp và Luãt sẽ là Đao sư của các Ngươi." 

Vì sao trong Kinh Điển PãỊi ,có lúc Đức Phật chỉ đề cập đến Kinh và Luật, lúc thì Thắng Pháp và Thắng 

Luật , lúc thì Pháp và Luật ? 

Lý do là vì, vào thời kỳ của Ngài, Kinh và Thắng Pháp {Abhidhammà) đựỢc gộp chung làm một, Tạng Luật là 
một. Do vậy thì chỉ có hai là Kinh và Luật hay Pháp và Luật hay Thắng Pháp và Thắng Luật. Cho đến 
sau cuộc kết tập Kinh Điển lần ba, Kinh và Luật hay Pháp và Luật đưỢc phân tách làm Ba Tạng (Tipitaka): 
Tạng Yòx\\\{Suttantapitakẩ), Tạng Luật {Vinayapitaka), và Tạng Thắng ?\\áụ{Abhidhammapitaka). sự phân 
tách này do bởi Thắng Pháp là một tạng đặc biệt thâm sâu, đồng thời có nhiều pháp uẩn nhất (42.000 pháp 
uẩn). Do vậy, việc phân tách chúng nhằm để lưu trữ và truyền tụng dễ dàng hơn. Thế nên, khi liên hệ đến 
Kinh và Luật, hay Thắng Pháp và Thắng Luật, hay Pháp và Luật, hay Tam Tạng ( Kinh - Luật - Thắng Pháp), 
tất cả chúng đều tương đương nhau. 

Thật sự là, qua Kinh Điển, chúng ta thấy có rất nhiều các vị đệ tử Phật chứng đắc Đạo-Qủa chỉ qua một thời 
pháp, hoặc chỉ qua một thoáng minh sát, họ không phải mất công học Abhidhamma, không phải dày công 
tu tập định,vv...Tuy nhiên, ngoài Đức Phật thì không ai có thể biết đưỢc các tiềm năng ba la mật, cũng như 
quá trình tu tập cuả các vị ấy ở những kiếp trước đó như thế nào. Lại nữa, trước khi quyết định thuyết pháp 
độ đời, Đức Phật đã quán xét các hạng người khác biệt trên thế gian qua ví dụ sau: 

"Như trong hồ sen xanh, hô sen hồng hay hồ sen trắng có một sô' hoa sen xanh, sen hồng, hay sen trắng 
sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, không vượt lên khỏi mặt nước, đưỢc nuôi duõng dưới nước. Có một số 
hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, sống vươn lên tới mặt nước, có 
một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, vươn lên khỏi mặt nước, 
không bị nước đẫm ướt". 

Theo Bộ Puggalapannatti và Chú Giải,có ba hạng người đưỢc đề cập trong ví dụ hoa sen.Đó là: 

1. Những hoa sen sanh dưới nước, lớn lên dưới nước, sống vươn lên khỏi mặt nước, không bị nước đẫm ướt. 
Đây là loại người Uggatitanííũ (Hạng khai thị tri): là hạng gặp đưỢc Đức Phật, và có thể tức thời giác 
ngộ chỉ sau khi nghe một thời pháp ngắn, chẳng hạn, Tôn giả Sãriputta. 

2. Những hoa sen sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, sống vươn lên tới mặt nước. Đây là loại người 

Vipacitahhũ (hạng quảng diễn tri): là hạng gặp đưỢc Đức Phật, và có thể giác ngộ chỉ khi ý nghĩa của 
lời pháp đưỢc phân tích rộng ra, chẳng hạn, năm vị Tỳ-khưu Kiều Trần Như. 

3. Những hoa sen sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, không vượt lên khỏi mặt nước, đưỢc nuôi dưỡng 
dưới nước. Đây là loại người Neyya (hạng ứng dẫn): là hạng không thể chứng đắc chỉ bằng việc lắng nghe 
một thời pháp ngắn hay mở rộng. Nhưng bằng việc thực hành Giới (5/75) học, Định {Samãdhỉ) học, Tuệ 
{Pannã) học từng bước một, có hệ thống, nhiều ngày, nhiều tháng và nhiều năm, dưới sự chỉ dân của một 
minh sư, họ mới có thể chứng ngộ Đạo, Qủa và Niết Bàn. 

Tuy nhiên trong Tăng Chi Kinh, có loại người thứ tư đưỢc đề cập: 

4. Những hoa sen sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, không vượt lên khỏi mặt nước, chúng chết dưới 
nước. Đây là loại người Padaparama (hạng văn cú tối vi): là người không thể chứng ngộ Bốn Thánh Đế 
và giác ngộ Niết Bàn trong kiếp sống này dù họ có tu tập như thế nào đi nữa. Tất cả các nỗ lực của họ là 
cho sự giác ngộ và chứng đắc trong tương lai. 

Qua những dẫn chứng trên, độc giả có thể tự xác định lại khả năng của bản thân để biết rằng , con đường 
để chứng ngộ Niết Bàn không đơn giản như nhiều người lầm tưởng. Nhất là trong thời buổi hiện nay, đối với 
mức độ trí tuệ và ba la mật của chúng ta, sự thành tựu mục tiêu tối hậu của Phật Giáo là bất khả nếu người 
ấy đi lệch ra khỏi Pháp và Luật của Đức Phật, lệch khỏi Kinh-Luật-Thắng Pháp,và hệ thống pháp hành theo 
trình tự giới, định, và tuệ. 


Để làm rõ thêm sự thâm sâu của Giáo Pháp mà trước giờ nhiều người chỉ hiểu một cách mơ hồ, dẫn đến việc 
thực hành cũng mơ hồ . vì vậy mà họ sẵn sàng bác định và bỏ Thắng Pháp. Điều này lại càng khiến cho họ 
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CÓ một cái tưởng mơ hồ đối với sự giác ngộ. Nhân đây, người dịch xin phép đưỢc trích thêm một số tài liệu 
nói về Thánh Trí của bậc Thánh Dự Lưu, tức bậc Thánh thấp nhất trong bốn hạng Thánh {Ariỵa). 

Trong tập sách 'The Light Of VVisdom (Ánh Sáng Trí Tuệ)' của thiền sư Pa-AukSayadavv, chương 12 , ở đó, 
ngài có đưa ra dân chứng để giải thích về tầng Thánh này qua việc trích đoạn 'Kinh Chuyển Pháp Luân', ở đó 
Tôn giả Kondanna đã có cái biết như thế nào trong sự chứng ngộ đầu tiên của mình: 

Atha kho ãỵasmato kondannassa virajariì, vitamalam, dhammacakkhum 

udapãdí: "ỵarh kinci samudayadhammarh sabbariì tariì nirodha dhamman'tí." 

Trong khi lời dạy này đưỢc tuyên bố, Tôn giả Kondanna khởi lên pháp nhãn thanh tịnh, không 
cấu uế như sau: "Phàm Pháp nào đưỢc sanh lên, tất cả pháp ấy đêu có bản tánh hoại diệt." 

Vậy thì điều gì đã xảy ra sau đó? 

Atha kho ãyasmã kondanno ditthadhammo pattadhammo viditadhammo 
paríyogãlhadhammo tinna vicikiccho vikata katharh katho vesãrajjappatto. 

Tất cả những hoài nghi như : 

- ' Bốn Thánh Đế có hay không? Có quá khứ không? Có vị lai không? Có cả quá khứ và vị lai 
không? Có phải quả hiện tại do nhãn quá khứ không? Phải chăng nhãn hiện tại sẽ cho ra quả vị 
lai không? Có phải kiếp quá khứ trước đó đã tạo ra kiếp quá khứ vừa rồi? Có phải nghiệp 
(kamma) sẽ cho ra quả của nó ?' đều bị diệt trừ. Vì sao? vì vị ấy đã hoàn toàn chúhg ngộ Khổ Thánh Đế 
(Dukkha Saccã) và Thánh Đế Về Nguồn Gốc của Khổ (Samudaya Saccã). Vị ấy cũng hoàn toàn chứng ngộ 
Khổ Thánh Đế sanh do bởi Thánh Đế Về Nguồn Gốc Của Khổ. Do vậy, mà những hoài nghi này không còn 
khởi sanh nơi vị ấy nữa. Sau đó, vị ấy có thể dũng mãnh (Vesãrajjappatto) nói lên rằng Bốn Thánh Đê' thật 
sự hiện hữu và chúng có thể như thật đưỢc rõ biết Đoạn kinh trên chỉ đề cập rằng, vị ấy có khả năng hay tri 
kiến như vậy. 

Có phải là loại tri kiến như sau: 'Tôi đã trở thành Thánh Nhập Lưu' khởi sanh nơi vị ấy? Không, đây chỉ là 
một khái niệm chế định (Pannatti) mà một người chỉ có thể biết qua kiến thức từ Kình Điển... 

Trong bài kinh đó, Đức Phật đề cập đến Khổ Thánh Đế tức năm thủ uẩn theo mười một khía cạnh, và người 
thật sự chứng ngộ Thánh Trí dù là bậc Thánh thấp nhất thì vị ấy phải thấu đạt đưỢc mười một loại ngũ thủ 
uẩn này tức sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn trong(l) quá khứ, (2) 
hiện tại, (3)vị lai, (4) bên trong và(5) bên ngoài, (6)thô và (7) tế, (8) cao thượng và (9) hạ liệt, (10) xa và 
(11) gần cùng với các nhân của chúng . 

Chỉ riêng sắc uẩn thì việc hiểu rõ chúng đã là điều thâm diệu vô cùng,huống chi bốn uẩn còn lại. Bởi trong 
M.I.iv.3 'Đại Kinh Người Chăn Bò' {Mahã-Gopãlaka-Suttarn), Đức Phật giảng: 

"Này các Tỳ-khưu, thế nào là Tỳ-khưu không biết rõ các sắc (na rũp-annũ)? ở đây, này các Tỳ- 
khưu, Tỳ-khưu đối với sắc pháp (yam kinci rũpam), không như thật rõ biết (yathã-bhũtam 
na-ppajãnãti) tất cả loại sắc (sabbam rũpam) thuộc bốn đại (cattãri-mahã-bhũtãni) và sắc do bốn đại 
hỢp thành (catunna-nca mahã-bhũtãnam upãdãya-rũpanĩi). Như vậy, này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu 
không biết rõ các sắc". 

Lại nữa, thiền sư Pa-AukSayadavv6ầ đưa ra dẫn chứng trích trong Chú giải 'Kinh Đại Duyên (Mahã Nidãna 
SuttaỴởê giải thích như sau: 

Sotãpannãnanca nãma paccaya kãro uttãnakova hutvã upatthãtí 

- Nếu vị ấy là một bậc Thánh Nhập Lưu thì minh sát của vị Thánh Nhập Lưu ãy biết rõ làng 
Pháp Duyên Khởi (Paticca Samuppãda) đưỢc gọi là paccaya kãro. 

Đây là giai đoạn đế xem xét những giải thích đúng với Kinh Điển . vì rằng, Nhập Lưu Đạo Trí có năng lực 
diệt trừ Si (Moha) vốn ngăn che Bốn Thánh Đế, thế nên vị ấy có thể kiểm tra tự thân bằng những sát hạch 
chắc như đá này. Nếu làm đưỢc như vậy, vị ấy có thể biết rằng Hệu mình đã thành Nhập LuU hay không? 

Riêng đối với Thánh Qủa A-la-hán, trong M.II.Ni. 10 'Kinh Vekhanasa' (Vekhanasa Sutta),Đức Phật đã đưa ra 
lời xác định như sau: 

Này Kaccana, những Sa-môn, Bàda-môn nào không biết về quá khứ (aqãnantã pubbantam), không 
thấy đưỢc vị lai (a-passantã aparantam), nhưng tự cho mình là: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
các việc nên làm đã làm, không còn trở lui lại đời này nữa". Những lời như vậy, theo Pháp, 
chúng phải bị bác bỏ (tesam soyeva saha-dhammiko niggaho hotiỴ. 
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Như vậy, chỉ riêng một số những dẫn chứng nêu trên , độc giả cũng có thể cân nhắc, liệu với những pháp 
hành thông thường ( không có nền tảng của định, không thấu rõ Thắng Pháp bằng thắng trí) ,một hành giả 
sẽ có thể đạt đến tri kiến tối hậu về Bốn Thánh Đế??? 

Trong thời buổi hiện nay, phần lớn những ai đang bước trên con đường tầm cầu giải thoát đều sống bằng 
đức tin. Bởi, người đưỢc xem là sống bằng trí tuệ chỉ khi người ấy, với thắng trí, tự mình thấy rõ đưỢc mười 
một loại ngũ thủ uẩn và các nhân tác thành chúng trong quá khứ, hiện tại và vị lai... Từ đó, cảm thấy kinh sỢ 
vòng luân hồi và cấp bách mong muốn đưỢc giải thoát. Còn bằng không, họ chỉ mới đưỢc xem là người 
sống bằng đức tin nơi sự giác ngộ của Đức Phật, và chính Đức Phật đã nói về tiêu chuẩn của đức tin trong 
'Kinh Subhũti' (AN XI.II.VI): 

"Này Subhũti, phàm Tỳ-khưu nào ưa pháp, lời nói dễ thương hân hoan lớn trong Thắng Pháp, Thắng Luật 
Này Subhũti, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin." 

Hơn thế nữa, để nhấn mạnh điều này,trong 'Tăng Chi Bộ Kinh','Kinh Trên Tất Cả', Đức Phật nói: 

"ở đây, này các Tỳ-khưu, có người học tập vê voi, học tập về ngựa, học tập về xe, học tập vê cung pháp, 
học tập về kiếm pháp, học tập về các nghề cao thấp sai biệt hav hoc tập theo các Sa-môn hav Bà-Ịạ-môn có 
tà kiến, tà hanh . Này các Tỳ-khưu, đây là có học tập hay không? Ta nói rằng: "Đây là không học tập ". Học 
tập ấy, này các Tỳ-khuV, là hạ Hệt, là hèn hạ, là phàm phu, không xứng Thánh hạnh, không Hên hệ đến mục 
đích, không đưa đến yếm ly, ty tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Này các Tỳ-khưu, ai 
học tập Tăng thượng giới, học tập tăng thươn g đính, học tập tăng thượng tuê trong Pháp và Luật do Như 
Lai tuyên thuyết, với lòng tin an trú, với lòng ái mộ an trú, nhứt hướng thuần tín, này các Tỳ-khưu, đây 
là học tập vô thượng, đưa đến thanh tịnh cho các loài chúng sanh, vượt qua sầu bi, chấm dứt khố ưu, đạt 
đưỢc chánh ty, chứng ngộ Niết-bàn, tức là học tập Tăng thượng giới, học tập tăng thươn g đinh, học tập 
tăng thượng tuê trong Pháp và Luật do Như Lai tuyên thuyết, với lòng tín an trú, với lòng ái mộ an trú, 
nhứt hướng thuần tín . Này các Tỳ-khưu, đây gọi là học tập vô thượng, đây là thấy vô thượng, nghe vô 
thượng, lợi đắc vô thượng, học tập vô thượng. 

Thật vậy, khi nắm bắt đưỢc nội dung bên trong tập sách này, độc giả sẽ nhận thấy rằng, không thể có 
một lý do nào, không thể có một đường lối tu tập giải thoát nào, có thể lệch khỏi Pháp và Luật mà Đức Phật 
để lại. Điều này cũng có nghĩa là chúng không thể lệch khỏi Thắng Pháp {Abhidhamma), Định Học và Giới 
Học . 

Nói cách khác, con đường độc nhất để chứng ngộ Niết Bàn trong Phật Giáo chính là Thánh Đạo Tám Ngành 
có ' Bốn' Niêm xư ( Thân + Thọ + Tâm + Pháp) là đạo lộ mở đầu. Và điều này cũng tương ứng với lộ trình 
tu tập theo trình tự Giới, Định, và Tuệ. 

Đê’ làm phát sanh cái gọi là tuệ hướng đến giải thoát (Niết Bàn) , người đó cần phải nhân biết đầy đủ các 
pháp chân đế (danh-sắc) và các nhân của chúng ,tức cần hiểu rõ Thắng Pháp {Abhidhamma) bằng thắng trí 
của mình sau khi tu tập định. Và để có thể thành tựu định, người đó phải viên mãn về giới. 

Người dịch xin chân thành tri ân sâu sắc đến bậc thầy đại trí tuệ, ngài Đại Trưởng Lão Thiền sư Pa-Auk 
Tawya Sayadaw6ầ cho chúng con những kiến thức vô cùng quí báu và lợi ích. 

Xin chân thành cảm ơn sư Pháp Thông đã xem qua bản dịch. 

Xin cảm ơn cô Chánh Hạnh, cô Hữu Huyền, kappiya Minh Duyên, Kappiya Hóa , em Trang, gia đình cô Nga, 
chị Hằng, gia đình cô Nhung và gia đình cô Tùng ở Cần Thơ, và tất cả những vị thí chủ đã hỗ trỢ trong việc 
thực hiện và ấn tống tập sách này. 

Sau cùng, người dịch xin trích một đoạn kinh trong 'Mi-Tiên Vấn Đáp {MHinda Panha)', ở đó, Đại Đức Na-Tiên 
đã khéo nói với đức vua Mi-Lan-Đà như sau: 

Lúc Đức Thế Tôn diệt độ, ngài dạy rằng: "Khi Như Lai Niết bàn rôi, pháp và luật là thầy của các 
ngươi ". Pháp và luật chính là Tam Tạng, chính là Pháp Bảo, chính là Giới Định Tuệ, chính là 37 trỢ 
đạo phẩm. Vậy thì cái trống Pháp Bảo luôn còn ở đấy, chi thiếu người đánh trống và dùi trống nữa mà thôi. 
Khi nào có dùi trống, có người đánh trống, gióng lên tiếng trống Pháp bảo thì chắc hẳn rằng đức tin, phước 
báu, từ bi, trí tuệ, giác ngộ, giải thoát sẽ có mặt ở đời này, phải thế không đại vương?" 

Phải vậy!"y\ìa Mi-Lan-Đà đáp. 

Vì vậy, cầu mong những ai có niềm tin nơi Chánh Pháp sẽ giữ vững tri kiến và sự thực hành chân chánh nơi 
Pháp và Luật của Đức Phật để đức tin, phước báu, từ bi, trí tuệ, giác ngộ và giải thoát sẽ vẫn có mặt ở đời 
này và tương lai. 
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Imam punnabhãgam mãtã-pitu-ãcariya-nãti-mittãnanceva sesasabbasattãnanca dema, sabbepi te 
punnapattim laddhãna, sukhitã hontu. 

Tôi xin thành tâm chia sẻ phần phước thiện này đến tất cả các chúng sinh, nhất là cha mẹ, thầy tổ, bà con, 
thân bằng quyến thuộc, bè bạn, cùng tất cả chư thiên và nhân loại. Cầu mong tất cả hoan hỷ thọ nhận phần 
phước thiện này và đưỢc an lạc lâu dài. 

Idam me punnarn nibbãnassa paccayo hotu. 

Nguyện mong phước thiện này là duyên lành dẫn dắt tôi chứng ngộ Nibbãna. 

Pháp Quang {Dhamma Jotì) 




NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT 


A. '\ầr\qQc\\^ỘK\nh {Ahguttara Nikãya) 

AA. Chú giải Tăng Chi Bộ Kinh {Ariguttara Nikãya Atthakathã) 
AT. Sớ Giải Tăng Chi Bộ Kinh {Anguttara Nikãya Tĩkã) 

D. IrườnqBỘKmh {Dĩgha Nikãya) 

DA. Chú giải Trường Bộ Kinh {Dĩgha Nikãya Atthakathã) 

DT. Sớ Giải Trường Bộ Kinh {Dĩgha Nikãya Ỵĩkã) 

M. Trung Bộ Kinh {Majjhima Nikãya) 

MA. Chú giải Trung Bộ Kinh {MajjhimaNikãyaAtthakathã) 

MT. Sớ Giải Trung Bộ Kinh {Majjhima Nikãya Ỵĩkã) 

s. Tương ưng Bộ Kinh {Sarhyutta Nikãyà) 

SA. Chú giải Tương ưng Bộ Kinh {Sarhyutta Nikãya Atthakathã) 

ST- Sớ Giải Tương ưng Bộ Kinh {Sarhyutta Nikãya Ỵĩkã) 

PsM. Phân Tích Đạo {Patisambhidã Magga) 

VsM. Thanh Tịnh Đạo {VisuddhiMagga) 

VsM.Tĩ. Sớ Giải Thanh Tịnh Đạo ( VisuddhiMagga) 

DhS. PYiáọlụ {Dhamma-Sahganĩ) 

DhSA. Chú giải Pháp Tụ {DhammsanganĩAtthakathã). 

PD. Path of Discrimination 



Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma-Sambuddhassa 

Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, 
Bậc ứng Cúng, Đấng Chánh Đẳng Giác. 


LỜITựA 

Mục đích của tập sách này nhằm tóm iược những pháp tu tập thiết yếu để chứng ngộ Niết-bàn. Phần thảo 
luận của chúng tôi sẽ căn cứ vào mục đầu tiên của 'Kinh Đại Niệm xú" (Mahã-Sati-Patthãna Sutta): mục 'hơi 
thở vào và hơi thở ra' (ãn-ãpãna-pabba). Tuy nhiên, để hiểu chính xác mục ấy, độc giả cần phải hiểu rõ nó 
liên hệ đến phần còn lại của bài kinh như thế nào. và để hiểu đúng đắn phần còn lại, độc giả cần phải nắm 
rõ các mối liên quan của chúng trên tổng thể những lời dạy của Đức Phật. 

BÔN PHẬN Sự CÂN PHẢI HOÀN THÀNH 

Do vậy, trước tiên, chúng tôi sẽ trích đoạn từ bài kinh 'Ngôi Nhà Có Nóc Nhọn' (Kũtãgãra Sutta) Xxouq 'Tương 
ưng Sự Thật' (Sacca-Samỵutta). ở đó, Đức Phật đã thuyết giảng 

Ví như, này các Tỳ-khưu, ai nói như sau: "Không xây dựng tầng dưới của ngôi nhà có nóc nhọn, 
tôi sẽ xây dựng tầng trên của ngôi nhà ", sự việc này không thể xảy ra. Cũng vậy, nếu ai nói: 

[1] "Không như thật thể nhập Thánh đế về Khổ" (Dukkharp Ariya-Saccam yathã-bhũtam 
an ■abhisamecca); 

[2] "Không như thật thể nhập Thánh Đế về Nguôn gốc của Khổ"; (Dukkha-Samudayam Ariya-Saccam 
yathã-bhũtam an-abhisamecca). 

[3] "Không như thật thể nhập Thánh Đế về Khổ Diệt"; (Dukkha-Nirodham Ariya-Saccam yathã-bhũtam 
an-abhisamecca). 

[4] "Không như thật thể nhập Thánh Đế về Con đường đưa đến Khổ Diệt"; 

(Dukkha-Nirodha-Gãminim Patipadam Ariya-Saccam yathã-bhũtam an-abhisamecca) 

"Ta sẽ đoạn tận hoàn toàn Khổ (sammã dukkhass-antam karissãmĩ'ti), sự việc này không thể xảy ra 

(n-etam thãnam vijjati)." 

Điều này có nghĩa rằng, để diệt tận Khổ, hành giả cần phải thể nhập như thật từng chân lý một trong Bốn 
Thánh Đế với trí tuệ trực tiếp trong thực hành (thắng trí) của chính bản thân hành giả. 

Sau đó, trong 'Kinh Chuyển Pháp Luân' (Dhamma-Cakka-Ppavattana Sutta) của 'Tương ưng sự Thật' 
(Sacca-Sarnyutta), Đức Phật đã giảng về sự thể nhập từng Thánh Đế một như là từng phận sự riêng biệt cần 
phải hoàn thành 

[1] Thật vậy, Thánh đế về Khổ cần phải liễu tri (parinneyyam) ... 

[2] Thật vậy, Thánh Đế về Nguồn gốc của Khổ cần phải đoạn tận (pahãtabbam)... 

[3] Thật vậy, Thánh Đế về Khổ Diệt cần phải chứng ngộ (sacchikãtabbam) ... 

[4] Thật vậy, Thánh Đê vê Con đường đưa đến Khổ Diệt cân phải tu tập (bhãvetabbam)... 

Trong 'Đại Kinh sáu xứ' (Mahã-SaỊ-Ăyatanika Sutta) của 'Kinh Trung Bộ' (Majjhima-Nikãya), Đức Phật đã 
giảng về bốn phận sự này một cách chi tiết thực tiễn:^ 

[1] Và thế nào, này các Tỳ-khưu, những pháp nào cân phải đưỢc liễu tri bằng thắng trí (abhinnã 
parinneyyã)? 


'' S.V.XII.iii.l 'Kũtãgãra-Suttam'ựữnh Ngôi Nhà có Nóc Nhọn) (My— s.3.394) (chú dẫn tham chiếu sau là theo bản tiếng Miến: 
tập/trang số) 

^ s.y.X\l\\.VDhamma-Cal<ka-Ppavattana-Suttam'{K\n\\ Chuyển Pháp Luân) (My— s.3.369) 

^ M.III.V.7 'Mahã-SaỊ-Ãyatanika-Suttam'{Đạ\ Kinh sáu xứ) (My—M.3.337) 



2 _ Con Đường Độc Nhất Để Chúìig Ngộ Niết Bàn _^ 

ở đây, 'Năm thủ uẩn' cân phải đượctrả lời, chúng là: 

[1] Sắc thủ uẩn (rũp-upãdãna-kkhandho); 

[ii] Thọ thủ uẩn (vedan-upãdãna-kkhandho); 

[iii] Tưởng thủ uẩn (sann-upãdãna-kkhandho); 

[iv] Hành thủ uẩn (sahkhãr-upãdãna-kkhandho); 

[v] Thức thủ uẩn (vinnãn-upãdãna-kkhandho). 

Những pháp này cần phải đưỢc liễu tri bằng thắng trí (ime dhammãabhinnãparinneyyã). 

[2] Và thế nào, này các Tỳ-khưu, những Pháp nào cần phải đưỢc đoạn tận bằng thắng trí (abhinnã 
pahãtabbã)? 

Vô minh và hữu ái (avijjã ca bhava-tanhã ca). 

những Pháp này cần phải đưỢc đoạn tận bằng thắng trí (ime dhammã abhinnãpahãtabbã). 

[3] Và thế nào, này các Tỳ-khưu, những Pháp nào cần phải đưỢc chứng ngộ bằng thắng trí 

(abhinnã sacchikãtabbã) ? 

Minh và giải thoát (Vijjãca Vimuttica): 

những Pháp này cần phải đưỢc chứng ngộ bằng thắng trí (ime dhammã abhinnã sacchikãtabbã). 

[4] Và thế nào, này các Tỳ-khưu, những Pháp nào cần phải đưỢc tu tập với thắng trí (abhinnã 
bhãvetabbã)? 

Chỉ tịnh và minh sát (Samattho ca vipassanã ca): 

những Pháp này cần phải đưỢc tu tập bằng thắng trí (ime dhammãabhinnãbhãvetabbã). 


THÁNH ĐÊ VÊ KHỔ CẦN PHẢI ĐƯỢC LIỄU TRI. 

Đức Phật nói rằng Thánh đế về Khổ cần phải đưỢc liễu tri, điều này có nghĩa là năm thủ uẩn 
(panc-upãdãna-kkhandha) cần phải đưỢc nhân biết đầy đủ bằng thắng trí. 

Năm thủ uẩn này đã đưỢc Đức Phật giảng ở 'Kinh uẩn' (Khandha Sutta) của 'Tương ưng uẩn' 
(Khandha-Sarpyutta)'. ^ 

Và, thế nào này các Tỳ-khưu, là năm thủ uẩn? (panc-upãdãna-kkhandhã): 

[1] Bất cứ sắc nào, này các Tỳ-khưu, (ỵam kinci, bhikkhave, rũpam): quá khứ, vị lai, hay hiện tại, 
bên trong hay bên ngoài, thô hay tế, cao thưởng hay hạ liệt, xa hay gần, có lậu hoặc (s-ãsavam), 
bị chấp thủ (upãdãniyam), thì đưỢc gọi là sắc thủ uẩn (aỵam vuccati rũp-upãdãna-kkhandho). 

[2] Bất cứ thọ nào, (yã kãci vedanã): quá khứ, vị lai, hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô 
hay tế, cao thượng hay hạ liệt, xa hay gần, có lậu hoặc (s-ãsavam), bị chấp thủ (upãdãnìyam), thì 
đưỢc gọi là thọ thủ uẩn (ayam vuccati vedan-upãdãna-kkhandho). 

[3] Bất cứ tưởng nào, (yã kãci san nã): quá khứ, vị lai, hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô 
hay tế, cao thượng hay hạ liệt, xa hay gần có lậu hoặc (s-ãsavam), bị chấp thủ (upãdãniyam), thì 
đưỢc gọi là tưởng thủ uẩn (ayam vuccatisann-upãdãna-kkhandho). 

[4] Bất cứ hành nào, (ye kecisankhãrã): ĩ\uấ khứ, vị lai, hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô 
hay tế, cao thưởng hay hạ liệt, xa hay gân, có lậu hoặc (s-ãsavam), bị chấp thủ (upãdãniyam), thì 
đưỢc gọi là hành thủ uẩn (ayam vuccati sankhãr-upãdãna-kkhandho). 

[5] Bất cứ thức nào, (yam kinci vinnãnam): quá khứ, vị lai, hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, 
thô hay tế, cao thưởng hay hạ liệt, xa hay gần, có lậu hoặc (s-ãsavam), bị chấp thủ (upãdãniyam), 
thì đưỢc gọi là thức thủ uẩn (ayam vuccati vinnãn-upãdana-kkhandho). 

Tất cả chúng, này các Tỳ-khưu, đưỢc gọi là năm thủ uẩn (7/776 vuccanti, bhikkhave, 
panc-upãdãna-kkhandhã). 


S.IILI.V.6 'Khandha-Suttarrl (Kinh uẩn) (My—s.2.39). Bài kinh này đưỢc VsM.xiv.505 'Kam-Adi-Vinicchaya-Katha'{Luận Giải Thứ Tự) 
trích ra nhằm giải thích về năm uẩn. 



3 _ Con Đường Độc Nhất Để Chútig Ngộ Niết Bàn _^ 

Sắc uẩn để chỉ mười một loại của sắc. Thọ, tưởng, hành, thức uẩn chính là các loại danh theo mười một loại. 

Tại sao chúng đưỢc gọi là thủ uẩn? Bởi chúng chính là đối tưỢng của sự chấp thủ: qua chấp thủ, Đức Phật 
muốn nói đến tham ái tiếp diễn (hữu ái). Chúng sanh tham ái và chấp thủ năm uẩn theo cách này hay cách 
khác như là tự ngã: tự ngã bị đoạn diệt vào lúc chết hay tự ngã là thường hằng. Do vậy, Đức Phật thuyết 
giảng năm thủ uẩn cần phải đưỢc nhận biết đầy đủ bằng thắng trí. Tất cả chúng đều là Khổ Đế. 

Như Đức Phật đã thuyết giảng trong 'Kinh Ngôi Nhà Có Nóc Nhọn' (Kũtãgãra Sutta) mà chúng tôi đã trích 
dẫn từ lúc đầu: 

Nếu ai nói: "Không như thật thể nhập Thánh Đế về Khổ. . Ta sẽ đoạn tận hoàn toàn Khố đau, 

sự việc này không thể xảy ra(n-etam thãnam vijjati). 


THÁNH ĐÊ VÊ NGUỒN Gốc CỦA KHỔ CẦN PHẢI ĐƯỢC ĐOẠN TẬN. 

Tham ái và chấp thủ năm uẩn chính là Thánh Đế về Nguồn Gốc của Khổ. Chúng cần phải đưỢc đoạn tận. 
Đức Phật đã thuyết giảng về ba loại tham ái dẫn đến sự tạo tác năm thủ uẩn mới ở kiếp sau: Dục ái 
(kãma-tanhã), Hữu ái (bhava-tanhã), và Phi hữu ái (vi-bhava-tanhã). Đối với ai tiến đến diệt tận hoàn toàn 
Khổ , người đó phải dần diệt tận ba loại tham ái này: Loại tham ái cuối cùng cần phải đưỢc diệt tận là hữu ái 
(bhava-tanhã). Nó chỉ đưỢc diệt tận bằng A-la-hán, khi mà vị ấy hoàn toàn dứt khỏi vô minh. Đó là lý do tại 
sao mà trong 'Đại Kinh sáu xứ' (Maha-SahĂyatanika Sutta) mà chúng tôi vừa trích dẫn, Đức Phật giải thích 
rằng, vô minh và hữu ái cần phải đưỢc diệt tận bằng thắng trí. 

Tiến trình của vô minh và tham ái dẫn đến luân hồi tái sanh còn gọ[ là Pháp duyên khởi chiều thuận 
(anuloma-paticca-samuppãda). Đức Phật giải thích pháp này trong 'Titth-Ãỵatan-Ãdi Sutta'cùa Kinh Tăng Chi 
Bộ (Ahguttara-Nikãya): 

Và thế nào, này các Tỳ-khưu, là Thánh Đế về Nguồn Gốc của Khổ? 

[1] Do duyên vô minh (avìjjã-paccayã), hành sanh (sankhãrã); 

[2] Do duyên hành, thức sanh (sankhãra-paccayã vinnanam); 

[3] Do duyên thức, danh-sắc sanh (vinnãnapaccayã nãma-rũpam); 

[4] Do duyên danh-sắc, lục nhập sanh (nãma-rũpa-paccayãsaỊ-ãyatanam); 

[5] Do duyên lục nhập, xúc sanh (saỊ-ãyatana-paccayãphasso); 

[6] Do duyên xúc, thọ sanh (phassa-paccayã vedanã); 

[7] Do duyên thọ, ái sanh (vedanã-paccayã tanhã); 

[8] Do duyên ái, thủ sanh (tanhãpaccayã upãdãnarn); 

[9] Do duyên thủ, hữu sanh {upãdãna-paccayãbhavo); 

[10] Do duyên hữu, sanh sanh (bhava-paccayã jãti); 

[11] Do duyên sanh (jãti-paccayã), 

[12] già & chêt (jarã-maranam), sầu (soka), bi {parídeva); khổ (dukkha), ưu (domanassa) và não 
(upãyãsã) sanh. 

Đây là nguồn gốc (samudayo) của toàn bộ khổ uẩn này. 

Như vậy, này các Tỳ-khưu, đây đước gọi là Thánh Đế về Nguồn gốc của Khổ (Dukkha-Samudayam 
Aríya-Saccarp). 

Như Đức Phật đã thuyết trong 'Kinh Ngôi Nhà Có Nóc Nhọn' (Kũtãgãra Sutta) mà chúng tôi đã trích dẫn từ 
đầu: 

Nếu ai nói: "Không như thật thể nhập Thánh Đế về Nguồn gốc của Khổ... Ta sẽ đoạn tận hoàn 
toàn Khổ, sự việc này không thể xảy ra (n-etam thãnam vijjati)." 


® NĂM THỦ UẨN <= SÁU NỘI/NGOẠI xứ: tham khảo ở chú giải ^ tr.98 > =DANH-SẮC: danh-sắc {nama-rupà) có thể chỉ nói đến 
thọ/tưởng/hành/sắc uẩn hoặc (như ở đây) nó có thể nói đến tất cả năm uẩn. <tham khảo phần chú giải ^tr.98 > 
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THÁNH ĐÊ VÊ KHỔ DIỆT CẦN PHẢI ĐƯỢC CHỨNG NGỘ 

Thánh Đế về Khổ Diệt chính là Niết-bàn (Nibbãna), sự vô sanh và diệt tận của năm thủ uẩn: chúng cần phải 
chứng ngộ bằng thắng trí. Điều nàỵđòi hỏi hành giả trước tiên cần phải chứng đắc A-la-hán. Đó là vì sao, 
trong 'Đại Kinh Sáu xứ' (Maha-SahAyatanika Sutta) mà chúng tôi vừa trích dẫn, Đức Phật giảng rằng, minh 
và giải thoát cần phải chứng ngộ bằng thắng trí: chúng tương ứng với A-la-hán Đạo và Quả Trí. Như chúng 
tôi vừa giải thích, khi hai loại trí đó đưỢc chứng ngộ, hành giả sẽ đoạn tận hoàn toàn vô minh và tham ái, và 
không còn tái sanh sau khi chết. 

Tiến trình này chính là Pháp duyên khởi chiều nghịch (patHoma-paticca-samuppãda). Lại nữa, Đức Phật đã 
giảng điều này trong 'Kinh Sở Y xứ' (Titth-Aỵatan-AdiSuttaỳcùa Kinh Tăng Chi Bộ (Anguttara-Nikãya): ^ 

Và này các Tỳ-khưu, thế nào là Thánh Đế về Khổ Diệt? (Dukkha-Nirodham Ariya-Saccam) 

[1] Do vô minh diệt (avijjãya tveva asesa-virãga-nirodhã), các hành diệt (sankhãra-nirodho); 

[2] Do hành diệt, thức diệt (sankhãra-nirodhã, vinnãna-nirodho); 

[3] Do thức diệt, danh-sắc diệt (vinnãna-nirodhã, nãma-rũpa-nirodho); 

[4] Do danh-sắc diệt, lục nhập diệt (nãma-rũpa-nirodhã, saỊ-ãyatana-nirodho); 

[5] Do lục nhập diệt, xúc diệt (saỊ-ãyatana-nirodhã, phassa-nirodho); 

[6] Do xúc diệt, thọ diệt (phassa-nirodhã, vedanã-nirodho); 

[7] Do thọ diệt, ái diệt (vedanã-nirodhã, tanhã-nirodho); 

[8] Do ái diệt, thủ diệt (tanhã-nirodhã, upãdãna-nirodho); 

[9] Do thủ diệt, hữu diệt (upãdãna-nirodhã, bhava-nirodho); 

[10] Do hữu diệt, sanh diệt (bhava-nirodhã, jãti-nirodho); 

[11] Do sanh diệt (jãti-nirodhã); 

[12] già & chêt (jarã-marana), sầu (soka), bi (parídeva), khổ (dukkha), ưu (domanassa), não (upãyãsã) 
diệt (nirujjhanti). 

Như vậy là sự diệt (nirodho) của toàn bộ (kevalassa) khổ uẩn này (dukkha-kkhandhassa). 

Cũng như Đức Phật nói trong bài kinh 'Ngôi Nhà Có Nóc Nhọn' (Kũtãgãra Sutta) mà chúng tôi đã trích từ 
đầu: 

Nếu ai nói: "Không như thật thể nhập Thánh Đế về Khố Diệt. .... Ta sẽ đoạn tận hoàn toàn Khố 
đau, sự việc này không thể xảy ra(n-etam thãnam vijjati)." 


THÁNH ĐÊ VÊ CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐẾN KHỔ DIỆT CẦN PHẢI ĐƯỢC TU TẬP. 

Thánh Đế về Con Đường Đưa Đến Khổ Diệt chính là Thánh Đạo Tám Ngành (Aríya Atth-Angika Magga): 


1) Chánh Kiến (Samma-Ditthi) 

2) Chánh Tư Duy 
(Sammã-Sankappa) 


3) Chánh Ngữ (Samma-Vaca) 

T^Chánh Nghiệp 
(Sammã-Kammanta) 

5) Chánh Mạng (Sammã-Ăjĩva) 


6^ Chánh Tinh Tấn 
(Sammã- Vãyãma) 

7_^ Chánh Niệm (Sammã-Sati) 

8) Chánh Định (Sammã-Samãdhi) 


® Trong A.III.II.ii.l, 'Kinh sở Y xú" ( Titth-Ayatanika Sutta) (My-A. 1.177), ở đó, Đức Phật đối chiếu giáo lý của Ngài với ba luận thuyết 
lưu truyền theo truyền thống (parampigantvã) về 'vô hành' (akíriỵa) cho rằng tất cả những gỉ con người kinh nghiệm là: 1) do nhân 
tiền định {pubbe-kata-hetuỴ, 2) do tạo hóa Ụssara-nímmãna-hetu)) 3) vô nhân & vô duyên {ahetu-appaccayã). 



^_ Con Đường Độc Nhất Để Chúìig Ngộ Niết Bàn _^ 

Thánh Đế về Con Đường Đưa Đến Khổ Diệt cần phải đưỢc tu tập. Theo như, chẳng hạn, 'Tiểu Kinh Phương 
Quảng' (CũỊa-Vedalla Sutta) của 'Kinh Trung Bộ' (Majjihima-Nikãya), tám chi phần của Thánh Đạo Tám 
Ngành tương ứng với ba uẩn:^ 

Ụ Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng tương ứng với giới uẩn (sHa-kkhandha). 

2_^ Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định tương ứng với định uẩn (samãdhi-kkhandha). 

3^ Chánh Kiến, Chánh Tư Duy tương ứng với tuệ uẩn (pannã-kkhandha). 

Lại nữa, trong 'Đại Kinh Sáu xứ' (Mahã-SaỊ-Ãyatanika Sutta) mà chúng tôi vừa trích dẫn, Đức Phật đã giảng 
rằng, pháp hành cần phải đưỢc tu tập bằng thắng trí chính là định (samatha)^ằ minh sát (vipassanã). Theo 
cách này chúng ta có thể hiểu rằng Thánh Đạo Tám Ngành chính là sự tương ứng của thiền định và thiền 
minh sát.® 

Bằng việc tu tập thiền định và thiền minh sát bằng thắng trí, hành giả sẽ thấy biết một cách đầy đủ về năm 
thủ uẩn. Do nhân biết đầy đủ năm thủ uẩn bằng thắng trí, vị ấy đoạn trừ vô minh và tham ái. và sau đó, 
bằng thắng trí, vị ấy cũng có thể chứng ngộ Niậ:-bàn qua việc chứng ngộ bốn Đạo và bốn Quả tương ứng: 
Nhập lưu (Sot-Apattì), Nhất lai (Sakad-Agami), Bất lai (An-Agamì), A-la-hán Đạo và Quả 
(Aràhatta-Magga-Phala). 

Do vậy, như Đức Phật đã thuyết trong 'Kinh Ngôi Nhà Có Nóc Nhọn' (Kũtãgãra Sutta) mà chúng tôi đã trích 
dẫn trước đây: 

Nếu ai nói: "Không như thật thể nhập Thánh Đế về Con Đường Đưa Đến Khố Diệt... Ta sẽ đoạn 
tận hoàn toàn Khổ đau, sự việc này không thế xảy ra (n-etam thãnam vijjati)." 

Tiếp theo là cách mà bốn phận sự cần phải đưỢc hoàn thành tương ứng với việc như thật thể nhập Bốn 
Thanh Đế. 


BÔN PHẬN Sự (QUÁN PHÁP TRONG CÁC PHÁP - BÔN THÁNH ĐẾ) 

Đức Phật đã giải thích sự thể nhập Bốn Thánh Đế trong 'Kinh Đại Niệm xứ' (Mahã-Sati-Patthãna Sutta) dưới 
phần 'Quán Pháp':® 

Lại nữa, này các Tỳ-khưu, vị ấy sống quán pháp trong các pháp liên hệ đến Bốn Thánh Đế (catũsu 
Ariya-Saccesu). 

Và này các Tỳ-khưu, thế nào là Tỳ-khưu sống quán pháp trong các pháp liên hệ đến Bốn Thánh 
Đế? 

ở đây, này các Tỳ-khưu, 

[1] Tỳ-khưu như thật rõ biêt: "Đây là Khổ" (idarp dukkhan'tiyathã-bhũtam pajãnãti); 

[2] Vị ấy như thật rõ biết: "Đây là Khổ Tập" (ayam dukkha-samudayotiyathã-bhũtarn pajãnãtì); 

[3] Vị ấy như thật rõ biết: "Đây là Khổ Diệt" (ayam dukkha-nirodhoìiyathã-bhũtam pajãnãti); 

[4] Vị ấy như thật rõ biết: "Đây là Con Đường Đưa Đến Khổ Diệt" (ayarp dukkha-nirodha-gãminĩ 
patipadã'ti yathã-bhũtam pajãnãti); 


THIÊN ĐỊNH VÀ THIÊN MINH SÁT CẦN PHẢI ĐƯỢC TU TẬP 

Đức Phật giải thích rằng, pháp hành mà qua đó Bốn Thánh Đế đưỢc thấu rõ chính là thiền định và thiền 
minh sát. Nhưng không có kinh nào Đức Phật giảng rằng: 'Đây là thiền định', hay 'Đây là thiền minh sát' 
hoặc 'Để thực hành thiền định, người đó cần phải thực hành như thế này, thế kia'. Do vậy, để có thể hiểu 


^ Luận Đạo, VsM.xvi.568 'Vấn Luận độc giải' {Eka-Vidh-Adi-Vinicchaya-Kathã) đã trích M.I.V.4 'Tiểu Kinh Phương Quảng' 
{CũỊa-Vedalla-Suttarrì) (My—M.1.375). ở đó, vị A-la-hán Tỳ-khưu-ni Dhammadinnã giảng cho người chồng cũ là Visãkha về cách mà 
tám chi phần tương ứng với ba uẩn. Vị ấy giảng: "Ba uẩn {tayo khandhã) không bị Thánh Đạo Tám Ngành thâu nhiếp (sahgahitã), 
này hiền giả Visãkha, Thánh Đạo Tám Ngành bị ba uẩn thâu nhiếp." Sau khi đưỢc thuật lại lời phân tích của vị A-la-hán 
Dhammadinnã, Đức Phật bảo người chồng cũ của vị ấy rằng: "Này Visãkha, nếu ông hỏi Ta về ý nghĩa này thỉ Ta cũng sẽ giải đáp y 
như Tỳ-khưu ni Dhammadinnã." 

® Thánh Đạo Tám Ngành=Thiền định/Thiền tuệ (xem lại trích dẫn từ'Đại Kinh sáu xư {Mahã-Sal-Ãyatanika Sutta). 

® D.II.9 (§387) 'Mahã-Sati-Patthãna-Suttanl (Kinh Đại Niệm xứ). 



^_ Con Đường Độc Nhất Để Chúìig Ngộ Niết Bàn _ 6 ^ 

đưỢc những điều Đức Phật muốn nói về pháp tu thiền định và thiền minh sát, chúng ta cần phải tham khảo 
chú giải và Sớ Giải, đặc biệt là 'Thanh Tịnh Đạo' (Visuddhi-Magga). 

Như vậy, chẳng hạn, trong 'Kinh Thắng Trí' (Abhinnã Sutta) của 'Kinh Tăng Chi Bộ' (Anguttara-Nikãỵa), Đức 
Phật giảng: 

'Và này cácTỳ-khưu, thế nào là những pháp cần phải đưỢc tu tập bằng thắng trí? 

Chỉ tịnh và minh sát (samatho ca vipassanã ca), này các Tỳ-khưu, những pháp này đưỢc gọi là 
những pháp cần phải đưỢc tu tập.' 

Chú giải 'Kinh Tăng Chi Bộ' (Anguttara-Nikãya) có giải nghĩa về pháp tu thiền định bằng thắng trí có nghĩa là 
tu tập sự nhất tâm (citt-ek-aggatã), nó tương ứng với định (samãdhi)d^ Điều này phù hỢp với điều mà Thanh 
Tịnh Đạo (Visuddhi Magga) gọi là tâm thanh tịnh (citta-visuddhi), và đưỢc giải thích là sơ thiền, nhị thiền, 
tam thiền, và tứ thiền sắc giới, cũng như bốn bậc thiền vô sắc giới mà chúng ta còn gọi là tám thiền chứng 
(attha samãpattiyo). Chúng là tất cả các loại an chỉ định (appanã-samãdhi). Tâm thanh tịnh cũng bao gồm 
luôn cả cận định (upacãra-samãdhi), theo nghĩa là loại định thâm sâu tương tự như định ngay trước định bậc 
thiền. 

Chú giải 'Kinh Tăng Chi Bộ' (Arìguttara-Nikãya Ãtthakathã) cũng giải nghĩa về pháp tu thiền minh sát là để 
phát triển các trí minh sát trên nhiều loại hành: điều đó có nghĩa là sự thấu rõ sắc tột cùng và danh tột cùng 
(chân đế) và các nhân của chúng bằng thắng trí của hành giả. Theo sau sự thấu rõ này, hành giả cần thấu 
rõ các pháp ấy theo các tướng trạng vô thường (aniccã), khổ (dukkhã) và vô ngã (an-attã). “ Khi chúng tôi 
phân loại pháp hành theo cách tuần tự là bảy giai đoạn thanh tịnh. Thiền minh sát (vipassanã) c\\\r\\\ là năm 
giai đoạn thanh tịnh theo sau giới thanh tịnh và tâm thanh tịnh: thiền minh sát khởi đầu ở giai đoạn kiến 
thanh tịnh (ditthi-vissudhi)yằ kết thúc ở giai đoạn tri kiến thanh tịnh (nãna-dassana-visuddhi)/^ 

Vì thế, chỉ bằng việc tham khảo các kinh văn có căn cứ, chúng ta mới có thể hiểu đưỢc khi nào, trong một 
bài kinh, Đức Phật nói về định, về các bậc thiền, về tu tập tâm từ, hoặc các biến xứ kasina như thế này thế 
kia, thực tế là Ngài đang nói đến thiền định (samatha). Theo cách như vậy, chúng ta mới có thể hiểu đưỢc 
khi nào trong một bài kinh theo cách này, cách khác, Đức Phật giảng về quán năm uẩn, sự tập khởi (ốanh^ 
và sự diệt của chúng; khi nào Ngài giảng về thắng tri và liễu tri năm uẩn; hoặc khi nào Ngài giảng về việc 
thấy rõ bản chất vô thường, khổ, và vô ngã của năm uẩn, v.v. thực tế là Ngài đang nói đến thiền minh sát 
(vipassanã). 


THIỀN ĐỊNH (SAMATHA)-JHÌẾn MINH SÁT (VIPASSANA) 

Tiếp theo, chẳng hạn, khi đọc 'SãmaPína-Phala-Sutta' (Kinh Sa-Môn Quả) của 'Dĩgha-Nikãya' (Kinh Trường Bộ) 
nói về việc Đức Phật thuyết giảng cho vua A-xà-thế {Ajãtasattu) về pháp hành của vị Tỳ-khưu, chúng ta có 
thể hiểu rằng, dù là Đức Phật không hề đề cập đến từ'thiền định' {samatha) và 'thiền minh sảx! {vipassanẫ), 
nhưng thực tế, Ngài đang mô tả pháp hành của vị Tỳ-khưu trên hai pháp ấy. 


THIỀN ĐỊNH (ĐOẠN TRỪ NĂM TRIỀN CÁI) 

Đầu tiên, Đức Phật giải thích cho nhà vua về việc vị Tỳ-khưu ngồi xuống tại một nơi thích hỢp, thiết lập 
niệm ở trước mặt (parimukham satim upatthapetyã). Sau đó, Đức Phật thuyết giảng về cách mà vị Tỳ- 
khưu ấy đoạn trừ năm triền cái: 


cũng trong A.IV.V.vi.l 'Phẩm Thắng Trí' {Abhinnã-Suttam), Đức Phật giảng thiền định/thiền minh sát cần phải tu tập bằng thắng 
trí. aa Ninh sát chính là minh sát trí về phân định (nắm rõ) các hành (sahkhãra-pariggaha-vipassanã-hãnarn) = (phân định sắc/danh = 
phân định sắc tột cùng/danh tột cùng/các nhân của chúng): AT thấy các loại khía cạnh khác nhau {vividhen-ãkãrena) là vô thường,... 
{anicc-ãdinã) (+ khôVvô ngã). 

Trong DhS.I.l 'Thiện Dục Giới' {Kãm-Ãvacara-Kusalarn') liệt kê các tâm sở khác nhau đồng sanh thành cặp, Đức Phật bao gồm 
chúng trong cả thiền định và minh sát. DhSA.I.iii.l 'Passaddh-Ãdi-Yugala-Vannanã'{V\ô tả định,... , cặp đôi) E.173 giải nghĩa: 'Thiền 
định là sự tịnh chỉ các pháp bất lỢi {paccanĩka-dhammãnarn) là tham dục,... {kãma-cchand-ãdayò)... Minh sát là sự thấy pháp ở các 
khía cạnti khác nhau (vividhehi ấkãrehi) như là vô thường^.„ {anicc-ãdi-vasena). Nó có nghĩa la tuệ {pann-ãv-esã atthatd)... ở đây, 
chúng (thiền định/thiền minh sát) được buộc lại với nhau như cái ách (yugan-addha-vasena)'. 

VsM.xviii.662 'Kiến Thanh Tịnh'(Ditthi-Visuddhi-Niddeso). pp.xviii.1'2 
D.I.2 (§217) 'Kinh Sa-môn Quả {Sãmannã-Phala-Suttarn). 



1^ _ Con Đường Độc Nhất Để Chúìig Ngộ Niết Bàn _ 1_ 

[1] Vị ấy từ bỏ (pahãỵa) tham ái (abhijjha) ở thế gian Ợoke), sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa 
tâm hết tham ái. 

[2] Từ bỏ sân hận (byãpãda-padosa), vị ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thưởng xót 
tất cả chúng hữu tình, gột rửa tâm hêt sân hận. 

[3] Từ bỏ hôn trâm, thụy miên (thina-middha), vị ấy sống thoát ly hôn trâm và thụy miên; với tâm 
tưởng hướng về ánh sáng (ãloka-sannĩ), có niệm & tỉnh giác (sato-sampajãto), gột rửa tâm hết hôn 
trâm, thụy miên. 

[4] Từ bỏ trạo cử hối tiếc (uddhacca-kukkucca), vị ấy sống không trạo cử (anuddhato viharati), nội 

tâm trầm lặng (ajjhatam vũpasanta-citto), gột rửa tâm hết trạo cử, hối tiếc. 

[5] Từ bỏ nghi ngờ (vicikiccã), vị ấy sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa 
tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. 

Trong nhiều bài kinh, Đức Phật giải thích rằng, năm triền cái gây chướng ngại cho định (samãdhi) và tuệ 
(pannã). Đó là lý do vì sao chúng cần phải đưỢc đoạn trừ. và chúng bị đoạn trừ bằng cận định hoặc an 
chỉ định (sơ thiền). 

Đức Phật cũng mô tả cho vua Ajãtasattu: 

Khi vị ấy quán tự thân đã xả ly năm triền cái ấy, hân hoan sanh (pãmojjamiãyati); do hân hoan 
nên hỷ sanh (pĩtijãyati); do tâm hoan hỷ, [danh] thân đưỢc khinh an (pĩti-manassa kãyopassambhatì); 
do thân khinh an (passaddha-kãyo), vị ấy cảm giác lạc thọ (sukham vedeti); do lạc thọ, tâm vị ấy 
đưỢc định tĩnh (cittam samãdhiyati). 


THIỀN ĐỊNH (ĐOẠN TRỪTHAM ưu ỞTHẾGIAN). 

Trong 'Kinh Đại Niệm xứ' (Mahã-Sati-Patthãna Sutta), Đức Phật mô tả việc đoạn trừ năm triền cái ở phần 
giảng mở đầu của bốn niệm xứ. Mặc dù, Ngài nói vị Tỳ-khưu khi đã đoạn trừ chỉ có tham và ưu (chỉ tham và 
sân hận)', nhưng Ngài muốn nói vị Tỳ-khưu ấy sau khi đã đoạn trừ (having removed) tất cả năm triền cái: 

16/D/E 

[1] ở đây vị Tỳ-khưu sống quán thân trong thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, có niệm, khi đã đoạn trừ 

(having removed) tham ưu ởthếgian; (vineyya lokeabhijjhã-domanassam); 

[2] sống quán thọ trong thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, có niệm, khi đã đoạn trừ (having removed) tham 
ưu ở thê gian; 

[3] sống quán tâm trong tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, có niệm, khi đã đoạn trừ (having removed) 
tham ưu ở thế gian; 

[4] sống quán pháp trong các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, có niệm, khi đã đoạn trừ (having 
removed) tham ưu ở thế gian. 


<Xem tham khảo/trích dẫn ở chú giải tr.95> 

Sự XẢ LY=TẦNG THIỀN ỤHÃNAỴ. THÂN Được KHINH AN: DA điều này nói đến danh thân (nãma-kãya). VỊ ẤY CẢM GIÁC LẠkC 
THỌ: da điếu này nói đến trên lạc thân {kãỵikam-pì)ltâm (cetasikam-pisukham). TÂM Được ĐỊNH TĨNH: DA do bởi phỉ lạc của lạc xả 
ly (nekkhamma-sukhena sukhitassa) (dt nằm trong bậc sơ thiền (pathama-jjhãna-pakkhikattã)), tâm đưỢc định tĩnh bởi cận định 
{upacãra-)ìdx\ chi định {appanã-vasena-pì). Sau đó, Đức Phật mô tả vị tỳ khưu tuần tự chứhg đắc bốn bậc thiền. <Xem trình bày/trích 
dẫn ở chú giải tr.95> 

D.II.9 (§373 )'Mahã-Sati-Patthãna-Suttanl (Kinh Đại Niệm xứ). Trong M.III.iii.5 'Kinh Điều Ngự Địa' {Danta-BhOmi-Suttam) (My- 
M.3.174-175), Đức Phật cũng giảng giống như vậy về cách vị Tỳ-khưu loại trừ năm triền cái, và rồi thực hành bốn niệm xứ sau khi 
chứng và trú nhị thiền/tam thiền/tứ thiền (không thể chứng và trú từ nhị thiền trở lên mà thiếu đi sơ thiền, điều này có nghĩa là việc 
tu tập sơ thiền của vị Tỳ-khưu cũng đưỢc bao gồm trong sự mô tả pháp tu bốn niệm xứ của Đức Phật). <Đối với sự tu tập tròn đủ 
của vị Tỳ-khưu, trong 'Kinh Điều Ngự Địa', xem chú giải tr.95 > Như vậy, chú giải của 'Kinh Đại Niệm xư giải thích rằng khi Đức 
Phật nói vị Tỳ-khưu 'loại trừ tham/ưu ở thế gian' nghĩa là liên hệ đến tất cả bốn niệm xứ, thế gian = năm uẩn <xem các trích dẫn liên 
quan ở chú giải tr.95>. DA giải thích rằng: Tham = dục triền cái (kãma-cchanda), và ưti = sân triền cái, và với sự liên hệ này, Đức 
Phật nói đến tất cả năm triền cái. 
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THIỀN ĐỊNH (QUÁN PHÁP - NĂM TRIỀN CÁI) 

Tuy nhiên, trong phần 'Quán Pháp', Đức Phật lại mô tả việc đoạn trừ năm triền cái của vị Tỳ-khưu một cách 
chi tiết thực tiễn: 

ở đây, này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu sống quán pháp trong các pháp liên hệ đến năm triền cái 

(pancasu nĩvaranesu), 

[1.1] Nội tâm có tham dục (kãma-cchandam), vị ấy rõ biết: 'Nội tâm tôi có tham dục'; 

[1.2] Nội tâm không có tham dục, vị ấy rõ biêt: 'Nội tâm tôi không có tham dục'; 

[1.3] 'Với tham dục chưa sanh nay sanh khởi', vị ấy rõ biêt như vậy; 

[1.4] 'Với tham dục đã sanh khởi nay đưỢc đoạn diệt', vị ấy rõ biết như vậy; 

[1.5] 'Với tham dục đã bị đoạn diệt, tướng lai không sanh khởi nữa', vị ấy rõ biêt như vậy. 

Và Đức Phật đã giảng, theo cách tương tự, rằng vị Tỳ-khưu rõ biết sân hận, hôn trầm-thụy miên, trạo cử-hối 
quá và hoài nghi theo năm cách này. (ở đây, dĩ nhiên, triền cái đầu tiên là ngũ dục tương ứng với tham dục: 
chúng đều đưỢc quy vào tâm sở tham Ụobbha)). 

Năm triền cái không sanh khởi ở tương lai ám chỉ đến sự diệt tận của chúng bởi Đạo & Quả, nhưng ở giai 
đoạn trước thì ám chỉ đến việc đoạn trừ năm triền cái và tu tập thiền định của vị Tỳ-khưu như trong 'Kinh Sa 
môn Quả' (Sãmanna-Phala Sutta). 

Do đó, chú giải 'Kinh Đại Niệm xứ' (Mahã-Sati-Patthãna Sutta) trình bày việc đoạn trừ các triền cái như sau, 
chẳng hạn, học Pháp, thiện bằng hữu, nói chuyện thích hỢp, cũng như thực hành thiền định (samatha). 


THIỀN ĐỊNH (QUÁN THÂN) 

Để thực hành pháp tu thiền định (samatha), Đức Phật mô tả mười hai pháp quán thân trong 'Kinh Đại Niệm 
Xứ' (Mahã-Saủ-Patthãna Sutta): 

1) Quán niệm hởi thở vô, hơi thở ra (ãn-ãpãna), hành giả có thể đạt đến tứ thiền. 

2) Quán niệm bản chất bất tịnh của ba mươi hai thể trược, hành giả có thể đạt đến sơ thiền. 

3) Quán niệm tứ đại, hành giả có thể đạt đưỢc loại định ở gần và tương tự như cận định. 

4-12) Quán niệm chín loại tử thi, hành giả có thể đạt đến sơ thiền. 


THIỀN ĐỊNH (MINH SÁT - NÊN TẢNG ĐỊNH BẬC THIỀN) 

Pháp tu thiền định của vị Tỳ-khưu chính là sự tu tập định uẩn (samãdhi-kkhandha)P Mức định sâu tạo ra 
ánh sáng. Định bậc thiền tạo ra ánh sáng rực rỡ, sáng rực và chói sáng: là cái mà Đức Phật gọi là ánh sáng 
trí tuệ (pann-ãloko). Sử dụng ánh sáng đó, hành giả có thể rõ biết đưỢc sắc tột cùng (paramattha-rũpa), 


D.II.9 (§382) 'Kinh Đại Niệm xư {Mahã-Sati-Patthãna Suttẩ), DA giải thích rằng: 'Vì những ai có thể giáo hóa {veneyyãnam), vì 
những pháp cần phải đoạn trừ {pahãtabba-dhammesu), năm triền cái đưỢc nhắc đến trước nhất, đưỢc ưti tiên ở đây {vasen-ettha). 
Cũng như đối với quán thân, thiền định mở đầu đưỢc dạy (samatha-pubpangamã desitã), cũng vậy với những lời dạy xa hơn (uttarã 
desanã) đối với các uẩn (khandhesu) và các xứ (ãyatanesu) cần phải liễu tri (parinneyyesu), các giác chi (boJjhangesu) cần phải tu 
tập (bhãvetabbesu), các sự Thật (saccesu) cần phải thông đạt (parinneyy-ãdi-vibhãgesu)..., thiền định (samatha-bhãvanã-pi) đưỢc 
tầm cầu (icchitã) àuỵ nhất chỉ vì lỢi ích của thiền minh sát {yãvadeva vipassan-atthã).' 

Chú giải 'Mahã-Sati-Patthãna 5íyff5T§404), giải thích rằng, theo Trưởng lão Mãhasivã, Người tụng thuộc lòng các bài kinh trường 
\íộ(Dĩgha-Bhãnaka), giảng rằng chín loại mộ địa mà Đức Phật thuyết trong Mahã-Sati-Patthãna Sutta chi có thể sử dụng duy nhất như 
các đề mục minh sát, để quán niệm sự hiểm nguy (ãdĩnav-ãnupassanã). Ngài nói điều này bởi trong bài kinh đó, Đức Phật chỉ dẫn 
một người quán cả nội thân và ngoại thân, nhưng ngưỢc lại, khi người ấy quán sự bất tịnh như một đề rriục thiền định thì Ngài không 
chi dẫn như thế. Lời giảng của Ngài đưỢc xác nhận trong VsM.vlii.178 'Luận về Niệm Hơi Thư (An-Apãna-Ssati-Kathã), giải nghĩa 
rằng: 'Chín đề mục tử thi đưỢc nói tới chỉ liên quan đến các minh sát trí {vipassanã-nanesu-yeva) bằng pháp quán sự hiểm nguy 
(ãdĩnav-ãnupassanã- vasena). 

Trong D.I.IO 'Kinh Subha' (My-D.1.191-197), Tôn giả Ãnanda giảng về Thánh định uẩn (Arìyassasamãdhi-kkhandhassa)\a sựđược 
phòng hộ các căn, có đưỢc niệm và tỉnh giác, là tri túc, khi đã loại trừ năm triền cái và tu tập bốn bậc thiền nơi vị tỳ khuli. 
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danh tột cùng (paramattha-nãma)yh các nhân của chúng. Chúng là đối tưỢng của thiền minh sát: là phạm vi 
thiền minh sát (vipassanã-cãra). Như vậy trong 'Kinh Đại Niệm xứ' (Mahã-Sati-Patthãna Sutta), Đức Phật đã 
dạy bậc thiền nền tảng của minh sát (vipassanã-pãdaka-jhãna), tức là hành giả tu tập định bậc thiền để làm 
nền tảng cho việc thực hành thiền minh sát (vipassanã.). 


THIỀN MINH SÁT (THÂN VÀ TÂM) 

Pháp hành này cũng đưỢc Đức Phật thuyết giảng cho vua Ajãtasattu trong Kinh Sa-môn Quả 
(Sãmanna-Phala-Sutta) cùa 'Kinh Trường Bộ' (Dĩgha-Nikãya). Trước tiên, vị Tỳ-khưu đạt đến tứ thiền: 

Lại nữa, này Đại vưởng, Tỳ-khưu, xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú vào 
thiền thứ tư (catuttham jhãnam upasampajja viharati), không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. 

Và sau đó, Đức Phật mô tả cách mà vị Tỳ-khưu xuất khỏi tứ thiền để thực hành minh sát (vipassanã)}^ 

Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, 
vững chắc, bình thản như vậy, Tỳ-khưu dẫn tâm, hướng tâm đến chánh trí, chánh kiến 
(nana-dassanãya). Như vậy, vị ấy biêt (so evarp pajãnãti): Thân (kãyo) này của ta là sắc pháp, do bôh 
đại hớp thành (cãtu-mahã-bhũtiko), do cha mẹ sanh, nhờ cớm cháo nuôi dưỡng, vô thường, biến 
hoại, phấn toái, đoạn tuyệt, hoại diệt (anicoucchãdana-parímaddana-bhedana-viddhamsana-dhammo), 
trong thân ấy, thức (vinnãnam)ta lại nướng tựa và bị trói buộc. 

ở đây, Đức Phật mô tả cách vị Tỳ-khưu biết và thấy sắc và danh tối hậu và các nhân của chúng bằng ánh 
sáng của tứ thiền. Đây chính là cách thức chuẩn mực đối với thiền minh sát đưỢc chính Đức Phật mô tả 
trong các bài kinh. 

Do vậy, chú giải 'Kinh Đại Niệm Xứ' (Mahã-Sati-Patthãna Sutta) giải thích lý do vì sao Đức Phật mở đầu phần 
'Quán Pháp' bằng việc giảng về cách mà vị Tỳ-khưu đoạn trừ năm triền cái là bởi vì một hành giả cần phải tu 
tập định trước khi tu tập minh sát. Bốn pháp tu còn lại của 'Quán Pháp' đều là thiền minh sát: Quán pháp 
trong các pháp liên hệ đến năm uẩn và sáu xứ, nhờ đó phát triển bảy giác chi và thể nhập Bốn Thánh Đế. 


HAI ĐÊ MỤC THIỀN 

Năm uẩn và sáu xứ chính là hai cách phân loại đưỢc Đức Phật dùng để mô tả phạm vi của minh sát: phạm vi 
cần phải quán bằng minh sát trí trước khi người đó có thể như thật thể nhập Bốn Thánh Đế. 

Mặc dù vậy, về cơ bản, phạm vi minh sát luôn giống nhau: sắc (rũpa)yà danh (nãma)P Đức Phật cũng gọi 
chúng là sắc thân (rũpa-kãya) và danh thân (nãma-kãya). Theo cách đó, minh sát không ít hơn, không 
nhiều hơn, luôn dựa trên hai đề mục thiền này: 


Trong A.VI.I.iii.9 'Kinh Udãyĩ' (UdãyiSutta) (My-A.2.286), Tôn giả Ãnanda trình bày với Đức Phật về lỢi ích của việc tu tập tứ thiền: 
'Bạch Thế Tôn, môt vị tỳ khưu xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưli đã cảm thọ trước, chứng và trú vào thiền thứ tư {catuttham ihãnarỵi 
upasampajja viharatì), không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Pháp tùy niệm này {anussati-tthãnani), bạch Thế Tôn, đưỢc tu tập, 
đưỢc làm cho sung mãn, đưa đến sự thông đạt đa giới (aneka-dhãtu-pativedhãya samvattati)'. AA 'Thông đạt đa giới' là mười tám giới 
tức là nhãn giới/sắc cảnh giới/nhãn thức giới; nhĩ giới/thanh cảnh giới/nhĩ thức giới;., sáu giới tức là địa giới/thủy giới/hỏa giới/phong 
giới/hư không giới/thức giới; và tam giới tức là dục giới/sắc giới/vô sắc giới (tất cả sự phân loại của Thánh Đế về Khổ). 

D.I.2 {%232)'Sãmanna-Phala-Suttam'{K\ĩk\ Sa Môn Quả). 

D.I.2 (§234), 'Kình Sa-Môn Quả' {Sãmanna-Phala-Suttani). Trình bày đoạn này, VsM.xii.367-368. 'Luận về Thắng Trí' 
(Abhinnã-Kãthã) giải nghĩa điều đó một cách chính xác là bởi vì nó đưỢc 'bất động', 'bỉnh thản' nghĩa là sự không lay chuyển (acale) 

và 'không có sự dao động' {nir-injane), với ngũ căn không bị dao động bởi pháp đối lập của chúng: Tín (saddhã) không bị dao động 

bởi Bất tín {asaddhã), Tấn {vĩriya) không bị dao động bởi lười biếng (kosajja), niệm (sati) không bị dao động bởi phóng dật 
(pamãda); định (samãdhi) không bị dao động do trạo cử (uddhacca); tuệ (pannã) không bị dao động do vô minh (avíjjã): trở nên 
sáng chói (obhãsa-gatam), không bị dao động bởi bóng tối của phiền não (kHes-andhakãra). Tâm sở hũli tám chi pháp này có thể 
hướng đến việc chứng ngộ bằng thắng trí (abhinnã saccikiríyãya), những pháp ấy có thể đưỢc nhận thấy bằng thắng trí (abhinnã 
saccikíríyãya dhammãnam), vì nó (thắng trí) là nền tảng (pãdakam), và là nhân gần (padatthãna) cùa chúng. 

Chú giải gọi đó là bậc thiền nền tảng của minh sát (vipassanã-pãdaka-jjhãna). VsM.xi.362 'Luận về LỢi ích của Định' 
(Samãdhi-Anisamsa-Kathã) giải rằng: 'Khi người tập sự hay người bình thường tu tập định, suy nghĩ rằng "Sau khi xuất định 
{vutthãya) với tâm định tĩnh (samãdhitena cittena), ta sẽ thực hành minh sát (vipassissãmãti)", việc tu tập an chỉ định 
(appanã-samãdhi-bhãvanã), mang đến cho họ những lỢi ích của minh sát (vipassan-ãnisamsa) bằng việc là các nhân gần 

(padatthãnattã) cho minh sát. và cũng tương tự cho việc tu tập cận định (upacãra-samãdhi-bhãvanã)'. Điều này đưỢc trích từ 

S.lll.lì.3'YẦĩ\'(\U\ĩừ\'{SamãdhiSuttani). 
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1) Đề mục quán sắc (rũpa-kamma-tthãna) hay còn gọi là phân định sắc (rũpa-pariggaha). 

2) Đề mục quán danh (nãma-kamma-tthãna) hay còn gọi là phân định vô sắc (arũpa-pariggaha) 

Tuy nhiên, sự mô tả về thiền minh sát của Đức Phật trong 'Kinh Đại Niệm xú" (Mahã-Sati-Patthãna Sutta) rất 
tóm iược. Bởi vì chúng rất tóm iược nên rất dễ gây hiểu nhầm. Nếu hành giả hiểu sai lời chỉ dạy về thiền 
minh sát của Đức Phật trong 'Kinh Đại Niệm xú" (Mahã-Sati-Patthãna Sutta), pháp hành của vị ấy sẽ bị sai 
lạc. Nếu thực hành sai lạc, người ấy sẽ không chứng đạt Đạo và Quả. 

Do vậy, và đây là mục đích chính của lời tựa, còn bây giờ, chúng tôi xin trình bày về thiền minh sát như Đức 
Phật đã giảng trong 'Kinh Đại Niệm xứ' (Mahã-Sati-Patthãna Sutta), bằng việc so sánh nó với lời giải thích 
của Ngài trong những bài kinh khác nhau. 


MINH SÁT (NĂM UẨN, sự TẬP KHỞI / ĐOẠN DIỆT CỦA CHÚNG) 

Trong 'Upanisa Sutta' của 'Tương ưng Nhân Duyên' (Nidãna Samỵutta), Đức Phật giải thích thiền minh sát là 
sự biết và thấy năm uẩn, sự tập khởi và đoạn diệt của chúng: 

Ta tuyên bô' có sự đoạn diệt các lậu hoặc (ãsavãnam khayam), này các Tỳ-khưu, đôi với người biêt 
Qãnato), đôì với người thấy (passato), không phải đôì với người không biết (no a-jãnato), không 
phải đôi với người không thấy (no a-ppasato). 

Và này các Tỳ-khưu, như thế nào là đối với người biết, đôi với người thấy, các lậu hoặc đưỢc 
đoạn diệt? 

[1] Sắc là như vậy (iti rũparp), sắc tập khởi là vậy(7f/ rũpassa samudayo), sắc đoạn diệt là vậy(7f/ 

rũpassa attharigamo); 

[2] Thọ là như vậy (iti vedanã), thọ tập khởi là vậy (iti vedanãya samudayo), thọ đoạn diệt là vậy (iti 
vedanãya atthangamo); 

[3] Tưởng là như vậy (iti sannã), tưởng tập khởi là vậy (iti sannãya samudayo), tưởng đoạn diệt là 

vậy (iti sannãya atthahgamo); 

[4] Hành là như vậy (itisahkhãrã), hành tập khởi là vậy (itisarìkhãrãnam samudayo), hành đoạn diệt 
là vậy (itisahkhãrãnam atthahgamo); 

[5] Thức là như vậy (iti vinnãnam), thức tập khởi là vậy (iti vinnãnassa samudayo), thức đoạn diệt là 

vậy (iti vinnãnassa atthahgamo); 

Này các Tỳ-khưu, đôi với người biêt như vậy, đôi với người thấy như vậy, các lậu hoặc đưỢc 
đoạn diệt. 

Quán năm uẩn như vậy đưỢc Đức Phật gọi là quán tánh sanh & diệt của năm uẩn (pancasu 
upãdãna-kkhandhesu udaya-bbay-ãnupassĩ). 


Danh-sắc (nãma-rũpa) có thể giống về mặt mẫu tự, nhưng khác nhau về mặt ý nghĩa. Là một chi phần của pháp duyên khởi, 
danh-sắc thường đưỢc nói đến là do có duyên là sự đồng sanh của thức tái sanh (kiết sanh thức). Chẳng hạn, trong S.II.I.vi.9 'Kinh 
Thức' ( Vinnãna Suttarỵỉ) (My-S.1.316-317), Đức Phật mô tả nghiệp tạo ra thức tái sanh của chúng sanh do bởi người đó sống thấy vị 
ngọt (vui thích) (assãd-ãnupassino) tmnq các pháp kiết sử (samyojaniyesu dhammesu). Sau đó, Ngài giảng bởi chính do nghiệp này: 
'ơ đó, có sự sanh (tập khởi) của thức' {vinnãnassa avakkanti hotì). Do duyên thức, danh-sắc sanh {vínnãnã-paccayã nãma-rũpanì), 
do duyên danh-sắc, lục nhập sanh,...' Trong trường hỢp này danh chính là thọ/tưởng/hành uẩn. Nhưng giải thích chính xác giống tiến 
trình trên, chẳng hạn, trong 'Kỉnh Danh-sắc' {Nãma-Rũpam Suttarp) của S.II.I.vi.8. Đức Phật chỉ nói về 'sự sanh của danh-sắc 
{nãma-rũpassa avakkantì)-. 'Do duyên danh-sắc, lục nhập sanh...' mà không hề đề cập đến thức. Trong trường hỢp đó, danh-sắc 
tương đương với tất cả năm uẩn đưỢc tạo ra do bởi thức nghiệp (kamma consciousness) ở một kiếp sống trước. Tương tự vậy, trong 
S.II.I.vii.4 'Kinh có Tham' (Atthi-Rãga-Suttam) (My-S.1.324). Đức Phật giảng về thành quả của nghiệp như: 'Chỗ nào thức 
(vímãnam) ăược an trú (patitthitam), tăng trưởng (virũỊhamỴ. Kế đến, Ngài giảng do bởi nghiệp như vậy nên có sự tái sanh, lại nữa, 
hành nghiệp: 'là nơi có sự sanh của danh-sắc (atthi tattha nãma-rũpassa avakkhanti). Nơi nào có sự sanh của danh-sắc, nơi ấy có các 
hành tăng trưởng {sahkhãrãnam vuddhì). Nơi nào có các hành tăng trưởng, nơi ấy có hữu mới đưỢc tái sanh trong tương lal (ãyatirp 
puna-bbhav-ãbhinibbatti). Nơi nào có sự tái sanh trong tương lai, nơi ấy có sanh, già chết trong tương lal (ãyatim jãti-jarã-maranamỵ. 

<Xem trích dẫn từ'Kinh Đại Duyên' {Mahã-Nidãna Sutta), chú thích 87, tr.50> 

VbhA.vii.363 ' Vedan-Ãnupassanã-Niddesa-Vannanã'{Phấn Tích Cách Quán Thọ) giải thích: Đối với đề mục thiền có hai phần: đề 
mục sắc và đề mục vô sắc (rũpa-kammatthãnam arũpa-kammatthãnanca). và điều này cũng đưỢc gọi là sự phân định sắc và sự phân 
định vô sắc (rũpa-parìggaho arOpa-pariggaho). <Các trích dẫn liên quan đến hai đề mục thiền, tham khảo ở mục Chú Giải tr.94> 

S.II.I.iii.3 'Upanisa-Suttam'{K\nh Duyên) (My—s.1.267) 
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CÁC UẨN LÀ NHƯ VẬY 

Trước tiên, Đức Phật nói một người cần phải biết và thấy: sắc là như vậy. Đây chính là sự biết và thấy bốn 
đại chủng và hai mươi bốn loại sắc y đại sinh (sắc do bốn đại sanh), đây chính là đề mục quán sắc 
(rũpa-kamma-tthãna). 

Kế tiếp, Đức Phật nói người ấy cần phải biết và thấy, thọ là như vậy, tưởng là như vậy, hành là như 
vậy, thức là như vậy. Đây chính là sự biết và thấy các loại thức phối hỢp với các sở hữu tâm của chúng, 
đây chính là đề mục quán danh, (nãma-kamma-tthãna). và thấy năm uẩn theo cách này tương ứng 

với biết và thấy cả sắc thân (rũpa-kãya)yà danh thân (nãma-kãỵa); như thật thể nhập Bốn Thánh Đế. 

ở đây, chúng tôi cần phải lặp lại lời Đức Phật: 

Ta tuyên bô' có sự đoạn diệt các lậu hoặc (ãsavãnam khayam), này các Tỳ-khưu, đôi với người biêt 
Qãnato), đối với người thấy (passato), không phải đối với người không biết (no a-jãnato), không 
phải đối với người không thấy (no a-ppasato). 

Xin hãy nhớ rằng, người biết và người thấy có nghĩa là người đã biết và đã thấy bằng thắng trí năm uẩn: 
năm uẩn; cả sắc thân lẫn danh thân; người không biết và người không thấy có nghĩa là người không 
biết và không thấy bằng thắng trí năm uẩn; người không biết và không thấy bằng thắng trí cả sắc thân lẫn 
danh thân. 


Sự SANH & DIỆT CỦA CÁC UẨN LÀ NHƯ VẬY 

Sau khi giải thích rằng hành giả cần phải biết và thấy năm uẩn, tiếp theo, Đức Phật giảng vị ấy cần phải biết 
và thấy: sắc tập khởi như vậy, sắc đoạn diệt như vậy, thọ tập khởi như vậy, thọ đoạn diệt như 
vậy, vv... Đây chính là biết và thấy hai loại sanh & diệt (udaya-bbaya): 

la) Biết và thấy như thế nào mà danh pháp và sắc pháp khởi sanh liên tục bởi các nhân quá khứ và hiện tại 
chính là sự biết và thấy duyên sanh (paccayato udaya-dassana). 

Biết và thấy các nhân quá khứ của danh pháp và sắc pháp chính là sự biết và thấy nghiệp quá khứ tạo ra 
chúng như thế nào. Điều này đòi hỏi hành giả biết và thấy đưỢc nghiệp (kamma) lúc nó đưỢc thực hiện 
trong kiếp quá khứ ấy. 

Biết và thấy các nhân hiện tại của sắc pháp chính là sự biết và thấy như thế nào mà chúng đưỢc sanh ra bởi 
tâm, nhiệt, và dưỡng chất ở hiện tại. Biết và thấy các nhân hiện tại của thức chính là sự biết và thấy cách nó 
luôn đồng sanh với danh-sắc (danh ám chỉ các tâm sở luôn đồng sanh với thức, sắc ám chỉ căn mà thức 
nương sanh, cũng như cảnh trần đưỢc thức nhận biết). Biết và thấy các nhân hiện tại của thọ, tưởng, và 
hành chính là sự biết và thấy như thế nào mà chúng đưỢc sanh lên bởi xúc (một tâm sở đưỢc sanh do sự 
gặp gỡ giữa căn, cảnh và thức^.^° 

l b) Biết và thấy như thế nào mà danh pháp và sắc pháp ngừng sanh khởi khi các nhân ở quá khứ và hiện tại 
cho sự sanh lên của chúng bị chấm dứt chính là biết và thấy duyên diệt (paccayato vaya-dassana). 

Đối với trường hỢp các nhân quá khứ, trước hết, hành giả biết và thấy rằng vào lúc chứng ngộ phiền não 
Niết-bàn (KHesa Parínibbãna)X.'couq tương lai thì có sự diệt tận các nhân đưa đến sự phát sanh danh pháp và 
sắc pháp đời vị lai. Thứ nhì, đó là sự biết và thấy rằng tất cả các nhân quá khứ bị diệt vào lúc vị ấy chứng 


<Cho các tham khảo khác nhau, xem chú giải ^ tr.96> 

Trình bày của chú giải 'Kinh Đại Niệm xư {Mahã-Sati-Patthãna sutta) (§383) chỉ vắn tắt, vì nó liên hệ đến những chi tiết đối với 
việc phân tích các uẩn trong' VisuddhiMagga' Tịnh Đạo) chương xiv, ở đó, sắc tột cùng và danh tột cùng đưỢc phân tích theo 
đặc tánh/phận sự/biểu hiện/nhân gần. Do vậy, Đại Trưởng Lão Thiền sư muốn liên hệ đến chú giải của 'Kinh Đại Bổn' {Mahã-Padãna 
sutta) (§63)/'Kinh sư Tư {Sĩha sutta) (§78) <như đưỢc đề cập trong chú giải ° tr.96>. <Để hiểu thêm chi tiết, xem chú giải ", tr.98> 

DUYÊN/SÁT-NA SANHSiDIỆT: chú giải D.II.9 'Mahã-Sati-Patthãna-Suttanl (Kinh Đại Niệm xứ) (§383) đề cập đến lời giảng của Tôn 
giả Xá LỢi Phất trong PsM.I.i.6 (§50) 'Udaya-Bbaya-Nãna-Niddeso'{Phàn Tích Trí Sanh 8i Diệt) <xem chú giải ‘ tr.98>. Điều này có 
liên quan đến phần giải nghĩa chi tiết trong VsM.xx.724-731 'Udaya-Bbaya-Nãna-Kathã'{luận về Trì Sanh 8i Diệt) <Xem cùng phần 
chú giải>. 

<XỨ/CÀNH/XÚC: Xem sự mô tả của Đức Phật về sáu thân xúc trong 'Cha-Chakka sutta'{\Qinh sáu sáu), tr.29> 




12 


12 


Con Đường Độc Nhất Để Chúìig Ngộ Niết Bàn 

ngộ các uẩn Niết-bàn (Parinibbãna) xảy ra sau đó (phiền não Niết-bàn), đây là lý do vì sao các uẩn không 
còn sanh lên nữa. Điều này chính là sự biết và thấy sự diệt của khổ. 

Đối với trường hỢp các nhân hiện tại, duyên diệt chính là sự biết và thấy sắc pháp và danh pháp do nhân 
hiện tại sanh ngừng sanh khởi khi nhân hiện tại diệt: chẳng hạn, biết và thấy một số dưỡng chất có thể tạo 
ra một số iượng có hạn các sắc do dưỡng chất sanh, sau khi nó bị cạn kiệt thì không còn tạo ra các sắc mới; 
hoặc biết và thấy nhãn thức khi vừa sanh lên liền diệt ngay sau đó, nhãn xúc cũng vậy, chúng diệt ngay khi 
vừa sanh lên, thọ do nhãn xúc sanh cũng thế. 

2) Biết và thấy mỗi loại sắc pháp và danh pháp sau khi sanh lên liền diệt ngay tức khắc chính là biết và thấy 
sát-na sanh & diệt (khanato udaya-bbaya-dassanã). Đó chính là thấy đặc tánh vô thường (anicca-lakkhana) 
của sắc pháp và danh pháp. Bằng cách thấy tánh vô thường của chúng, hành giả mới có thể thực hành minh 
sát đúng cách, (như chúng tôi đã đề cập) đây là pháp quán các đặc tánh vô thường, khổ, và vô ngã của sắc 
pháp và danh pháp. 

Đó là lời mô tả của Đức Phật về thiền minh sát tức là quán sự sanh & diệt của năm uẩn (pancasu 
upãdãna-kkhandhesu udaya-bbay-ãnupassĩ). Như chúng tôi đã giải thích trước đó, quán sự sanh & diệt của 
năm uẩn nghĩa là quán từng loại pháp trong quá khứ, vị lai, và hiện tại, bên trong và bên ngoài, thô và tế, 
hạ liệt và cao thượng, xa và gần. 

Sở dĩ đưỢc vậy là vì hành giả đã tu tập định trước đó, nên vị ấy mới có thể biết và thấy sự sanh và diệt của 
năm uẩn theo cách này. 

Đức Phật giảng điều này rất rõ ràng trong 'Kinh Định' (Samãdhi Sutta) của 'Tương ưng uẩn' 
(Khandha-Samyutta): 

'Này các Tỳ-khưu, hãy tu tập định (samãdhim, bhikkhave, bhãvetha). Tỳ-khưu có định, này các Tỳ- 
khưu, như thật rõ biêt (samãhito, bhikkhave, bhikkhu yathã-bhũtam pajãnãti). Như thật rõ biếtgp 

[1] Sắc tập khởi (samudaya)yằ đoạn diệt (atthangama); 

[2] thọ tập khởi và đoạn diệt; 

[3] tưởng tập khởi và đoạn diệt; 

[4] các hành tập khởi và đoạn diệt; 

[5] thức tập khởi và đoạn diệt.' 


sự DIỆT CỦA KHỔ: đây không phải sự đạt đến Niết Bàn thật sự (một loại chứng ngộ siêu thế); chỉ là thấy sự diệt tận của các 
phiền não và các uẩn trong tương lai (một loại chứng ngộ hiệp thế). 

S.III.I.i.5 'Kinh Định' {Samãdhi-Suttam). Phần giảng cũng giống như trong A.IV.I.v.l 'Kinh Thiền Định' (Samãdhi-Bhãvanã-Suttam), 
Đức Phật giảng: 'Có định tu tập, này các Tỳ-khưu, đưỢc tu tập, đưỢc làm cho sung mãn, đưa đến đoạn tận các lậu hoặc {ãsavãnam 
khayãya sarpvattatì)'. S.IV.I.xvi.5 'Kinh Định tại vườn xoài của ông Jĩvaka' {Jĩvak-Amba-Vana-Samãdhi-Suttam), Đức Phật tương tự 
giảng như sau: 'Này các Tỳ-khưu, hãy tu tập định. Này các Tỳ-khuti, với định, tỳ khưu như thật rõ biết (samãhitassa, bhikkhave, 
bhikkhuno yathã-bhũtam okkhãyati). và như thật rõ biết cái gì? Như thật rõ biết mắt là vô thường (cakkhum aniccanìi yathã-bhũtam 
okkhãyati), như thật rõ biết các sắc là vô thường, như thật rõ biết nhãn thức là vô thường, như thật rõ biết nhãn xúc là vô thường. 
Phàm duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; như thật rõ biết cảm thọ ấy là vô thường', và Đức Phật cũng 
giảng như vậy với tai/mũi/iưỡi/thân/ý, với định có thể như thật rõ biết chúng là vô thường: cũng như các đối tưỢng tương ứng của 
chúng, theo từng loại thức, từng loại xúc và từng loại thọ do duyên xúc khởi lên. 

Trong S.IV.I.X.6 'Kỉnh Định' {Samãdhí-Suttam), Đức Phật cũng giảng y như vậy trừ việc Ngài nói vị tỳ khưu như thật rõ biết các pháp 
{yathã-bhũtarn pajãnãtì). Sau đó, trong A.IV.I.v.l 'Kinh Thiền Định' {Samãdhi-Bhãvanã-Suttani), Đức Phật giảng: 'Và này các Tỳ- 
khưu, thế nào là định tu tập, do tu tập (bhãvitã), do làm cho sung mãn (bahuH-katã), đưa đến niệm và tỉnh giác (sati-sampajannãya 
samvattati)?ờ đây, này cácTỳ-khưu, với vị Tỳ-khưu, thọ (vedanã)ôược rõ biết (víditã)\ử\\ chúng khởi lên (upajjantí)..., khi chúng an 
trú (upatthanti)..., khi chúng diệt (abbatham gacchanti)..:, tưởng (sannã)ăược rõ biết...; tầm (vitakkã)... khi chúng diệt. 

Đê’ giải nghĩa có niệm & tỉnh giác, AT liên hệ đến bảy nền tảng của niệm trong 'Kinh Đại Niệm xư (Mahã-Sati-Patthãna-Suttam). 'Tỳ- 
khưu, khỉ bước tới, bước lui {abhi-kkantepati-kkante), rõ biết việc mình đang làm (sampajãna-kãrĩhoti]... AA 'rõ biết ( viditã)'-sa\i khi 
trở nên rõ ràng/hlển nhiên {pãkatã hutvã)') 'rõ biết khi chúng sanh/trụ/diệt'='sự thấu đạt căn (vatthurn parigganhãtOya thấu đạt đối 
tưỢng của căn (cảnh) (ãrammanam parigganhãti)', theo cách đó, vị ấy thấu đạt ba giai đoạn: 'Sanh là như vậy (evarp uppajjitvã), trụ 
là như vậy (evam thatvã), diệt là như vậy (evarn nirujjhantiỵ. 

AT Ví như một con rắn bị bắt bởi một người đang đi tìm rắn và nhận ra (vidite) nó ở nơi trú ẩn, lúc ấy, người đó với tất cả tài nghệ, 
bắt đưỢc nó một cách dễ dàng (gahanassa su-karattã). cũng vậy với sự bắt lấy cảm thọ đưỢc thực hiện dễ dàng khi hành giả nhận ra 
nơi trú ẩn của nó chính là căn/đối tưỢng của căn (cảnh), điều này dành cho người mới bắt đầu hoàn tất đối với đặc tánh riêng 
(sa-lakkhanato) và đặc tánh chung (sãmanna-lakkhanato). Theo cách đó, ba giai đoạn của thọ đưỢc nhận ra và trở nên rõ ràng 
(pãkatã). Với các hành còn lại cũng tương tự vậy. 

s. III.Li.5 'Kinh Định' (Samãdhi-Suttam) (My-S.2.12). ĐưỢc VsM đề cập đến để giải thích về một trong các lỢi ích của định. 
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Lại nữa, ở đây, về việc tu tập định, Đức Phật muốn nói về cận định hoặc an chỉ định tức là thiền định 
(samatha-bhãvanã), định uẩn (samãdhi kkhandha) củdi vị Tỳ-khưu. Một lần nữa, định (uẩn) là nền tảng định 
cho thiền minh sát, để biết và thấy sự tập khởi và diệt tận của năm uẩn. 

Như Đức Phật đã giảng trong 'Kinh Upanisa' mà chúng tôi vừa trích dẫn, sự giác ngộ là không thể xảy ra trừ 
khi hành giả tu tập minh sát trí trên cả danh thân và sắc thân. 


THIỀN MINH SÁT (QUÁN PHÁP - NĂM THỦ UẨN) 

Như vậy, trong 'Kinh Đại Niệm xứ' (Mahã-Sati-Patthãna Sutta), Đức Phật mô tả thiền minh sát trong phần 
'Quán Pháp': 34 ■ ■ 

Lại nữa, này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu sống quán pháp trong các pháp liên hệ đến Năm Thủ 

uẩn (pancasu upãdãna-kkhandhesu). 

Này các Tỳ-khưu, thế nào là Tỳ-khưu sống quán pháp trong các pháp liên hệ đến Năm Thủ uẩn? 
ở đây, này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu rõ biết: 

'[1] "Sắc là MậyỊ(rũpam), sự tập khởi của sắc là yệy/Oti rũpassa samudayo), sự đoạn diệt của sắc là 

vậy (iti rũpassa atthahgamo). 

'[2] Thọ là vậy (iti vedanã), sự tập khởi của thọ là vậy (iti vedanãya samudayo), sự đoạn diệt của thọ 

là vậy (iti vedanãya atthangamo). 

'[3] Tưởng là vậy (itisannã), sự tập khởi của tưởng là vậy (itisannãya samudayo), sự đoạn diệt của 
tưởng là vậy (iti sannãya atthangamo). 

'[4] Hành là vậy (iti sahkhãrã), sự tập khởi của hành là vậy (iti sahkhãrãnam samudayo), sự đoạn 
diệt của hành là vậy (itisahkhãrãnam atthahgamo). 

'[5] Thức là vậy (iti vinnãna), sự tập khởi của thức là vậy (iti vinnãnassa samudayo), sự đoạn diệt 
của thức là vậy (itì vinnãnassa atthahgamo) 

• Như vậy vị ấy sông quán pháp trong các nội pháp (ajjattam); 

• hay sông quán pháp trong các ngoại pháp (bahiddhã); 

• hay sông quán pháp trong các nội pháp, ngoại pháp (ajjata-bahiddhã); 

• vị ấy sống quán tánh sanh khởi trong các pháp (samudaya-dhammã); 

• hay sống quán tánh diệt tận trong các pháp (vaya-dhammã); 

• hay sống quán tánh sanh diệt trong các pháp (samudaya-vaya-dhammã). 

• Hay có niệm như vây, 'có các pháp' đưỢc thíêt lập vừa đủ hướng đến trí, vừa đủ hướng đến 
niệm. 

Và vị ấy sống không nướng tựa, không chấp trước một vật gì ở trên thế gian. 

Này các Tỳ-khưu, như vậy Tỳ-khưu sống quán pháp trong các pháp liên hệ đến năm thủ uẩn'. 

Quán pháp trong các nội pháp và ngoại pháp của vị Tỳ-khưu tương ứng với pháp quán năm uẩn ở quá 
khứ, vị lai, và hiện tại, bên trong và bên ngoài, thô và tế, hạ liệt và cao thượng, xa và gần, mà điều này lại 
tương ứng với việc rõ biết sắc là vậy, thọ là vậy, tưởng là vậy, hành là vậy, và thức là vậy. sự rõ biết 
như vậy tương ứng với sự thể nhập Khổ Thánh Đế. 

Sau đó, khi Đức Phật nói vị Tỳ-khưu quán sự tập khởi và đoạn diệt pháp trong các pháp, lại nữa, điều 
này tương ứng với pháp quán sự tập khởi và đoạn diệt của năm uẩn. 


THIỀN MINH SÁT (BA LOẠI ĐẠT TRI: NĂM UẨN) 

Đức Phật còn chia minh sát trí trên năm uẩn làm ba loại đạt tri: Chẳng hạn, trong 'Kinh Thắng Tri' (Abhijãna 
Suttaỳcùa 'Tương ưng uẩn' (Khandha-Samyutta), Ngài giải thích: 


D.II.9 (§383) 'Maha-Sati-Patthana-Suttam'{Yivỉn Đại Niệm xứ) 
S.III.I.iii.3 'Abhijãna-Suttan1 (Kinh Thắng Trí) (My—s. 2. 22). 
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[1] Này các Tỳ-khưu, do không thắng tri sắc (an-abhijãnam), không liễu tr\(a-parijãnam), không ly 
tham (a-virãjayam), không từ bỏ (a-ppajaham), nên không thể đoạn tận khổ (abhabbo 
dukkha-kkhayãỵa). 

[2] Này các Tỳ-khưu, do không thắng tri thọ, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ, nên 
không thể đoạn tận khổ. 

[3] Này các Tỳ-khưu, do không thắng tri tưởng, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ, nên 
không thể đoạn tận khổ. 

[4] Này các Tỳ-khưu, do không thắng tri hành, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ, nên 
không thể đoạn tận khổ. 

[5] Này các Tỳ-khưu, do không thắng tri thức, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ, nên 
không thể đoạn tận khổ. 

ở đây, Đức Phật mô tả ba loại hướng thượng đạt tri (Progressive full knovvledge) 

1) Thắng tri (sự nhận biết trực tiếp) (abhijãnam): đây là sư biết và thấy nắm uẩn và các nhân của chúng 
bằng sự nhân biết trực tiếp trong thực hành : từng loại sắc riêng biệt trong quá khứ, vị lai, và hiện tại, bên 
trong và bên ngoài, thô và tế, hạ liệt và cao thượng, xa và gần cùng với các nhân của chúng; từng loại thọ 
riêng biệt, tưởng riêng biệt, v.v. ở quá khứ, vị lai, và hiện tại, bên trong và bên ngoài, thô và tế, hạ liệt và 
cao thượng, xa và gần cùng với các nhân của chúng. Đây là sự rõ biết phạm vi của minh sát 
(vipassanã-cãra). Loại thắng tri này còn đưỢc gọi là trí đạt tri (nãta-parinnã). Nó tương ứng với sự biết và 
thấy năm uẩn và duyên sanh & diệt của chúng. 

2) Liễu tri (sự nhận biêt đây đủ) (pari-jãnam): một khi hành giả đã nhận biết trực tiếp năm uẩn cùng với 
các nhân của chúng, vị ấy cần phải nhân biết đầy đủ bản chất vô thường íanicca), khổ ídukkha), vả vô ngã 
ían-attã) của chúng. Chúng ta có thể gọi sự thẩm sát này là minh sát đích thực. Trí này còn đưỢc gọi là 
thẩm đạt tri (tĩranaparinnã). Nó tương ứng với sự biết và thấy sát-na sanh & diệt của năm uẩn. 

3) Ly tham (virãjayam), và từ bỏ (pajaham): khi hành giả thẩm sát năm uẩn nhiều lần như là vô thường, 
khổ, và vô ngã (nếu vị ấy thực hành đúng cách và nếu trí minh sát của vị ấy thâm sâu, và uyên áo, và nếu vị 
ấy có đủ ba-la-mật), sự ly tham đối với năm uẩn, cùng với sự từ bỏ tham ái và chấp thủ sẽ khởi lên tạm thời 
hay vĩnh viễn... Loại trí này còn đưỢc gọi là trừ đạt tri (pahãnaparinnã). 

Như vậy, hành giả cần phải tấn hóa qua ba loại đạt tri này: đầu tiên, hành giả cần phải tu tập minh sát trí 
trực tiếp đối với năm uẩn và các nhân của chúng, vốn chính là phạm vi minh sát. Sau đó, hành giả cần phải 
tu tập minh sát trí nhằm thẩm sát bản chất thật sự của năm uẩn và các nhân của chúng. Điều này tương 
ứng với việc như thật rõ biết năm uẩn cũng như sự tập khởi và đoạn diệt của chúng. Sau khi thẩm sát và 
như thật rõ biết năm thủ uẩn theo cách này, hành giả cần phải từ bỏ tham ái và chấp thủ đối với chúng. Lại 
nữa, ba phương cách tu tập này chính là phương thức chuẩn mực cho việc đạt đến minh sát trí, cho sự tu 
tập tuệ (pannã). 


THIỀN MINH SÁT (BA LOẠI ĐẠT TRI: SÁU NỘI xứ / SÁU NGOẠI xứ) 

Do vậy, trong 'Kinh Liễu Tri Nội Xứ' (Ajjhattik-Ãyatana-Pari-Jãnana-Suttam), cũng theo cách như vậy, Đức 
Phật giải thích rằng sáu loại nội xứ cần phải đưỢc rõ biết với ba loại đạt tri: 

[1] Mắt (cakkhurpjỉr này các Tỳ-khưu, do không thắng tr\(an-abhijãnam), không liễu 
tv\(a-parijãnam), không ly tham (a-virãjayam), không từ bỏ (a-ppajaham), nên không thể đoạn tận 

kho đau (abhabbo dukkhã-kkhayãya). 


Chú giải cho S.III.I.V.6 'Kinh uẩn' {Khandha Suttarỵỉ) đã giải thích năm uẩn này chính là phạm vi minh sát (vipassanã-cãra). sắc 
uẩn thuộc dục giới {kãm-ãvacarớ), và vô sắc uẩn (danh uẩn) thuộc về cả tam giới (dục giới/sắc giới/và vô sắc giới). Đây chỉ là cách 
phân loại mà thôi, bởi vì trong cõi sắc giới cũng có sự sanh của sắc, nên chúng cũng cần phải biết bằng thắng trí/thông đạt trí. cũng 
như một người ở cõi dục như cõi người hay cõi trời dục giới chứng đạt các bậc thiền mà các thiền ấy đưỢc Đức Phật chia làm thiền 
sắc giới/vô sắc giới, cũng vậy, các sắc tế sanh trong cõi sắc giới đưỢc Đức Phật phân loại là pháp dục giới. 

Vì vậy, trong M.I.V.3 'Đại Kinh Phương Quảng' (Mahã-VedaHa-Suttam), Tôn giả Sãrlputta giảng như sau: 'Này Hiền giả, trí tuệ là 
cho mục đích thắng tri (Abhinn-atthã), liễu tri (Parinn-atthã), từ bò (Pahãn-atthã)'. 

S.iy.l.yÁ.QAiihattik-Ãyatana-Parì-dãnana-Suttanl (Kinh Liễu Trl Nội xứ). 
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[2] Tai (sotarn), này các Tỳ-khưu, do không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ, 
nên không thể đoạn tận khổ đau. 

[3] Mũi (ghãnam), này các Tỳ-khưu, do không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ 
bỏ, nên không thể đoạn tận khổ đau. 

[4] Lưỡi (jivham), này các Tỳ-khưu, do không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ 
bỏ, nên không thể đoạn tận khổ đau. 

[5] Thân (kãyam), này các Tỳ-khưu, do không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ 
bỏ, nên không thể đoạn tận khổ đau. 

[6] Ý (manam), này các Tỳ-khưu, do không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ, 
nên không thể đoạn tận khổ đau. 

Sau đó, trong 'Kinh Liễu Tri Ngoại xứ' (Bãhir-Ãyatana-Pari-Jãnana Sutta), Đức Phật giảng rằng sáu loại ngoại 
xứ cần phải đưỢc rõ biết với ba loại đạt tri: 

[1] Sắc frũpe), này các Tỳ-khưu, do không thắng tri (an-abhijãnam), không liễu tri (a-parijãnam), 
không ly tham (a-virãjayam), không từ bỏ (a-ppajaham), nên không thể đoạn tận khổ đau (abhabbo 
dukkha-kkhayãya). 

[2] Thanh (sadde), này các Tỳ-khưu, do không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ 
bỏ, nên không thể đoạn tận khổ đau. 

[3] Mùi (gandhe), này các Tỳ-khưu, do không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ 
bỏ, nên không thể đoạn tận khổ đau. 

[4] Vị (rase), này các Tỳ-khưu, do không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ, 
nên không thể đoạn tận khổ đau. 

[5] Xúc (photthabbe), này các Tỳ-khưu, do không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không 
từ bỏ, nên không thể đoạn tận khổ đau. 

[6] Pháp (dhamme), này các Tỳ-khưu, do không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ 
bỏ, nên không thế đoạn tận khổ đau. 


THIỀN MINH SÁT (QUÁN PHÁP SÁU NỘI xứ / SÁU NGOẠI xứ) 

Cũng vậy, trong 'Kinh Đại Niệm xú" (Mahã-Sati-Patthãna Sutta), Đức Phật giảng trí về sáu nội xứ / sáu ngoại 
xứ dưới'Quán Pháp': 

Lại nữa này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu sống quán pháp trong các pháp liên hệ đến sáu nội xứ và sáu 
ngoại xứ (chasu ajjhattika-bãhiresu ãyatanesu) 

'Này các Tỳ-khưu, thế nào là Tỳ-khưu sống quán pháp trong các pháp liên hệ đến sáu nội xứ và 
sáu ngoại xứ? Này các Tỳ-khưu, ở đây Tỳ-khưu: 

[1.1] rõ biêt mắt (cakkhun-ca pajãnãti), 

[1.2] rõ biết các sắc (rũpe ca pajãnãti), 

[1.3] do duyên hai pháp này, kiết sử (samyojanam) sanh khởi, vị ấy rõ biêt như vậy. 

[1.4] và với kiêt sử chưa sanh nay sanh khởi (an-uppannassa samyọịanassa uppãdo hoti), vị ấy rõ biêt 
như vậy; 

[1.5] và với kiết sử đã sanh nay đước đoạn diệt (uppannassa samyojanassa pahãnarn hotì), vị ấy rõ 

biết như vậy; 

[1.6] và với kiêt sử đã đước đoạn diệt, tướng lai không sanh khởi nữa (pahĩnassa samyojanassa 
ãyatim an-uppãdo hoti), vị ấy rõ biêt như vậy.' 

Và Đức Phật giải thích theo cách tương tự rằng vị Tỳ-khưu rõ biết tai và cảnh thanh, mũi và cảnh mùi, lưỡi 
và cảnh vị, thân và cảnh xúc, ý và cảnh pháp theo sáu cách này. Sau đó Ngài kết luận cũng như trước: 


S.IV.I.xi.9 'Bahir-Ayatana-Pari-Janana-Suttam'{Km\\ Liễu tri Ngoại xứ). 
D.II.9 (§384) 'Mahã-Satí-Patthãna-Suttam'{Yirín Đại Niệm xứ) 
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• Như vậy vị ấy sông quán pháp trong các nội pháp (ajjattam); 

• hay sông quán pháp trong các ngoại pháp (bahìddhã); 

• hay sông quán pháp trong các nội pháp, ngoại pháp (ajjata-bahiddhã); 

• hay sống quán tánh sanh khởi trong các pháp (samudaya-dhammã); 

• hay sống quán tánh diệt tận trong các pháp (vaya-dhammã); 

• hay sống quán tánh sanh diệt trong các pháp (samudaya-vaya-dhammã). " 

• Hay có niệm 'có các pháp', đước thiêt lập vừa đủ hướng đến trí, vừa đủ hướng đến niệm 

Và vị ấy sống không nướng tựa, không chấp trước một vật gì ở trên thế gian. Này các Tỳ-khưu, 
như vậy, vị Tỳ-khưu sống quán pháp trong các pháp liên hệ đến sáu nội và ngoại xứ. 

ở đây, chúng ta cần phải nhớ lại những gì đã trình bày trước đó. Dù Đức Phật nói rằng hành giả cần phải 
quán pháp trong các pháp liên hệ đến năm thủ uẩn hay là liên hệ đến sáu xứ, nhưng đối tưỢng của pháp 
quán không nằm ngoài danh và sắc. Chúng chỉ là hai cách phân loại của cùng phạm vi minh sát. Do vậy nếu 
chúng ta phân tích sáu nội xứ và sáu ngoại xứ theo Cbân Thể Tuyệt Đối như đã làm đối với năm thủ uẩn, 
chúng ta cũng sẽ có cùng một kết quả, đó chính là danh pháp và sắc pháp. 

Sự hiểu biết về kiết sử của vị Tỳ-khưu có thể sanh khởi, v.v. khi một nội xứ gặp gỡ một ngoại xứ tương ứng, 
lúc đó, vị ấy có thể biết đưỢc như thế nào mà các phiền não sanh lên bởi sự phi lý tác ý đến đối tưỢng; và 
chúng ngừng sanh khởi khi vị ấy như lý tác ý (khéo tác ý) đến đối tưỢng ấy, bằng thiền định hay thiền minh 
sát; và như thế nào mà một số phiền não chấm dứt sanh khởi vĩnh viễn khi vị ấy đạt đến Đạo và Quả. Như 
vậy, đây là pháp quán sự tập khởi và sự diệt tận của năm thủ uẩn, rõ biết chúng với ba loại đạt tri. Lại nữa, 
qua pháp quán này, vị Tỳ-khưu như thật thể nhập Bốn Thánh Đế. 


THIỀN MINH SÁT (BA LOẠI ĐẠT TRI: BÔN NIỆM xứ) 

Trong Kinh Điển PãỊi, Đức Phật nhiều lần mô tả ba phương thức này trong nhiều bài kinh, theo nhiều cách. 
Và để phù hỢp với căn tánh của thính chúng, Ngài phân loại phạm vi minh sát theo nhiều cách khác nhau: 
chẳng hạn, năm uẩn (khandha), sáu nội và ngoại xứ (ãyatana), hay thân (kãya)yà thức (vinnãna). 

Trong 'Kinh Liễu tri' (Parínnãta Sutta) cùa 'Tương ưng uẩn' (Khandha-Samyutta), Ngài cũng mô tả bốn niệm 
xứ như là phạm vi minh sát rpà qua đó, hành giả cũng phải tu tập ba loại đạt tri này: 

[1] ở đây, này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu trú, quán thân trong thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, có niệm, 
khi đã loại trừ tham ưu ở thế gian. Do vị ấy trú, quán thân trong thân, thân đưỢc liễu tri (kãyo 
parínnãto hoti). Do liễu tri thân nên chứng ngộ đước bất tử (Amatam sacchikatam hoti). 

[2] ở đây, này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu trú, quán thọ trong thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, có niệm, khi 
đã loại trừ tham ưu ở thế gian. Do vị ấy trú, quán thọ trong thọ, thọ đước liêu tri (vedanã 
parínnatã hoti). Do liêu tri thọ nên chứng ngộ đước bất tử. 

[3] ở đây, này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu trú, quán tâm trong tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, có niệm, khi 
đã loại trừ tham ưu ở thế gian. Do vị ấy trú, quán tâm trong tâm, tâm đưỢc liễu tri (cittam 
parínnãtam hoti). Do liễu tri tâm nên chứng ngộ đưỢc bất tử. 

[4] ở đây, này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu trú, quán pháp trong các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, có 
niệm, khi đã loại trừ tham ưu ở thế gian. Do vị ấy trú, quán pháp trong các pháp, pháp đưỢc liêu 
tri (dhammãparinnatã hoti). Do liễu tri pháp nên chứng ngộ đưỢc bất tử. 

Chứng ngộ đưỢc Bất tử tương ứng với sự đoạn tận khổ đau. Loại trừ tham ưu ở thế gian tương ứng với loại 
trừ năm triền cái bằng pháp tu định. Nhận biết đầy đủ (liễu tri) thân, thọ, tâm, và pháp chính là pháp hành 
bốn niệm xứ, điều này tương ứng với ba loại đạt tri về năm uẩn; tương ứng với biết và thấy năm uẩn cùng 
với sự tập khởi và diệt tận của chúng; tương ứng với sự rõ biết thân và thức và sự tập khởi của chúng. 


<GIỐNG DANH/SẮC PHÁP: Xem các bảng trong 'Phân Loại c/iân Thể Tuyệt Đối(Paramattha-Saccaỵxx. 89> 
S.V.III.iv.8 'Parinnãta-Suttam'{K{rín Liễu tri) (My-S. 3. 159) 
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THIỀN MINH SÁT (MỘT ĐÔI TƯỢNG TRONG MỘT THỜI ĐIỂM) 

ở điểm này, chúng tôi cần phải trình bày lời Đức Phật giảng khi Ngài mô tả pháp quán là bốn niệm xứ. Tại 
sao Ngài nói hai lần về 'thân', hai lần về 'thọ', hai lần về 'tâm', V.V.? Quán thân trong thân (kãye 
kãy-ãnupassĩ)?Đ'\ế\i này là để xác định chính xác đối tưỢng của pháp quán, để nó không bị lân lộn và đưỢc 
thuần khiết (asammissato). Thân trong thân có nghĩa là để chỉ sắc thân mà thôi (rũpa-kãya); sắc riêng, tách 
biệt khỏi danh thân (nãma-kãya). Chú giải 'Kinh Đại Niệm xứ' (Mahã-Sati-Patthãna Sutta)q\a\ nghĩa: 

Không có sự quán thọ trong thân (na kãye vedan-ãnupassĩ), hay quán tâm và quán pháp trong thân 

(na kãye vedan-ãnupassĩ vã citta-dhamm-ãnupassĩ vã): nhưng đúng hơn là chỉ có sự quán thân trong 
thân (kãye kãyãnupassĩy-eva). 

Cũng vậy, không có pháp quán thân trong thọ, quán tâm, hay quán pháp trong thọ; không có pháp quán 
thân trong tâm, quán thọ trong tâm v.v. 

Điều này có ý nghĩa gì? Có thể lấy 'cái đau' làm ví dụ. Theo cách nói thông thường, chúng ta nói rằng: 'Tôi bị 
đau ở đầu gối'. Thế nhưng, theo Pháp thì, 'đau ở đầu gối' là gì? Nó là khổ thọ (dukkha-vedanã), trong trường 
hỢp này, chính là khổ thân (kãyika-dukkha). 

Trong nhiều nơi, Đức Phật giải thích về cách mà thọ thân sanh khởi, chẳng hạn, ở 'Cha-Chakka Sutta'c\xdi 
'Kinh Trung Bộ' (Majjhima Nikãya):'^^ 

'Do duyên thân và do duyên các xúc (kãyanca paticca photthabe ca), khởi lên thân thức (uppajjati 
kãya-vinnãnam). sự gặp gô của ba pháp này là xúc (**) (tinnam sahgatiphasso). Do duyên xúc, có 
thọ (phassa-paccayã vedanã).' 

Trong 'Kinh Đại Niệm Xứ' {Mahã-Sati-Patthãna Suữa), khi Ngài thuyết Thánh Đế về Nguồn gốc của Khổ, Đức 
Phật mô tả xúc đưỢc phát sanh do sự gặp gỡ giữa thân, các xúc, và thân thức là thân xúc (kãya-samphasso), 
và thọ khởi lên sau đó, Ngài mô tả là thọ do thân xúc sanh (kãya-samphassa-jã vedanã). Như vậy, theo 
cách nói thông thường, khi ai đó nói rằng, chẳng hạn, họ đau ở đầu gối, điều này là bởi thọ khổ do thân xúc 
sanh. 

Vậy thọ do thân xúc sanh là gì? Đó chính là một loại tâm sở (cetasika). Chúng cùng sanh với thân xúc vốn 
cũng là một loại tâm sở. Cả hai loại tâm sở đó đồng sanh cùng với thân thức. Thân thức, thân xúc, và thọ do 
thân xúc sanh, tất cả chúng còn đưỢc gọi là danh pháp (nãma dhamma). Như Đức Phật đã giải thích, chúng 
sanh lên do duyên thân và các xúc vốn chính là sắc pháp (rũpa-dhamma). Như vậy khi thọ thân sanh khởi, 
điều đó bao gồm danh pháp và sắc pháp. 

Chúng tôi sẽ trình bày điều này khi nói về thiền tứ đại, loại thân mà ở đó, thân thức sanh lên chính là thân 
tịnh sắc (kãya pasãda): một loại sắc pháp riêng nằm trong thứ mà chúng ta gọi là thân thập sắc 
(kãya-dasaka-kalãpa). Chúng phân tán ở khắp thân, và đó là vì sao theo cách nói thông thường, chúng ta nói 
rằng, ở khắp thân, chúng ta có thể cảm giác đưỢc sự tiếp xúc từ các đối tưỢng xúc chạm. 

Đối tưỢng xúc chạm chính là một trong ba loại sắc: địa đại (pathavĩ-dhãtu), hỏa đại (tejo-dhãtu), hay phong 
đại (vãyo-dhãtu). Khi đối tưỢng xúc chạm tác động nhiều lần trên thân sáng trong của thân thập sắc ở thứ 
mà chúng ta gọi là đầu gối, sự xúc chạm chính do ba loại sắc này, nhưng thân thức chỉ nhận biết một loại có 
khuynh hướng thái quá trong chúng. Khi sự đau đớn về thân sanh lên, đó là do một sự mất quân bình: do 
đặc tánh cứng của địa đại thái quá; do tánh nóng và lạnh của hỏa đại thái quá; hoặc do tánh đẩy của phong 
đại thái quá. Nhưng trong cùng một lúc, chỉ có sự thái quá của một đại đưỢc thân thức nhận biết, và như 
chúng tôi vừa trích lời giải thích của Đức Phật rằng, thân thức khởi sanh cùng với thân xúc và thọ do thân 
xúc sanh. Đó là những gì theo cách thường nói, chúng ta gọi là 'đau ở đầu gối'. 

Chúng tôi đã giải thích cơn 'đau ở đầu gối' theo Chân Thể Tuyệt Đối. Nên giờ đây, chúng tôi xin hỏi hành giả 
một điều là, có phải cơn đau nằm trong đầu gối? . câu trả lời là: Không, đó chỉ là cách nói mà thôi, cơn đau 
chính là thọ mà thọ là một loại tâm sở, là danh pháp (nãma-dhamma). Danh pháp không khởi sanh trong 
đầu gối của hành giả, không ở trong lưng, không ở trong đầu, v.v. Các tâm sở luôn sanh lên và chỉ phối hỢp 
duy nhất cùng với thức; và ngưỢc lại; thức sanh lên luôn phối hỢp chỉ với các tâm sở. Tâm sở khổ thọ(thân 
đau) đồng sanh với thân thức mà thân thức khởi lên là do các tác động của đối tưỢng xúc chạm trên thân 
tịnh sắc mà theo cách nói thông thường chúng ta gọi là 'đầu gối'. Do vậy, ở đầu gối, hành giả có thể quán 


M.lĩl.v.ỗ'Ch3-Ch3kk3-Sutt3m'{K\rìh sáu sáu) 

(*) các xúc (tangibles): các đối tưỢng (vật chất) có thể xúc chạm-ND 
(**) xúc: tâm sở XÚC-ND 
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niệm duy nhất hai loại sắc pháp: thân tịnh sắc và đối tưỢng xúc chạm.'''' và để quán hai loại sắc pháp này, 
hành giả cần phải thực hành thiền tứ đại dưới pháp quán thân. Hành giả sẽ thấy rằng chẳng có đầu gối nào 
hết, chỉ là một khối các nhóm sắc đưỢc cấu thành từ nhiều loại sắc tột cùng khác nhau sanh và diệt liên tục. 
Một trong các loại nhóm sắc đó là thân thập sắc vốn đưỢc hình thành từ mười loại sắc. sắc thứ mười trong 
chúng chính là thân tịnh sắc. Kế tiếp, đó mới là 'Quán thân trong thân' (kãye kãy-ãnupassĩ)'. 

Nếu hành giả muốn quán thọ sanh lên do sự tác động của các đối tưỢng xúc chạm trên thân tịnh sắc ở đầu 
gối mình, hành giả cần phải quán sự sanh khởi của thọ khố (cơn đau) do thân xúc sanh cùng lúc với thân 
xúc và thân thức. Điều đó có nghĩa là hành giả cần quán sự khởi sanh của thân thức phối hỢp với các tâm sở 
đồng sanh trong tiến trình nhận thức các đối tưỢng xúc chạm, chúng là một loại tiến trình ngũ môn 
(panca-dvãra-vĩtthi), đưỢc gọi là tiến trình thân môn (kãya-dvãra-vĩtthi). Theo sau tiến trình thân môn là vô 
số tiến trình tâm khác (đưỢc gọi là tiến trình ý môn (mano-dvãra-vĩthi)) sanh lên, nhận biết cùng một đối 
tưỢng: lại nữa, thức luôn đồng sanh với các tâm sở của nó; bao gồm xúc và thọ. Rõ ràng rằng, hành giả 
không thể quán thọ do thân xúc sanh trừ khi hành giả có thể quán đưỢc các nhân căn bản đối với sự sanh 
của chúng, cụ thể là sự tác động của đối tưỢng xúc chạm đến thân tịnh sắc. Đó là vì sao, để quán thọ do 
thân xúc sanh, trước hết, vị ấy cần phải thực hành thiền tứ đại. Như vậy hành giả có thể hiểu rằng 'Quán thọ 
trong thọ (vedan-ãnupassĩ)'6o\ hỏi vị ấy cũng cần quán đưỢc thân trong thân (thiền tứ đại), tâm trong tâm 
(thân thức), và pháp trong pháp (thân xúc và các tâm sở còn lại). 

Tuy nhiên, nếu hành giả muốn quán sự thái quá của địa đại, hỏa đại, hay phong đại ở đầu gối của mình như 
khổ thọ (cơn đau), pháp hành đó chính là 'Quán thọ trong thân'. Không có Kinh văn PãỊi nào nói về pháp 
quán này bởi vì Đức Phật không có dạy loại pháp hành này. Tại sao? Bởi vì đó chính là pháp quán một danh 
pháp (nãma-dhamma) như là một sắc pháp (rũpa-dhamma). Theo Chân Thể Tuyệt Đối, điều này không thể 
xảy ra. Nó là một sự quán niệm lẫn lộn và không phải là một niệm xứ (sati-patthãna); không đúng với 'Kinh 
Đại Niệm xứ' (Mahẳ-Sati-Patthãna-Suka). 

Tuy nhiên (như chúng tôi vừa mới trình bày), đúng theo Đức Phật, hành giả không thể đạt đến Niết-bàn qua 
việc quán chỉ thân trong thân, hay chỉ thọ trong thọ, hay chỉ tâm trong tâm, hay chỉ với các tâm sở thuộc 
pháp trong pháp: vị ấy cần phải quán tất cả bốn niệm xứ, tất cả năm uẩn, vốn tương ứng với danh và sắc. 

MỘT CÁNH CỔNG 

Để kết thúc phần trình bày tổng quát về thiền minh sát, chúng ta sẽ nói về Uttiya-SuttaXxouq 'Kinh Tăng Chi 

Bộ' (Ahguttara-Nikãya). ở đó, có một du sĩ ngoại đạo đưỢc gọi là uttiya đến vấn Đức Phật về những gì Ngài 

đã tuyên bố (byãkatarp). 

Đức Phật trả lời: ''^ 

'Với thắng trí, này uttiya, Ta thuyêt Pháp cho các đệ tử: để họ đưỢc thanh tịnh, để sầu bi đưỢc 
vượt qua, để khổ ưu đưỢc chấm dứt, đế chánh đạo đưỢc chứng đạt, để Niết-bàn đưỢc chứng 
ngọ/ 

Đức Phật thuyết Pháp cho hàng đệ tử để họ có thể hưởng đưỢc bảy lợi ích. Mỗi lợi ích đều cùng chung một ý 
nghĩa: là để chứng ngộ Niết-bàn. Điều đó tương ứng với sự chấm dứt khổ. 

Sau khi nhận đưỢc câu trả lời này từ Đức Phật, uttiya lại hỏi Đức Phật một câu hỏi khác: 

'Nếu Tôn giả Gotama thuyêt pháp cho các đệ tử (để họ đưỢc thanh tịnh, để sầu bi đưỢc vượt 
qua, để khổ ưu đưỢc chấm dứt, để chánh đạo đưỢc chứng đạt, để Níết-bàn đước chứng ngộ)/ 
thời do vậy, cả thế gian này (sabbo bko) sẽ đi ra khỏi, hay chỉ có một nửa (upaddho), hay chỉ có 
một phần ba (ti-bhãgo)?' 

ở đây, uttiya hỏi Đức Phật liệu có bởi sự chỉ dạy của Đức Phật mà tất cả chúng sanh chứng ngộ Niết-bàn 
hay là chỉ một số trong họ mà thôi, và sau đó, câu trả lời của Đức Phật là như thế nào? Im lặng. Đức Phật 
không trả lời câu hỏi của uttiya, bởi vì đó không phải là câu hỏi (a-puccham). Đó không phải là câu hỏi do nó 
phụ thuộc vào khái niệm chúng sanh (tục đế) trong khi lời giải thích của Đức Phật dựa trên thắng trí của 
pháp chân đế. Do vậy, Đức Phật trả lời bằng sự im lặng. 


CHI HAI SAC PHAP ĐO: Tham khảo đến hai loại sac pháp liên hệ trực tiếp đến sự sanh khởi của thọ, đưỢc đề cập trong lời mô tả 
của Đức Phật trích ở trên: 'Do duyên thân và do duyên các xúc (kãyanca paticca photthabe ca)'. Liên quan đến sắc pháp cần đưỢc 
quán dưới thiền quán sắc, có thêm năm mươi mốt sắc pháp nữa cần phải quán, cả thảy là năm mươi ba <'Xem bảng Các Loại sắc 
Căn Bản thuộc Thân' tr.57 > 

''^ A.X.II.V.5 'Uttiya-Suttaự{K\nh Uttiya) (My-A.3.412-414) 
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Điều này làm Tôn giả Ãnanda nghĩ rằng uttiya có thể tưởng rằng Đức Phật không trả lời đưỢc. uttiya có thể 
tưởng rằng câu hỏi này quá thâm sâu đối với Đức Phật. Điều này thật nguy hại khi suy nghĩ như vậy đối với 
Bậc Toàn Gíac. Để ngăn lại sự hiểu lầm này. Tôn giả Ananda nói với du sĩ uttiya: 

'Vậy này Hiền giả uttiya, Ta sẽ dùng một ví dụ (upamam). 

Chính nhờ ví dụ, ở đây một số người trí có thể hiểu đước ý nghĩa của lời nói.' 

Và sau đó Tôn giả Ãnanda đưa ra ví dụ về một cái cổng cho uttiya : 

'Ví như, này Hiền giả uttiya, ngôi thành trì biên địa của vua với những nền móng vững chắc, với 
các thành lũy tháp canh vững chắc, và chỉ có một cổng vào (eka-dvãram). 

Tại đây, người giữ cổng là người sáng suốt, thông minh, có trí, ngần chận những người không 
quen biêt, cho vào những người quen biêt. Khi đi tuần trên con đường chạy vòng quanh thành 
trì ấy, người ấy không thể thấy một kẽ hở trong thành hay lô trống thành lớn cho đến một con 
mèo có thể chui qua. 

Có thể sẽ không có loại tri kiến như: "Quá nhiều loài hữu tình đã đi vào hay đi ra thành này", 
nhưng có tri kiến như: "Bất cứ loài hữu tình thô lớn nào đi vào hay đi ra thành này, tất cả chúng 
phải đi vào hay đi ra ngang qua cổng thành này".' 

Sau đó, Tôn giả Ãnanda giải nghĩa ví dụ của mình: 

'Cũng vậy, này Hiền giả uttiya, điều này thật không phải là sự bận tâm (ussukkam) đôi với Như 
Lai là có phải toàn thế giới do vậy đưỢc thoát ra khỏi hay nửa phần thế giới, hay là một phần ba 

Nhưng đối với Như Lai thì chỉ có [sự quan tâm] như sau: 'Những ai đã đưỢc thoát ra khỏi thế 
gian (lok-amhã), hay đang đước thoát ra (nĩyanti), hay sẽ thoát ra (nĩyissanti), tất cả những vị ấy 
(sabbe te) [đã đước thoát, đang đước thoát, sẽ đước thoát] 

'[1] khi đã đoạn tận năm triền cái (panca nĩvarane pahãya), những pháp làm uế nhiễm tâm (cetaso 
upakkHese), làm yếu ớt trí tuệ (pannãya dubbalĩ-karane) 

'[2] với tâm khéo an trú trên Bốn niệm xứ (catũsu sati-patthãnesu su-patitthita-cittã); khi đã như thật 
tu tập Bảy giác chi (satta bojjhange yathã-bhũtam bhãvetvã), 

'Như vậy các vị ấy đã thoát khỏi, đang thoát khỏi, sẽ thoát khỏi thế giới'. 

Người giữ cổng thành, bản thân anh ta không bận tâm có bao nhiêu loài hữu tình đi vào hay rời khỏi thành. 
Nhưng anh ta biết rằng bất cứ loài hữu tình thô lớn nào (con mèo, con người, con ngựa, và con voi, V.V.), có 
thể đi vào hay rời khỏi thành chỉ duy nhất bằng việc đi ngang qua cổng. Chỉ có cách này mà thôi, không có 
bất cứ cách nào khác. Cũng vậy, Đức Phật không bận tâm có bao nhiêu người đạt đến Niết-bàn. Nhưng Ngài 
biết rằng bất cứ ai (trong quá khứ, hiện tại, hay vị lai) có ba la mật to lớn, có thể đạt đến Niết-bàn (có thể 
chấm dứt khổ đau) chỉ duy nhất bằng việc đi ngang qua một cánh cổng duy nhất này, với hai bước: 

1. Đoạn trừ năm triền cái: Như chúng tôi đã trình bày trước đây, chúng (năm triền cái) chỉ có thể đưỢc 
đoạn trừ bằng hoặc cận định hoặc an chỉ định (sơ thiền). Rõ ràng, Đức Phật nói về việc đoạn trừ 
chúng trong 'Kinh Đại Niệm xứ' (Mahã-Sati-PatthãnaSutta), trong phần 'Quán Pháp' liên hệ đến năm 
triền cái. Ngài hoàn toàn nói về việc đoạn trừ chúng bằng chỉ tịnh dưới 'Quán Thân', mục hơi thở vào 
& ra, ba mươi hai thể trược, quán tứ đại, và chín loại tử thi. 

2. Tu tập bảy giác chi qua pháp hành bốn niệm xứ. Rõ ràng, Đức Phật nói về pháp tu này trong 'Kinh 
Đại Niệm xứ' (Mahã-Sati-Patthãna-Sutta), dưới phần 'Quán Pháp' liên hệ đến bảy giác chi. Ngài hoàn 
toàn nói về pháp tu này dưới môi pháp quán. 

Theo sự giải thích của Tôn Giả Ãnanda, cánh cổng dẫn đến Niết-bàn chỉ có hai bước này. Chỉ có một cánh 
cổng, không có cổng nào khác. 


Trong S.II.i.6 'Kinh Kundaliya' (KundaHya-Suttarp), Đức Phật giảng: 'Và này Kundaliya, thế nào là tu tập (bhãvitã) bốn niệm xứ 
(cattãro sati-patthãnã), thực hành bao nhiêu để bảy giác chi đưỢc viên mãn (satta boJjahge parípOrenti)?ờ đây, này Kundaliya, vị tỳ 
khưu sống quán thân trong thân (kãye kãy-ãnupassĩ) ...quán thọ trong thọ (vedanãsu vedan-ãnupassĩ)... quán tâm trong tâm (citte 
citt-ãnupassĩ)... quán pháp trong các pháp (dhammesu dhamm-ãnupassĩ), nhiệt tâm (ãtãpĩ), tỉnh giác (sampajãno), và có niệm 
(sạtimã), khi đã loại trừ tham ưu ở thế gian (vineyya bke abhijjhã-domanassam). và trong M.III.ii.8 'Kỉnh Niệm Hdi Thở' 
(An-Apãna-Ssati-Suttam) (My-M.3.127-129) Đức Phật giảng một cách chi tiết cho sự tu tập này. 

Trong D.III.5 'Kinh Tự Mình Hoan Hỷ' (Sam-Pasãdanĩya-Suttam) (My-D.3.83) và trong S.V.III.ii.2 'Kinh Nãlanda' (Nãlanda Sutta) 
(My - s. 3. 128), Tôn giả Sãriputta cho một ví dụ tương tự để giảng về tất cả các vị Phật trong quá khứ/và vị lai, cũng như Đức Phật 
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(ở đây, xin hãy nhớ rằng, đây là một ví dụ (upama). Khi Tôn giả Ãnanda nói về người gác cổng biết bất cứ 
loài hữu tình thô lớn nào, tất cả chúng phải đi vào hay đi ra ngang qua cổng thành này, điều đó không có 
nghĩa là chúng ta nên bàn về cách mà những con chim hay loài côn trùng đi vào và ra_khỏi thành. Chúng có 
thể vào và ra khỏi thành theo những hướng khác, điều này là đúng. Nhưng Tôn giả Ananda nói rằng ví dụ 
đưỢc đưa ra dành cho người trí (vinnũpurisã). Do vậy, chúng ta phải hiểu là ví dụ của ngài dành cho người 
trí: chúng ta không nên bẻ cong mục đích của nó. Tôn giả Ananda không có ngụ ý với một vài chúng sanh có 
thể đạt đến Niết-bàn mà không đoạn trừ năm triền cái, không tu tập bảy giác chi qua pháp hành bốn niệm 
xứ). 

Trong 'Kinh uttiya' (Uttiya sutta), Đức Phật giảng rằng Ngài thuyết Pháp cho các hàng đệ tử để họ có thể 
hưởng đưỢc bảy lợi ích: tất cả đều có nghĩa là sự chứng đắc Niết-bàn; đưỢc thoát khỏi thế gian; đưỢc như 
thật thể nhập Bốn Thánh Đế. 

Như chúng tôi đã trích dẫn lúc đầu trong 'Kinh Chuyển Pháp Luân' (Dhamma-Cakka-Ppavattana Sutta), Đức 
Phật giảng rằng để rõ biết Bốn Thánh Đế bằng thắng trí, có bốn phận sự cần phải hoàn thành: năm thủ uẩn 
cần phải đưỢc nhân biết đầy đủ, sự tập khởi của chúng cần phải đưỢc từ bỏ, sự diệt tận của chúng cần phải 
đưỢc chứng ngộ và con đường đưa đến sự đoạn diệt năm thủ uẩn cần phải đưỢc tu tập. 

Lại nữa, trong 'Kinh uttiya' (Uttiya-Sutta), Tôn giả Ãnanda giảng rằng những ai đã hưởng bảy lợi ích trong 
quá khứ, đưỢc thoát khỏi thế gian, có nghĩa là họ đã thông hiểu đưỢc Bốn Thánh Đế qua bốn phận sự, họ đã 
đi ngang qua cổng thành duy nhất (eka-dvãra). và ngài giải thích y như vậy đối với những ai thực hành các 
pháp ấy trong hiện tại, và vị lai. Do vậy, theo lời giảng của Tôn giả Ananda, bảy lợi ích, sự chứng ngộ Niết- 
bàn, như thật thể nhập Bốn Thánh Đế, chỉ có thể đưỢc hoàn thành bằng việc đoạn trừ năm triền cái, theo 
sau đó là sự thực hành bốn niệm xứ cho đến khi bảy giác chi đưỢc tu tập. Theo Tôn giả Ânanda, không có 
cánh cổng nào khác: chỉ duy nhất một cánh cổng. 


BÔN NIỆM XỨ=NĂM UẨN, ... =TẤT CẢ. 

Như vậy bốn niệm xứ là gì? Chúng chính là niệm đưỢc thiết lập trên bốn đối tưỢng của pháp quán 
(anupassanã):'^^ thân (kãya), thọ (vedanã), tâm (citta), pháp (dhamma). 

Chúng ta đã đề cập đến bốn niệm xứtưdng ứng với phạm vi minh sát, tức là năm uẩn:''® 

1. Quán Thân tương ứng với quán sắc uẩn 

2. Quán Thọ tương ứng với quán thọ uẩn. 

3. Quán Tâm tương ứng với quán thức uẩn. 

4. Quán Pháp liên hệ đến năm triền cái và bảy giác chi tương ứng với quán tưởng uẩn và hành uẩn; 
quán Pháp liên quan đến năm uẩn, mười hai xứ, và Bốn Thánh Đế, tương ứng với quán tất cả năm 
uẩn. 


Gotama ở hiện tại đều đã trở thành bậc vô Thượng Chánh Đẳng Giác (Anuttararp Sammã-Sam-Bodhim abhisam-bujjhirnsu), khi đã 
đoạn trừ năm triền cái, những pháp làm uế nhiễm tâm, làm yếu ớt trí tuệ, khi đã khéo an trú tâm trên bốn niệm xứ, khi đã tu tập 
bảy giác chi. Đức Phật tán thán lời tuyên bố của ngài Sãriputta là: 'Sãdhu, sãdhu, Sãriputta!'. 

da/sa ờ đây các niệm xứ chính là minh sát (vipassanã), các giác chi chính là Đạo (Maggo), vô Thượng Chánh Đẳng Gíac chính là A-la- 
hán (Arahattam). Hoặc, các niệm xứ chính là minh sát, các giác chi chính là sự trộn lân: DT/ST trộn lân gồm định, minh sát và Đạo 
(samattha-vipassanã-magga-vasena missakã). 

Trong S.V.IV.ii.l. 'Kinh Chứng ĐưỢc' (PatHãbha-Suttam) (My-S.3.175), Đức Phật giảng: 'Này các Tỳ-khưu, khi thâu nhận niệm 
(satírn patiabhati) bắt đầu với (ãrabbha) bốn niệm xứ (cattãro satipatthãne); này các Tỳ-khưu, đây gọi là niệm căn (sat-indriyam)'. và 
trong PsM.III.viii.35 'Luận về Niệm xư (Sati-Patthãna-Kathã), Tôn giả Sãriputta giảng như sau, chẳng hạn, liên hệ đến niệm thân: 
'thân là cơ sở (kãyo upatthãnam), không phải là niệm (no sati); niệm là cơ sở cũng vừa là niệm (sati upatthãnanca-eva sati ca), với 
niệm ấy, với trí ấy (nãnena), vị ấy quán thân.' 

‘'® BỐN QUÁN ~ NĂM UẨN: chú giải 'Kinh Đại Niệm xư {Mahã-Sati-Patthãna Suttarỵì) (§382) giải thích Đức Phật thuyết về quán thân 
(kãy-ãnupassanã) ứ\\ để thấu đạt sắc uẩn ựũpa-kkhandha-paríggah-ova)) Ngài thuyết về quán thọ (vedan-ãnupassanã) chỉ đê’ thấu 
đạt thọ uẩn (vedanã-kkhandha-paríggah-ova); Ngài thuyêt về quán tâm (citta-ãnupassanã) chỉ đê’ thấu đạt đưỢc thức uẩn 
(vinnãna-kkhandha-paríggah-ova); cũng vậy, vỉ vậy, đê’ thấu đạt đưỢc tưởng uẩn và hành uẩn 
(sannã-sankhãra-kkhandha-parìggaham-pi), Ngài thuyết về quán pháp (dhamma-ãnupassanã) (Hai uẩn đó đưỢc thuyết thuộc pháp 
quán liên quan đến các triền cái và các giác chi). Tuy nhiên, quán tất cả năm uẩn, Ngài thuyết trong pháp quán các uẩn/các xứ/và 
các Đế. Như vậy, chú giải (§382) cũng giải nghĩa về quán thân là phần quán thuần túy đê’ thấu đạt sắc uẩn (suddha-rũpa-parìggaho), 
còn quán các thọ và quán tâm là phần quán thuần túy đê’ thấu đạt vô sẳc uẩn (sudha-arũpa-pariggaho), quán pháp là để thấu đạt cà 
sắc uẩn lẫn danh uẩn ựũp-ãrupa-missaka-paríggaham). 
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Điều này không quá khó để hiểu rằng con đường độc nhất để liễu tri năm uẩn, để đoạn tận sự tập khởi của 
chúng, để chứng ngộ sự diệt tận của chúng, và để tu tập pháp hành đưa đến sự diệt tận của chúng chính là 
pháp hành bốn niệm xứ. NgưỢc lại, pháp hành bốn niệm xứ có nghĩa là để nhân biết đầy đủ năm uẩn, để 
đoạn tận sự tập khởi của chúng, để chứng ngộ sự diệt tận của chúng, và để tu tập pháp hành đưa đến sự 
diệt tận của chúng. Phạm vi minh sát chính là tất cả năm uẩn, tất cả mười hai xứ, cả thân và thức, và tất cả 
bốn niệm xứ. 

Trong_ 'Kinh không liễu tri thứ nhất' (Pathama A-Pari-Jãnana-Sutta) của 'Tương ưng Sáu xứ' 
(SaỊ-Aỵatana-Samyutta), Đức Phật giảng rất rõ ràng rằng tất cả cần phải đưỢc nhân biết đầy đủ bằng ba loại 
đạt tri mà chúng ta vừa nói ở trên: 

'Này các Tỳ-khưu, không thắng tri (sabbarn an-abhijãnam), không liễu tri (a-pari-jãnam), không ly 
tham (a-virãjayam), không từ bỏ (a-ppajaham) tất cả, thời không thể đoạn tận khổ đau (abhabbo 
dukkha-kkhayãya).' 

Đức Phật giảng những gì cần phải đưỢc thắng tri, liễu tri, và từ bỏ? Ngài thuyết giảng như sau:^^ 

• Sáu nội xứ (ajjhattik-ãyatana): nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, và ý xứ. 

• Sáu ngoại xứ (bãhir-ãyatana): sắc xứ, thanh xứ, mùi xứ, vị xứ, xúc xứ, và pháp xứ. 

• Sáu loại thức (vinnãna) sanh lên do sự gặp gỡ các xứ tương ứng: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, 
thiệt thức, thân thức, ý thức 

• Sáu loại xúc (phassa) sanh lên cùng với sáu loại thức: nhãn-, nhĩ-, tỷ-, thiệt-, thân-, và ý xúc 
tương ứng. 

• Các loại thọ (vedanã) sanh cùng với sáu loại xúc: thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc bất khổ, sanh lên do 
nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, và ý xúc. 

Nói cách khác, Đức Phật đã làm thật sáng tỏ sự việc là hành giả không thể đi qua cánh cổng một đến Niết- 
bàn bằng việc tu tập minh sát trí chỉ trên sắc xứ hay chỉ trên vô sắc xứ, hoặc chỉ trên sáu loại thức, hay chỉ 
trên một trong năm uẩn, hay chỉ với một trong bốn niệm xứ. Rất rõ ràng rằng, Ngài nói thiền minh sát đòi 
hỏi sự thắng tri và liễu tri đối với tất cả năm uẩn, tất cả mười hai xứ, tất cả bốn niệm xứ. 

NÀY CÁC TỲ KHƯU, ĐÂY LÀ CON ĐƯỜNG ĐỘC NHẤT 

Sự việc sẽ dễ hiểu hơn khi chúng ta học lời mở đầu của Đức Phật trong 'Kinh Đại Niệm Xứ' 
(Mahã-Sati-Patthãna-Sutta). ở đó, Ngài nói: 

Này các Tỳ-khưu, đây là con đường độc nhất (ek-ãyano), đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, 
vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh đạo, chứng ngộ Niết bàn. Đó là Bốn niệm xứ 

(cattãro sati-patthãnã). Thế nào là bôh: 

[1]Ở đây vị Tỳ-khưu sống quán thân trong thân (kãye kãyãnupassĩ), nhiệt tâm, tỉnh giác, có niệm, 
khi đã loại trừ tham ưu ở thế gian; 


S.IV.I.iii.4 'Kinh Không Liễu tri thứ nhất' {Pathama A-Pari-Jãnana-Suttam) (My-S.2.249-250). Ngoài ra, trong S.IV.I.v.5-8 'Phẩm Tất 
cả Là Vô Thường' (Sabba-Anicca-Vaggo) (My-S.2.257), Đức Phật giảng rằng tất cả cần phải liễu tri (parinneyya), cần phải từ bỏ 
(pahãttabba), cần phải chứng ngộ (sacchi-kãtabba), và nó cần phải thông đạt cùng với thắng trí {parìnnãparínneyya). 

Trong kinh, Đức Phật giảng: 'Và gì, này các tỳ khưu, do không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ, nên không có 
thể đoạn tận khổ? Mắt (cakkhum), này các tỳ khưu, do không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ, nên không có thể 
đoạn tận khổ. cảnh sắc (rũpa)... Nhãn thức (cakkhu-vinnãnam) .... Nhãn xúc (cakkhu-samphasso)... và bất cứ thọ nào sanh lên do 
nhãn xúc (yamp-idam cakkhu-samphassapaccayã uppajjati vedayitam), lạc thọ (sukham vã), hay khổ thọ (dukkharn vã), hay bất lạc 
bất khổ (a-dukkham-a-sukharp vã), cũng vậy do không thắng tri, không liều tri, không ly tham, không từ bỏ, nên không có thể đoạn 
tận khổ'. Cũng theo cách như vậy, Đức Phật giảng về sự đoạn tận khổ là không thể xảy ra nếu không thắng tri/liễu tri, không có sự 
ly tham/từ bỏ tai/cảnh thanh/nhĩ thức/xúc/thọ do nhĩ xúc sanh, mũi/cảnh mùi/tỷ thức/xúc/thọ do tỷ thức sanh, thân/cảnh xúc/thân 
thức/xúc/thọ do thân xúc sanh, ý/cảnh pháp/ý thức/xúc/thọ do ý thức sanh. 

Trong S.IV.I.iii.5 'Kinh Không Liêu tri thứ nhì' (Dutiya A-Parí-Jãnana-Suttam) (My - s. 2. 250), Đức Phật liệt kê chỉ sáu loại nội/ngoại 
xứ, sáu loại thức, và trong mỗi trường hỢp, các cảnh có thể đưỢc nhận biết theo từhg loại thức riêng biệt: chẳng hạn: nhữhg cảnh có 
thể đưỢc nhận biết theo nhãn thức (cakkhu-vinnãna-vinnãtabbã dhammã). SA Mặt khác, điều này nói đến riêng đối với cảnh sắc nắm 
bắt đưỢc (gahita-rOpam-eva), hoặc đối với cảnh sắc riêng biệt nằm trong phạm vi (ãpãtha -gatam), không đối với những cảnh ngoài 
phạm vi (a-ãpãtha-gatam):'l[i'j nhiên, ở đây, nó đề cập đến ba uẩn phối hỢp với nhãn thức (idha panca cakkhu-vinnãna-sampayuttã 
tayo khandhã)'. Đó chính là các tâm sở phối hỢp với nhãn thức đưỢc liễu tri, mà chúng (các tâm sở ấy) cũng cần phải đưỢc liễu tri = 
thọ uẩn/tưởng uẩn/hành uẩn. 
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[2] sông quán thọ trong thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác (vedanãsu vedanãnupassĩ), có niệm, khi đã loại trừ 
tham ưu ở thế gian; 

[3] sống quán tâm trong tâm (citte cittãnupassĩ), nhiệt tâm, tỉnh giác, có niệm, khi đã loại trừ tham 
ưu ở thê gian; 

[4] sống quán pháp trong các pháp (dhammesu dhammãnupasẩ), nhiệt tâm, tỉnh giác, có niệm, khi 
đã loại trừ tham ưu ở thế gian. 

Những điều này giống như bảy lợi ích mà Đức Phật đã giảng cho uttiya. Lại nữa, khi đã loại trừ tham ưu 
ở thế gian tương ứng với những gì Tôn giả Ananda đã giải thích cho uttiya là khi đã loại trừ năm triền 


CON ĐƯỜNG ĐỘC NHẤT = MỘT CÁNH CỔNG 

Khi Đức Phật nói ek-ãỵano. Điều đó có nghĩa là: con đường độc nhất. Chúng ta cũng có thể gọi là một 
con đường. Tôn giả Ananda nói: eka-dvãram. Điều đó có nghĩa là: một cánh cổng. Chúng ta cũng có thể 
nói điều đó có nghĩa là cánh cổng độc nhất. Bất kể chúng ta nói là một hay độc nhất, ek-ãyano và 
eka-dvãram uqVíia là không có pháp hành nào thay cho pháp hành bốn niệm xứ. 

Nói cách khác: Nếu ai nói, 'Không như thật quán thân, hay không như thật quán thọ, hay không như thật 
quán tâm, hay không như thật quán pháp, ta sẽ làm chấm dứt khổ đau', theo như lời Đức Phật và Tôn giả 
Ananda, sự việc này không thể xảy ra. 

Đê’ kết thúc phần trình bày này, chúng ta hãy xem cách Đức Phật mô tả thiền minh sát như thế nào trong 
'Kinh Đại Niệm xứ' ((Mahã-Sati-Patthãna-Sutta). 


CON ĐƯỜNG ĐỘC NHẤT (MINH SÁT - QUÁN THÂN) 

Như chúng tôi đã đề cập, mười hai trong mười bốn pháp quán thân đưỢc dùng như là đề mục thiền định và 
thiền minh sát: Đó là, quán hơi thở vào & ra, quán ba mươi hai thể trược, quán các đại, và chín loại tử thi. 
Hai pháp quán thân còn lại chỉ dành cho đề mục thiền minh sát: đó là quán các oai nghi đi, đứng, ngồi,... 
biết rõ khi đi tới, đi lui, nhìn tới, nhìn lui, v.v. Tuy nhiên, trong tất cả mười bốn pháp quán thân, Đức Phật 
giảng thiền minh sát theo cách giống nhau: đều qua bốn giai đoạn. Dưới phần quán thân, Ngài giảng: 

1. Như vậy, vị ấy sống quán thân trong nội thân (ajjhattam), hay vị ấy sống quán thân 
trong ngoại thân (bahidhã), hay vị ấy sống quán thân trong cả nội thân, ngoại thân 

(ajjhatta-bahiddhã) 

2. Hay vị ấy sống quán pháp sanh khởi (samudaỵa-dhammã) trong thân; hay vị ấy sống 
quán pháp diệt tận trong thân (vaya-dhammã); hay vị ấy sống quán pháp sanh và diệt 

(samudaya-vaya-dhammã) trong thân. 

3. Hay có niệm như vây "Có thân đây (atthi kãyotiJ', đước thiết lập vừa đủ hướng đến trí 

(yãvad-eva nãnam-attãya), vừa đủ hướng đến niệm (patissati-mattãya). 


vì vậy, chú giải 'Kinh Đại Niệm xư {Maha-Sati-Patthana Suttarp) giải thích rằng tham/ưu tương ứng với năm triền cái Nĩvarana 
<tham khảo phần trình bày/trích dẫn ở chú giải ^ tr.95 > 

Đại Trưởng Lão Thiền sư thường xuyên đưỢc nghe các tuyên bố rằng để thực hành thiền minh sát, hành giả không cần phải quán 
sắc. Tuy vậy, trong M.I.iv.3 'Đại Kinh Người Chăn Bò' (Mahã-Gopãlaka-Suttam), Đức Phật giảng: "Này các Tỳ-khưu, thế nào là Tỳ- 
khưu không biết rõ các sắc (na r0p-annũ)?0 đây, này các Tỳ-khưu, Tỳ-khuli đối với sắc pháp (yam kinci rOpam), không như thật rõ 
biết (yathã-bhũtam na-ppajãnãti) tất cả loại sắc (sabbam rũpam) thuộc bốn đại (cattãri-mahã-bhũtãni) và sắc do bốn đại hỢp thành 
(catunna-nca mahã-bhũtãnam upãdãya-rũpanĩi). Như vậy, này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu không biết rõ các sắc'. 

Trong trường hỢp đó, Đức Phật giảng rằng, sự việc này là "Tỳ-khuư ấy không thể lớn mạnh, tăng thịnh, thành mãn trong Pháp và 
Luật này (abhabbo imasmím Dhamma-Vinaye vuddhim virũỊhim vepuHam ãpajjiturn) [ma người đó không thể tăng trưởng, tấn hóa... 
về giới, định, tuệ, Đạo, Qủa, và Niết Bàn {sĩla-samãdhí-vipassanã-Magga-Phala-Nibbãnehì)\. "Ma trong S.II.III.iv.lO 'Kinh Samôn & Bà 
la môn thứ ba' (Tatiya-Samana-Brãhmana-Suttam), Đức Phật giảng rằng: 'Này các Tỳ-khưu, các Sa-môn, Bà-la-môn nào không biết rõ 
(na-ppajãnanti) địa đại (pathavi-dhãtum), không biết rõ địa đại tập khởi (patthavĩ-dhãtu-samudayam), không biết rõ địa đại đoạn diệt 
(patthavỉ-dhãtu-nirodham), và không biết pháp hành đưa đến địa đại đoạn diệt (patthavĩ-dhãtu-nirodha-gãminim pappadam)... không 
biết rõ thủy đại..., hỏa đại..., phong đại... tập khởi... đoạn diệt... pháp hành đưa đến phong đại đoạn diệt, các Sa-môn hay Bà-la-môn 
ấy không đưỢc Ta chấp nhận là Sa-môn giữa các Sa-môn, hay là Bà-la-môn giữa các Bà-la-môn. và nhữhg bậc Tôn giả ấy, ngay trong 
đời sống hiện tại cũng không có thể với thắng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú mục đích Sa-môn hạnh và mục đích 
Bà-la-môn hạnh." 

<Xem trình bày THIỀN ĐỊNH phần QUÁN THÂN tr.9 •> 
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4. Và vị ấy sống không nưđng tựa (a-nìssito), không chấp trưổc một vật gì trên thế gian (na 

ca kinci loke upãdiỵati). 

Như chúng tôi sẽ giải thích sau, đối với hai giai đoạn đầu, Đức Phật đang mô tả sự chứng đạt trí minh sát 
căn bản của vị Tỳ-khưu; đối với hai giai đoạn cuối chính là các trí minh sát cao hơn và chấm dứt với quả vị A- 
la-hán. 

Trong phần quán thọ, quán tâm, năm pháp quán pháp, Đức Phật giảng về minh sát qua bốn giai đoạn giống 
nhau này. Như vậy, đối với tất cả hai mươi mốt pháp quán, Đức Phật đều giảng về minh sát theo cách giống 
nhau, và tất cả đều chấm dứt ở quả vị A-la-hán. Nhưng lời dạy của Ngài rất vắn tắt, thật vậy, rất vắn tắt. Để 
hiểu đúng đắn lời dạy vắn tắt này, hành giả cần phải am tường trên toàn bộ lời dạy của Đức Phật, nếu 
không vị ấy rất dễ hiểu sai lời dạy vắn tắt của Ngài. Đó là lý do tại sao chúng tôi mở đầu lời tựa qua việc 
trích dẫn những lời giảng của Đức Phật về thiền định và thiền minh sát thông qua các bài kinh khác nhau. 

Lại nữa, theo những trích dẫn và trình bày trên, Đức Phật giảng rằng để chân chánh đoạn tận khổ đau 
(sammã dukkhass-antam), hành giả cần phải thể nhập từng Thánh Đế một trong Bốn Thánh Đế bằng với 
thắng trí của mình, trí thực hành trực tiếp (không phải trí suy luận các điều học ). Đó là: 

1) Hành giả cần nhân biết đầy đủ và thể nhập sắc, thọ, tưởng, hành, và thức ở quá khứ, vị lai, và hiện tại, 
bên trong và bên ngoài, thô và tế, hạ liệt và cao thượng, xa và gần. Điều này cũng giống như nói rằng vị ấy 
cần phải rõ biết và thể nhập đưỢc sắc tột cùng và danh tột cùng. 

2) Hành giả cần thể nhập và đoạn tận sự tập khởi của sắc, thọ, tưởng, hành, và thức ở quá khứ, vị lai, và 
hiện tại, bên trong và bên ngoài, thô và tế, hạ liệt và cao thượng, xa và gần. Điều này cũng giống như nói 
rằng vị ấy cân phải thể nhập và đoạn tận pháp duyên khởi chiều thuận. 

3) Hành giả cần thể nhập và chứng ngộ sự đoạn diệt của sắc, thọ, tưởng, hành, và thức trong quá khứ, vị 
lai, và hiện tại, bên trong và bên ngoài, thô và tế, hạ liệt và cao thượng, xa và gần. Điều này cũng giống như 
nói rằng vị ấy cần phải thể nhập và chứng ngộ pháp duyên khởi chiều nghịch. 

4) Hành giả cần tu tập và thể nhập pháp hành đưa đến sự đoạn diệt của sắc, thọ, tưởng, hành, và thức ở 
quá khứ, vị lai, và hiện tại, bên trong và bên ngoài, thô và tế, hạ liệt và cao thượng, xa và gần. Cũng vậy, 
khi nói rằng vị ấy cần phải tu tập và thể nhập thiền định và thiền minh sát. 

Cũng vậy, dựa trên những trích dẫn và trình bày trên, Đức Phật muốn nói rằng sự diệt tận khổ 
(dukkha-kkhaya) là điều không thể xảy ra trừ khi hành giả nhận biết trực tiếp, nhận biết đầy đủ và từ bỏ 
năm uẩn; trừ khi hành giả nhận biết trực tiếp, nhận biết đầy đủ và từ bỏ sáu nội và ngoại xứ; trừ khi hành 
giả nhận biết trực tiếp, nhận biết đầy đủ và từ bỏ tất cả. Và Ngài nói rằng sự tận diệt các lậu hoặc 
{ãsavãnam khayaní) đòi hỏi hành giả biết và thấy tất cả năm uẩn cùng với sự tập khởi và sự diệt tận của 
chúng. Qua mở rộng, theo những trích dẫn và trình bày đó, điều này có nghĩa là sự Bất Tửđược chứng ngộ 
(Amatam sacchikatarp hoti) chỉ khi vị ấy quán niệm tất cả bốn niệm xứ. 

Trong trường hỢp đó, thật sự là không cần thiết cho chúng tôi phải giải thích lại rằng trong 'Kinh Đại Niệm 
Xứ' (Mahã-Sati-Patthãna-Sutta), khi Đức Phật giảng về thiền minh sát, Ngài giảng rõ ràng rằng thiền minh sát 
thì liên hệ đến tất cả năm uẩn, cả danh và sắc. 


QUÁN THÂN TRONG THÂN 

Đó là lý do tại sao, khi Đức Phật giảng về thiền minh sát dưới phần quán thân trong 'Kinh Đại Niệm xứ' 
(Mahã-Sati-Patthãna Sutta), mặc dù Ngài giảng quán thân trong thân (kãye kãy-ãnupassĩ), và mặc dù 
chúng tôi đã giải thích rằng thân trong thân có nghĩa chỉ là sắc thân (rũpa-kãya), điều này không có nghĩa là 
chỉ có sắc thân là cần phải quán: hành giả cũng cần phải quán cả danh thân (nãma-kãya). và hành giả cũng 
cần phải hoàn tất pháp quán thọ (vedan-ãnupassanã), quán tâm (citt-ãnupassanã), và quán pháp 
(dhamm-ãnupassanã). Như chúng tôi đã trình bày, hành giả cần phải phân biệt một cách thật rõ ràng từng 
pháp quán một. Đó là cách mà trong mọi trường hỢp, khi hành giả thực hành minh sát, vị ấy cần phải thật 
sự thực hành quán pháp trong mối liên hệ đến tất cả năm uẩn. Đó là lý do vì sao, trong 'Phân Tích Đạo' 
(Patisambhidã Magga), Tôn giả Xá LỢI Phất giảng về 'thân (kãya)' ám chỉ đến cả sắc thân (rũpa-kãya) và 
danh thân (nãma-kãya). 


<SẮC THÂN/DANH THÂN: xem trích dẫn ở chú thích 87 tr.50>. 
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QUÁN THÂN TRONG THÂN (BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI) 

Đức Phật cũng giảng rằng, hành giả cần phải quán thân bên trong (ajjhattam) yằ bên ngoài (bahiddhã). 
Đây là hai trong mười một loại của uẩn. Xin nhớ đoạn trích dẫn lời giảng của Đức Phật rằng, sự tận diệt khổ 
đau là điều không thể xảy ra trừ khi vị ấy nhân biết đầy đủ năm uẩn quá khứ, vị lai, và hiện tại, bên trong và 
bên ngoài, thô và tế, hạ liệt và cao thượng, xa và gần.^® Như vậy, không quá khó để hiểu rằng, khi Đức Phật 
nói một người cần phải quán thân bên trong và bên ngoài, tức Ngài muốn nói rằng vị ấy cần quán thân trong 
quá khứ, vị lai, và hiện tại, bên trong và bên ngoài, thô và tế, hạ liệt và cao thượng, xa và gần. 


QUÁN THÂN TRONG THÂN (PHÁP TẬP KHỞI VÀ PHÁP ĐOẠN DIỆT) 

Đức Phật cũng giảng rằng hành giả cần phải quán pháp tập khởi (samudaya-dhammã) trong thân, và 
pháp đoạn diệt (vaya-dhammã) trong thân. Chúng tôi đã trình bày ý nghĩa của điều này theo 'Kinh 
Upanisa'. Điều này có nghĩa là quán pháp tập khởi do các nhân ở quá khứ và hiện tại. 


QUÁN THÂN TRONG THÂN (NHÂN HIỆN TẠI) 

Như chúng tôi đã trình bày, các nhân hiện tại đối với sắc gồm có ba: tâm hiện tại, nhiệt hiện tại, và dưỡng 
chất hiện tại. Chỉ có nhiệt hiện tại và dưỡng chất hiện tại thì tự bản thân chúng là sắc, thế nên để quán sự 
sanh của sắc do tâm hiện tại, hành giả cần quán sự sanh của tâm hiện tại tạo ra sắc do tâm sanh. 

Để giải thích điều này như thế nào, chúng ta hãy quay lại đoạn các oai nghi (iriyãpathã) dưới phần 'Quán 
Thân' (kãy-ãnupassanã): ở đó, Đức Phật chỉ giảng về minh sát. Ngài giảng rằng: 

Lại nữa, này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu 

[1] đang đi, rõ biêt: "Tôi đang đi" (gacchanto vã 'gacchãmĩĩipajãnãti); 

[2] hay đang đứng, rõ biêt: "Tôi đang đứng" (thito vã 'thiomhĩtipajãnãti); 

[3] hay đang ngồi, rõ biêt: "Tôi đang ngồi" (nisinno vã 'nisinnomhĩtipajãnãti); 

[4] hay đang nằm, rõ biêt: "Tôi đang nằm" (sayãno vã 'sayãnomhĩtipajãnãti). 

[5] thân như thế nào, vị ấy rõ biêt thân như thế ấy (yathã yathã vã panassa kãyo panihito hoti, tathã 
tathã nam pajãnãti). 

Thế nào là vị Tỳ-khưu rõ biết thân mình trong oai nghi của nó? Khi chúng ta đi, tất cả chúng ta đều biết 
mình đang đi, thậm chí đến con thú cũng biết là chúng đang đi. sự hay biết bàn chân của mình dỡ, bước 


M.II.iii.lO 'Kinh Vekhanasa' (Vekhanasa Sutta), Đức Phật giảng rằng: Này Kaccana, những Sa-môn, Bà-la-môn nào không biết về 
quá khứ (a-jãnantãpubbantam), không thấy đưỢc vị lai (a-passantã aparantarp), nhưhg tự cho mình là: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, các việc nên làm đã làm, không còn trở lui lại đời này nữa". Những lời như vậy, theo Pháp, chúng phải bị bác bỏ (tesam 
soyeva saha-dhammiko níggaho hotiỴ. 

DhSA.I.iii.350 'Lokuttara-Kusalarp Pakinnaka-Kathã' (Luận về Biệt cảnh Siêu Thế) và VsM.xxi.784-786 'Hành xả Trí' 
(Sankhãr-Upekkhã-Nãnam) giải thích: Người mới thấy đưỢc chỉ năm nội uẩn (ãdit-ova ajjhattam pancasu khandesu abhinívisati), quán 
sát chúng như là vô thường, khổ, và vô ngã,... Nhưng do bởi chỉ thuần túy thấy bên trong (suddha-ajjhatta-dassanamatten-eva), Đạo 
lộ không khởi sanh (Magga-vutthãnam), vì vậy năm ngoại uẩn cũng cần phải thấy (bahiddhã-pi datthabbameva): cũng vậy với các 
uẩn khác (parassa khandhe-pi), cũng như không còn bị chấp thủ vào các hành (anupãdinna-sankhãre-pi) (những đối tưỢng vô tri 
giác), hành giả thấy đưỢc 'Vô thường, khổ, và vô ngã', vào lúc hành giả thấu đạt bên trong (kãlena ajjhattam sammasati), thấu đạt 
cả bên ngoài (kãlena bahiddhãti). Thấu đạt theo cách này, khi sự thấu đạt bên trong, minh sát của hành giả liên kết với Đạo 
(vipassanã Maggena saddhim ghatiyati). cũng vậy đối với khi thấu đạt bên ngoài. Theo cách tương tự, hành giả quan sát sắc (rũpe 
abhinivisati), xác định sắc thuộc các đại chủng (bhota-rũpan-ca), sắc y đại sanh (upãda-rOpan-ca), quan sát chúng là vô thường,..., 
nhưng bởi chỉ thuần túy thấy sắc nên Đạo không hiện khởi, vì vậy, vô sắc cũng cần phải thấy (ãrũpam-pi daữhabbam-eva): Do đó, 
sau khi xác định: 'Đây là vô sắc (idam arũpanti), là thọ (vedanam), là tưởng (sannam), là hành (sankhãre), và là thức (vínnãnanca) 
sanh khởi (uppannam) lấy sắc làm đối tưỢng (tam rũpam ãrammanam katvã), hành giả thấy chúng đều là vô thường,... vào lúc hành 
giả thấu rõ sắc, vào lúc thấu rõ vô sắc, và lại nữa, Đạo có thể sẽ hiển lộ trong lúc hành giả đang thấu đạt một trong hai loại, và khỉ 
đã thấu đạt như vậy: 'Phàm pháp nào có tập khởi, tất cả pháp ấy đều có diệt (yam-kíncísamudaya-dhammam sabbam tam nirodhã 
dhammanĩi). <Xem phần chú giải tr.ioo >. Theo cách như vậy, tạl lúc hiển lộ (Đạo), năm uẩn cũng đồng thời hiển lộ 
(eka-ppahãrena pancahi kkhandehi vutthãti). VsM.ibid.787 cũng nói về việc hành giả cần phải thấu đạt các hành không những là vô 
thường mà còn là khô’ và vô ngã dù rằng Đạo có thể hiển lộ vào lúc thấu đạt một trong ba tướng. 


<Xem trong 'THIỀN MINH SÁT (NĂM UẨN, sự TẬP KHỞI/ĐOẠN DIỆT CỦA CHÚNG)', tr.ll> 
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và đạp..., có phải là trí minh sát (vipassanã-nana)? hay đó là quán pháp tập khởi và pháp đoạn diệt 
trong thân? Lúc ấy, hành giả chỉ biết sự chuyển động của bàn chân mình, hay chuyển động của thân thể 
mình mà thôi. Một lần nữa, không có trí minh sát nào ở đây, bởi vì vị ấy đang quán những khái niệm. Đê’ 
quán pháp sanh và pháp diệt của thân ở các oai nghi bằng minh sát trí, hành giả cần phải quán các Chân 
Thể Tuyệt Đối. Như vậy, hành giả cần phải hành thiền tứ đại. Chỉ khi ấy, hành giả mới biết rằng sắc tột cùng 
sanh lên và ngay tức khắc nó diệt mất tại cùng một chỗ. Theo Chân Thể Tuyệt Đối, không có đi, không có 
đứng, hay ngồi,... ; không có bàn chân, không có dỡ hay^đạp, v.v. Các chuyển động thì không là gì cả ngoại 
trừ là sự sanh lên và diệt đi của sắc tột cùng ở những chỗ khác nhau. 

Nhưng chỉ rõ biết như vậy thì không đủ, bởi vì hành giả cũng cần biết đưỢc điều gì khiến cho sắc sanh lên tại 
những chỗ khác nhau; hành giả cần phải biết sựtập^khởi của 'sắc đi'. Hành giả phải biết với minh sát trí về ý 
muốn đi (ý hướng đến chân của họ) tạo ra sắc diễn đạt thuộc thân (thân biểu tri) (kãya-vinnatti-rũpa). 
Như vậy, để rõ biết oai nghi này, hành giả cần phải biết đưỢc sự sanh và diệt của ý muốn di chuyển thân: 
biết ý muốn di chuyển là một pháp thuộc quán tâm (citt-ãnupassanã); tâm sở khiến tâm muốn đi chính là tư 
(cetanã), là một pháp thuộc quán pháp (dhamm-ãnupassanã). Nhưng hành giả không thể nào hoàn toàn biết 
đưỢc tâm muốn di chuyển trừ khi người ấy quán tất cả các tâm sở đồng sanh: do vậy, hành giả cũng cần 
quán thọ và các tâm sở còn lại khởi sanh cùng với ý muốn di chuyển thân: đây chính là quán thọ 
(vedan-ãnupassanã) và lại nữa, quán pháp (dhamm-ãnupassanã). Khi hành giả ngưng ý muốn bước đi, ý 
dừng tạo ra sắc 'đi'; thay vào đó, nó tạo ra sắc 'đứng' hay sắc 'ngồi', vv.... Cũng vậy, hành giả cần phải rõ 
biết điều này bằng trí minh sát của mình, bằng không vị ấy sẽ hiểu biết sai lệch pháp sanh và pháp diệt ở 
thân liên hệ đến các oai nghi. Chỉ duy nhất với cách ấy, hành giả mới có thể quán và tăng trưởng minh sát trí 
về sự di chuyển của thân bởi ý muốn làm việc bất thiện và ý muốn làm việc thiện nào đó: do bởi tâm sở tư 
bất thiện hay tư thiện. 

Đê’ hoàn toàn rõ biết các oai nghi, hành giả cần quán tất cả bốn niệm xứ bằng minh sát trí: chúng đưỢc hỢp 
thành bởi cái gì, chúng tập khởi và tại sao chúng tập khởi, chúng diệt và tại sao chúng diệt. Chỉ khi ấy hành 
giả mới nhân biết đầy đủ các oai nghi, chỉ khi ấy hành giả mới có thể thực hành minh sát trên các oai nghi. 
Cũng vậy đối với sự rõ biết các hoạt động khác của thân như đi tới, đi lui, ngó tới, ngó lui, vv.... Đó mới là ý 
nghĩa của sự tỉnh giác (sampajanna)X.'couq trường hỢp minh sát. 

Kế tiếp là về hơi thở vào-ra . Nó tập khởi ra sao? Nó tập khởi do duyên tâm muốn thở và ở sắc thân vốn 
đưỢc Đức Phật gọi là thân nghiệp sanh. Lại nữa, đê’ quán hơi thở vào - ra nhằm mục đích minh sát, cả bốn 
niệm xứ cần phải đưỢc quán; cả sắc và danh. Bằng không, trong mọi trường hỢp, hành giả sẽ không thể 
nhập năm thủ uẩn, Thánh Đế về Khổ. 


QUÁN THÂN TRONG THÂN (CÁC NHÂN QUÁ KHỨ) 

Chúng tôi mới chỉ trình bày sự tập khởi và sự đoạn diệt của sắc do các nhân hiện tại sanh. Nhưng cũng có 
các sắc do các nhân quá khứ sanh, chúng diệt khi các nhân quá khứ diệt. Đây là minh sát trí của pháp duyên 
khởi theo chiều thuận và theo chiều nghịch. 

Các nhân quá khứ cho sắc tập khởi là gì? Đó không phải là sắc. sắc quá khứ không phải là nhân cho sắc hiện 
tại sanh. Đó chính là nghiệp lực của nghiệp quá khứ tạo ra sắc hiện tại: nghiệp trong một kiếp sống tạo ra 
sắc do nghiệp sanh ở một kiếp sống khác sau đó. Chẳng hạn, sự thụ thai của một con người chính là sự 
đồng sanh của kiết sanh thức cùng với một số loại sắc do nghiệp sanh. Hành giả cần phải thấy rõ sự sanh 
của sắc do nghiệp sanh là như vậy, nghĩa là hành giả cần phải quán pháp duyên khởi chiều thuận. Sau này, 
chúng tôi sẽ trình bày pháp quán duyên khởi, ở đây, chúng tôi sẽ chỉ có thể nói về pháp sanh và pháp diệt ở 
thân đã đưỢc sanh lên do các nhân quá khứ, lại nữa, bao gồm luôn cả cách quán: do các phiền não (kHesa) 
ở kiếp quá khứ (vô minh (avijjã), ái (tanhã), và thủ (upãdãna)), bởi tư (cetanã), người đó tác thành nghiệp 
nhất định, do nghiệp lực của nghiệp ấy nên khiến danh và sắc ở kiếp vị lai đưỢc tạo ra. Lại nữa, đê’ quán 


Chú giải 'Kinh Đại Niệm xú" (Mahã-Sati-Patthãna-Suttarp) (§375) giải thích rằng những con chó, chó rừng,... biết rằng chúng đang 
chuyển động, nhưng: 'Hiểu rõ như vậy không xua tan đưỢc ngã chấp (satt-ũpaladdhirp na pajahatiX không loại bỏ đưỢc ngã tưởng 
(atta-sannam na ugghãteti), và điều đó cũng không phải là một đề mục thiền hay sự tu tập niệm xứ (kamma-tthãnam vã, 
satipatthãna-bhãvanã vã na hotiỴ. Điều này là bởi vì nhũhg con chó, chó rừng,... không thể thấy sự đi đưỢc tạo ra bởi sắc do tâm 
sanh, với phong đại thạnh uti. 

“ Sắc diễn đạt (expression materiality): từ này cũng đưỢc Sayadaw dịch là 'sắc biểu tri' (Intimation materlality), mặc dù đây vốn là 
sự chuyển dịch chính xác nhất nhưng bị tránh dùng ở đây, bởi vì 'biểu tri' theo ý nghĩa là 'làm cho đưỢc biết' thì người đọc phần lớn 
là không hiểu. 
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đưỢc tiến trình này, hành giả cần phải quán thức quá khứ, thọ quá khứ, và pháp quá khứ. và sau đó, để 
quán sự diệt tận không còn dư sót các phiền não ở tương lai (lúc đắc A-la-hán), và sự diệt tận không còn dư 
sót năm uẩn ở tương lai (lúc Niết-bàn (Parinibbãna)), thì hành giả cần phải quán không những sắc tương lai, 
mà còn thức tương lai, thọ tương lai, và pháp tương lai. 


QUÁN THÂN TRONG THÂN (KẾT LUẬN) 

Chỉ bằng sự thực hành như vậy mà hành giả mới quán đưỢc pháp sanh & diệt (samudaya-vaỵa-dhammã) 
trong thân. Chỉ bằng sự thực hành như vậy, hành giả mới biết và thấy năm uẩn, sự tập khởi và đoạn diệt của 
chúng; chỉ bằng sự thực hành như vậy, hành giả mới đạt đưỢc Đạo & Quả. Theo phần trích dẫn mà chúng 
tôi đã nêu ra lúc trước, Đức Phật giảng rằng không có gì ít hơn (mà hành giả) sẽ phải làm. (nothing less will 
do). 


CON ĐƯỜNG ĐỘC NHẤT (MINH SÁT - QUÁN THỌ) 

Chúng tôi xin lấy một ví dụ về quán thọ (vedan-ãnupassanã). Trong 'Kinh Đại Niệm xứ' (Mahã-Sati-Patthãna 
Sutta), Đức Phật giảng: 

ở đây, này các Tỳ-khưu, 

[1] khi cảm giác lạc thọ (sukharn vã vedanam), vị ấy rõ biết: "Tôi cảm giác lạc thọ (sukharn vedanam 
vedayãmVti pajãnãti)f' 

[2] khi cảm giác khổ thọ (dukkham vã vedanam), vị ấy rõ biết: "Tôi cảm giác khổ thọ (dukkham 
vedanam vedayãmĩ'ti pajãnãti)f' 

[3] khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ (a-dukkham-a-sukham vã vedanam), vị ấy rõ biêt: "Tôi cảm giác 

bất khổ bất lạc thọ (a-dukkham-a-sukharp vedanam vedayãmĩtti pajãnãti)." 

Khi vị Tỳ-khưu cảm giác lạc về thân hay tâm, vị ấy rõ biết: 'Tôi cảm giác lạc thọ'. Nhưng thậm chí, một đứa 
bé sơ sinh khi bú vú mẹ còn biết nó cảm giác lạc thọ. và nó cũng cảm giác đưỢc khổ thọ, đó là lý do tại sao 
đứa bé khóc. Nhưng sự rõ biết của vị Tỳ-khưu đang thực hành quán thọ có giống sự hiểu biết đơn thuần mà 
đứa bé cảm giác thế này hay thế kia hay không?®^ 

Chú giải 'Kinh Đại Niệm xứ' {Mahã-Sati-Patthãna Sutta) có giải nghĩa: 

Sự hiểu biết như vậy không xua tan đưỢc ngã chấp (satt-ũpaladdhim na pajahati), không loại bỏ 
đưỢc ngã tưởng (atta-sannam na ugghãteti), và cũng không phải là một đề mục thiền hay sự tu tập 
niệm xứ (kamma-tthãnam vã, satipatthãna-bhãvanã vã na hoti). 

Vậy việc tu tập thọ niệm xứ thật sự là gì? Đó chính là khi hành giả thể nhập từng loại thọ khác biệt, vào sự 
tập khởi, sự đoạn diệt, và con đường đưa đến sự diệt của chúng. 

Lúc đó, sự tập khởi của thọ là như thế nào? Đức Phật đã giảng nhiều lần, ví dụ, trong 'Kinh Bảy Luận Điểm' 
(Satta-TỊhãna Suttaỳcùa 'Tương ưng uẩn' (Khandha-Samyutta), Ngài giảng: “ 

Và này các Tỳ-khưu, thê nào là thọ (vedanã)?tAềN các Tỳ-khưu, có sáu thọ thân (vedanã-kãyã): 

[I] thọ do nhãn xúc sanh (cakhhu-samphassữjã vedanã), 

[II] thọ do nhĩ xúc sanh (sota-samphassa-jã vedanã), 

[III] thọ do tỷ thức sanh (ghãna-samphassa-jã vedanã) 

[iv] thọ do thiệt xúc sanh (jivhã-samphassa-jã vedanã), 


Chú giải kinh 'Đại Niệm xư (Mahã-Sati-Patthãna sutta) (§380) giải thích trường hỢp về cái biết của một người đang cảm giác một 
lạc thọ, thậm chí những đứa bé sơ sinh còn đang nằm ngửa, khi chúng bú sữa mẹ,... Chúng cảm giác đưỢc lạc thọ và biết rằng: 'Tôi 
cảm giác lạc thọ'. 

“ Trong S.III.I.vi.5. 'Kinh Bảy Luận Điểm' (Satta-Tthãna Sutta) và trong S.III.I.vi.4 'Kinh Trọn Tiến Trình Chấp Thủ' 
(Upãdãna-Pari-Pavatta-Suttam), Đức Phật đề cập đến sáu thọ thân này, cũng vậy trong kinh 'Đại Niệm xư (Mahã-Sati-Patthãna 
sutta), trong phần 'Thánh Đế về Nguồn Gốc của Khổ', 'Quán Pháp'. Trong S.IV.II.ii.6 'Phẩm Nhiều thứ nhất' 
(Pathama-Sambahula-Suttam). Đức Phật cũng giảng tương tự như vậy: 'Này các Tỳ-khưu, có ba thọ này: thọ lạc (sukhã vedanã), thọ 
khổ (dukkhã vedanã), thọ bất khổ bất lạc (a-dukkham-a-sukhã-vedanã). Này các Tỳ-khưu, đây gọi là các thọ. Do xúc tập khởi nên thọ 
tập khởi (phassa-samudayã vedanã-samudayo). Do xúc đoạn diệt nên thọ đoạn diệt (phassa-nirodhã-vedanã-nirodho)'. 
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[v] thọ do thân xúc sanh (kãya-samphassa-jã vedanã), 

[vi] thọ do ý xúc sanh (mano-samphassa-jã vedanã) 

Này các Tỳ-khưu, đây đưỢc gọi là các thọ (vedanã). 

Do xúc tập khởi nên thọ tập khởi (phassa-samudayã vedanã-samudayo). Do xúc diệt nên thọ diệt 

(phassa-nirodhã-vedanã-nirodho)'. 

Do xúc tập khởi nên thọ tập khởi, vậy xúc là gì? Lại nữa, Đức Phật đã nhiều lần giảng điều này. Chẳng hạn, 
trong kinh 'Sáu sáu' (Cha-Chakka) mà chúng tôi đã trích dẫn từ trước, Ngài giảng về sáu thân xúc cần phải 
đưỢc rõ biết (chaphassa-kãyã veditabbã) bằng minh sát trí. Sau đó, Ngài giảng: 

Khi đước nói đến: "Sáu thân xúc cần phải đước biêt", do duyên gì đước nói đến như vậy? 

[1] Do duyên mắt (cakkhun-ca paticca) và do duyên các sắc (rũpe ca), khởi lên nhãn thức 

(uppajjati-cakkhun-vinnãnam). với sự gặp gỡ của ba pháp này, có xúc. (tinnam sahgati, phasso). 

[2] Do duyên tai (sotan-ca paticca) và do duyên các tiếng (sadde ca), khởi lên nhĩ thức 
(uppajjati-sota-vinnãnam). với sự gặp gô của ba pháp này, có xúc. 

[3] Do duyên mũi (ghãnan-ca paticca) và do duyên các mùi (gandhe ca), khởi lên tỷ thức 
(uppajjati-ghãna-vinnãnam). với sự gặp gô của ba pháp này, có xúc. 

[4] Do duyên lưỡi (jivhan-ca paticca) và do duyên các vị (rase ca), khởi lên thiệt thức 
(uppajjati-jivhã-vinnãnam). với sự gặp gô của ba pháp này, có xúc. 

[5] Do duyên thân (kãyan-ca paticca) và do duyên các xúc (photthabbe ca), khởi lên thân thức 
(uppajjati-kãya-vinnãnam). với sự gặp gô của ba pháp này, có xúc. 

[6] Do duyên ý (manan-ca paticca) và do duyên các pháp (dhamme ca), khởi lên ý thức 
(uppajjati-mano-vinnãnam). với sự gặp gô của ba pháp này, có xúc. 

Như vậy, trong bài kinh đó, Đức Phật giảng về sáu loại thọ sanh lên do duyên sáu loại xúc. Trong bài kinh 
khác, Đức Phật giảng về sáu loại xúc sanh lên do sự gặp gỡ giữa sáu nội xứ (mắt, tai, mũi, v.v.) với sáu 
ngoại xứ tương ứng (cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh mùi,...) và sáu loại thức tương ứng (nhãn thức, nhĩ thức, tỷ 
thức,...). 

Chúng tôi đã trình bày điều thiết yếu cho việc quán là chỉ một loại hiện tưỢng trong một thời điểm, chẳng 
hạn, chúng tôi trình bày pháp quán thọ khổ thuộc thân. Như chúng tôi đã giải thích, để quán loại thọ này, 
hành giả cần quán toàn bộ tiến trình của nó: Do duyên thân (kãyan-ca paticca)Mằ các xúc (photthabbe 
ca), thân thức khởi sanh (uppajjatikãya-vinnãnam): với sự gặp gỡ của ba pháp này, có xúc. với xúc 
tập khởi, thọ tập khởi (phassa-samudayã vedanã-samudayo); với xúc đoạn diệt, thọ đoạn diệt 
(phassa-nirodhã vedanã-nirodho). 

Thật sự không cần thiết để chúng tôi lặp lại sự giải thích của mình về quán thọ, chúng tôi chỉ có thể nói ở 
đây rằng để quán các thọ như một niệm xứ, hành giả cần phải quán tất cả sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. 
Trong mọi trường hỢp, hành giả đều phải bắt đầu bằng thiền tứ đại, tức là pháp quán thứ năm trong mười 
bốn pháp quán thân. Bằng không, chúng ta không thể quán đưỢc thọ khởi sanh nương vào sáu nội / ngoại 
xứ. Thậm chí việc quán ý xứ và những đối tưỢng khác cần thông qua thiền tứ đại, bởi vì (chúng tôi xin giải 
thích sau) mặc dù ý xứ chính là danh, nhưng nó nương vào ý căn (sắc ý vật) {hadaya-vatthu) ờ trái tim chính 
là sắc. Theo cách tương tự, hành giả cần quán thọ khởi sanh cùng với thức. Đó chính là pháp quán nhãn 


“ M.III.V.6, 'Kinh sáu sáu' (Cha-Chakka-Suttam): đưỢc trích trong 'THIỀN MINH SÁT (MỘT ĐỐI TƯỢNG TRONG MỘT THỜI ĐIỂM)', 

tr. . 

Chú giải ' Kinh Đại Niệm xư (Mahã-Sati-Patthãna sutta) đề cập đến chú giải một kinh trước đó, D.ii.8 'Đế Thích sở Vấn' 
(Sakka-Panhã-Suttam), trong kinh đó, vua trời Đế Thích hỏi Đức Phật những câu hỏi khác nhau về pháp hành của vị tỳ khưu, một 
trong số đó là trí biết về thọ. Chú giải sau đó giải thích: 'Trong đề mục thiền vô sắc (arũpa-kamma-tthãne), có ba cách dễ nhận thấy 
(abhiniveso): qua ngõ xúc (phassa-vasena), qua ngõ thọ (vedanã-vasena), qua ngõ tâm (citta-vasena). Như thế nào? với ai đã nắm 
rõ đề mục thiền sắc (pariggahite rũpa-kam matthãne) Vneo cách tóm tắt (sarìkhittena) hay chi tiết (vitthãrena), ở lần đầu gặp gỡ 
(patham-ãbhinipãto) giữa đối tượng (ãrammane) [vật chất] và tâm và các tâm sở (citta-cetasikãnam), sự khởi lên (uppajjamãno) như 
thể xúc chạm với đối tưỢng (ãrammanam phusanto), xúc trở nên rõ ràng (pãkato hotiỴ. DA đối với một người khác, việc thưởng thức 
(anubhavantĩ) đối tượng của thọ thì rõ ràng, và đối với một người khác nữa thì việc nắm bắt đối tưỢng (ãrammanarp paríggahetvã) 
và nhận biết {tam vijãnantarn) đối tưỢng của tâm thì rõ ràng. (Trong bản chú giải 'Trung Bộ Kinh' {Majjhima-Nikãya) của 'Kinh Đại 
Niệm xư (Mahã-Sati-Patthãna sutta) (§113), phần giải thích này đưỢc trình bày trực tiếp ở phần luận về quán thọ). 

“ <Ý xứ NƯƠNG VÀO TÂM CĂN (SẮC TRÁI TIM): Xem trong 'ẤN TƯỚNG (NIMITTA) tr.38 , và chú thích của bảng 'Các loại sắc căn 
bản thuộc trái tim' tr.58> 
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thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức trong phần quán tâm. và chỉ duy nhất qua cách quán 
sự gặp gỡ của các nội xứ, với các ngoại xứ tương ứng của nó, và từng loại thức tương ứng với nó, hành giả 
mới có thể quán đưỢc sự sanh của xúc, do duyên xúc nên thọ sanh. Nhưng, như chúng tôi đã giải thích, 
hành giả không thể chỉ quán xúc và thọ mà thôi; mà vị ấy cần phải quán luôn các tâm sở còn lại sanh cùng 
với sáu loại thức: bằng không, hành giả sẽ không quán đưỢc tất cả năm uẩn; hành giả sẽ không quán đưỢc 
tất cả. Xin hãy nhớ lời Đức Phật giảng: 

Tất cả. này các Tỳ-khưu, do không thắng tri (sabbam-an-abhijãnam), do không liễu tri (a-pari-jãnam), 
không ly tham (a-virã-jaỵam), và không từ bỏ (a-ppajaham), nên không thể đoạn tận khổ đau 

(abhabbo dukkha-kkhaỵãỵa). 


KẾT LUẬN 

Đây chỉ là lời mở đầu, vì thế có lẽ chúng tôi cũng không cần giải thích làm thế nào mà thiền minh sát trong 
phần quán tâm và quán pháp lại cũng đòi hỏi hành giả phải quán tất cả năm uẩn, sự tập khởi và đoạn diệt 
của chúng (pháp duyên khởi theo chiều thuận và chiều nghịch). Đức Phật giảng về thiền minh sát theo cách 
giống nhau trong từng pháp quán và ý nghĩa cũng hoàn toàn như nhau: pháp hành minh sát thì luôn luôn 
giống nhau cũng như đối tưỢng của thiền minh sát. Đến đây, chúng tôi đã giải thích điều này theo một số 
cách, y theo một số trích dẫn từ Kinh Điển PãỊi. 

Trong mỗi phần của bài kinh 'Đại Niệm xứ' (Mahã-Sati-Patthãna), lời chỉ dẫn rất tóm tắt của Đức Phật đối với 
thiền minh sát là không có gì ít hơn là hành giả cần phải quán tất cả năm uẩn (tất cả bốn niệm xứ) như là vô 
thường, khổ và vô ngã. Đê’ đưỢc vậy, trước tiên hành giả cần phải xác định và phân biệt từng loại pháp: thân 
trong thân, thọ trong thọ, tâm trong tâm và pháp trong pháp. Như chúng tôi đã trình bày, trước đó, hành giả 
cần phải tu tập đầy đủ định, và đó là vì sao trong 'Kinh Đại Niệm Xứ' (Mahã-Sati-Patthãna), Đức Phật dạy 
thiền định dưới bốn phần của pháp quán thân và phần đầu của quán pháp. 

Mặc dù các lời giảng của Đức Phật về bốn niệm xứ (sati-patthãna) khác nhau về mặt từ ngữ, nhưng về ý 
nghĩa thì chúng đều tuyệt đối như nhau. Như vậy, khi chúng ta nói về phần hơi thở vào & ra của 'Kinh Đại 
Niệm Xứ'(Mahã-Sati-Patthãna sutta), xin hãy nhớ những gì chúng tôi đã giải thích ở lời tựa này. 

Xin hãy ghi nhớ lời của Đức Phật trong phần mở đầu của 'Kinh Đại Niệm xứ' (Mahã-Sati-Patthãna sutta): 

'Này các Tỳ-khưu, đây là con đường độc nhất (ek-ãyano aỵam, bhikkhave, maggo), đưa đến thanh 
tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh đạo, chứng ngộ Niết 
bàn. Đó là Bốn niệm xứ (cattãro sati-patthãnã).' 

Qua đây, Đức Phật muốn nói rằng pháp quán ở tất cả bốn niệm xứ đều có sự tu tập định đi trước. Đây cũng 
là những gì mà Tôn giả Ananda muốn nói qua ví dụ ' một cánh cổng (eka-dvãram)'. 

Cầu chúc cho quý vị thực hành 'con đường độc nhất' và đi qua 'một cánh cổng' đến Niết-bàn! 

Pa-Auk Tawỵa Sayadavv 


<ĐưỢc trích dẫn và trình bày dưới phần 'BỐN NIỆM xứ= NĂM UẨN,... = TẤT CẢ', tr.22> 
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KINH ĐẠI NIỆM xứ (MỤC HƠI THỞ VÀO & RA) 

LỜI GIỚI THIỆU" 

Này các Tỳ-khưu, đây là con đường độc nhất, đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu 
bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh đạo, chứng ngộ Niết bàn. Đó là Bốn niệm xứ (cattãro 
sati-patthãnã). Thế nào là bốn? Này các Tỳ-khưu, ở đây, vị Tỳ-khưu, 

[1] sống quán thân trong thân ('Mỵe kãyãnupasã), nhiệt tâm, tỉnh giác, có niệm, khi đã loại trừ 
tham ưu ở thế gian; 

[2] sống quán thọ trong thọ (vedanãsu vedanãnupassĩ), nhiệt tâm, tỉnh giác, có niệm, khi đã loại trừ 
tham ưu ở thế gian; 

[3] sống quán tâm trong tâm (citte dttãnupasã), nhiệt tâm, tỉnh giác, có niệm, khi đã loại trừ tham 
ưu ở thê gian; 

[4] sống quán pháp trong các pháp (dhammesu dhammãnupassĩ), nhiệt tâm, tỉnh giác, có niệm, khi 
đã loại trừ tham ưu ở thế gian. 

THIÊN ĐỊNH®® 

"Và này các Tỳ-khưu, thế nào là Tỳ-khưu sống quán thân trong thân (kãỵe kãyãnupassĩ viharati)? 

Này các Tỳ-khưu, ở đây, Tỳ-khưu đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến một nđi vắng vẻ , 
ngồi bắt tréo chân, lưng thẳng và thiêt lập niệm ở trước mặt (parimukham satim upatthapetvã). 

Tỉnh giác, vị ấy thở vô (sat-ova assasatì); tỉnh giác, vị ấy thở ra (sat-ova passasatì). 

[1] Khi thở vô dài, vị ấy rõ biêt: "Tôi thở vô dài (dĩgham assasãmi))" 

Khi thở ra dài, vị ấy rõ biêt: "Tôi thở ra dài (dĩgham passasãmi)." 

[2] Khi thở vô ngắn, vị ấy rõ biêt: "Tôi thở vô ngắn (rassam assasãmiX" 

Khi thở ra ngắn, vị ấy rõ biêt: "Tôi thở ra ngắn (rassam passasãmi)." 

[3] "Cảm giác toàn thân (sabba-kãya-patisamvedĩ), Tôi sẽ thở vào (assasissãmi)'-. Vị ấy tập như vầy. 
"Cảm giác toàn thân (sabba-kãya-patìsarpvedĩ), Tôi sẽ thở ra (passasissãmi)'-. Vị ấy tập như vầy. 

[4] "An tịnh toàn thân hành (passambhayam kãya-sankhãram), Tôi sẽ thở vào (assasissãmi)'\ Vị ấy tập 

như vầy. 

"An tịnh toàn thân hành (passambhayam kãya-sankhãram), Tôi sẽ thở ra (passasissãmi)'\ Vị ấy tập 

như vầy. 

Này các Tỳ-khưu, như người thớ quay hay học trò người thớ quay thiện xảo khi quay dài, rõ biêt: 
"Tôi quay dài" hay khi quay ngắn, rõ biêt: "Tôi quay ngắn". 

Cũng vậy, này các Tỳ-khưu, 

[1] thở vô dài, rõ biết: "Tôi thở vô dài (dĩgham assasãmi))" 
thở ra dài, rõ biết: "Tôi thở ra dài (dĩgharn passasãmi)," 
thở ra ngắn, rõ biết: "Tôi thở ra ngắn (rassam passasãmiX" 

[2] thở vô ngắn, rõ biêt: "Tôi thở vô ngắn (rassarn assasãmiX" 

[3] "Cảm giác toàn thân (sabba-kãya-patisamvedĩ), Tôi sẽ thở vào (assasissãmiX'\ Vị ấy tập như vầy. 
"Cảm giác toàn thân (sabba-kãya-patisamvedĩ), Tôi sẽ thở ra (passasìssãmiX'\ Vị ấy tập như vây. 

[4] "An tịnh toàn thân hành (passambhayam kãya-sankhãramX Tôi sẽ thở vào (assasissãmiX'\ Vị ấy tập 
như vầy. 


D.II.9 (§373)/M.I.i.lO (§106) 'Mahã-Sati-Paữhãna-Suttanl (Kinh Đại Niệm xứ) (My-D.2.231/M.1.70) 

D.II.9 (§374)/M.I.i.lO (§107) 'Mahã-Sati-Patthãna-Suttarrl (Kinh Đại Niệm xứ) (My-D.2.231-232/M.1.70-71). 
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"An tịnh toàn thân hành (passambhayam kãỵa-sahkhãram), Tôi sẽ thở ra (passasissãmi)'\ Vị ấy tập 

như vầy. 


THIÊN MINH SÁT®" 

THIỀN MINH SÁT: BƯỚC ĐẦU 

[1. 1] Như vậy, vị ấy sống, quán thân trên nội thân (ajjhatam), 

[1. 2] hay sống quán thân trên ngoại thân (bahiddhã); 

[1. 3] hay sống quán thân trên cả nội thân, ngoại thân (ajjhata-bahiddhã); 

THIỀN MINH SÁT: BƯỚC HAI 

[2.1] hay vị ấy sống quán pháp sanh khởi (samudaya-dhammã) tvonq thân; 

[2.2] hay sống quán tánh diệt tận (vaya-dhammã) tvonq thân; 

[2.3] hay sống quán tánh sanh diệt (samudaya-vaya-dhammã)tcox\q thân. 

THIỀN MINH SÁT: BƯỚC BA 

[3] hay vị ấy có niệm như vầy "Có thân đây" (atthi kãyoìi) đưỢc thiêt lập vừa đủ hướng đến trí 

(yãvad-eva nãnam-attãya), vừa đủ hướng đến niệm (patissati-mattãya). 

THIỀN MINH SÁT: BƯỚC BÔN 

[4] Và vị ấy sống không nướng tựa (a-nissito), không chấp trước vật gì ở trên thế gian (na ca kinci 
loke upãdiyati). 

KẾT LUẬN 

Này các Tỳ-khưu, như vậy Tỳ-khưu sống quán thân trong thân (kãye kãy-ãnupassĩ viharati). 


69 


D.II.9 (§374)/M.Li.lO (§107) 'Mahã'SathPatthãna'Suttam'{Y:\v\h Đại Niệm xứ) (My-D.2.232/M.1.71) 
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LÒI GIÓI THIỆU 


Bây giờ chúng tôi xin tóm tắt ý nghĩa cùng với phương cách thực hành từng giai đoạn một theo Mục Niệm 
Hơi Thở của 'Kinh Đại Niệm Xứ' (Mahã-Sati-Patthãna Sutta). 

Trong lời tựa, chúng ta đã nói về bốn phận sự mà hành giả cần phải hoàn thành theo như lời Đức Phật để 
chứng ngộ Niết-bàn. 

1. Thánh Đế về Khổ cần phải đưỢc như thật thể nhập: điều này muốn nói năm thủ uẩn cần phải đưỢc 
nhân biết đầy đủ. 

2. Thánh Đế về Nguồn Gốc của Khổ cần phải đưỢc như thật thể nhập: điều này muốn nói pháp duyên 
khởi chiều thuận cần phải đưỢc như thật thông suốt. 

3. Thánh Đế về Khổ Diệt cần phải đưỢc như thật thể nhập: điều này muốn nói pháp duyên khởi chiều 
nghịch cần phải đưỢc như thật thông suốt. 

4. Thánh Đế về Con Đường đưa đến Khổ Diệt cần phải đưỢc như thật thể nhập: điều này muốn nói 
thiền định và thiền minh sát cần phải đưỢc tu tập. 

Như chúng tôi đã nói ở lời tựa, theo Đức Phật, chỉ có một con đường độc nhất để thành tựu bốn phận sự. 
Ngài giảng điều này ở lời mở đầu của 'Kinh Đại Niệm xứ' (Mahã-Sati-Patthãna Sutta) như sau: 

Này các Tỳ-khưu, đây là con đường độc nhất, đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu 
bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh đạo, chứng ngộ Niêt bàn. Đó là Bốn Niệm xứ (cattãro 
sati-patthãnã). 

Như chúng tôi đã trình bày ở lời tựa, trong 'Kinh uttiya' (Uttiya sutta) của 'Kinh Tăng Chi Bộ' 
(Ahguttara-Nikãỵa), Tôn giả Ãnanda giải nghĩa về 'chỉ một cánh cổng (eka-dvãra) ởễu Niết-bàn chính là bốn 
pháp quán: 

Bốn niệm xứ chính là bốn pháp quán: 

1) Quán thân (kãy-ãnupassanã) 

2) Quán thọ (vedanã-ãnupassanã) 

3) Quán tâm (citt-ãnupassanã) 

4) Quán pháp (dhamm-ãnupassanã) 

Theo như Đức Phật, bốn pháp quán này gộp chung lại chính là con đường độc nhất để thông đạt năm uẩn, 
con đường độc nhất để diệt trừ duyên sanh năm thủ uẩn, con đường độc nhất để chứng ngộ sự diệt tận 
năm thủ uẩn, đó chính là thiền định (samatha)yằ thiền minh sát (vipassanã). 

Theo chú giải 'Mahã-Sati-Patthãna Sutta'^^, bốn pháp quán này chính là đạo lộ mở đầu của bốn niệm xứ 
(pubba-bhãga-sati-patthãna-maggo): mở đầu sự khởi sanh của Thánh Đạo Tám Ngành siêu thế. 

Điều này có nghĩa là gì? Đó chính là pháp hành của bốn niệm xứ (pháp hành thiền định và thiền minh sát), là 
sự tu tập tám chi phần của Thánh Đạo Tám Ngành. Khi thực hành thiền định, tám chi phần này lấy đề mục 
thiền định của hành giả làm đối tưỢng, chẳng hạn, hơi thở. Đó chính là định hiệp thế. 

Sau khi tu tập thiền định đến mức cận định hay an chỉ định, kế đến, hành giả cần sử dụng định lực đó để 
khai triển thiền minh sát. Khi tu tập minh sát, tám chi phần của Thánh Đạo Tám Ngành lấy đề mục thiền 
minh sát làm đối tưỢng: trong giai đoạn đầu tiên này chính là năm thủ uẩn và các nhân của chúng, hoặc là 
sắc pháp hoặc là danh pháp; trong giai đoạn thứ hai và thứ ba chính là một trong ba tướng trạng hoặc vô 
thường, hoặc khổ, hoặc là vô ngã của sắc pháp hay danh pháp. Lại nữa, đó là minh sát hiệp thế. 

Nếu trí minh sát hiệp thế của hành giả trở nên chín mùi, Thánh Đạo Tám Ngành siêu thế (Định siêu thế và 
minh sát siêu thế) sẽ khởi sanh. Nó bắt Niết-bàn làm đối tưỢng. Đó là cách mà bốn niệm xứ là con đường 
độc nhất làm khởi sanh Thánh Đạo Tám Ngành siêu thế. 


<Xem trong 'BỐN PHẬN sự CẦN PHẢI HOÀN THÀNH' tr.l.> 

<Xem trong 'MỘT CÁNH CỔNG', tr.20 ■> 

DA.II.9 (§373) 'Mahã-Sati-Patthãna-Sutta-Vannanã'{ơnú giải Kinh Đại Niệm xứ) (My—DA.II. 336-337) 
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Bây giờ chúng tôi sẽ nói tóm iược ý nghĩa và cách thực hành theo 'Mục Niệm Hơi Thở' của 'Kinh Đại Niệm xứ' 
(Mahã-Sati-Patthãna SuttaỳXxiuq giai đoạn một, theo chú giải, Thanh Tịnh Đạo và Sớ Giải Mahã-Ỵikãz\xa nó, 
và những văn bản khác trong Tam Tạng Kinh (Ti-Pitaka): ổâ\i tiên là mục thiền định và sau đó là mục thiền 
minh sát. 


THIẼN ĐỊNH 

(Trích 'Mục Hơi Thở vô &. Ra' của 'Mahã-Sati-Patthãna Suttay^ 

TỈNH GIÁC VỊ ẤY THỞ VÀO, TỈNH GIÁC VỊ ẤY THỞ RA 

Trong mục 'Niệm Hơi Thở'cùdi Kinh Đại Niệm Xứ(Mahã-Sati-Patthãna Sutta), Đức Phật mở đầu bài kinh bằng 
trú xứ tu thiền của vị Tỳ-khưu, và cách vị ấy ngồi xuống để hành thiền: 

Và thế nào, này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu sống quán thân trong thân (kãye kãyãnupassĩ viharati)? 
Này các Tỳ-khưu, ở đây, Tỳ-khưu đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến một nđi vắng vẻ và 
ngồi bắt tréo chân, lưng thẳng và thiết lập niệm [trên hơi thở] ở trước mặt (parimukham satim 
upatthapetvã). 

Tỉnh giác vị ấy thở vô (sat-ova assasatì); tỉnh giác vị ấy thở ra (sat-ova passasati). 

Đây chính là ãn-ãpãna-ssati{ù\ệm hơi thở): pháp thiền lấy hơi thở vào và ra (ãn-ãpãna) làm đối tưỢng cho sự 
tu tập bậc thiền (jhãna). 

Đề bắt đầu hành thiền, hành giả nên ngồi ở một tư thế thật thoải mái, và cố gắng rõ biết hơi thở khi nó đi 
vào và đi ra khỏi thân qua hai lỗ mũi. Chỉ rõ biết hơi thở tại nơi rõ ràng nhất, ở đó hơi thở phớt chạm tại 
vùng môi trên hay tại một nơi nào đó xung quanh hai lô mũi. Chúng ta gọi nơi đó là điểm xúc chạm 
(phutth-okãsa): là điểm mà hành giả cảm nhận hơi thở đi ra hay vào hai lô mũi. Chỉ rõ biết hơi thở ở điểm 
xúc chạm. 

Định tâm trên hơi thở theo cách này, không nghĩ đến bất cứ điều gì khác: chỉ hơi thở mà thôi. Nếu hành giả 
thường xuyên bị phóng tâm, hành giả có thể giữ tâm trên hơi thở bằng cách ghi nhận: khi biết hơi thở vào - 
ra, ghi nhận nó là: 'đang thở vào - đang thở ra', 'đang thở vào -đang thở ra',... hoặc, 'vào - ra', 'vào - ra',... 


BỒN KHÒ KHĂN ĐIẾN HĨNH 

Thực hành theo cách này, một vài hành giả gặp phải một số khó khăn. Có bốn khó khăn điển hình là: 

1. Tâp trung vảo hơi thơ bằng mắt : không nên dùng mắt để nhìn hơi thở. Nếu hành giả làm vậy, mắt 
của hành giả sẽ bị mệt, và bị căng gồng ở xung quanh mắt, xung quanh mặt và đầu. Do vậy, xin luôn 
tập trung trên hơi thở chỉ với tâm mà thôi. 

2. Đi theo hơi thơ vảo bẽn trong lỗ mũi : khi định cải thiện, hơi thở sẽ trở nên vi tế. Đây là điều tự nhiên. 
Và vào lúc ấy, hơi thở sẽ trở nên rõ ràng hơn ở bên trong lô mũi. Nhưng cái thật sự trở nên rõ ràng 
hơn bên trong mũi chỉ là đặc tánh đẩy của phong đại. Nếu hành giả đi theo hơi thở vào bên trong 
mũi, và chú tâm đến đặc tánh đẩy của phong đại lâu, như vậy thì đặc tánh cứng của địa đại, và đặc 
tánh kết dính của thủy đại cũng sẽ trở nên rõ ràng hơn. Thay vì định tâm trên hơi thở, hành giả lại 
chú tâm đến ba đặc tánh: đẩy, cứng, và kết dính của tứ đại. Trong trường hỢp như vậy, hành giả 
không còn hành thiền niệm hơi thở (ãn-ãpãna-ssati) nữa, mà lại là thiền tứ đại. Nếu hành giả hành 
thiền tứ đại theo cách đó, toàn bộ mặt hay đầu của hành giả dần dần trở nên ngày càng căng cứng 
hơn. Sau đó, bất cứ khi nào hành giả nhắm mắt lại để hành thiền, thì hành giả lại đối mặt với nhiều 
sự căng cứng. Do vậy, khi hơi thở trở nên vi tế, hành giả không nên đi theo hơi thở vào bên trong 
mũi chỉ bởi hơi thở rõ ràng hơn ở trong đó. Xin hãy chờ hơi thở ở lỗ mũi hay vùng môi trên trở lại rõ 
ràng. 

3. Tâp trung quá nhiều trẽn da : không nên tập trung quá nhiều vào vùng da ở hai lỗ mũi hay môi trên. 
Tại sao không nên? Bởi vì qua việc tập trung quá nhiều trên da thì hành giả sẽ lại tập trung vào các 
đặc tánh tứ đại của da thay vì là hơi thở. Lại nữa, pháp thiền của hành giả sẽ chuyển thành thiền tứ 
đại, trệch khỏi ãn-ãpãna-ssati{ù\ếm hơi thở). 
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4. Nghiến răng : Trong lúc định tâm sâu trên hơi thở, hành giả có thể vô ý nghiến răng lại. Nếu vậy thì 
hành giả sẽ lại gặp phải nhiều sự căng gồng trên mặt. Do vậy, xin hãy giữ hai hàm có chút ít khoảng 
cách. 

Nếu hành giả chắc chắn rằng mình không bị vướng phải bốn khó khăn này, và chỉ tập trung một cách 
định tĩnh trên hơi thở vào - ra, không để tâm đi lang thang, đưỢc vậy, hành giả sẽ có thể phát triển và hoàn 
thiện định của mình. 

Đó chính là ý nghĩa trong lời dẫn nhập của Đức Phật: 

ở đây, này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu (đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến một nơi vắng vẻ), 
ngồi bắt tréo chân, lưng thẳng và thiêt lập niệm [trên hơi thở vào&ra] ở trước mặt. 

Tỉnh giác vị ấy thở vào (sat-ova assasati); tỉnh giác vị ấy thở ra (sat-ova passasati). 

Sau khi định tâm trên hơi thở theo cách này trong vòng ít nhất nửa tiếng, hành giả nên tiếp tục bước đầu 
tiên và bước thứ hai của thiền tập: rõ biết hơi thở dài hay ngắn. 

THỞ VÀO DÀI, THỞ VÀO NGẮN 

[1] thở vô dài, rõ biêt: "Tôi thở vô dài (dĩgham assasãmi))" 

thở ra dài, rõ biết: "Tôi thở ra dài (dĩgham passasãmi))" 

[2] thỢ vô ngắn, rõ biêt: "Tôi thở vô ngắn (rassam assasãmiX" 

thở ra ngắn, rõ biêt: "Tôi thở ra ngắn (rassam passasãmi)." 

ở đây, thở vào dài và thở vào ngắn không ám chỉ đến chiều dài bằng feet hay bằng inches, mà đó là chiều 
dài thời gian: khoảng thời gian của hơi thở: chừng mực (lâu/mau) của hơi thở (addhãna), hành giả cần phải 
hiểu như vậy. Lại nữa, chỉ đưỢc rõ biết hơi thở ở nơi điểm xúc chạm. 

Hành giả nên tự mình quyết định khoảng thời gian thế nào thì mình sẽ gọi là 'dài' hay 'ngắn'. Hành giả sẽ 
nhận thấy rằng khoảng thời gian của hơi thở thì đôi khi dài, đôi khi ngắn. Tất cả những gì hành giả phải làm 
trong giai đoạn này là chỉ hav biết mà thôi. Xin đừng chú ý như vầy, 'Vô-ra-dài, vô-ra-ngắn': chỉ biết là: 'Vô- 
ra', và tỉnh giác trên hơi thở bất kể nó dài hay ngắn, đôi khi hơi thở có thể là dài trong suốt thời ngồi, và đôi 
khi ngắn, nhưng hành giả không đưỢc cố ý làm hơi thở dài ra hay ngắn lại. 


NGƯỜI THỢ QUAY THIỆN XẢO HAY HỌC TRÒ NGƯỜI THỢ QUAY 

Để diễn tả sự rõ biết về hơi thở dài và ngắn của vị Tỳ-khưu, Đức Phật dùng ví dụ về người thợ quay 
(bhama-kãro): 

Này các Tỳ-khưu, như người thợ quay hay học trò người thợ quay thiện xảo khi quay dài, rõ biêt: 
"Tôi quay dài" hay khi quay ngắn, rõ biêt: "Tôi quay ngắn". Cũng vậy, này các Tỳ-khưu, 

[1] thở vô dài, rõ biết: "Tôi thở vô dài (dĩgham assasãmiỳ," 

thở ra dài, rõ biết: "Tôi thở ra dài (dĩgham passasãmi)." 

[2] thỢ vô ngắn, rõ biêt: "Tôi thở vô ngắn (rassarp assasãmì)," 

thở ra ngắn, rõ biêt: "Tôi thở ra ngắn (rassam passasãmi)." 

ẤN TƯỚNG (NIMITTA) 

Khi hành giả hành thiền trên hơi thở dài và hơi thở ngắn theo cách này, nimitta có thể sanh khởi. Nimitta là 

gì? Để biết nimitta là gì, đầu tiên hành giả cần phải hiểu đôi chút về sắc và danh: vật chất và ý thức, vật 

chất đưỢc hình thành từ các hạt hạ nguyên tử mà kinh điển PãỊi gọi đó là rũpa-kalãpa hoặc nói ngắn gọn là 
kalãpa. Rũpa nghĩa là sắc, và kalãpa nghĩa là nhóm (hay bọn/hay tổng hỢp), vì nó là một nhóm của các sắc 
tột cùng. Ví dụ, một nhóm tám sắc chính là một nhóm gồm tám loại sắc: địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong 
đại, màu, mùi, vị, và dưỡng chất. Danh khởi sanh cũng theo cách tương tự, chúng là các chuỗi tiến trình tâm 


VsM.viii.219 'Luận về Niệm Hơi Thở' (Ãn-Ãpãna-Ssati-Kathã) (My-1.263) giải thích độ dài của hơi thở có thể hoặc thuộc về không 
gian hoặc biểu thị cho thời gian. VsMT-ibid. (My-1.320) giải thích điều đó chỉ đưỢc xem như chừng mực thời gian. 

<CHỈ ĐIỂM XÚC CHẠM: Xem trích dẫn từ Thanh Tịnh Đạo trong 'Cảm Giác Toàn Thân Hơi Thở' tr. 40.> 
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đưỢc hình thành từ các loại tâm khác nhau với các tâm sở của chúng, và (như chúng tôi đã trình bày ở lời 
tựa), trong thế giới loài người, danh nương vào sắc mà sanh lên: 

1) Nhãn thức khởi sanh nương vào mắt và các cảnh sắc. 

2) Nhĩ thức khởi sanh nương vào tai và các cảnh thanh. 

3) Tỷ thức khởi sanh nương vào mũi và các cảnh mùi. 

4) Thiệt thức khởi sanh nương vào lưỡi và các cảnh vị. 

5) Thân thức khởi sanh nương vào thân và các cảnh xúc. 

6) Ý thức khởi sanh nương vào một loại sắc trong trái tim, mà chúng ta còn gọi là tâm cơ (sắc ý vật), vào 
lúc khởi sanh hầu hết các loại tâm nương vào sắc ý vật thì có sự sản sanh ra vô số các nhóm sắc do tâm 
sanh. 

Khi niệm hơi thở (ãn-ãpãna-ssati) ởược. tu tập, định sẽ trở nên thâm sâu, tâm định sẽ tạo ra vô số các thế hệ 
nhóm sắc do tâm sanh lan tỏa khắp thân, và do bởi định, tất cả những nhóm sắc do tâm sanh đó rực rỡ và 
chói sáng: đó chính là màu của chúng. Lại nữa, hỏa đại (tejo-dhãtu) của các nhóm sắc do tâm sanh này 
cũng tạo ra vô số các nhóm sắc do nhiệt sanh. Chúng lan tỏa khắp nơi không những bên trong mà còn bên 
ngoài thân. Chúng cũng rực rỡ và chói sáng. 

Sự rực rỡ và chói sáng của vô số các kalãpa do tâm sanh và vô số các kalãpa do nhiệt sanh tạo ra ánh sáng 
của trí tuệ và ấn tướng của hơi thở (ãn-ãpãna nimitta). Tướng hơi thở (ãn-ãpãna nimitta) chính là đối tưỢng 
của bậc thiền hơi thở, và nó cũng xuất hiện trước khi hành giả chứng đạt bậc thiền, và nó cũng là ánh sáng 
giải thích cho màu da và các căn của hành giả tu tập định sâu cho đến bậc thiền trở nên sáng sủa và rạng 
rỡ. 

Khi tu tập thiền tứ đại, hành giả sẽ có thể thấy rằng nimitta không là gì khác ngoài một khối các nhóm sắc 
do tâm sanh và do thời tiết sanh rực rỡ và chói sáng. 


CÁC LOẠI NIMITTA KHÁC NHAU 

Nimitta xuất hiện khác nhau với những người khác nhau là do tưởng khác biệt trong đề mục niệm hơi thở 
(ãn-ãpãna-ssati). Đó là lý do vì sao những hành giả khác nhau có thể có những hình dáng và màu sắc của 
nimitta khác nhau. Đối với một số người nimitta trong sạch và thuần khiết như bông gòn hoặc sỢ bông đưỢc 
kéo dài ra, hay như gió chuyển động hoặc gió lùa, cũng có thể là một thứ ánh sáng rực rỡ như sao mai, một 
viên ngọc hay hồng ngọc chói sáng, hoặc một viên ngọc trai chói sáng. Đối với những người khác thì nó lại 
giống như thân cây bông, hoặc một cọc gô nhọn. Đối với những người khác nữa, nó giống như một sỢi dây 
hay dải băng dài, một vòng hoa, một luồng khói, một mạng nhện, một màn sương mù, một đóa sen, một 
bánh xe, một mặt trăng hay mặt trời,... 

Trong hầu hết các trường hỢp, một làn khói xám là paríkamma-nìmitta (chuẩn bị tướng). Khi nó trở nên 
trắng như bông gòn thì đó là uggaha-nimitta {\\ọc tướng). Hai loại tướng này thường đục hay mờ. Tuy nhiên, 
khi định phát triển, chúng trở nên sáng chói, lấp lánh và trong sạch như sao mai: đó chính là 
patibhãga-nimitta (tợ tướng). TỢ tướng này là đối tưỢng của bậc thiền và mức định thâm sâu đi trước bậc 
thiền. Nhưng âm thanh không phải là tướng của bậc thiền hơi thở. Chỉ duy nhất tợ tướng (patibhãga-nimitta) 
mới là tướng của bậc thiền hơi thở (ãn-ãpãna jhãna). 

Loại tướng này có thể xuất hiện khi hành giả định tâm trên hơi thở dài và hơi thở ngắn, và định đưỢc cải 
thiện. Nhưng nếu hành giả có thể tập trung một cách định tĩnh trên hơi thở dài và hơi thở ngắn khoảng một 
tiếng, mà nimitta không xuất hiện, hành giả nên chuyển sang bước ba: cảm giác toàn thân hơi thở. 

CẢM GIÁC TOÀN THÂN HƠI THỞ 

[3] "Cảm giác toàn thân (sabba-kãya-patisarpvedĩ), Tôi sẽ thở vào (assasissãmi)." Vị ấy tập như 

vầy. 

"Cảm giác toàn thân (sabba-kãya-patisamvedĩ), Tôi sẽ thở ra (passasissãmi)ỉ' Vị ấy tập như 

vầy. 


<DẠNH KHỞI SANH NƯƠNG VÀO SẮC: Xem trích dẫn ^^'Cha-Chakka sutta' sáu sáu), tr.18 , và chú thích của bảng 'Các 
loai sắc căn bản thuôc trái tim' tr.58 .> 
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ở đây, toàn thân ám chỉ toàn thân của hơi thở, không phải toàn thân người từ đầu tới chân. Cảm giác 
toàn thân có nghĩa là hành giả hiểu biết toàn bộ hơi thở vào và hơi thở ra từ khởi đầu, đến đoạn giữa, và 
đến đoạn cuối, và hành giả chỉ hay biết hơi thở ở điểm xúc chạm: ở lô mũi hay ở môi trên mà thôi. 

Hơi thở không là gì khác ngoài một khối các nhóm sắc do tâm sanh gồm chín loại sắc (rũpa):Đ\di đại, thủy 
đại, hỏa đại, phong đại, màu, mùi, vị, dưỡng chất, và âm thanh của hơi thở. Những nhóm sắc đó luôn luôn 
khởi sanh như là một thân, đó là lý do vì sao chúng đưỢc gọi là 'thân (kãya)'. 

Như vậy, thật quan trọng để không hiểu sai lời dạy này của Đức Phật. Mặc dù Đức Phật giảng hành giả nên 
cảm giác toàn thân, điều này có nghĩa là hành giả nên cảm giác toàn thân hơi thở chỉ ở điểm xúc chạm. 
Thanh Tịnh Đạo nói như sau: 

Phuttha-phutth-okãsepana satirp thapetvã bhãventass-eva bhãvanã sampajjati. 

Nhưng thiền tập của vị ấy thành tựu (bhãvanã sampajjati) chỉ khi sự tu tập (hơi thở) của vị ấy đưỢc 
cố định với niệm (satim thapetvã) trên sự xúc chạm (phuttha) ngay tại điểm xúc chạm 

(phutth-okãse). 

Hành giả phải đặt niệm trên hơi thở vào & ra lúc hành giả cảm giác nó chỉ ở tại điểm xúc chạm: không ở đâu 
khác: chl ở tại lô mũi hay vùng môi trên. Đó là cách duy nhất mà hành giả có thể tu thiền đạt đến bậc thiền. 

Nếu hành giả rõ biết một cách định tĩnh trên hơi thở vào & ra ở điểm xúc chạm, từ lúc bắt đầu đến khi kết 
thúc, đưỢc khoảng một tiếng đồng hồ, nhưng nimitta không xuất hiện, hành giả nên chuyển sang giai đoạn 
bốn của sự tu tập: an tịnh thân hành hơi thở. 

AN TỊNH THÂN HÀNH HƠI THỞ 

[4] "An tịnh toàn thân hành (passambhayam kãya-sankhãram), Tôi sẽ thở vào (assasissãmi)'-. Vị 

ấy tập như vầy. 

"An tịnh toàn thân hành (passambhayam kãya-sarìkhãram), Tôi sẽ thở ra (passasissãmi)''. Vị ấy 

tập như vầy. 

Lại nữa, thân hành (kãya-sarìkhãram) ấm chỉ sự tác thành của hơi thở: thân hơi thở vào & ra. và để an tịnh 
hơi thở, tất cả những gì hành giả nên làm là quyết định làm an tịnh hơi thở: không có gì khác. Hành giả nên 
quyết định làm an tịnh hơi thở nhưng chỉ tiếp tục hay biết toàn thân hơi thở vào và hơi thở ra từ khởi đầu, 
đến đoạn giữa, và đến đoạn cuối. Nếu hành giả làm bất cứ điều gì khác, định của hành giả sẽ bị phá vỡ và 
thối thất. 

Khi quyết định làm an tịnh hơi thở, hành giả sẽ thấy rằng hơi thở sẽ trở nên an tịnh hơn, định sẽ cải thiện, 
và sau đó nimitta có thể xuất hiện. 

Khi hơi thở trở nên an tịnh, nhiều hành giả gặp phải các khó khăn. Hành giả không thể thấy đưỢc hơi thở 
một cách rõ ràng vì nó trở nên rất vi tế: hành giả có thể nghĩ rằng hơi thở đã dừng lại. 

Chỉ có bảy loại người không có hơi thở là: người chết, thai nhi trong bào thai, người chìm dưới nước, người 
bất tỉnh, người đang nhập tứ thiền, người đang nhập thiền diệt (nirodha samãpatti), và một vị Phạm thiên. 
Suy xét theo thực tế đó thì hành giả không phải là một trong bảy loại người này, mà hành giả thực sự đang 
thở, mà chỉ vì niệm của hành giả không đủ mạnh để thấy hơi thở rất vi tế đó mà thôi. Như vậy, hành giả nên 
giữ sự chú tâm của mình ở nơi mà hành giả thấy nó lần cuối, và đỢi nó xuất hiện. 

Khi hơi thở trở nên vi tế, hành giả không đưỢc cố ý làm cho nó hiện rõ hơn. sự cố gắng như vậy sẽ gây ra 
trạo cử, và định sẽ không phát triển. Hành giả cần phải liên tục biết hơi thở như nó đang là. Nếu nó không 
rõ, đơn giản chỉ là đỢi nó tại nơi mà lần cuối hành giả ghi nhận nó. Hành giả sẽ thấy rằng khi áp dụng niệm 
và tuệ theo cách này, hơi thở sẽ xuất hiện trở lại. 


Trong M.III.ii.9 'Kinh Niệm Hơi Thở' (An-Apãsa-Ssati-Suttam), Đức Phật giảng rằng thân ở đây là nói đến hơi thở vô & ra: 'Khi nào, 
này các tỳ khưu, vị tỳ khưu... tu tập như vầy: "Cảm giác cả toàn thân... an tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô..." khi ấy vị tỳ khưu tùy quán 
thân trong thân.... Này các tỳ khưu, đối với các thân, Ta nói đây là một, tức là hơi thở vô & ra (Kãyesu kãỵ-annatar-ãham, bhikkhave, 
evarp vadãmiyadidam, assãsa-passãsã)'. và việc giảng về sự chứng diệt (nirodha-samãpatti) tmnq M.I.V.4 'Tiểu Kinh Phương quảng' 
(CũỊa-Vedalla-Suttam), vị A-la-hán Dhammadinnã giảng rằng thở vô & ra thuộc thân, vì lẽ chúng nương vào thân (Trong S.IV.vii.6 
'Kinh Kãmabhũ thứ hai' (Dutiya Kãmabhũ-Suttam) cũnq giảng như vậy). 

VsM/VsMT.viii.220'Luận về Niệm Hơi Thở' (Ãn-Ãpãna-Ssati-Kathã){\Ay-ys\A.1.2&òiysm.l322) <xem mục 7 của "TÁM LOẠI NHÓM 
SẮC DO TÂM SANH", tr.61> 

VsM.viii.223, 'Luận về Niệm Hơi Thở' (An-Apãna-Ssati-KathãỳỰAy-l.nV) 
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Xin hãy nhớ rằng, để thành công trong niệm hơi thở (ãn-ãpãna-ssati)\.\\\ niệm (sati) vững chắc và mạnh mẽ 
cùng với tỉnh giác (sampajãna) là thiết yếu. Đó là lý do tại sao Đức Phật không bao giờ dạy ãn-ãpãna-ssati 
cho những ai không có đủ niệm và tỉnh giác. 

Khi hành giả áp dụng niệm và tỉnh giác vững chắc và mạnh mẽ trên đối tưỢng hơi thở, hành giả có thể thấy 
đưỢc hơi thở vi tế từ đoạn đầu đến đoạn giữa và đoạn cuối. Khi hành giả tiếp tục như vậy, cuối cùng thì có 
thể nimitta sẽ xuất hiện. Nếu nimitta xuất hiện, xin đừng chuyển tâm sang tướng liền, mà phải trú trong hơi 
thở. 

Đối với một số hành giả, ánh sáng trí tuệ có thể xuất hiện trước, sau đó nimitta mới xuất hiện. Nhưng đối với 
một số khác thì nimitta có thể xuất hiện trực tiếp. Nhưng ánh sáng trí tuệ và nimitta là hai thứ khác nhau 
như ánh sáng của mặt trời và mặt trời vậy. 

Nguồn gốc của ánh sáng trí tuệ thì giống như nguồn gốc của nimitta. Cả hai đều đưỢc tạo ra bởi tâm có 
định: bởi định bậc thiền, cũng như định rất gần với bậc thiền, tức là chuẩn bị định và cận định. Mặc dù cho 
ánh sáng trí tuệ và nimitta đều đưỢc tạo ra bởi tâm có định, nhưng chúng lại xuất hiện khác nhau. 

Ánh sáng trí tuệ xuất hiện ở một số nơi xung quanh mặt hay xung quanh thân thể, nó tách biệt với hơi thở. 
Nhưng tướng hơi thở (ãn-ãpãna nimitta) z\\\ xuất hiện cùng với hơi thở, ở điểm xúc chạm. Đó là lý do vì sao, 
khi định ngày càng sâu hơn, khi nó trở nên vững chắc và ổn định, cuối cùng, hơi thở và nimitta sẽ trở thành 
một. Điều này đã đưỢc Tôn giả Sãriputta giải thích trong 'Phân Tích Đạo' (PaỢsambidhã-Magga)của Ngài. 

Sự HAY BIẾT BA PHÁP 

ở mục niệm hơi thở trong 'Phân Tích Đạo' (Patisambidhã-Magga), ngài giảng: 

Nimittam assãsa-passãsã, an-ãrammanam-eka-cittassa; 
a-jãnato ca taỵo dhamme, bhãvanã n-upalabbhati. 

Tướng, hởi thở vào, hởi thở ra, không phải là đối tưỢng của một tâm; 

Người không biết ba pháp này, pháp tu không tiến đạt. 

ở đây, nimitta chính là vị trí tại lỗ mũi hay môi trên: tức là vùng xúc chạm, một chuẩn bị tướng 
(parikamma-nimitta) rất sơ khởi. Tướng đó cùng với hơi thở vào và hơi thở ra là ba pháp, và theo Phân Tích 
Đạo (Patisambhidã-Magga), chúng không phải là đối tưỢng của một tâm. vì sao? 

Một tâm biết tướng ở vùng xúc chạm, một tâm khác biết hơi thở vào, và một tâm khác nữa biết hơi thở ra. 
Như vậy, một tâm chỉ biết đưỢc một đối tưỢng mà thôi: nimitta, hơi thở vào, hoặc hơi thở ra. Nhưng để 
thành công, hành giả cần phải nhận biết cả ba cùng một lúc: nimitta cũng như hơi thở vô cũng như hơi thở 
ra, tất cả chúng đều cùng một lúc. Đó là tại sao 'Phân Tích Đạo' (Patisambhidã-Magga) nói rằng: 

Nimittam assãsa-passãsã, an-ãrammanam-eka-cittassa; 

jãnato ca taỵo dhamme, bhãvanã upalabbhantĩti. 

Tướng, hởi thở vào, hởi thở ra, không phải là đối tưởng của một tâm ; 

Người biêt rõ ba pháp này, pháp tu tiến đạt. 

Như chúng tôi đã trình bày trước đó, khi định càng trở nên thâm sâu, chuẩn bị tướng (parikamma-nimitta) sẽ 
trở thành học tướng (uggaha-nimitta), và sau cùng nó sẽ trở thành tợ tướng (patipabhãga-nimitta), trong 
sạch và chói sáng như sao mai. TỢ tướng này sẽ xuất hiện cùng với hơi thở tại lô mũi hay vùng môi trên, và 
như chúng tôi vừa giải thích, vào lúc đó, tâm định sẽ tự động chìm vào nimitta mà không phải là hơi thở. 

Xin hãy tham khảo Sớ Giải Thanh Tịnh Đạo: 

'Vì tướng nưđng vào hởi thở vào và ra, nên tướng đưỢc sanh lên cũng có thể đưỢc gọi là hởi thở 

vào và ra'. Assãsa-passãse nissãya uppanna-nimittam-p-ettha assãsa-passãsasam-annam-eva vuttam. 


“_PsM.i.4 (§159) 'Luận về Trí Thanh Tịnh' {Vodãna-Nãna-Niddesớ) (My-169): đưỢc VsM.viii.227/231 'Luận về Niệm Hơi Thở' 
(An-Apãna-Ssati Kathã) (My-273/276) trích dẫn. 

VsM.viii.231 "Luận về Niệm Hơi Thở' (Ãn-Ăpãna-Ssati Kathã) (My-1.276) giải thích: "Và ở đây, chỉ một tâm biết hơi thở vô 
(annam-eva assãs-ãrammanam), một tâm khác biết hơi thở ra (annam-passãs-ãrammanam), một tâm khác nữa biết tướng 
(annam-nimítt-ãrammanam). Thật vậy, đối với ai, không có ba pháp này (tayo dhammã n-atthi) thì đối với người đó, đề mục thiền 
(kamma-tthãnam) an chỉ định (neva appararp) hay cận định (na upacãrarp) đều không đạt đến (pãpunãti). Nhưng đối với ai có ba 
pháp này, thì đối với người đó, đề mục thiền cả cận định (upacãran-ca)yò an chỉ định (appanan-ca)ă'è\i đạt đến." 

VsMT.viii.219. 'Luận về Niệm Hơi Thở' (Ãn-Ãpãna-Ssati Kathã) {\A-1391) 
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Như vậy, khi định trên hơi thở sâu lắng và ổn định, hơi thở vào, hơi thở ra, và tướng sẽ trở thành một: tâm 
hành giả biết đưỢc ba đối tưỢng cùng một lúc. và khi hành giả phát triển định tâm cao hơn, sau cùng hành 
giả có thể chứn^ đạt bậc thiền. Tại thời điểm chứng đạt bậc thiền hơi thở (ãn-ãpãna jhãna) (vào sát-na của 
an chỉ định), môi tâm thiền đều biết cả ba đối tưỢng: 

1) tâm thiền biết ãn-ãpãnapatibhãga-nimitta (tợ tướng của hơi thở vào & ra). 

2) Cũng tâm thiền này đồng biết hơi thở vào mà nay cũng đưỢc gọi là tợ tướng hơi thở (ãn-ãpãna 
patibhãga ■nimitta). 

3) Cũng tâm thiền này đồng biết hơi thở ra mà nay cũng đưỢc gọi là tợ tướng hơi thở (ãn-ãpãna 
patibhãga ■nimitta). 

Vào lúc chứng đạt bậc thiền (vào sát-na an chỉ định), cả ba pháp này là đối tưỢng cho mỗi tâm thiền. Cả ba 
hỢp thành một đối tưỢng duy nhất: tợ tướng hơi thở (ãn-ãpãnapatibhãga-nimitta). Đó là ý nghĩa của Người 
biết rõ ba pháp này, pháp thiền tiến đạt. 

Bây giờ chúng ta sẽ nói về cách hành giả tiến triển tu tập trong thiền định (samatha). 

ROI VÀO TÂM HỘ KIẾP (HỮU PHẦN) (BHAVANGA) 

Như chúng tôi đã đề cập trước đây, danh sanh khởi như những chuỗi tiến trình tâm, đưỢc hình thành từ 
nhiều loại tâm khác nhau. Có tiến trình nhận thức một đối tưỢng đưỢc thấy qua mắt, có tiến trình nhận thức 
một đối tưỢng đưỢc nghe qua tai,... và có các tiến trình nhận thức một đối tưỢng đưỢc tâm bắt lấy. Đó là 
cách mà luôn có sự nhận thức qua sáu căn. Nhưng ở giữa các tiến trình tâm đó có vô số tâm hộ kiếp 
(bhavanga) sanh lên. Bây giờ không phải là lúc giải thích tâm hộ kiếp (bhavanga), ngoại trừ rằng khi nó sanh 
lên thì không có sự nhận thức về bất cứ đối tưỢng nào ở hiện tại. Chỉ khi nào quán pháp duyên khởi, hành 
giả mới có thể biết đưỢc đối tưỢng của tâm hộ kiếp. 

Khi đang tu tập định, hành giả có thể 'rơi vào tâm hộ kiếp'. Điều này xảy ra là bởi vì, mặc dù tâm định không 
tác ý đến bất cứ đối tưỢng nào ở hiện tại như cảnh sắc, cảnh thanh,., nhưng tâm lại rời khỏi đề mục thiền, 
và khi ấy chỉ có các tâm hộ kiếp sanh khởi, bởi thế mà hành giả không hay biết gì cả. Hành giả có thể nghĩ 
rằng đây là sự chứng đắc Niết-bàn. Nhưng chứng đắc Niết-bàn không phải là 'sự không biết gì'; chứng đắc 
Niết-bàn chính là sự thấy biết Niết-bàn. Tất cả điều này xảy ra là vì hành giả 'rơi vào tâm hộ kiếp'. Rơi vào 
tâm hộ kiếp xảy ra do định tâm của hành giả trên đề mục thiền không đủ sâu lắng và ổn định. 

NGŨ CĂN 

Để phát triển định tâm cao hơn, hành giả cần phải tránh rơi vào tâm hộ kiếp, và điều này đưỢc làm với sự 
trỢ giúp của ngũ căn (panoindriyã). Chúng giúp đẩy và gắn tâm vào tợ tướng hơi thở (patibhãga-nimitta). 
Ngũ căn gồm: 

1) Tín căn (saddh-indriya): niềm tin nơi thiền tập và quyết định đạt đến tợ tướng hơi thở. 

2) Tấn căn (vĩriy-indriya): thúc đẩy các căn khác làm phận sự của chúng trên tợ tướng hơi thở (ãn-ãpãna 
patibhãga ■nimitta). 

3) Niệm căn (sat-indriya): đặt tâm trên tợ tướng hơi thở. 

4) Định căn (samãdhi-indriya): định tâm trên tợ tướng hơi thở. 

5) Tuệ căn (pann-ìndriya):\hê nhập tợ tướng hơi thở. 

Ngũ căn giúp kiểm soát tâm, giữ tâm khỏi thang thang ra ngoài con đường thiền định và thiền minh sát, và 
không bị trệch khỏi con đường dẫn đến Niết-bàn. Đê’ thành công trong thiền, hành giả cần phải chắc chắn 
rằng ngũ căn đưỢc quân bình: không quá yếu và không bị thái quá. 

NIỆM CĂN 

Đức Phật nói: 

Satin-ca khvãham, bhikkhave, sabb-atthikarn vadãmi. 

Nhưng niệm, này các Tỳ-khưu, là cần thiêt trong mọi thời, Ta tuyên bô' như vậy. 


Trong S.V.II.vi.3 'Kinh Lửa' (Aggi-Suttam), Đức Phật giảng về sự hỢp thời và phi thời khi tu tập một số giác chi. Tuy nhiên, với 
niệm, Ngài giảng là cần thiết cho mọi thời. <Xem trích dẫn mở rộng của Kinh ở chú giải tr.lOO> 
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Niệm căn luôn cần thiết như muối cần trong tất cả các món cà ri, như người tể tướng đối với tất cả công việc 
của nhà vua. Tại sao? Bởi niệm là nơi nương nựa và bảo vệ cho tâm thiền. Niệm là nơi nương tựa vì nó giúp 
tâm đạt đến những trạng thái đặc biệt và cao cả mà tâm chưa từng đạt đến hay biết đến trước đây. Thiếu 
niệm, tâm không đủ năng lực đạt đến bất kỳ trạng thái đặc biệt và phi thường nào. Niệm bảo vệ tâm, và gìn 
giữ đối tưỢng thiền không bị lạc mất. Khi hành giả phân tích tâm sở niệm bằng minh sát trí, niệm luôn xuất 
hiện như để bảo vệ đối tưỢng thiền, cũng như tâm của hành giả. Niệm luôn cần thiết trong mọi lúc bởi nó 
giúp quân bình bốn căn còn lại. Thiếu niệm, hành giả không thể khơi dậy cũng như chế ngự các căn khác. 
Thiếu niệm, hành giả không thể rõ biết đề mục thiền của mình, điều này có nghĩa là hành giả không thể nhớ 
đưỢc đề mục thiền của mình, tức là trong môi thời ngồi, vị ấy cần phải bắt đầu lại từ đầu. Đó là lý do vì sao 
nhân gần cho niệm mạnh mẽ chính là tưởng vững chắc (thira-sannã). với tưởng vững chắc về tướng hơi thở, 
niệm trở nên mạnh mẽ, hành giả có thể nhớ tốt đề mục thiền của mình và các căn trở nên quân bình: tín với 
tuệ, định với tinh tấn, và định với tuệ. 

TÍN CĂN VÀ TUỆ CĂN 

Để tu tập thành công thiền niệm hơi thở, hành giả cần có niềm tin hoàn toàn vào thiền niệm hơi thở cũng 
như niềm tin trọn vẹn vào lời dạy của Đức Phật. Hành giả cần phải có niềm tin trọn vẹn rằng: qua việc thực 
hành theo lời dạy của Đức Phật, ta sẽ chứng đạt bậc thiền. Nếu hành giả nghĩ rằng: "Liệu ta có thể đắc thiền 
chỉ qua việc theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra hay không?" hay "Có thực rằng học tướng (uggaha nimitta) 
giống như bông gòn trắng, còn tợ tướng (patibhaga nimitta) thì trong sạch và chói sáng như sao mai hay 
không?'" Nếu để những ý nghĩ như vậy đưỢc duy trì, hành giả có thể kết luận: 'Thời buổi hiện đại này không 
thể đắc thiền đưỢc". Và thế là niềm tin nơi chánh pháp sẽ thối thất, và tất nhiên là hành giả sẽ không thể 
ngăn mình từ bỏ tu tập thiền niệm hơi thở này. 

Đó là vì sao hành giả cần có một niềm tin trọn vẹn vào pháp hành. Hành giả phải tu tập niệm hơi thở không 
chút hoài nghi. Phải nghĩ rằng 'Nếu ta theo đúng những chỉ dẫn có hệ thống của Đức Phật Toàn Giác, ta có 
thể thành tựu thiền.' 

Mặc dù tín phải đưỢc mạnh mẽ nhưng hành giả không nên để tín thái quá. Hành giả phải dùng niệm để quân 
bình tín với tuệ. với tín thái quá, hành giả có thể phát triển niềm tin vào các đối tưỢng vô ích và không thực 
tế. Ví dụ, niềm tin vào tập quán trái với Chánh Pháp (Sa-Ddhamma), như thần linh hoặc chư thiên bảo hộ. 

Tín thái quá còn quấy nhiễu tâm thiền vì có hỷ (pĩti) vượt trội/ hỷ khích động. Khi có sự khích động như vậy, 
tuệ căn sẽ không thể rõ biết tợ tướng hơi thở (patibhãga-nimitta). Khi tín thái quá quyết định vào đối tưỢng, 
tuệ căn sẽ không đưỢc rõ ràng và ổn định, không thể thể nhập tợ tướng hơi thở. và các căn còn lại, tấn, 
niệm và định cũng bị yếu đi: tấn không thể thúc đẩy các tâm hành đến với tợ tướng và giữ chúng ở đó; niệm 
không thể thiết lập sự nhận biết về tợ tướng; định không thể ngăn tâm bắt qua một đối tưỢng khác. Như vậy 
tín thái quá thật sự dẫn đến sự suy yếu của niềm tin. Hành giả cần phải dùng niệm chế ngự tín và quân bình 
nó với tuệ. 

Lại nữa, hành giả cần phải quân bình tuệ với tín. Tuệ thái quá sẽ dẫn hành giả lệch khỏi pháp hành chân 
chánh bởi sự xảo trá. Thay vì hành thiền, hành giả lại dùng thời gian vào việc chỉ trích và phàn nàn. Đối trị 
với điều này thì cũng khó như trị một căn bệnh do dùng thuốc quá liều gây ra. 

Tuy nhiên, nếu tín và tuệ đưỢc quân bình, hành giả sẽ có niềm tin vào các đối tưỢng nên đặt niềm tin: Đức 
Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, và sự vận hành của nghiệp, vào lúc đó, hành giả sẽ tin rằng nếu họ hành thiền 
đúng theo những chỉ dạy của Đức Phật, họ sẽ có thể chứng đạt tợ tướng và đắc thiền. 

TẤN CĂN VÀ ĐỊNH CĂN 

Lười biếng không đưa đến thành công. Đó là vì sao tấn lại cần thiết. Lại nữa, nếu tấn căn thái quá, tâm sẽ 
trở nên dao động, và những căn khác sẽ không thể thực thi phận sự của chúng: tín căn không thể quyết 
định trên tợ tướng hơi thở; niệm không thể an trú chính nó trên tợ tướng hơi thở; định không thể ngăn chặn 
đưỢc sự xao lãng; và tuệ không thể thể nhập đưỢc tợ tướng hơi thở. Như vậy khi tấn thái quá, tâm không 
định tĩnh tập trung trên tợ tướng, ở đây, hành giả phải chú ý: quá tinh tấn đưa đến quá nhiều hoạt động, 
quá ít tinh tấn đưa đến quá ít hoạt động. Hành giả cần dùng niệm để chế ngự tinh tấn, quân bình tấn với 
định. 

Lại nữa, định không đưỢc quân bình với tinh tấn sẽ dẫn đến biếng nhác. Chẳng hạn, khi định cải thiện, lúc 
đó, hành giả có thể thiền trên tợ tướng hơi thở với tâm lơi lỏng, không thể nhập tợ tướng bằng tuệ. Trong 
trường hỢp đó, hành giả sẽ không thể duy trì mức định cao, và tâm sẽ rất thường hay 'rơi vào tâm hộ kiếp', 
không hay biết gì cả. 
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Nếu hành giả dùng niệm để chế ngự tinh tấn và khơi dậy định tâm, chúng sẽ đưỢc quân bình và hành giả sẽ 
không bị dao động hay giải đãi, nhưng sẽ đều đặn tiến thẳng đến bậc thiền. 

TÍN DÀNH CHO ĐỊNH, TUỆ DÀNH CHO MINH SÁT 

ở đây, chúng tôi cần phải nói rằng, đối với pháp tu định, tín chiếm ưu thế thì sẽ tốt hơn, và đối với pháp tu 
minh sát, tuệ chiếm ưu thế thì sẽ tốt hơn. 

Nếu hành giả nghĩ như sau: 'Nếu ta tu tập định tâm trên tợ tướng hơi thở, ta sẽ chắc chắn đạt đến bậc 
thiền', sau đó, do bởi căn của tín cùng với căn của định, hành giả dứt khoát sẽ thành tựu bậc thiền. Điều này 
là do bởi bậc thiền dựa chủ yếu trên định. Dù vậy, để chứng đạt bậc thiền hiệp thế (lol<iỵa-jjhãna) \.\\\ định 
cần phải quân bình với tuệ. 

Tuệ trội sẽ tốt hơn đối với pháp tu minh sát bởi vì khi tuệ mạnh mẽ, hành giả sẽ có thể biết và thấy rõ ràng 
các loại danh pháp và sắc pháp khác nhau, xác định rõ chúng, và kế đến là biết và thấy rõ những đặc tánh 
vô thường, khổ và vô ngã của chúng. Tuy vậy, để chứng đạt Đạo (Magga) - một bậc thiền siêu thế 
(lokuttara-jjhãna) bắt Niết-bàn làm đối tưỢng - thì tất cả năm căn cần phải đưỢc quân bình. 

Sơ THIỀN 

Khi hành giả phát triển ngũ căn, định sẽ tăng trưởng, dần dần hành giả sẽ biết đưỢc tợ tướng hơi thở mà 
không bị gián đoạn. Lúc ấy định của hành giả sẽ dần áp sát định của bậc thiền: gọi là cận định 
(upacãra-samãdhi). Sau đó, khi ngũ căn đưỢc tu tập đầy đủ và quân bình. Định sẽ vượt qua mức cận định và 
tiến tới bậc thiền, tức an chỉ định (appanã-samãdhi). Khi hành giả đạt đến bậc thiền, tâm hành giả sẽ biết 
đưỢc tợ tướng hơi thở liên tục trong vài giờ mà không bị gián đoạn, thậm chí suốt cả đêm hay cả ngày. 

Một khi hành giả đã có thể định tâm trên tợ tướng hơi thở trong hai tiếng hoặc hơn nữa trong vài ngày, hành 
giả nên thử phân biệt năm chi thiền. Chúng là: 

1. Tầm (vitakka): hướng và gắn tâm trên tợ tướng hơi thở (ãn-ãpãna patibhãga-nimitta). 

2. Tứ (vicãra): giữ và duy trì tâm trên tợ tướng hơi thở. 

3. Hỷ (pĩti): thích thú, say mê với tợ tướng hơi thở. 

4. Lạc (sukha): an vui và sung sướng với tợ tướng hơi thở. 

5. Nhất tâm (ek-aggatã): \ậụ trung tâm trên tợ tướng. 

Các chi thiền này chính là năm tâm sở đồng sanh với tâm sơ thiền. Trên thực tế, có đến hai mươi tám tâm sở 
khác đồng sanh với tâm sơ thiền, bao gồm tuệ căn. Nhưng Đức Phật mô tả sơ thiền bằng năm tâm sở này 
bởi vì chúng nổi trội nhất. Cùng nhau, chúng tạo thành bậc thiền. 

Hành giả phân biệt năm chi thiền như thế nào? Sau khi giữ tâm tập trung trên tợ tướng trong một hoặc hai 
giờ hoặc hơn nữa, đầu tiên, hành giả cần phải phân biệt ý môn (mano-dvãra). Ý môn là gì? Như chúng tôi đã 
đề cập trước đây, ở cõi người, nương vào loại sắc nhất định nằm trong trái tim mà danh sanh khởi, sắc ấy 
đưỢc gọi là ý căn (sắc ý vật), và chúng tôi cũng đã đề cập rằng, ở giữa các tiến trình tâm nhận thức cảnh 
sắc, cảnh thanh,... có vô số tâm hộ kiếp sanh khởi. Khi những tâm hộ kiếp này sanh khởi, ý không bắt cảnh 
hiện tại. Vào lúc đó, sự sanh khởi của các tâm hộ kiếp đóng vai trò là ý môn (mano-dvãra): chúng tôi gọi đó 
là hộ kiếp ý môn. Do định thâm sâu, tâm hộ kiếp xuất hiện như là một tấm gương rực rỡ và chói sáng bên 
trong trái tim. sự chói sáng như tấm gương ấy chính là sắc đưỢc tạo ra bởi tâm hộ kiếp. Nhưng bản thân sắc 
ấy lại không phải là tâm hộ kiếp bởi vì tâm hộ kiếp là danh. Danh không có màu sắc. 

Để phân biệt năm chi thiền, hành giả cần phân biệt hộ kiếp ý môn, và hành giả cần phải phân biệt tợ tướng 
hơi thở khi nó xuất hiện trong hộ kiếp ý môn. Khi thấy đưỢc tướng (nimitta) xuất hiện trong hộ kiếp ý môn, 
lúc đó, hành giả phân biệt năm chi thiền nằm trong tướng ấy. 

NĂM PHÁP THUẦN THỤC 

Khi mới bắt đầu thực hành bậc thiền, hành giả không nên dành quá nhiều thời gian phân biệt năm chi thiền, 
hành giả nên tập trung nhập thiền trong khoảng thời gian dài. Nhưng một khi có thể nhập thiền trong 
khoảng thời gian dài, hành giả cần phải tu tập năm pháp thuần thục (vasĩ): 

1) Tác ý thuần thục (ãvajjana-vasĩ) (ở tâm hướng ý môn): có thể dễ dàng tác ý đến các chi thiền ở bất kỳ 
nơi nào và khi nào mà mình muốn. 

2) Nhập thiền thuần thục (samãpajjana-vasĩ): có thể dễ dàng nhập thiền ở bất kỳ nơi nào và khi nào mà 
mình muốn. 
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3) Quyết định thuần thục (adhitthãna-vasĩ): có thể dễ dàng duy trì bậc thiền ở bất kỳ nơi nào và khi nào theo 
khoảng thời gian lâu như mong muốn: một, hai, hoặc ba tiếng,... tùy theo khoảng thời gian đã ấn định trước. 

4) Xuất thiền thuần thục (vutthãna-vasĩ): có thể dễ dàng xuất thiền ở bất kỳ nơi nào và khi nào mà mình 
muốn. 

5) Quán xét thuần thục (paccavekkhanã-vasĩ) (ở tâm tốc hành): có thể dễ dàng xét lại các chi thiền ở bất kỳ 
nơi nào và khi nào mà mình muốn. Trong thực hành, pháp này giống như pháp thuần thục đầu tiên: Tác ý 
thuần thục, cả hai pháp thuần thục này xảy ra ở cùng một tiến trình ý môn. 

Trong 'Kinh Pabbateyya-Gãvĩ' của Ahguttara-Nikãya (Kinh Tăng Chi Bộ), Đức Phật giảng rằng, hành giả 
không nên cố chuyển sang nhị thiền trước khi thuần thục sơ thiền theo năm pháp này. Ngài giải thích rằng 
nếu hành giả chưa hoàn toàn thuần thục sơ thiền mà cố đạt đến bậc thiền cao hơn, vị ấy sẽ mất cả sơ thiền 
cũng như không thể đạt đến những bậc thiền khác. Hành giả sẽ mất tất cả các bậc thiền. 

NHỊ THIỀN 

Khi hành giả đã thuần thục sơ thiền, hành giả có thể tiến đến nhị thiền. Hành giả cần phải nhập vào sơ thiền 
mà giờ đây đã quen thuộc, xuất khỏi thiền ấy, suy xét hai khuyết điểm của sơ thiền và một lợi ích của nhị 
thiền. Đó là: 

1) Khuyết điểm đầu tiên của sơ thiền đó là nó ở gần kẻ thù là năm triền cái: 

i) tham dục (kãma-cchanda) 
li) sân hận (byãpãda) 

iii) hôn trầm &thụy miên (tthina-middha) 

iv) trạo cử & hối quá (uddhacca-kukkucca) 

v) hoài nghi (vici-kicchã) 

Năm triền cái đưỢc đoạn trừ trước tiên bởi sơ thiền; đó là lý do tại sao sơ thiền thì ở gần với năm triền cái. 

2) Khuyết điểm thứ nhì của sơ thiền đó là nó có các chi thiền thô là tầm và tứ khiến nó kém an tịnh hơn nhị 
thiền, không có tầm và tứ. Do bởi hai chi thiền thô là tầm và tứ này khiến cho sơ thiền rất yếu và có thể dễ 
dàng mất đi. 

1) LỢI ích của nhị thiền đó là không có tầm và tứ, khiến nó an tịnh hơn sơ thiền. 

Sau khi quán xét theo cách này, giờ đây, hành giả không mong muốn các chi thiền thô là tầm và tứ đó nữa; 
mà chỉ mong muốn các chi thiền là hỷ, lạc, nhất tâm, hành giả nên lại định tâm trên tợ tướng. Nhưng ở đây, 
chúng tôi cần đề cập rằng, giờ đây, khi hành giả tập trung trên hơi thở, hành giả không đưỢc lẩm nhẩm: 
'đang thở vào, đang thở ra'... Tại sao không đưỢc? Bởi vì lẫm nhẩm như vậy là khẩu diễn đạt (vacĩ-vinnatti) 
đưỢc tạo ra bởi hai chi thiền thô là tầm và tứ... Khi có sự mong muốn loại trừ hai chi thiền này, hành giả 
không đưỢc khơi dậy chúng bằng sự lẩm nhẩm. Điều này áp dụng cho tất cả các bậc thiền cao hơn. 

Như vậy, hành giả lại định tâm trên hơi thở mà không có sự lẩm nhẩm nào cho đến khi an chỉ định xuất hiện 
một lần nữa. Nếu trước đây, hành giả chưa bao giờ kinh nghiệm đưỢc nhị thiền thì an chỉ định này sẽ vẫn chỉ 
là sơ thiền mà thôi. Như vậy, hành giả sẽ hiểu rằng vân còn hai chi thiền thô là tầm và tứ. Hành giả nên ở 
trong sơ thiền chỉ một vài phút. Khi xuất khỏi sơ thiền, suy xét lại các chi thiền, hai chi thiền là tầm và tứ sẽ 
xuất hiện với vẻ thô thiển đối với hành giả, trong khi hỷ, lạc và nhất tâm sẽ xuất hiện với vẻ an tịnh. Do đó, 
để từ bỏ hai chi thiền thô và có đưỢc các chi thiền an tịnh ấy, hành giả nên lại tập trung vào tợ tướng. Rất 
nhanh, an chỉ định sẽ xuất hiện, nhị thiền. Sau đó, hành giả nên tu tập năm pháp thuần thục của nhị thiền. 

TAM THIỀN 

Khi hành giả đã thành công, và muốn tu tập tam thiền, hành giả nên xuất khỏi nhị thiền mà giờ đây đã quen 
thuộc, quán xét đến hai khuyết điểm của nó, và một lợi ích của tam thiền. Đó là: 

1) Khuyết điểm đầu tiên của nhị thiền là nó ở gần sơ thiền có các chi thiền thô là tầm và tứ. Vì lý do ấy, 
hành giả có thể dê dàng rơi xuống sơ thiền. 

2) Khuyết điểm thứ nhì của nhị thiền là tự thân nó có chi thiền thô là hỷ. Điều này khiến nó kém an tịnh hơn 
so với tam thiền vốn không có hỷ. 
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3) LỢi ích của tam thiền là chỉ có hai chi thiền là lạc và nhất tâm, khiến nó an tịnh hơn so với nhị thiền. 

Sau khi quán xét theo cách này, giờ đây, hành giả không mong muốn chi thiền thô là hỷ nữa; mà chỉ mong 
muốn các chi thiền an tịnh là lạc và nhất tâm, hành giả nên lại tập trung vào tợ tướng hơi thở. Cho đến khi 
có lại an chỉ định. Nếu hành giả chưa bao giờ kinh nghiệm tam thiền từ trước thì an chỉ định này sẽ chỉ là nhị 
thiền mà thôi. Như vậy, hành giả sẽ hiểu rằng vân còn chi thiền hỷ. Hành giả nên ở trong nhị thiền chỉ một 
vài phút. Khi xuất khỏi nhị thiền, và duyệt lại các chi thiền, chi thiền hỷ sẽ xuất hiện với vẻ thô thiển với hành 
giả, trong khi lạc và nhất tâm sẽ xuất hiện với vẻ an tịnh. Do đó, để từ bỏ chi thiền thô và đưỢc các chi thiền 
an tịnh, hành giả nên lại định tâm trên tợ tướng. Rất nhanh, an chỉ định sẽ xuất hiện, tam thiền. Sau đó, 
hành giả nên tu tập năm pháp thuần thục của tam thiền. 

TỨ THIỀN 

Khi hành giả đã thành công, và muốn tu tập tứ thiền, hành giả nên xuất khỏi tam thiền mà giờ đây đã quen 
thuộc, suy xét đến hai khuyết điểm của tam thiền, và một lợi ích của tứ thiền. Đó là: 

1) Khuyết điểm đầu tiên của tam thiền là nó ở gần nhị thiền, có chi thiền thô là hỷ. vì lí do ấy, hành giả có 
thể dễ dàng rơi xuống nhị thiền. 

2) Khuyết điểm thứ nhì của tam thiền là tự thân nó có chi thiền thô là lạc, khiến cho nó kém an tịnh hơn tứ 
thiền vốn không có lạc. 

3) LỢI ích của tứ thiền là nó chỉ có xả và nhất tâm, làm nó an tịnh hơn tam thiền. 

Sau khi quán xét theo cách này, giờ đây, hành giả không mong muốn chi thiền thô là lạc nữa; mà mong 
muốn các chi thiền xả và nhất tâm, hành giả nên lại định tâm trên tợ tướng. Cho đến khi an chỉ định xuất 
hiện. Nếu hành giả chưa bao giờ kinh nghiệm tứ thiền từ trước, an chỉ định này sẽ chỉ là tam thiền mà thôi. 
Như vậy, hành giả sẽ hiểu rằng vân còn chi thiền lạc. Hành giả nên ở trong tam thiền chỉ một vài phút. Khi 
hành giả xuất khỏi tam thiền và duyệt lại các chi thiền một lần nữa, chi thiền lạc sẽ xuất hiện có vẻ thô thiển 
đối với hành giả, trong khi xả và nhất tâm sẽ xuất hiện với vẻ an tịnh. Như vậy, để từ bỏ chi thiền thô và 

đưỢc chi thiền an tịnh, hành giả nên lại định tâm trên tợ tướng. Rất nhanh, an chỉ định sẽ xuất hiện, tứ 

thiền. Sau đó, hành giả nên tu tập năm pháp thuần thục của tứ thiền. 

BẬC THIỀN VÀ HƠI THỞ 

Trong sơ thiền, thân hành hơi thở trở nên rất vi tế; trong nhị thiền nó trở nên vi tế hơn; trong tam thiền nó 
lại càng trở nên vi tế hơn nữa; và trong tứ thiền, nó hoàn toàn dừng lại. Hơi thở trong tứ thiền không phải 
đơn thuần chỉ là trở nên vi tế không thể nhận biết: trong tứ thiền, thân hành hơi thở dừng lại hoàn toàn, với 
sự chứng đạt tứ thiền, hơi thở hoàn toàn dừng lại. 

Nhiều người không tin rằng hơi thở dừng lại ở tứ thiền. Nhưng xin hãy lắng nghe lời dạy của Đức Phật trong 
Raho-Gata-Sutta của 'Tương ưng Thọ' (Vedanã-Samyutta). 

Với ai đã chứng đưỢc tứ thiền, hơi thở vào và hơi thở ra đoạn diệt (assãsa-passãsãniruddhã honti). 
Với ai đã chứng đưỢc tứ thiền, hơi thở vào và hơi thở ra tịnh chỉ (vũpasantã honti).. 

Với ai đã chứng đưỢc tứ thiền, hơi thở vào và hơi thở ra an tịnh (patippassaddhã honti )... 

Đó là cách mà tứ thiền hoàn tất giai đoạn thứ tư của tu tập niệm hơi thở (ãn-ãpãnã-ssati): 

[4] "An tịnh toàn thân hành, Tôi sẽ thở vào": Vị ấy tập như vầy. 

"An tịnh toàn thân hành, Tôi sẽ thở ra": Vị ấy tập như vây. 


THÁNH ĐẠO TÁM NGÀNH CỦA THIỀN ĐỊNH 

Như chúng tôi đã đề cập trước đây, trong lúc tu tập thiền định, hành giả đang tu tập Thánh Đạo Tám 
Ngành. Bất cứ khi nào hành giả hay biết đối tưỢng hơi thở mà không có bất kì đối tưỢng nào khác, chúng ta 
có thể nói rằng, tám chi phần đã sanh khởi. Đối tưỢng của chúng hoặc là chuẩn bị tướng 
(parikamma-nimitta), hoặc là học tướng (uggaha-nimitta), hoặc là tợ tướng (pătibhãga-nimitta). 

Chẳng hạn, ngay lúc chứng đạt sơ thiền hơi thở, tám chi phần bắt tợ tướng hơi thở làm đối tưỢng. Mặc dù 
thực ra, ba chi phần về giới là Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp và Chánh Mạng không bắt tợ tướng hơi thở làm đối 
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tưỢng, nhưng chúng tôi bao gồm luôn cả chúng, bởi trước lúc tu tập thiền định, hành giả đã thọ trì tám giới, 
chín giới hoặc mười giới, hoặc hai trăm hai mươi bảy giới của Tỳ-khưu,... Do vậy, chúng ta có tám chi phần: 

1) Chánh Kiến (Sammã-Ditthi): \hê nhập tợ tướng hơi thở bằng tuệ (rõ biết tợ tướng). 

2) Chánh Tư Duy (Sammã-Sahkappa): tương ứng với chi thiền tầm (vitakka), nó gắn tâm lên tợ tướng hơi 
thở. 

3) Chánh Ngữ (Sammã-Vãcã): ứ\\ phần này đã đưỢc thọ trì trước đó, như giới không nói dối... 

4) Chánh Nghiệp (Sammã-Kammanta): chi phần này đã đưỢc thọ trì trước đó, như giới không sát sanh, vv. . 

5) Chánh Mạng (Sammã-Ăjĩva): chi phần này đã đưỢc thọ trì trước đó, như cùng các học giới. 

6) Chánh Tinh Tấn (Sammã-Vãyãma): nỗ lực để thể nhập tợ tướng hơi thở, nỗ lực để gắn tâm lên nó, nỗ lực 
để niệm trú trên nó, và nỗ lực để định trên nó. 

7) Chánh Niệm (Sammã-Sati): nhớ tới tợ tướng hơi thở và không để các chi phần khác rời khỏi tợ tướng hơi 
thở. 

8) Chánh Định (sammã samãdhi): định tâm trên tợ tướng hơi thở. 

Đó là cách mà tám chi phần của Thánh Đạo Tám Ngành khởi sanh vào lúc chứng đạt sơ thiền. Cũng tương 
tự đối với sự chứng đạt nhị thiền, tam thiền, và tứ thiền ngoại trừ Chánh Tư Duy (Sammã-Sankappa) là 
không sanh khởi, vì nó tương ứng với chi thiền tầm vốn vắng mặt trong các bậc thiền ấy. 

KẾT LUẬN 

Bốn bậc thiền này còn đưỢc gọi là bậc thiền sắc giới (rũp-ãvacara-jhãna), bởi vì chúng đưa đến sự tái sanh 
trong các cõi sắc giới. Nhưng Đức Phật không khuyến khích chúng ta tu tập bậc thiền vì lý do ấy. Ngài 
khuyến khích chúng ta tu tập bậc thiền để làm nền tảng căn bản cho việc tu tập thiền minh sát, là bậc thiền 
nền tảng của minh sát (vipassanã-pãdaka-jjhãna). 

Trước khi thực hành minh sát, hành giả nên tu tập định xa hơn nữa, chẳng hạn, mười kasina,... và bốn bậc 
thiền vô sắc để làm cho định vững mạnh. Nhưng bây giờ, chúng tôi sẽ trình bày cách thực hành thiền minh 
sát dưa trên tứ thiền niêm hơi thở. 
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THIÊN MINH SÁT 


(Từ'Mục Hơi Thở vào và Ra' của 'Maha-Sati-Patthana-Sutta') 

Như chúng tôi đã trình bày trong lời giới thiệu, có hai loại minh sát: minh sát hiệp thế và minh sát siêu thế. 
Minh sát hiệp thế đầu tiên lấy năm uẩn và các nhân của chúng làm đối tưỢng, sau đó là các đặc tánh vô 
thường, khổ, và vô ngã của năm uẩn và các nhân của chúng. Minh sát siêu thế bắt Niết-bàn làm đối tưỢng. 
Để đạt đến minh sát siêu thế, trước tiên, hành giả cần tu tập định hiệp thế và sau đó là minh sát hiệp thế. 
Chúng tôi đã trình bày về định hiệp thế. Bây giờ, chúng tôi sẽ trình bày về minh sát hiệp thế. 

Trong các phần trích dẫn khác nhau mà chúng tôi đã đưa ra ở lời tựa, Đức Phật mô tả thiền minh sát là sự 
biết và thấy năm uẩn. Ngài cũng mô tả thiền minh sát là sự nhận biết trực tiếp, nhận biết đầy đủ, ly tham, 
và từ bỏ năm uẩn, là sự nhận biết trực tiếp, nhận biết đầy đủ, ly tham, và từ bỏ sáu nội xứ và sáu ngoại xứ, 
và là nhận biết trực tiếp, nhận biết đầy đủ, ly tham, và từ bỏ tất cả. 

Có gì khác biệt giữa những lời giảng khác nhau này? Vê ý nghĩa thì không có sự khác biệt nào. Đức Phật chỉ 
giảng về cùng một điều nhưng theo các sự phân loại khác nhau để phù hỢp với căn tánh của thính chúng. 
Theo ý nghĩa tột cùng, đối tưỢng của minh sát là luôn luôn giống nhau: sắc chân đế, danh chân đế, và các 
nhân của chúng. 

BA LOẠI ĐẠT TRI 

Lại nữa, như chúng tôi đã giải thích ở lời tựa, theo Đức Phật, để thực hành minh sát, hành giả cần phải biết 
và thấy sắc, thọ, tưởng, hành, thức trong quá khứ, vị lai, và hiện tại, bên trong và bên ngoài, thô và tế, hạ 
liệt và cao thượng, xa và gần cùng với thắng trí. Năm tập hỢp đó đưỢc Đức Phật gọi là năm thủ uẩn. Chúng 
là Thánh Đế về Khổ. Để thực hành minh sát, hành giả cũng cần biết và thấy sự tập khởi và sự đoạn diệt của 
chúng, đưỢc gọi là pháp duyên khởi chiều thuận và chiều nghịch. Đó cũng là những gì Đức Phật muốn nói về 
sự nhận biết trực tiếp năm uẩn, sáu nội xứ và sáu ngoại xứ, tất cả, danh và sắc, các đối tưỢng của bốn niệm 
xứ. Chúng ta gọi trí này là trí đạt tri (nãta-parinnã). 

Một khi hành giả đã nhận biết trực tiếp mười một khía cạnh của ngũ uẩn, kế đến, hành giả cần phải thẩm sát 
bản chất vô thường (anicca), khổ (dukkha), và vô ngã (an-attã) cùa chúng. Đây là những gì Đức Phật muốn 
nói về sự nhận biết đầy đủ năm uẩn, sáu nội xứ và sáu ngoại xứ, tất cả, danh và sắc, các đối tưỢng của bốn 
niệm xứ. Chúng ta gọi trí này là thẩm đạt tri (tĩrana-parinnã). 

Mục đích của việc thẩm sát nhiều lần năm uẩn như là vô thường, khổ, và vô ngã chính là để từ bỏ sự chấp 
thủ đối với chúng, và khi hành giả thẩm sát chúng hết lần này đến lần khác, thật vậy (nếu thực hành đúng, 
nếu minh sát trí của hành giả trở nên thâm sâu và uyên áo, và nếu vị ấy có đủ ba-la-mật), sẽ khởi sanh sự ly 
tham đối với năm uẩn, và hành giả sẽ từ bỏ sự chấp thủ đối với chúng. Đây là những gì Đức Phật muốn nói 
về sự ly tham và sự từ bỏ năm uẩn, sáu nội xứ và sáu ngoại xứ, tất cả, danh và sắc, các đối tưỢng của bốn 
niệm xứ. Chúng ta gọi trí này là trừ đạt tri (pahãna-parinnã). 


THIÊN MINH SÁT: GIAI ĐOẠN ĐẦU 

Trong 'Kinh Đại Niệm xứ' (Mahã-Sati-Patthãna Sutta), Đức Phật mô tả ba loại trí này giống với bốn giai đoạn 
minh quán. Giai đoạn đầu, Ngài mô tả trí đạt tri (nãta-parinnã)X.'cor\q quán thân (kãya): 

[1.1] Như vậy, vị ấy sống quán thân trong thân (kãye kãy-ãnupassĩ) bên trong, 

[1.2] hay vị ấy sống quán thân trong thân bên ngoài (bahiddhã), 

[1.3] hay vị ấy sống quán thân trong thân cả bên trong lẫn bên ngoài (ajjhatta-bahiddhã) 

BA THÂN 

Thế nào là thân (kãya)?'^xox\q 'Kinh Đại Duyên' (Mahã-Nidãna Suttaỳcùa 'Kinh Trường Bộ' (Dĩgha Nikãya), 
Đức Phật nói về hai loại thân: danh thân (nãma-kãya) và sắc thân (rũpa-kãya). Như vậy, trong phần giải 
nghĩa 'niệm hơi thở' của 'Phân Tích Đạo', Tôn giả Sãriputta giải thích về loại thân đưỢc quán trong niệm hơi 
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D.IL9 (§374)/M.Li.lO (§107) mhã-SathPatthãna-Suttam' {Y:\v\h Đại Niệm xứ) (My-D.2.232/M.1.71) 
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thở chính là hai loại thân này. Tuy nhiên, ở kinh 'Nhập Tức Xuất Tức Niệm' (Ãn-Ãpãna-Ssati Sutta), Đức 
Phật cũng nói về hơi thở vào và ra như là một thân (kãya): chúng tôi đã đề cập điều này trước đây. Thân 
hơi thở vào và ra ấy đưỢc bao gồm trong sắc thân, với sắc thân, Đức Phật còn gọi là thân đưỢc lập thành 
(l<araja-kãya), điều này bao gồm luôn cả thân hơi thở vô & ra. 

Tại sao chúng đưỢc gọi là thân? Bởi chúng sanh khởi như là các thân. Chúng tôi đã đề cập điều này trước 
đây: danh khởi sanh như là một thân gồm tâm cùng với các tâm sở đồng sanh, sắc khởi sanh như là một 
thân gồm các loại sắc khác nhau, là các nhóm sắc (rũpa kalãpa) đưỢc sanh do nghiệp, do tâm, do nhiệt, do 
dưỡng chất. 

Vipassãna chính là thiền quán trên hai loại thân đó. Trong khi thiền định có bốn mươi đề mục thì thiền minh 
sát chỉ có hai loại: thiền quán sắc (rũpa-kammatthãna), và thiền quán danh (nãma-kammatthãna) hay còn 
gọi là sự phân định sắc (rũpapariggaha) yằ phân định danh (nãma-pariggaha). Theo chú giải của 'Kinh Đại 
Niệm Xứ' (Mahã-Sati-Patthãna Sutta), vị Tỳ-khưu sau khi tu tập tứ thiền niệm hơi thở thì có thể tu tập minh 
sát bắt đầu bằng thiền quán sắc hay thiền quán danh. Nhưng nếu hành giả tu tập một đề mục thiền định 
khác đạt đến tứ thiền, ví dụ, một trong mười đề mục biến xứ (kasina), tất nhiên hành giả cũng có thể dùng 
thiền ấy thay cho thiền niệm hơi thở. Nếu hành giả muốn bắt đầu hành minh sát bằng thiền quán danh trước 
thay vì quán sắc, hành giả nên phân biệt danh trong các bậc thiền của mình: chúng là danh thuộc sắc giới 
hoặc danh thuộc vô sắc giới. Tuy nhiên, để phân biệt danh thuộc dục giới, hành giả cần hoàn tất thiền quán 
sắc, bởi vì trong trường hỢp đó, hành giả cần phân biệt sắc nội xứ và sắc ngoại xứ. 

Nếu hành giả là người theo cỗ xe thuần quán (suddha-vipassanã-yãnika), theo Thanh Tịnh Đạo (Visuddhi 
Magga), hành giả không có sự chọn lựa: trước tiên, hành giả cần phải thực hành thiền quán sắc, tức là thiền 
tứ đại. Như chúng tôi sẽ giải thích bây giờ, khi hành giả tu tập thiền tứ đại, hành giả sẽ đạt đến loại định 
tương tự như cận định (upacãra-samãdhi). Sử dụng định ấy cho minh sát, lúc đó, hành giả theo cỗ xe thuần 
quán có thể tu tập thiền quán danh, vì không có bậc thiền, hành giả sẽ không thể phân biệt danh thuộc sắc 
giới và danh thuộc vô sắc giới. 

Một số hành giả khởi đầu là người theo cỗ xe thuần quán qua việc thực hành thiền tứ đại. Nhưng một khi họ 
hoàn tất thiền tứ đại, và đạt đưỢc mức định vững chắc và mạnh mẽ tương tự như cận định. Lúc đó, họ dùng 
định ấy để tu tập bậc thiền và thực hành như người theo cô xe tịnh chỉ (samatha-yãnika). 

Bây giờ, chúng tôi sẽ mô tả thiền minh sát, bắt đầu bằng đề mục quán sắc (rũpa-kammatthãna). 


Trong D.II.2, 'Kinh Đại Duyên' {Mahã-Nidãna-Suttam), Đức Phật có giảng rằng: 'Này Ananda, những hình (ãkãrehi) nào, những sắc 
(Hrígehi) nào, những tướng (nimittehi) nào, những mạo (uddesehi) nào nhờ đó mà danh thân (nãma-kãyassa) và sắc thân 
(rũpa-kãyassa) đưỢc biết đến (pãmatti hoti), nếu những hình, những sắc, những tướng, những mạo ấy không có (a-sati) thời định 
danh xúc * (adhivacana-samphasso) hay hữu đối xúc ** (patigha-samphasso) cỏ đưỢc biết đến không (pãnnãyetha)? {thưa không, 
bạch Thế Tôn)." Sau đó, trong PsM.I.iii.5 (§170) 'Luận về trí hành niệm' (Sato-Kãrí-Nãna-Niddeso) và trong PD.iii.240, Tôn giả 
Sãriputta giảng 'Thân' (kãya) là hai loại thân: danh thân (nãma-kãya), sắc thân (rũpa-kãya).' 

* Định danh xúc: (designative contact): là xúc do sự đặt tên/chỉ định (xúc với danh ở ý môn) - ND. 

** Hũli đối xúc: (impingement contact): là xúc do sự tiếp chạm/đối chiếu (xúc với cảnh ở ngũ môn) - ND. 

Đại Trưởng Lão thiền sư đã đề cập về thân hơi thở vô&ra trong mối liên hệ với Thiền Định {Samatha) <Xem mục 'AN TỊNH THÂN 
HÀNH HƠI THỞ' tr.39 + đoạn trích liên quan trong bài kinh 'Niệm Hơi Thở', chú thích 76, tr.39> 
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THIỀN QUÁN SẮC 
THIÊN TỨ ĐẠI TÓM LƯỢC 

Đức Phật dạy thiền quán sắc theo hai cách, theo cách tóm tắt hay theo cách chi tiết: Trong 'Kinh Đại Niệm 
Xứ' (Mahã-Sati-Patthãna Sutta), Ngài dạy theo cách tóm tắt: 

Lại nữa này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu quán sát thân này về vị trí các giới và sự sắp đặt các giới: 
"Trong thân này có địa đại (pathavĩ-dhãtu), thủy đại (ãpo-dhãtu), hỏa đại (tejo-dhãtu) Mằ phong đại 

(vãyo-dhãtũti)." 

Thiền quán sắc hay còn gọi là thiền tứ đại, bốn đại chủng này đưỢc nhận biết qua các đặc tánh của chúng. 
Trong 'Pháp Tụ' (Dhamma-Sahganĩ), Đức Phật mô tả sắc theo mười hai đặc tánh: 


Đất 

Nước 

Lửa 

Gió 

1) Cứng 

4) Mềm 

7) Chảy 

9) Nóng 

11) Hỗ trỢ 

2) Thô 

5) Mịn 

8) Kết dính 

10) Lạnh 

12) Đẩy 

3) Nặng 

6) Nhẹ 





DÙNG BẬC THIÊN NÊN TẢNG CỦA MINH SÁT 

Giống như có giai đoạn định và giai đoạn minh sát trong thiền niệm hơi thở, cũng vậy, đối với thiền tứ đại 
cũng có các giai đoạn thiền định và giai đoạn thiền minh sát. Nhưng ở đây, chúng tôi nói về những hành giả 
đã tu tập bậc thiền niệm hơi thở nhằm mục đích sử dụng nó làm bậc thiền nền tảng của minh sát 
(vipassanã-pãdaka-jjhãna), hành giả nên thiết lập lại tứ thiền niệm hơi thở trong mỗi thời ngồi. Sau đó, khi 
ánh sáng trí tuệ của vị ấy sáng rực, rực rỡ, và chói sáng, hành giả xuất khỏi tứ thiền và tu tập thiền tứ đại. 
Hành giả nên làm như vậy trong môi thời ngồi, với sức mạnh và ánh sáng của tứ thiền niệm hơi thở, hành 
giả sẽ có thể hoàn tất thiền tứ đại một cách nhanh chóng. 

LÀM THÊ NÀO ĐỂ PHÂN BIỆT MƯÒI HAI ĐẶC TÁNH VÀ BỐN ĐẠI CHỦNG 

Hành giả phải học cách phân biệt mỗi trong mười hai đặc tánh này, mỗi lần một đặc tánh. Thông thường, 
người mới bắt đầu đưỢc dạy những đặc tánh dễ phân biệt hơn trước, sau đó mới đến các đặc tánh khó phân 
biệt hơn; thông thường là theo thứ tự này: đẩy, cứng, thô, nặng, hỗ trỢ, mềm, trơn mịn, nhẹ, nóng, lạnh, 
kết dính, chảy. 

Mỗi đặc tánh trước hết phải đưỢc phân biệt ở một nơi nào đó nằm trên thân, và rồi sau đó ở khắp toàn thân. 
Cuối cùng, hành giả cần phải phân biệt tất cả mười hai đặc tánh. 

Khi hành giả có thể phân biệt từng đặc tánh một trong mười hai đặc tánh khắp toàn thân một cách cực kỳ 
mau lẹ, hành giả nên phân biệt chúng theo thứ tự mà Đức Phật đã dạy: đất, nước, lửa và gió. Nói cách khác: 
cứng, thô, nặng, mềm, trơn mịn, nhẹ, chảy, kết dính, nóng, lạnh, ho trỢ và đẩy. Khi hành giả có thể phân 
biệt trên thân từng đặc tánh một theo thứ tự này một cách cực kỳ mau lẹ, hành giả sẽ thấy đưỢc nhiều hoặc 
tất cả các đặc tánh cùng một lúc. Kế đến, tốt hơn phân biệt một cách tổng thể như thể hành giả đang nhìn 
từ đằng sau vai hoặc từ bên trên đầu nhìn xuống. 

Thực hành theo cách này, hành giả có thể gặp phải sự căng cứng do các đại mất quân bình. Trong trường 
hỢp đó, hành giả nên quân bình chúng bằng các đặc tánh đối lập. ví dụ, khi tánh cứng trở nên rất mạnh mẽ, 
hành giả nên nhấn mạnh vào tánh mềm,... Có sáu cặp đối lập. 


Cứng 

Thô 

Nặng 

Chảy 

Nóng 

Hỗ trỢ 


D 


D 

D 

D 

Mềm 

Mịn 

Nhẹ 

Kết dính 

Lạnh 

Đẩy 

Địa 

Thủy 

Hỏa 

Phong 


DhS.II.647-651 'Upada-Bhajanĩyam'{V\\ân Loại sắc Y Đại Sinh) (My—170-171) 
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ĐẤT NƯỚC LỬA GIÓ 

Khi hành giả có thể thấy đưỢc tất cả mười hai đặc tánh gần như cùng một lúc, hành giả có thể tiếp tục phân 
biệt chúng theo bốn nhóm: đất, nước, lửa và gió. Nhưng hành giả cần phải chắc chắn rằng mình có thể thấy 
rõ từng đặc tánh một, từng đại một trong bốn đại. Sau đó, lấy các đặc tánh này làm đối tưỢng, hành giả tu 
tập định trên bốn đại ở trong thân. 

Khi hành giả tu tập định dựa trên bốn đại ở trong thân, hành giả sẽ tiến tới cận định (upacãra-samãdhi). 
Định này không thật sự là cận định, bởi cận định thật sự là định mà hành giả đạt đưỢc trước khi chứng đắc 
bậc thiền, và với thiền tứ đại, hành giả không thể chứng đắc bậc thiền. Nhưng hành giả có thể tu tập đưỢc 
mức định vững chắc và mạnh mẽ gần giống như cận định. 

Khi hành giả định tâm trên tứ đại, hành giả sẽ thấy các loại ánh sáng khác nhau. Thông thường, nó có màu 
xám khói như khi hành giả tu tập niệm hơi thở. Tuy nhiên, ở đây, hành giả nên tập trung vào tứ đại trong 
ánh sáng màu xám khói đó. Kế tiếp, nó sẽ trở nên trắng như bông gòn, rồi trắng sáng như mây, rồi sau đó 
toàn thân hành giả sẽ xuất hiện như một hình thể có màu trắng. Khi hành giả tiếp tục định tâm vào tứ đại 
trong hình thể có màu trắng đó, nó sẽ trở nên sáng trong như một khối nước đá hay khối thủy tinh. 

Tại sao nó trở nên sáng trong? Bởi do các nhóm sắc (rũpa kalãpa) sảuq trong. Xin hãy nhớ lại điều chúng tôi 
đã giải thích trước đây về cách mà sắc sanh lên trong các hạt hạ nguyên tử đưỢc gọi là kalãpa (nhóm hay 
tổng hỢp). Chúng (rũpa kalãpa) đưỢc cấu thành từ các loại sắc khác nhau. Có năm loại nhóm sắc chứa các 
tịnh sắc (sắc sáng trong) (pasãda-rũpa): nhãn-, nhĩ-, tỷ-, thiệt-, thân tịnh sắc. Thân tịnh sắc đưỢc tìm thấy ở 
khắp thân cũng như trong tất cả sáu căn. Đó là lý do tại sao giờ đây, toàn thân hành giả hiện ra sáng trong. 
Lý do vì sao mà hành giả thấy khối sáng trong, mà thực chất đó là vô số các kalãpa, là do hành giả chưa phá 
vỡ đưỢc thứ mà chúng tôi gọi là sự ảo tưởng về khối (ghana): ảo tưởng rằng sắc là một khối đặc, trong khi 
thực ra chúng không phải là thứ như vậy. 

BA ẢO TƯỞNG VÊ KHỐI 

Có ba ảo tưởng về khối: 

1) Tưởng rằng vật chất là một khối liên tục tồn tại không thay đổi: đây là ảo tưởng về khối liên tục (santati 
ghana). 

2) Tưởng rằng vật chất là một hỢp thể khối do nghĩ rằng các nhóm sắc chính là vật chất tột cùng: đây là ảo 
tưởng về khối tập hỢp (samũha-ghana). 

3) Tưởng rằng sắc phụ thuộc vào một cái ngã nào đó, cái ngã ấy có thể sai khiến sắc: đây là ảo tưởng về 
khối chức năng (kicca-ghana). 

Hành giả hành thiền quán sắc để vượt qua ba ảo tưởng về khối này. Đầu tiên, hành giả cần phải vượt qua ảo 
tưởng về khối liên tục bằng việc thấy rõ các nhóm sắc (rũpa-kalãpa). 

LÀM THÊ NÀO ĐỂ THÂY VÀ PHÂN BIỆT CÁC NHÓM SẮC 

Một khi thân của hành giả hiện ra như một khối sáng trong, hành giả vẫn nên tiếp tục chỉ phân biệt tứ đại 
như trước. Và sau cùng, khối sáng trong ấy lấp lánh và phát sáng. Khi hành giả có thể định trên tứ đại ở khối 
lấp lánh, sáng trong đó liên tục trong ít nhất nửa giờ, hành giả đạt đưỢc mức định tương tự như cận định 
(upacãra-samãdhi). và đến đây là kết thúc giai đoạn thiền định của thiền tứ đại. 

Giờ đây, hành giả bắt đầu giai đoạn minh sát của thiền tứ đại. với ánh sáng ở mức cận định ấy, lúc đó, hành 
giả nên tìm những chỗ trống nhỏ ở khối sáng trong đó để phân biệt hư không giới (ãkãsa-dhãtu). Hư không 
giới tạo ra ranh giới giữa các nhóm sắc. Một khi hành giả đã phân biệt đưỢc hư không giới, khối sáng trong 
đó sẽ vỡ ra thành các phần tử nhỏ: chúng chính là các nhóm sắc (rũpa-kalãpa) mà chúng ta đã nhiều lần đề 
cập. Giờ đây, hành giả đã hiểu thấu đưỢc ảo tưởng về khối liên tục. Sau đó hành giả cần phải vượt qua ảo 
tưởng về khối tập hỢp. Hành giả cần phân biệt tứ đại trong từng nhóm sắc. Trong mỗi nhóm sắc, có ít nhất 
tám loại đặc tánh: 


Đất 

Nước 

Lửa 

Gió 

1) Cứng hoặc mềm 

2) Thô hoặc mịn 

3) Nặng hoặc nhẹ 

4) Chảy và 

5) Kết dính 

6) Nóng hay Lạnh 

7) Hỗ trỢ và 

8) Đẩy 
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Để hoàn toàn rõ biết sắc, hành giả cần thực hành một cách có hệ thống. Đó là lý do tại sao, theo Thanh Tịnh 
Đạo (Visuddhi-Magga) hành giả nên phân biệt sắc theo bốn mươi hai thân phần, mười tám giới, mười hai xứ, 
năm uẩn... ở Pa-Auk, chúng tôi thường hướng dẫn các thiền sinh trước tiên là phân tích sắc theo sáu xứ 
và các đối tưỢng tương ứng của chúng, từng cái một: mắt và cảnh sắc, tai và cảnh thanh, mũi và cảnh mùi, 
lưỡi và cảnh vị, thân và cảnh xúc, ý căn (sắc ý vật) và các đối tưỢng khác. Hành giả cần phải thấy các loại 
nhóm sắc khác nhau ở đó và phân tích chúng: Đây là địa đại của một nhóm mười sắc thuộc mắt, đây là thủy 
đại của một nhóm mười sắc thuộc mắt,... Hành giả cần phải thấy tất cả các loại sắc khác nhau trong từng 
loại nhóm sắc: bốn đại chủng và sắc y đại sinh (sắc do bốn đại sinh), như màu, mùi, vị, dưỡng chất, và 
mạng căn. Hành giả cũng cần thấy đưỢc tất cả các loại sắc mờ ngoại trừ năm loại tịnh sắc. 


BẢNG HAI MƯƠI TÁM LOẠI SÁC 

Bốn loại sắc cụ thể không thuộc y đại sinh (nipphanna-rũpa) 
BỐN ĐẠI CHỦNG (MAHĂ-BHŨTA) 

Ụ Địa đại (pathavĩ-dhãtu) 3^ Hỏa đại (tejo-dhãtu) 

2^ Thủy đại (ãpo-dhãtu) 4^ Phong đại (vãjo-dhãtu) 




HAI MƯƠI BỐN LOẠI SẮC Y ĐẠI SINH (UPADAYA-RUPA) 


Mười bốn loại sắc cụ thể thuộc y đại sinh (nipphanna-upadaya-rupa) 

TỊNH SẮC (pasãda-rũpa) SẮC CẢNH GIỚI (gocara-rũpa) 

1) Nhãn tịnh sắc (cakkhupasãda) 1) Cảnh sắc (vanna) 

2) Nhĩ tịnh sắc (sota-pasãda) 2) Cảnh thanh (sadda) 

3) Tỷ tịnh sắc (ghãna-pasãda) 3) Cảnh mùi (gandha) 

4) Thiệt tịnh sắc Qivhã-pasãda) 4) Cảnh vị (rasa) 

5) Thân tịnh sắc (kãỵa-pasãda) 5) Cảnh xúc (photthabba) 

1) Dưỡng chất (ojã) 

1) Mạng căn Qĩvibindriya) 

1) Sắc ý vật (hadaya-rũpa) 

SẮC GIỚI TÍNH (bhãva-rũpa) 

1) Sắc tính nam 
(purisa-bhãva-rũpa) 

2) Sắc tính nữ (itthi-bhãva-rũpa) 

Mười loại sắc không cụ thể (anipphanna-rũpa) 

SẮC GIAO GIỚI (pariccheda-rũpa) SẮC CHUYỂN ĐỔI (vikãra-rũpa) 

1) Hư không giới (ãkãsa-dhãtu) 1) sắc khinh Ợahutã) 

SẮC BIỂU TRI (vinnatti-rũpa) 2) sắc nhu (mudutã) 

1) Thân biểu tri (kãya-vinnatti) 3) sắc thích nghiệp (kammannatã) 

2) Khẩu biểu tri (vacĩ-vinnatti) 

SẮC TƯỚNG (lakkhana-rũpa) 

1) Sắc sanh (upacaya) 

2) Sắc tiến (santati) 

3) Sắc lão (jaratã) 

4) Sắc diệt (aniccatã) 


CÓ tất cả hai mươi tám loại sắc: mười tám loại sắc cụ thể và mười loại sắc không cụ thể. sắc cụ thể đưỢc 
sanh ra bởi bốn nguyên nhân: nghiệp, tâm, nhiệt, và dưỡng chất. Còn sắc không cụ thể thì không đưỢc sanh 
ra bởi các nguyên nhân đó. Hư không giới phân cách và xác định các nhóm sắc. sắc diễn đạt (biểu tri), sắc 
chuyển đổi, sắc tướng là các trạng thái của sắc cụ thể. 

Tuy nhiên, để rõ biết sắc, hành giả cần phải phân biệt cả hai loại sắc này. Nhưng chỉ có sắc cụ thể mới đưỢc 
quán là vô thường, khổ và vô ngã bằng minh sát trí. 

Để có thể thấy đưỢc tất cả các loại sắc này ở toàn thân, hành giả luôn cần phải sử dụng bậc thiền nền tảng 
của minh sát (vipassanã-pãdaka-jjhãna). ở đây, chúng tôi đang nói về hành giả sử dụng bậc thiền niệm hơi 
thở, trong trường hỢp đó, hành giả nên tái lập tứ thiền niệm hơi thở trong môi thời ngồi. Lúc đó, khi ánh 
sáng trí tuệ của hành giả sáng rực, rực rỡ và chói sáng, hành giả nên xuất khỏi tứ thiền, và sử dụng sức 
mạnh và ánh sáng của tứ thiền để thực hành thiền tứ đại một cách hệ thống như trước, cho đến khi nào 


<Xem bảng 'Chân Thể Tuyệt Đối', tr.89.> 
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hành giả có thể thấy đưỢc các nhóm sắc. Sau đó phân tích mỗi trong sáu căn như đưỢc trình bày trong sơ 
đồ. Đây là con đường độc nhất mà hành giả có thể nhân biết đầy đủ sắc bằng thắng trí của mình. 
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Các loại sắc căn bản thuộc mắt 

(3 loại nhóm mười sắc [3x10=30] + 1 nhóm chín sắc [9] + 3 loại nhóm tám sắc [3x8=24]=63) 


Loại 

NHÓM MƯỜI 
SẮC THUỘC 
MẮT 

NHÓM MƯỜI 
SẮC THUỘC 
THÂN*' 

NHÓM MƯỜI 
SẮC THUỘC 
GIỚI TÍNH* 

NHÓM CHÍN 
SẮC THUỘC 
MẠNG CĂN* 

NHÓM TÁM SẮC* 

Tính chất 

Sáng trong 

Sáng trong 

Mờ 

Mờ 

Mờ 

Mờ 

Mờ 

Nguồn gốc 

Nghiệp 

Nghiệp 

Nghiệp 

Nghiệp 

Tâm 

Nhiệt 

Dưỡng 

chất 

Phận sự 

căn/môn cho 
cảnh sắc 

môn đối với các 
xúc 

(đất/lửa/gió) 

Quyết định giới 
tinh 





1 

Đất 

Đất 

Đất 

Đất 


Đất 

Đất 

Đất 

2 

Nước 

Nước 

Nước 

Nước 


Nước 

Nước 

Nước 

3 

Lửa 

Lửa 

Lửa 

Lửa 


Lửa 

Lửa 

Lửa 

4 

Gió 

Gió 

Gió 

Gió 


Gió 

Gió 

Gió 

5 

Màu 

Màu 

Màu 

Màu 


Màu 

Màu 

Màu 

6 

Mùi 

Mùi 

Mùi 

Mùi 


Mùi 

Mùi 

Mùi 

7 

Vị 

Vị 

Vị 

Vị 


Vị 

Vị 

Vị 

8 

Dưỡng chất 

Dưỡng chất 

Dưỡng chất 

Dưỡng chất 


Dưỡng 

chất 

Dưỡng 

chất 

Dưỡng 

chất 

9 

10 

Mạng căn 

Nhãn tịnh sắc 

Mạng căn 

Thân tịnh sắc 

Mạng căn 

Sắc giới tính 

Mạng căn 






Các loại sắc căn bản thuộc tai 

(3 loại nhóm mười sắc [3x10=30] + 1 nhóm chín sắc [9] + 3 loại nhóm tám sắc [3x8=24]=63) 


Loại 

NHÓM MƯỜI 
SẮC THUÔC 
TAI 

NHÓM MƯỜI 
SẮC THUÔC 
THÂN* 

NHÓM MƯỜI 
SẮC THUÔC 
GIỚI TÍNH* 

NHÓM CHÍN 
SẮC THUÔC 
MẠNG CĂN* 

NHÓM TÁM SẮC* 

Tính chất 

Sáng trong 

Sáng trong 

Mờ 

Mờ 

Mờ 

Mờ 

Mờ 

Nguồn gốc 

Nghiệp 

Nghiệp 

Nghiệp 

Nghiệp 

Tâm 

Nhiệt 

Dưỡng 

chất 

Phận sự 

căn/môn cho 
cảnh thanh 

môn đối với 
các xúc 
(đất/lửa/gió) 

Quyết định 
giới tính 





1 

Đất 

Đất 

Đất 

Đất 

Đất 

Đất 

Đất 

2 

Nước 

Nước 

Nước 

Nước 

Nước 

Nước 

Nước 

3 

Lửa 

Lửa 

Lửa 

Lửa 

Lửa 

Lửa 

Lửa 

4 

Gió 

Gió 

Gió 

Gió 

Gió 

Gió 

Gió 

5 

Màu 

Màu 

Màu 

Màu 

Màu 

Màu 

Màu 

6 

Mùi 

Mùi 

Mùi 

Mùi 

Mùi 

Mùi 

Mùi 

7 

Vị 

Vị 

Vị 

Vị 

Vị 

Vị 

Vị 

8 

Dưỡng chất 

Dưỡng chất 

Dưỡng chất 

Dưỡng chất 

Dưỡng 

chất 

Dưỡng 

chất 

Dưỡng 

chất 

9 

10 

Mạng căn 

Nhĩ tịnh sắc 

Mạng căn 

Thân tịnh sắc 

Mạng căn 

Sắc giới tính 

Mạng căn 





* Nhóm mười sắc thuộc thân, nhóm mười sắc thuộc giới tính, nhóm chín sắc có mạng căn, và các nhóm tám 
sắc đều ở khắp sáu căn. 
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Các loại sắc căn bản thuộc mũi 

(3 loại nhóm mười sắc [3x10=30] + 1 nhóm chín sắc [9] + 3 loại nhóm tám sắc [3x8=24]=63) 


Loại 

NHÓM MƯỜI 
SẮC THUỘC MŨI 

NHÓM MƯỜI 
SẮC THUỘC 
THÂN* 

NHÓM MƯỜI 
SẮC THUỘC 
GIỚI TÍNH* 

NHÓM CHÍN 
SẮC THUỘC 
MẠNG CĂN* 

NHÓM TÁM SẮC * 

Tính chất 

Sáng trong 

Sáng trong 

Mờ 

Mờ 

Mờ 

Mờ 

Mờ 

Nguồn gốc 

Nghiệp 

Nghiệp 

Nghiệp 

Nghiệp 

Tâm 

Nhiệt 

Dưỡng 

chất 

Phận sự 

căn/môn cho 
cảnh mùi 

môn đối với các 
xúc (đất/lửa/gió) 

Quyết định giới 
tinh 





1 

Đất 

Đất 

Đất 

Đất 

Đất 

Đất 

Đất 

2 

Nước 

Nước 

Nước 

Nước 

Nước 

Nước 

Nước 

3 

Lửa 

Lửa 

Lửa 

Lửa 

Lửa 

Lửa 

Lửa 

4 

Gió 

Gió 

Gió 

Gió 

Gió 

Gió 

Gió 

5 

Màu 

Màu 

Màu 

Màu 

Màu 

Màu 

Màu 

6 

Mùi 

Mùi 

Mùi 

Mùi 

Mùi 

Mùi 

Mùi 

7 

Vị 

Vị 

Vị 

Vị 

Vị 

Vị 

Vị 

8 

Dưỡng chất 

Dưỡng chất 

Dưỡng chất 

Dưỡng chất 

Dưỡng 

chất 

Dưỡng 

chất 

Dưỡng 

chất 

9 

10 

Mạng căn 

Tỷ tịnh sắc 

Mạng căn 

Thân tịnh sắc 

Mạng căn 

Sắc giới tính 

Mạng căn 





Các loại sắc căn bản thuộc lưỡi 

(3 loại nhóm mười sắc [3x10=30] + 1 nhóm chín sắc [9] + 3 loại nhóm tám sắc [3x8=24]=63) 


Loại 

NHÓM MƯỜI 
SẮC THUÔC 
LƯỠI ' 

NHÓM MƯỜI SẮC 
THUỘC THÂN* 

NHÓM MƯỜI 
SẮC THUỘC 
GIỚI TÍNH* 

NHÓM CHÍN 
SẮC THUỘC 
MẠNG CĂN* 

NHÓM TÁM SẮC * 

Tính chất 

Sáng trong 

Sáng trong 

Mờ 

Mờ 

Mờ 

Mờ 

Mờ 

Nguồn gốc 

Nghiệp 

Nghiệp 

Nghiệp 

Nghiệp 

Tâm 

Nhiệt 

Dưỡng 

chất 

Phận sự 

căn/môn cho 
cảnh vị 

môn đối với 

các xúc 
(đất/lửa/gió) 

Quyết định giới 
tinh 





1 

Đất 

Đất 

Đất 

Đất 

Đất 

Đất 

Đất 

2 

Nước 

Nước 

Nước 

Nước 

Nước 

Nước 

Nước 

3 

Lửa 

Lửa 

Lửa 

Lửa 

Lửa 

Lửa 

Lửa 

4 

Gió 

Gió 

Gió 

Gió 

Gió 

Gió 

Gió 

5 

Màu 

Màu 

Màu 

Màu 

Màu 

Màu 

Màu 

6 

Mùi 

Mùi 

Mùi 

Mùi 

Mùi 

Mùi 

Mùi 

7 

Vị 

Vị 

Vị 

Vị 

Vị 

Vị 

Vị 

8 

Dưỡng chất 

Dưỡng chất 

Dưỡng chất 

Dưỡng chất 

Dưỡng 

chất 

Dưỡng 

chất 

Dưỡng 

chất 

9 

10 

Mạng căn 

Thiệt tịnh sắc 

Mạng căn 

Thân tịnh sắc 

Mạng căn 

Sắc giới tính 

Mạng căn 





* Nhóm mười sắc thuộc thân, nhóm mười sắc thuộc giới tính, nhóm chín sắc có mạng căn, và các nhóm tám 
sắc đều ở khắp sáu căn. 
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Các loại sắc căn bản thuộc thân 

(2 loại nhóm mười sắc [2x10=20] + 1 nhóm chín sắc [9] + 3 loại nhóm tám sắc [3x8=24]=53) 


Loại 

NHÓM MƯỜI SẮC 

NHÓM MƯỜI 

NHÓM CHÍN 

NHÓM TÁM SẮC * 


THUỘC THÂN* 

SẮC THUỘC 

SẮC THUỘC 






GIỚI TÍNH* 

MẠNG CĂN* 




Tính chất 

Sáng trong 

Mờ 

Mờ 

Mờ 

Mờ 

Mờ 

Nguồn gốc 

Nghiệp 

Nghiệp 

Nghiệp 

Tâm 

Nhiệt 

Dưỡng chất 

Phận sự 

căn/môn đối với 
các xúc 
(đất/lửa/gió) 

Quyết định giới 
tinh 





1 

Đất 

Đất 

Đất 

Đất 

Đất 

Đất 

2 

Nước 

Nước 

Nước 

Nước 

Nước 

Nước 

3 

Lửa 

Lửa 

Lửa 

Lửa 

Lửa 

Lửa 

4 

Gió 

Gió 

Gió 

Gió 

Gió 

Gió 

5 

Màu 

Màu 

Màu 

Màu 

Màu 

Màu 

6 

Mùi 

Mùi 

Mùi 

Mùi 

Mùi 

Mùi 

7 

Vị 

Vị 

Vị 

Vị 

Vị 

Vị 

8 

Dưỡng chất 

Dưỡng chất 

Dưỡng chất 

Dưỡng chất 

Dưỡng chất 

Dưỡng chất 

9 

Mạng căn 

Mạng căn 

Mạng căn 




10 

Thân tịnh sắc 

Sắc giới tính 






* Bốn loại nhóm sắc này đều ở khắp sáu căn. 
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Các loại sắc căn bản thuộc trái tim 

(3 loại nhóm mười sắc [3x10=30] + 1 nhóm chín sắc [9] + 3 loại nhóm tám sắc [3x8=24]=63) 


Loại 

NHÓM MƯỜI 
SẮC THUỘC 
TRÁI TIM 

NHÓM MƯỜI SẮC 
THUỘC THÂN* 

NHÓM MƯỜI 
SẮC THUỘC 
GIỚI TÍNH* 

NHÓM CHÍN 
SẮC THUỘC 
MẠNG CĂN* 

NHÓM TÁM SẮC * 

Tính chất 

Mờ 

Sáng trong 

Mờ 

Mờ 

Mờ 

Mờ 

Mờ 

Nguồn gốc 

Nghiệp 

Nghiệp 

Nghiệp 

Nghiệp 

Tâm 

Nhiệt 

Dưỡng 

chất 

Phận sự 

căn cho ý giới và 
ý thức giới# 

căn/môn đối với 
các xúc 
(đất/lửa/qió) 

Quyết định giới 
tinh 





1 

Đất 

Đất 

Đất 

Đất 

Đất 

Đất 

Đất 

2 

Nước 

Nước 

Nước 

Nước 

Nước 

Nước 

Nước 

3 

Lửa 

Lửa 

Lửa 

Lửa 

Lửa 

Lửa 

Lửa 

4 

Gió 

Gió 

Gió 

Gió 

Gió 

Gió 

Gió 

5 

Màu 

Màu 

Màu 

Màu 

Màu 

Màu 

Màu 

6 

Mùi 

Mùi 

Mùi 

Mùi 

Mùi 

Mùi 

Mùi 

7 

Vị 

Vị 

Vị 

Vị 

Vị 

Vị 

Vị 

8 

q 

Dưỡng chất 

Mạng căn 

Dưỡng chất 

Mạng căn 

Dưỡng chất 
Mạng căn 

Dưỡng chất 
Mạng căn 

Dưỡng 

chất 

Dưỡng 

chất 

Dưỡng 

chất 

10 

Sắc ý vật 

Thân tịnh sắc 

Sắc giới tính 






# Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, và thân thức sanh lên nương vào tịnh sắc vốn là sắc thứ mười 
(môn) của nhóm mười sắc tương ứng: nhãn thập sắc, nhĩ thập sắc, tỷ thập sắc, thiệt thập sắc, và thân thập 
sắc. Nhưng, tất cả các tâm (thức) khác (bao gồm ý giới và ý thức giới) sanh lên nương vào sắc ý vật (ý căn) 
của nhóm ý thập sắc. 

t Ý giới (mano-dhãtu). Tâm khán (hướng) ngũ môn và tâm tiếp thâu quả thiện và tâm tiếp thâu quả bất 
thiện; Ý thức giới (mano-vinnãna-dhãtu)\ tâm quan sát, tâm đổng lực, tâm đăng ký (tâm đồng sở duyên - 
tâm thập di - tâm na cảnh), tâm hộ kiếp. 

* Thân thập sắc (nhóm mười sắc thuộc thân), tánh thập sắc, nhóm chín sắc có mạng căn, và các nhóm tám 
sắc đều ở khắp sáu căn. 
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THIÊN TỨ ĐẠI THEO CÁCH CHI TIẾT 

Trong 'Đại Kinh Giáo Giới Rãhula' (Mahã-RãhuhOvãda Sutta) và 'Kinh Phân Biệt Giới' (Dhãtu-Vibhanga Sutta), 
đều ở 'Kinh Trung Bộ' (Majjhima-Nikãya), Đức Phật còn mô tả thiền tứ đại theo bốn mươi hai thân phần. 
Điều này cũng đưỢc Thanh Tịnh Đạo (Visuddhi-Magga) đề cập. Giờ đây, để thực sự hoàn tất phần trình bày 
về thiền sắc, chúng ta sẽ bàn về điều này. 

HAI MƯOI PHÂN ĐỊA ĐẠI 

Đức Phật mô tả hai mươi thân phần có địa đại thạnh ưu: 


1) Tóc (kesã) 

6) Thịt (mamsam) 

11) Tim (hadayam) 

2) Lông (lomã) 

7) Gân (nahãru) 

12) Gan (yakanam) 

3) Móng (nakhã) 

8) xương (atthi) 

13) Hoành cách mô 

4) Răng (dantã) 

9) Tủy (atthi-minjam) 

(kHomakam) 

5) Da (Taco) 

10) Thận (vakkam) 

14) Lá lách (pihakam) 

15) Phổi (papphãsarn) 


16) Ruột (antarp) 

17) Màng treo ruột (antagunam) 

18) Vật thực chưa tiêu hóa 
(udariyam) 

19) Phân (karĩsam) 

20) Não (mattha-luhgam) 


Trong tất cả hai mươi thân phần này ngoại trừ vật thực chưa tiêu hóa và phân, tất cả chúng đưỢc cấu thành 
từ năm mươi ba loại sắc: Thân thập sắc, tánh thập sắc, nhóm chín sắc thuộc mạng căn, nhóm tám sắc do 
tâm sanh, do thời tiết sanh và do dưỡng chất sanh: tất cả có năm mươi ba loại sắc [tham khảo sơ đồ về 
thân]. Vật thực chưa tiêu hóa và phân chỉ đưỢc cấu thành từ các nhóm tám sắc do thời tiết sanh. 

Tóc ở bên ngoài da có rất ít iượng thân thập sắc, khiến rất khó khăn để phân biệt đưỢc chúng, vì vậy, cơ 
bản là tìm năm mươi ba loại sắc này ở vùng chân tóc bên trong da. Điều này cũng áp dụng cho phần móng: 
hành giả có thể quán sát năm mươi ba loại sắc ở phần chân móng, sát phần thịt của tay và chân. 


MƯỜI HAI PHÂN THỦY ĐẠI 

CÓ mười hai thân phần trong cơ thể có thủy đại thạnh ưu: 


1) Mật (pittatĩi) 

2) Đàm (semharp) 

3) Mủ (pubbo) 


4) Máu (lohitam) 

5) Mồ hôi (sedo) 

6) Mỡ (medo) 


7_)Nước mắt (assu) 
8y)MỠ nước (vasã) 

9^ Nước miếng (kheỊo) 


10^ Chất nhầy (singhãnikã) 
11) Hoạt dịch Ợasikã) 

12^ Nước tiểu (muttanĩi) 


Mủ và nước tiểu là các nhóm tám sắc do thời tiết sanh: chỉ có tám loại sắc. Mồ hôi, nước mắt, nước miếng và 
chất nhầy là các nhóm tám sắc do tâm sanh hay các nhóm tám sắc do thời tiết sanh: tất cả là mười sáu loại 
sắc. Sáu thân phần còn lại có cấu tạo từ năm mươi ba loại sắc như trong thân [tham khảo sơ đồ về thân]. 

BÔN PHẦN HỎA ĐẠI 

CÓ bốn thân phần của cơ thể có hỏa đại thạnh ưu: 

1) Nhiệt làm ấm (santappana-tejo): ởềci là loại hỏa đại làm ấm thân, bởi thân bị quấy nhiễu (kuppite), bởi 
sot từng cơn... 

2) Nhiệt lão hóa (jĩrana-tejo): là loại hỏa đại gây ra sự lớn lên và già nua. 

3) Nhiệt nóng bỏng (daha-tejo): ôếs/ là loại hỏa đại gây ra sốt cao. 

4) Nhiệt tiêu hóa (pãcaka-tejo): ởềci là loại hỏa đại làm tiêu hóa các thức ăn và thức uống,... 

Bốn thân phần này đưỢc cấu thành chỉ từ các nhóm sắc có hỏa đại thạnh ưu. Chúng không có bất kỳ hình 
dạng nào như các thân phần có địa đại hay thủy đại thạnh ưu. vì thế, để thấy đưỢc các phần này trong 
thân, hành giả phải tìm những nhóm sắc có yếu tố hỏa đại thạnh ưu trong thân. Nếu chúng không rõ ràng, 
thử quán chúng vào lúc hành giả vừa mới ăn, hoặc lúc hành giả bị sốt. 
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SÁU PHẦN PHONG ĐẠI 


Sáu thân phần vốn có phong đại thạnh ưu: 


1) Gió hướng lên (uddhah-gamã vãtã) 

2) Gió hướng xuống (adho-gamã vãtã) 

3) Gió trong bụng (kucchisayã vãtã) 


4) Gió trong ruột (kotthãsayã vãtã) 

5) Gió đẩy các chi (angam-ang-ãnusãrino vãtã) 

6) Và hơi thở vào và ra (assãso passãso) 


Hơi thở vào và ra đưỢc cấu thành từ các nhóm chín sắc do tâm sanh: đất, nước, gió, lửa, màu, mùi, vị, 
dưỡng chất và âm thanh của hơi thở. Năm phần phong đại còn lại đưỢc cấu thành từ các nhóm chín sắc có 
mạng căn, và các nhóm tám sắc do tâm, do thời tiết và do dưỡng chất sanh: có tất cả là ba mươi ba loại sắc. 

Để thấy hơi thở là do tâm sanh, hành giả cần phải thấy đưỢc các tâm tạo ra hơi thở: hành giả thấy đưỢc các 
tâm đó qua sự phân biệt chúng ở ý môn như đã làm khi phân biệt năm chi thiền, và hành giả cần thấy rằng, 
các tâm ấy khởi sanh nương vào sắc ý vật ở nơi trái tim. Đây là phương thức để xác định và phân tích tất cả 
các loại sắc do tâm sanh. Khi hành giả thấy hơi thở đưỢc sanh ra bởi các tâm này, phân biệt tứ đại trong nó, 
và hành giả sẽ thấy rằng hơi thở đưỢc tạo thành từ các nhóm chín sắc có âm thanh là yếu tố thứ chín. Hành 
giả nên thực hành đến khi thấy đưỢc chúng. 

Để phân tích năm phần phong đại còn lại, trước tiên, phân biệt từng loại phần phong đại, sau đó phân biệt 
tứ đại trong nó, hành giả thấy rằng nó đưỢc cấu thành bởi bốn loại nhóm sắc, cả thảy là ba mươi ba loại sắc. 

Sau khi phân biệt và phân tích những loại nhóm sắc khác nhau ở sáu căn và bốn mươi hai thân phần, giờ 
đây, hành giả cần phân tích các loại nhóm sắc khác nhau theo nguồn gốc: do nghiệp sanh, do tâm sanh, do 
thời tiết sanh, và do dưỡng chất sanh. 

CHÍN LOẠI NHÓM SÁC DO NGHIỆP SANH 

Khi đã phân tích sắc của sáu căn-môn và bốn mươi hai thân phần, hành giả sẽ thấy rằng có chín loại nhóm 
sắc do nghiệp sanh (kamma-ja-kalãpa): 

1) Nhóm mười sắc thuộc mắt (cakkhu-dasaka-kalãpa) 

2) Nhóm mười sắc thuộc tai (sota-dasaka-kalãpa) 

3) Nhóm mười sắc thuộc mũi (ghãna-dasaka-kalãpa) 

4) Nhóm mười sắc thuộc lưỡi (jivhã-dasaka-kalãpa) 

5) Nhóm mười sắc thuộc thân (kãya-dasaka-kalãpa) 

6) Nhóm mười sắc thuộc trái tim (hadãya-dasaka-kalãpa) 

7) Nhóm mười sắc có sắc giới tính nam (purisa bhãva-dasaka-kalãpa) 

8) Nhóm mười sắc có sắc giới tính nữ (itthibhãva-dasaka-kalãpa) 

9) Nhóm chín sắc có sắc mạng căn Qĩvita-navaka-kalãpa) 

Chín loại nhóm sắc do nghiệp sanh này có mặt trong hiện tại do bởi hành nghiệp trong kiếp quá khứ hay 
trong một kiếp trước đó. sắc do nghiệp sanh có mặt trong kiếp quá khứ đưỢc tạo ra bởi hành nghiệp trong 
kiếp trước kiếp quá khứ đó, hay một kiếp trước kiếp trước đó. sắc do nghiệp sanh có mặt trong tương lai sẽ 
đưỢc tạo ra bởi các hành nghiệp trong kiếp này, hay một kiếp sống trước kiếp này. 

• Nhóm mười sắc thuộc nhãn,... nhĩ, ...tỷ,... thiệt,... thân đều sáng trong bởi vì sắc thứ mười của chúng 
là loại tịnh sắc tương ứng: nhãn tịnh sắc, nhĩ tịnh sắc,... Nó hoạt động như sắc căn cho sự khởi sanh của 
nhãn thức khi thấy cảnh sắc, sự khởi sanh của nhĩ thức khi nghe cảnh thanh,... 

• Sắc trái tim của nhóm mười sắc thuộc tim hoạt động như sắc căn cho ý: Chúng tôi đã trình bày điều 
này trước đây trong phần liên quan đến nimitta. 

• Sắc tính nam thuộc nhóm mười sắc có sắc tính nam chịu trách nhiệm cho tướng mạo đàn ông, cách 
di chuyển,... đưỢc tìm thấy ở toàn thân người nam. Tương tự đối với sắc tính nữ thuộc nhóm mười sắc có 
sắc tính nữ chịu trách nhiệm cho tướng mạo đàn bà, cách di chuyển,... đưỢc tìm thấy ở toàn thân người 
nữ. 
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• Nhóm chín sắc có mạng căn cũng đưỢc tìm thấy ở toàn thân. Chúng có yếu tố hỏa đại hoạt động như 
nhiệt tiêu hóa. 

• Khi hành giả đưỢc sanh làm người trong kiếp này, nghiệp tạo ra sắc do nghiệp sanh sẽ là thiện 
(kusala) như bố thí (dãna), trì giới (sĩla), tham thiền (bhãvanã). Để biết đó là loại nghiệp nào, hành giả 
cần phải có khả năng phân biệt danh và sắc trong quá khứ. Chỉ khi ấy, hành giả mới biết rõ nguồn gốc 
sắc do nghiệp sanh của chính mình. Hành giả chỉ có thể đạt loại trí này từ giai đoạn trí phân biệt nhân 
duyên (paccaya-pariggaha-nãna) mà thôi. Bây giờ, hành giả chỉ phải chấp nhận niềm tin là chín loại sắc 
này đưỢc tạo ra do nghiệp quá khứ. 

TÁM LOẠI NHÓM SÁC DO TẰM SANH 

1) Nhóm tám sắc do tâm sanh (citta-ja-suddh-atthal<a-l<alãpa): ĐƯỢc cấu thành từ tám loại sắc cụ thể cơ 
bản (nipphanna-rũpa): đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, với yếu tố dưỡng chất là thứ tám. Chúng cần 
phải đưỢc quán bằng minh sát trí (vipassanã-nãna). Loại nhóm sắc này đưỢc tìm thấy ở tất cả sáu căn, và 
hầu hết ở bốn mươi hai thân phần. 

2) Nhóm chín sắc có sắc thân diễn đạt (kãỵa-vinnatti-navaka-kalãpa): Là loại nhóm sắc tạo ra sự chuyển 
động của thân. Nó đưỢc tạo thành bởi: 

• tám loại sắc cụ thể cơ bản (cần phải quán bằng minh sát trí) 

+ thân diễn đạt (kãya-vinnatti) (là loại sắc không cụ thể {anipphanna-rũpa) cần đưỢc phân tích nhưng 
không quán bằng minh sát trí). 

Lại nữa, ở đây hành giả cần phải thấy đưỢc các tâm sanh ra nó. Hành giả thấy những tâm đó bằng cách 
phân biệt chúng ở ý môn, như cách hành giả đã làm khi phân biệt hơi thở vào và ra. Sau đó hành giả ngọ 
nguậy ngón tay của mình, và thấy có vô số các nhóm sắc đưỢc sanh ra bởi ý định ấy. Phân tích chúng, hành 
giả sẽ thấy rằng chúng đưỢc cấu thành bởi tám loại sắc căn bản cộng với thân diễn đạt là sắc thứ chín. 

3) Nhóm mười một sắc có sắc khinh (lahut-ãdi-ekã-dasaka-Va\ầọdi): ơdỢc cấu thành từ: 

• tám loại sắc cụ thể căn bản (cần đưỢc phân tích bằng minh sát trí) 

+ sắc khinh Ợahutã) + sắc nhu (mudutã) + sắc thích nghiệp (kammannatã) (là loại sắc không cụ thể 
cần đưỢc phân tích nhưng không quán bằng minh sát trí). 

Loại nhóm sắc này sanh lên khi thân cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng, do bởi sự an lạc, định tâm, 
khỏe khoắn, sức mạnh, thoải mái,... 

4) Nhóm mười hai sắc có sắc thân diễn đạt và sắc khinh,... (kãya-vinnatti-lahut-ãdi-dvã-dasaka-kalãpa) 
đưỢc cấu thành từ: 

• Tám loại sắc cụ thể căn bản (vốn cần đưỢc phân tích bằng minh sát trí) + sắc thân diễn đạt 
(kãya-vinnatti)\ậ\ nữa 

+ sắc khinh Ợahutã) + sắc nhu (mudutã) + sắc thích nghiệp (kammannatã) (là loại sắc không cụ thể cần 
đưỢc phân tích nhưng không quán bằng minh sát trí). 

Loại nhóm sắc này sanh lên do bởi tuổi trẻ, khỏe mạnh, sức mạnh,... khi chuyển động của thân là nhu 
nhuyến, nhẹ nhàng và dễ dàng. 

5) Nhóm mười sắc có sắc khẩu diễn đạt (vaã-vinnatti-dasaka-kalãpa): khẩu diễn đạt là lời nói hay những 
âm thanh khác đưỢc cơ quan phát âm tạo ra để diên đạt ý định đến người khác, để giao tiếp với người khác, 
như là la hét, khóc lóc... Loại âm thanh này chỉ đưỢc tạo ra bởi các sắc linh hoạt ở các chúng sanh. Âm thanh 
phát sanh bởi yếu tố địa đại trong các nhóm sắc do tâm sanh xuất phát từ ý định nói đập vào yếu tố địa đại 
của cơ quan phát âm do nghiệp sanh. Loại nhóm sắc này đưỢc cấu thành từ: 

• Tám loại sắc cụ thể căn bản + âm thanh (là loại sắc cụ thể nên cần đưỢc quán với minh sát 

trí) ' 

+ khẩu diễn đạt (là loại sắc không cụ thể cần đưỢc phân tích nhưng không quán bằng minh sát 
trí). 

Hành giả đọc lớn các chữ "a, b, c". Sau đó nhìn các tâm tạo ra lời nói đó ở ý môn. Hành giả lại đọc lớn 
các chữ "a, b, c" một lần nữa, và thấy có vô số các nhóm sắc đưỢc tạo ra do ý định nói lan tỏa đến cổ 


Hầu hết trong bốn mươi hai thân phần: vật thực chưa tiêu hóa, phân, mủ, nước tiểu, và lửa tiêu hóa không thể do tâm sanh. 
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họng, các dây thanh quản và các phần khác khiến cùng phối hỢp tạo ra âm thanh. Đê’ có thể rõ biết tiến 
trình khẩu diên đạt, hành giả cũng cần phải phân biệt yếu tố địa đại trong các nhóm sắc do tâm sanh 
đập vào yếu tố địa đại của các nhóm sắc do nghiệp sanh. 


6) Nhóm mười ba sắc có sắc khẩu diễn đạt và sắc âm thanh và sắc khinh... 
(vacĩ-vinnatti-sadda-lahutãdi-terasaka-kalãpaỳỡiXỈỢc cấu thành từ: 


• Tám loại sắc cụ thể căn bản + âm thanh (là loại sắc cụ thể nên tất cả cần đưỢc quán bằng 
minh sát trí) 


+ khẩu diễn đạt + sắc khinh + sắc nhu + sắc thích nghiệp (là loại sắc không cụ thể cần đưỢc phân 
tích nhưng không quán bằng minh sát trí). 


Loại nhóm sắc này sanh do bởi sự an vui, trẻ trung, khỏe khoắn, sức mạnh... làm lời người nói êm ái và 
dễ nghe, và nó cũng có thể phát sanh do các chủ đề cao đẹp hay vi diệu, như việc thuyết giảng Pháp 
thâm sâu. 


7) Nhóm chín sắc của hơi thở vào và ra do tâm sanh (assãsa-passãsa-cittaja-sadda-navaka-kalãpa) ădỢc 
cấu thành từ: Tám loại sắc cụ thể căn bản + âm thanh của hơi thở, cũng là loại sắc cụ thể nên tất cả cần 
đưỢc quán bằng minh sát trí. Chúng tôi đã nói về điều này trước đây, khi trình bày lời dạy của Đức Phật 
về toàn thân hơi thở. 


8) Nhóm mười hai sắc của hơi thở vào và ra có âm thanh và sắc khinh do tâm tạo 
(assãsa-passãsa-citta-ja-sadda-lahutãdi-dvã dasaka-kalãpa): đưỢc cấu thành từ: 

• Tám loại sắc cụ thể căn bản + âm thanh của hơi thở (là sắc cụ thể nên tất cả phải đưỢc quán 
bằng minh sát trí) 

+ sắc khinh + sắc nhu + sắc thích nghiệp (là loại sắc không cụ thể nên cần đưỢc phân tích nhưhg 
không quán bằng minh sát trí). 

Loại nhóm sắc này sanh do bởi sự an vui, khỏe khoắn, sức mạnh, và thoải mái,... hơi thở trở nên êm dịu 
và dễ dàng: ví dụ, khi một người tu tập định niệm hơi thở, hơi thở trở nên nhẹ nhàng và vi tế. 

ở đây, chúng tôi cần nhắc lại là, dù rằng các loại sắc không cụ thể cần đưỢc phân biệt để thông đạt sắc 
uẩn, nhưng chỉ có sắc cụ thể mới là đối tưỢng của minh sát trí. 


BỐN LOẠI NHÓM SÁC DO NHIỆT SANH 


1) Nhóm tám sắc do nhiệt sanh (utu-ja-suddh-atthaka-kalãpa): đưỢc cấu thành từ tám loại sắc cụ 
thể căn bản (nipphanna-rũpa), loại sắc thứ tám có yếu tố dưỡng chất do nhiệt sanh (utu-ja ojã). 
Chúng cần đưỢc quán bằng minh sát trí. Loại nhóm sắc này đưỢc tìm thấy ở khắp sáu căn và hầu 
hết trong bốn mươi hai thân phần. Chúng đưỢc tìm thấy ở trong và ngoài thân. 


Vật thực trong ruột, vật thực trong thực quản (vật thực trong miệng, vật thực mới ăn chưa đưỢc 
tiêu hóa trong dạ dày, vật thực đã đưỢc tiêu hóa một phần và toàn phần nằm trong ruột và phẩn), 
mủ và nước tiểu, tất cả đều là nhóm tám sắc có yếu tố dưỡng chất do nhiệt sanh. 

2) Nhóm chín sắc có sắc âm thanh do nhiệt sanh (utu-ja-sadda-navaka-kalãpa): đưỢc cấu thành từ 
tám loại sắc cụ thể căn bản + âm thanh (là loại sắc cụ thể nên tất cả phải đưỢc quán bằng minh 
sát trí). Âm thanh ở đây đưỢc tạo ra từ các vật vô tri vô giác, ví dụ, âm thanh đưỢc tạo bởi gió 
trong dạ dày hay trong ruột, tiếng xương gãy, tiếng nhạc hoặc từ một vật bị bể. Nó gồm tất cả các 
nhóm sắc có sắc âm thanh ngoại trừ nhóm sắc có sắc âm thanh do tâm sanh thuộc khẩu diễn đạt 
hay hơi thở mà chúng tôi vừa giải thích. Nó là loại sắc cụ thể, và lại nữa, âm thanh phát sanh bởi 
sự va chạm của các yếu tố địa đại trong các nhóm sắc khác nhau. 

3) Nhóm mười một sắc có sắc khinh (lahut-ãd-ekã-dasakakdkãụa) 6dỢc cấu thành từ: 

• Tám loại sắc cụ thể căn bản (cần đưỢc quán bằng minh sát trí) 

+ sắc khinh + sắc nhu + sắc thích nghiệp (là loại sắc không cụ thể (anìpphanna-rũpa) nên cần 
đưỢc phân tích nhưng không đưỢc quán bằng minh sát trí). 

Loại nhóm sắc này sanh khi thân cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng, do thời tiết tốt, quần áo dễ 
chịu,... Và nó đưỢc tìm thấy duy nhất ở phía trong và phía ngoài thân các chúng sanh. 


<TOÀN THÂN HƠI THỞ: Xem 'CẢM GIÁC TOÀN THÂN HƠI THỞ', tr. 73.> 
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4) Nhóm mười hai sắc có sắc âm thanh và sắc khinh (sadda-lahutãdi-dvã-dasaka-kalãpaỳăxiỢc cấu 
thành từ: 

• Tám loại sắc cụ thể căn bản + âm thanh (là sắc cụ thể nên tất cả cần đưỢc quán bằng minh 
sát trí) 

+ sắc khinh + sắc nhu + sắc thích nghiệp (là loại sắc không cụ thể nên cần đưỢc phân biệt nhưng 
không quán bằng minh sát trí). 

Loại nhóm sắc này đưỢc tìm thấy duy nhất ở phía trong và phía ngoài thân các chúng sanh. 

HAI LOẠI NHÓM SÁC DO DƯỠNG CHẤT SANH 

Nhóm sắc do dưỡng chất sanh đưỢc tạo ra khi hành giả tiêu hóa thức ăn và thức uống. Khi hành giả phân 
tích quá trình tiêu hóa, hành giả sẽ thấy rằng trong lúc ăn và uống, thân của hành giả đưỢc duy trì bởi các 
thế hệ nhóm sắc do dưỡng chất sanh. 

1) Nhóm tám sắc thuần tịnh do dưỡng chất sanh (ãhãra-ja-suddh-atthaka-kalãpa): đưỢc cấu thành 
từ tám loại sắc cụ thể (nipphanna-rũpa) có yếu tố thứ tám là dưỡng chất đưỢc sanh do chất dinh 
dưỡng (ãhãra-ja-ojã). Chúng cần đưỢc quán bằng minh sát trí (vipassanã-nãna). 

2) Nhóm mười một sắc có sắc khinh (lahutãd-ekã-dasaka-kalãpa): ôdỢc cấu thành từ: 

• Tám loại sắc cụ thể căn bản (cần đưỢc quán bằng minh sát trí) 

+ sắc khinh + sắc nhu + sắc thích nghiệp (tất cả đều là sắc không cụ thể (anipphanna-rũpa) nên 
cần đưỢc phân tích nhưng không quán bằng minh sát trí). 

Loại nhóm sắc này sanh khi thân cảm thấy thoải mái và khinh an, chẳng hạn, nếu sự tiêu hóa của 
hành giả là rất tốt thì những nhóm sắc có yếu tố dưỡng chất đưỢc sanh do chất dinh dưỡng sẽ lan 
tỏa rất dễ dàng. Điều này cũng có thể xảy ra nếu vật thực lành mạnh và ngon. 

Hai loại nhóm sắc này đưỢc tìm thấy khắp trong sáu căn, và hầu hết trong bốn mươi hai thân phần. Cả hai 
loại sắc này chỉ sanh ở trong thân của các chúng sanh mà thôi. 

BÔN LOẠI SÁC TƯỚNG 

Đến đây chúng tôi đã trình bày việc phân biệt hai mươi bốn trong hai mươi tám loại sắc. Bốn loại sắc sau 
cuối cũng cần đưỢc phân biệt, song chúng lại là sắc không cụ thể. 

1) Sắc sanh (upacaya): Đây là thế hệ sắc có mặt trong thời điểm thụ thai và thai nghén trong dạ 
người mẹ. vì vậy, hành giả có thể thấy đưỢc loại sắc này chỉ khi hành giả có khả năng phân biệt 
sự thụ thai và thai nghén của chính hành giả trong dạ người mẹ của mình. Hành giả sẽ phân biệt 
nó khi quán pháp duyên khởi (paticca-samuppãda). 

2-3-4^ Sắc tiến (santati), sắc dị Qaratã), sắc diệt (aniccatã): chúng chỉ là sự sanh, trụ, và diệt của các loại 
sắc cụ thể khác nhau. Để phân biệt chúng, trước tiên, hành giả cần phân biệt các loại nhóm sắc cụ thể 
khác biệt trong sáu căn và bốn mươi hai thân phần: đâu là nhóm tám sắc hay chín sắc, hay mười sắc cụ 
thể. Sau đó, cố gắng thấy tất cả các loại sắc trong chỉ một nhóm sắc trong một lần nhìn, khi chúng sanh, 
trụ và diệt, và kế đến, cố gắng thấy cả ba giai đoạn này trong tất cả các loại sắc cụ thể ở khắp sáu căn 
trong một lần nhìn, và tất cả bốn mươi hai thân phần trong một lần nhìn. Dĩ nhiên, hành giả sẽ thấy các 
nhóm sắc đó không đồng loạt cùng sanh, trụ và diệt tại một thời điểm: vì chúng không cùng một giai 
đoạn. 

QUÁN SÁC' 

Mục đích của việc phân biệt hai mươi tám loại sắc trong sáu căn và bốn mươi hai thân phần là để làm gì? 
Nó nhằm để rõ biết thân không là gì khác ngoài sự sanh, trụ và diệt của các loại sắc này: chẳng có linh 
hồn, hay tự ngã,... Đó là lý do vì sao giờ đây hành giả cần phải quán tất cả chúng chỉ là sắc (rũpa) mà 
thôi. 

Trước hết, hành giả phân biệt sáu mươi ba hay năm mươi ba loại sắc cụ thể trong sáu căn, như chúng tôi 
đã trình bày từ trước. Sau đó cố gắng phân biệt các loại sắc không cụ thể nhiều như hành giả có thể. Kế 
đến, phân biệt tất cả các loại sắc ở từng căn và xác định chúng theo đặc tánh luôn bị biến đổi (ruppana) 
bởi: lạnh, nóng, đói, khát, bị côn trùng cắn,... 
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Đặc tánh cứng của địa đại không thay đổi, đặc tánh chảy của thủy đại không thay đổi, đặc tánh nóng của 
hỏa đại không thay đổi, và đặc tánh hỗ trỢ của phong đại cũng không thay đổi, nhưng chúng thay đổi 
cường độ. Các loại sắc khác nhau thay đổi cường độ liên tục: lúc thì nóng, lúc thì lạnh, sau đó thì lại 
nóng. Lúc cứng, sau đó mềm, rồi lại cứng... Lúc thì nhám sau thì trơn mịn... Khi chúng nóng, cường độ 
nóng của sắc ở thân có thể đạt đến mức không thể chịu nổi, và khi chúng lạnh, cường độ lạnh có thể đạt 
đến mức không thể chịu nổi. Đó là một sự không ngừng biến đổi cường độ của các loại sắc khác nhau 
trong một nhóm sắc, một sự không ngừng biến đổi, bên trong và bên ngoài. 

Hành giả nên phân biệt tất cả các loại sắc trong mỗi môn và xác định chúng theo các đặc tánh luôn bị 
biến đối(ruppana) cùa sắc. Phân biệt tất cả các loại sắc của từng căn trong từng lần một, và quán chúng 
là 'sắc, sắc (rũpa, rũpa)', hay 'sắc pháp, sắc pháp (rũpa-dhamma, rũpa-dhamma)'. Xin hãy làm vậy với 
từng thân phần một trong bốn mươi hai thân phần. 


KÊTLUẬN 

Đây là những mô tả tóm tắt của đề mục thiền quán sắc (rũpa-kammatthãna). Chúng tôi vẫn còn bỏ qua 
nhiều chi tiết, chẳng hạn, trên thực tế, hành giả cần phân tích từng loại sắc theo đặc tánh, phận sự, biểu 
hiện và nhân gần của chúng. Chúng tôi chỉ cố gắng đưa cho hành giả một ý niệm về thế nào là "con 
đường độc nhất" mà việc hành thiền quán liên quan đến: 

1) Đầu tiên, hành giả cần tu tập tứ thiền niệm hơi thở (ãn-ãpãna jhãna), đến khi ánh sáng trí 
tuệ sáng rực, rực rỡ và sáng chói. Sau đó, hành giả thực hành phân biệt tứ đại khắp toàn 
thân: các đại chủng đất, nước, lửa, gió. Thực hành như vậy cho đến khi hành giả thấy toàn 
thân mình sáng trong và lấp lánh như khối nước đá hay khối thủy tinh. Định tâm trên thể khối 
đó cho đến khi hành giả đạt đến mức định tương tự cận định (upacãra-samãdhi). 

2) Định tâm trên yếu tố hư không trong thể khối đó cho đến khi hành giả thấy đưỢc các nhóm 
sắc, và sau đó hành giả phân tích chúng để thấy tất cả các loại sắc trong mỗi nhóm sắc. Ví dụ: 
Địa đại, hỏa đại, thủy đại, phong đại, màu, mùi, vị, dưỡng chất, mạng căn và nhãn tịnh sắc. 
Phân biệt các loại nhóm sắc khác nhau ở sáu căn và bốn mươi hai thân phần. 

3) Phân biệt tất cả các loại sắc ở mỗi căn, ở từng thân phần, trong tất cả sáu căn, và trong tất 
cả bốn mươi hai thân phần, và thấy rằng, tất cả chúng đều có tánh biến đổi. Sau đó, quán 
chúng là 'sắc, sắc (rũpa, rũpa)', hoặc 'sắc pháp, sắc pháp (rũpa-dhamma, rũpa dhamma)'. 

Kế tiếp, chúng tôi sẽ mô tả về "con đường độc nhất" cho thiền quán danh (nãma-kammatthãna). 




59 


Con Đường Độc Nhất Để Chúìig Ngộ Niết Bàn 


59 


THIỀN QUÁN DANH 

Để hành giả có thể hiểu về thiền quán danh, trước tiên hành giả cần hiểu danh thật sự là gì 

Trong Vi Diệu Pháp, Đức Phật giảng về ý gồm 1 tâm (thức - citta) biết đối tưỢng (cảnh), cùng với nó là các 
tâm sở (sở hữu tâm - cetasika). Có tất cả năm mươi hai loại tâm sở: 

NĂM MƯƠI HAI TÂM sở (CETASIKA): _ 


52 TÂM SỞ (CETASIKA) 

7 Tâm Sở Biến Hành (chung) 

6 Tâm Sở Biêt Cảnh íoakínnakaì 

(sabba-citta-sãdhãrana) 



1) xúc (phassa) 

5) nhất hành (ek-aggatã) 

1) tầm (vitakka) 

4) cần (vĩriya) 

2) thọ (vedanã) 

6) mạng quyền Qĩvit-indriya) 

2) tứ (vicãra) 

5) hỷ (pĩti) 

3) tưởng (sannã) 

4) tư (cetanã) 

7) tác ý (manasìkãra) 

3) thắng giải (adhimokkha) 

6) dục (chanda) 


14 Tâm Sở Bất Thiên íakusala-cetasikaì 


1) si®^ (moha) 

2) vô tàm (ahiri) 

3) vÔ 4 uỵ (anottappa) 

4) phóng dệt (uddhacca) 

5) tham (lobha) 

6) tà kiến (ditthi) 

7) mạn (mãna) 

8) sân (dosa) 

9) tật (issã) 

10) lận (macchariya) 

11) hối (kukkucca) 

12) hôn trầm (thina) 

13) thụy miên (middha) 

14) hoài nghi (vicikicchã) 


25 Tâm Sở Tinh Hảo ísobhana-cetasikaì 


19 Biến Hành Tịnh Hảo {sobhana-sãdhãranà) 

1) tín (saddhã) 

10) khinh thân (kãya-lahutã) 

2) niệm (sati) 

11) khinh tâm (citta-lahutã) 

3) tàm (hirí) 

12) nhu thân (kãya-mudutã) 

4) quý (ottapa) 

13) nhu tâm (citta-mudutã) 

5) vô tham (a-lobha) 

14) thích thân (kãya-kammannatã) 

6) vô sân (a-dosa) 

15) thích tâm (citta-kammannatã) 

7) hành xả (tatra-majjhattatã) 

16) thuần thân (kãya-pãgunnatã) 

8) tịnh thân (kãya-passaddhi) 

17) thuần tâm (citta-pãgunnatã) 

9) tịnh tâm (citta-passaddhi) 

18) chánh thân (kãy-ujukatã) 

19) chánh tâm (citt-ujukatã) 

3 Tiết Chế (Giới Phần) (viratĩ) 

1) Chánh Ngữ {Sammã-Vãcã) 

2) Chánh Nghiệp (Sammã-Kammanta) 


3) Chánh Mạng (Sammã-Ãjĩva) 


2 Vô LưỢng Phần (appamannã) 

1) bi (karunã) 

2) hỷ (muditã) 

1 Vô Si (a-moha) 

1) tuệ quyền (pann-indriya) 



(7 + 6 + 14 + 19 + 3 + 2 + 1 = 52 tâm sở) 


Một tâm sở tự nó không sanh khởi một mình. Nó luôn đồng sanh cùng với tâm và một số các tâm sở nhất 
định khác, ví dụ, nhãn thức chỉ có bảy tâm sở đồng sanh với nó. Đối với tâm siêu thế hỢp sơ thiền thì có ba 
mươi sáu tâm sở đưỢc đồng sanh lên. 
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Bốn tâm sở có gạch chân dỢn sóng luôn đồng sanh với mọi tâm bất thiện. 




60 _ Con Đường Độc Nhất Để Chútìg Ngộ Niết Bàn _ 60 

CÓ tất cả là tám mươi chín loại tâm, chúng có thể đưỢc phân loại là thiện, bất thiện hoặc vô ký. Chúng cũng 
đưỢc phân loại là dục giới {kãm-ãvacarà), sắc giới ựũp-ãvacara), hay vô sắc giới {arũp-ãvacarà). Sau cùng, 
chúng có thể đưỢc phân loại là hiệp thế Ợokiya) hay siêu thế Ợokuttarã). Tuy nhiên, môi loại tâm đều chỉ 
nhận biết đối tượngcùa chính nó mà thôi: đó chính là đặc tánh của tâm. Như vậy, thực ra, riêng một mình 
tâm thì nó chỉ là một loại. Nhưng theo các cách phân loại khác nhau đó cũng như theo các tâm sở phối hỢp, 
thì có tám mươi chín loại tâm. 



TÁM MƯƠI CHÍN LOẠI TÂM (CITTA 


HIỆP THẾ (81) 

SIÊU THẾ (8)# 

Bất Thiện (12) 

Vô Nhân (18) 

Tịnh Hảo Dục Giới (24) ị 

Sắc Giới (15) 

Vô Sắc Giới (12) 


Căn Tham 


Quả Bất Thiện 


(Đại) Thiện 

Thiện 

Thiện 

Thiện 

(lobha-mũla) 


(akusala-vipãka) 

(Mahã-) (kusala) 

(kusala) 

(kusala) 

(kusala) 

1)+hỷ +kiến 

vô trợ 

1) +xả 

mắt 

1)+hỷ 

+trí 

vô trợ 

1) sơ thiền 

1) Hư không vô biên xứ 

1) Sơ Đạo 

2) +hỷ +kiến 

hữu trợ 

2) +xả 

Tai 

2)+hỷ 

+trí 

hữu trợ 

2) nhị thiền 

2) Thức vô biên xứ 

2) Nhất Lai Đạo 

3) +hỷ -kiến 

vô trợ 

3) +xả 

mũi 

3)+hỷ 

-trí 

vô trợ 

3) tam thiền 

3) Vô sở hữu xứ 

3) Bất Lai Đạo 

4) +hỷ -kiến 

hữu trợ 

4) +xả 

lưỡi 

4) +hỷ 

-trí 

hữu trợ 

4) tứ thiền 

4) Phi tưởng phi phi tưởng xứ 

4) Arahant Đạo 

5) +xả +kiến 

vô trợ 

5)+khổ 

thân 

5) +xả 

+trí 

vô trợ 

5) ngũ thiền 



6) +xả +kiến 

hữu trợ 

6) +xả 

tiếp thâu 

6) +xả 

+trí 

hữu trự 




7) +xả -kiến 

vô trợ 

7) +xả 

quan sát 

7) +xả 

-trí 

vô trợ 




8) +xả -kiến 

hữu trợ 



8) +xả 

-trí 

hữu trợ 




Căn Sân 


Quả Thiện 


(Đại) Quả 

Quả 

Quả 

Quả 

(dosa-mũla) 


(kusala-vipãka) 

(Mahã-) (vipãka) 

(vipãka) 

(vipãka) 

(vipãka) 

1)+ưu +phẫn 

vô trợ 

1) +xả 

mắt 

1)+hỷ 

+trí 

vô trợ 

1) sơ thiền 

1) Hư không vô biên xứ 

1) Sơ Quả 

2) +ưu +phẫn 

hữu trợ 

2) +xả 

tai 

2)+hỷ 

+trí 

hữu trự 

2) nhị thiền 

2) Thức vô biên xứ 

2) Nhất Lai Quả 

Căn Si (moha-mũla) 

3) +xả 

mũi 

3)+hỷ 

-trí 

vô trợ 

3) tam thiền 

3) Vô sở hữu xứ 

3) Bất Lai Quả 

1)+xả +hoài nghi 


4) +xả 

lưỡi 

4) +hỷ 

-trí 

hữu trợ 

4) tứ thiền 

4) Phi tưởng phi phi tưởng xứ 

4) Arahant Đạo 

2) +xả +phóng dật 


5) +lạc 

thân 

5) +xả 

+trí 

vô trợ 

5) ngũ thiền 



TÓM TẮT: 


6) +xả 

tiếp thâu 

6) +xả 

+trí 

hữu trự 





7) +hỷ 

quan sát 

7) +xả 

-trí 

vô trợ 




Bất thiên 12 

Thiện ' 21 


8) +xả 

quan sát 

8) +xả 

-trí 

hữu trợ 




Quẳ 36 



Duy Tác 

(Đại) Duy TácT 

Duy TácT 

Duy TácT 

# Các loại tâm siêu thế 

Duy tác 20 



(kriyã) 

(Mahã-) (kriyã) 

(kriyã) 

(kriyã) 

(tô màu xám) không 
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1)+hỷT 

Vi tiếu 

1)+hỷ 

+trí 

vô trợ 

1) sơ thiền 

1) Hư không vô biên xứ 

phải là đối tượng của 

Thiện và Bất Thiện là các tốc 

2) +xả 

Hướng ngũ 

môn 

2)+hỷ 

+trí 

hữu trợ 

2) nhị thiền 

2) Thức vô biên xứ 

vipassanã 

Y Các loại tâm duy tác 

hành tâm trong các 

tiên trình 

3) +xả 

Hướng ý môn 

3) +hỷ 

-trí 

vô trợ 

3) tam thiền 

3) Vô sở hữu xứ 

này sanh lên và là đối 

tâm của người chưé 
Arahant. 

1 phải là 

4) +hỷ 

5) +xả 

-trí 

+trí 

hữu trợ 
vô trợ 

4) tứ thiền 

5) ngũ thiền 

4) Phi tưởng phi phi tưởng xứ 

tượng vipassanã chỉ 
cho bậc Arahant 
ị Những tâm này cũng 





6) +xả 

+trí 

hữu trợ 



còn được gọi là tâm đại 





7) +xả 

-trí 

vô trợ 



thiện {mahã-kusala), đại 





8) +xả 

-trí 

hữu trợ 



quả {mahã vipãka),... 

















62 _ Con Đường Độc Nhất Để Chúìig Ngộ Niết Bàn _^ 

Trong 'Kinh Đại Niệm xú" {Mahã-Sati-Patthãna Sutta), Đức Phật mô tả thiền quán danh trên (tâm sở) thọ 
dưới quán thọ {vedan-ãnupassanã) và thiền quán trên các tâm sở còn lại, Ngài mô tả dưới quán pháp 
{dhamm-ãnupassanã)\ chẳng hạn, quán các tâm sở bất thiện dưới mục năm triền cái (nĩvarana), và các tâm 
sở thiện dưới mục bảy giác chi (bojjh-ahga). Cũng vậy, dưới phần quán các uẩn, Đức Phật mô tả pháp quán 
thọ uẩn (vedanã-kkhandha), tưởng uẩn (sannã-kkhandha), hành (chính là năm mươi tâm sở còn lại) uẩn 
(sahkhãra -kkhandha). 

Thiền quán danh trên tâm, Đức Phật mô tả dưới phần quán tâm {citt-ãnupassanã). ở đó, Ngài nói, chẳng 
hạn, tâm có tham rõ biết tâm có tham {sa-rãgam cittam)) hay tâm không có tham rõ biết tâm không tham 
{vĩta-rãgam cittani). Đó là pháp quán tâm hỢp với tham, kế đến là pháp quán các loại tâm thiện, tâm quả và 
tâm duy tác, chẳng hạn, tâm quảng đại, rõ biết tâm quảng đại {mahaggatam cittani), tâm không quảng đại, 
rõ biết tâm không quảng đại {a-mahaggatam cittam). Đó là pháp quán về các tâm thiền sắc giới và vô sắc 
giới. Và sau đó là pháp quán các loại tâm dục giới. Theo cách đó, Đức Phật đã mô tả tất cả tám mươi mốt 
tâm hiệp thế theo tám đôi. Tuy nhiên, tám tâm siêu thế còn lại không phải là đối tưỢng của thiền minh sát. 

Một số tâm sanh khởi nằm trong một tiến trình tâm (citta-vĩthí) là các tâm thuộc tiến trình nhận 
\k\\iz(vĩthi-citta). Một số tâm sanh khởi ngoài một tiến trình tâm, là tâm sanh khởi giữa sự phân chia tiến trình 
nhận thức hay tâm tách khỏi tiến trình nhận thức (vĩlhi-mutta).Chúng tôi đã đề cập điều này trước đây, khi 
nói về việc rơi vào tâm hộ kiếp (bhavahga). 

Có sáu loại tiến trình tâm (lộ trình tâm). Năm loại đầu là các tiến trình tâm thuộc nhãn môn, nhĩ môn, tỷ 
môn, thiệt môn, và thân môn, mà các đối tưỢng tương ứng của chúng lần lượt là các sắc, thanh, mùi, vị, và 
xúc. Chúng đưỢc gọi chung là 'Tiến Trình Nhận Thức Ngũ Môn' hay 'Lộ Ngũ Môn' (panca-dvãra-vĩthi). Loại 
tiến trình nhận thức thứ sáu bắt tất cả các pháp làm đối tưỢng của nó (bao gồm cả Niết-bàn), đưỢc gọi là 
tiến trình nhận thức ý môn (mano-dvãra-vĩthi). Giữa sáu loại tiến trình này, có sự sanh khởi loại tâm phi tiến 
trình. Trong một kiếp sống, nó luôn lấy cùng một đối tưỢng thuộc tiến trình tâm cuối cùng ở kiếp trước. Nó 
là loại tâm đầu tiên sanh khởi trong một kiếp sống, là tâm tục (tái) sanh (kiết sanh thức). Trong suốt kiếp 
sống ấy, nó sanh lên giữa hai tiến trình nhận thức như là tâm hộ kiếp (bhavanga) mà chúng tôi đã đề cập 
trước đây. Và nó cũng là loại tâm cuối cùng sanh khởi trong một kiếp sống, là tử tâm. 

Mỗi tiến trình nhận thức đưỢc cấu thành từ một chuỗi các loại tâm khác nhau. Chúng sanh khởi theo quy luật 
tự nhiên của tâm (cittaniỵãma). và để quán danh, hành giả cần phải thấy chúng sanh khởi theo trật tự của 
quy luật tự nhiên ấy. Đê’ làm đưỢc điều này, hành giả cần phát triển định vững chắc và mạnh mẽ, với một đề 
mục thiền tịnh chỉ hoặc tứ đại. ở đây, chúng tôi sẽ nói về những hành giả đã tu tập đến tứ thiền niệm hơi 
thở và sử dụng định ấy làm 'bậc thiền nền tảng của minh sát' {vipassanã-pãdaka-jjhãna). 

PHÂN BIỆT TIÊN TRÌNH TÂM ĐÁC THIÊN 

Nếu hành giả chứng đạt bậc thiền, chẳng hạn, tứ thiền niệm hơi thở (ãn-ãpãna-sati), khởi điểm tốt nhất để 
thực hành thiền quán danh chính là phân biệt các chi thiền, sau đó là tâm thiền và các tâm sở còn lại: điều 
này chính là phân biệt pháp thiền (jhãna-dhamma). 

Tại sao hành giả lại bắt đầu theo cách này? Trước tiên, do khi tu tập bậc thiền, hành giả đã phân biệt năm 
chi thiền, như vậy có nghĩa là hành giả đã có một số kinh nghiệm để phân biệt các tâm sở này. Thứ nhì, tâm 
thiền của một tiến trình tâm đắc thiền (các tốc hành tâm thiền Ũh3na-javana)) sanh khởi hàng nghìn triệu 
lần liên tiếp nhau. Do vậy, chúng nổi bật và dê dàng phân biệt. Điều này ngưỢc lại trong một tiến trình tâm 
dục giới {kãm-ãvacara-vĩthi), ở đó các tốc hành tâm chỉ sanh khởi bảy lần liên tiếp nhau. 

Đê’ phân biệt danh của thiền, hành giả bắt đầu bằng việc lập lại sơ thiền, chẳng hạn sơ thiền niệm hơi thở, 
cho đến khi ánh sáng trí tuệ sáng rực, rực rỡ và chói sáng. Xuất khỏi thiền ấy và phân biệt năm chi thiền như 
khi hành giả đã làm trước đây, lúc tu tập pháp thuần thục của sơ thiền. Năm chi thiền đó là: 

1) Tầm (vitakka) 

2) Tứ (vicãra) 

3) Hỷ (pĩti) 

4) Lạc (sukha) 

5) Nhất tâm (ek-aggatã) 


<Xem 'NĂM PHÁP THUẦN THỤC' tr.44> 



63 _ Con Đường Độc Nhất Để Chútìg Ngộ Niết Bàn _ 6^ 

Hành giả cần phải thực hành cho đến khi vị ấy có thể phân biệt tất cả năm chi thiền cùng một lúc, cũng như 

phân biệt càng nhiều càng tốt các tốc hành tâm sơ thiền giữa nhiều nghìn triệu tâm thiền sanh khởi trong 
một tiến trình tâm đắc thiền. 

Có ba mươi bốn tâm hành vào lúc sanh khởi một tâm bậc thiền (tâm an chỉ): Một tâm sơ thiền, và ba mươi 
ba tâm sở thiền, bao gồm cả năm chi thiền, và hành giả cũng cần phải phân biệt tất cả ba mươi bốn tâm 
hành đó. Một khi hành giả trở nên thiện xảo trong việc phân biệt năm chi thiền, kế đến hành giả sẽ bắt đầu 
bằng: thức (vinnãna), tâm sở xúc (phassa), tâm sở thọ (vedanã): hành giả chọn pháp nào dê thấy nhất. 

Nếu hành giả muốn bắt đầu bằng thức (vinnãna). Hành giả lập lại sơ thiền niệm hơi thở, xuất khỏi thiền ấy, 
và phân biệt các tâm thiền khi chúng đang sanh khởi nhiều triệu lần liên tục. Sau đó, lập lại sơ thiền, xuất 

khỏi thiền ấy, hành giả liền phân biệt thức + xúc. Hành theo phương thức này để phân biệt tất cả ba mươi 

bốn tâm hành trong mỗi tốc hành tâm sơ thiền: Đầu tiên là một tâm hành, sau đó hành giả thêm vào một 
tâm hành nữa, như vậy hành giả phân biệt đưỢc hai tâm hành; thêm một tâm hành nữa, hành giả phân biệt 
đưỢc ba tâm hành, thêm một tâm hành nữa, hành giả phân biệt đưỢc bốn tâm hành...vv. . cho đến ba mươi 
bốn tâm hành. Mỗi lần như vậy, hành giả cần lập lại sơ thiền của mình, xuất khỏi thiền ấy, thêm vào một 

tâm hành đến khi đủ ba mươi bốn tâm hành. Đây chính là 'minh sát bất đoạn pháp' 

(anupada-dhamma-vipassanã) đưỢc Đức Phật mô tả trong 'Kinh Bất Đoạn' (Anupada Sutta) của 'Kinh Trung 
Bộ' {Majjhima-Nikãya'). 

Sau khi phân biệt ba mươi bốn tâm hành của sơ thiền, hành giả phân biệt tất cả các loại tâm hành khác 

nhau trong trình tự sáu loại tâm tạo nên một tiến trình ý môn (mano-dvãra-vĩthi) của sơ thiền, và khi hành 

giả đã hoàn tất việc phân tích tất cả các danh của sơ thiền, theo cách giống vậy, hành giả cần phân biệt và 
phân tích danh của nhị thiền, tam thiền, và tứ thiền niệm hơi thở và bất kỳ bậc thiền nào khác mà hành giả 
đã chứng đắc. 
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TIÊN TRÌNH TÂM ĐẮC THIÊN Ụhana-Samapatti-Vĩthì) (Bốn thiền sắc giới / Bốn thiền vô sắc giới)* 


sát-na tâm 
Citta-Kkhana 

(Trước tiến trình 
tâm) 







(Sau tiến trình tâm) 



















Đối tưỢng 
(cảnh) 
Arammana 

Đối tưỢng cận tử của 
kiếp sống trước 

Đối tưỢng thiền 

Jhãn -Ãrammana 

Đối tưỢng cận tử của 
kiếp sống trước 

Tâm 

Citta 

Hộ Kiếp 
Bhavanga 

Hướng Ý môn 
Mano-Dvãr- 
Avajjana 

Tâm Tốc 
hành 1 

Javana 

Tâm Tốc 
hành 2 
Javana 

Tâm Tốc 
hành 3 
Javana 

Tâm Tốc 
hành 4 
Javana 

Vô số triệu 

Tâm Tốc hành 

Javana 

Hộ Kiếp 
Bhavahga 


TU 

TU 

TU 

TU 

TU 

TU 

TUTU...TUTU 

TU 




Chuẩn bị 
Parikamma 

Cận hành 
Upacãra 

Thuận Thứ 
Anubma 

Chuyển Tộc 
Gotrabhu 

An chỉ 
Appanã 



Quả 

Vipãka 

Duy tác 
Kiriya 

Nghiệp 

Kamma 

Quả 

Vipãka 

Cõi 

Ãvacara 

Dục / Sắc / Vô Sắc 
Kãma/Rũpa/Arũpa 

Dục 

Kãma 

Sắc / Vô Sắc 
Rũpa/Arũpa 

Dục / Sắc / Vô Sắc 
Kãma/Rũpa/Arũpa 


Căn Trái Tim (Hadaya) 

Vatthu 


* Tiến trình tâm đắc thiền có thể diễn ra ở bất kỳ 1 trong 3 cõi: dục, sắc, vô sắc giới. Tất cả các chi tiết nêu ra ở đây đưỢc dựa vào VsM. iv. 69 
'Pathama-Jjhãna-Kathã'^\-\x%x\ về sơ thiền') pp. iv. 74-78. 
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ở đây, 3 tốc hành tâm chuẩn bị của sơ, nhị và tam thiền có tất cả 34 tâm hành trong khi tốc hành tâm 
chuẩn bị của tứ thiền chỉ có 33 tâm hành: không có hỷ (pĩti). 


Danh Pháp lúc Phát Sanh Tâm Thiền {jhana-cittaÝ^ 


Tâm (citta) 

Hướng Ý 

Bốn Tốc 
Hành Tâm 
Chuẩn Bị 

Tốc Hi 
Tâm T 

ành 

liền 

Bốn Tốc Hành 

Tốc Hành 
Tâm Thiền 

Danh Pháp 

(Nãma-dhamma) 

Môn 

sơ 

Nhị 

Tam 

Tâm Chuẩn Bị 

Tứ 

Tâm (Citta) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Tâm Sở ÍCetasikaì 














Biến Hành (sabba-citta-sãdhãrana) 














1. Xúc (phassa) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

2. Tho Cvedanã) 

Xả- 

upekkhã 

Lạc - 

■sukha 

Lạc - sukha 

xà-upekkha 

xà-upekkhã 

3. Tưởng (sannã) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

4. Tư (cetanã) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

5. Nhất Hành íek-aợpatã) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

6. Mạng Quyền Qĩvihindriya) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

7. Tác Ý (manasikãra) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Biệt Cảnh (pakinnaka) 














1. Tầm (vitakka) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



X 

X 

X 

X 


2. Tứ(vicãra) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



X 

X 

X 

X 


3. Thắng Giải (adhimokkha) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

4. Cần (vĩriya) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

S.HỶ(pĩti) 


X 

X 

X 

X 

X 

X 


6. Dục (chanda) 


X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Biến Hành Tịnh Hảo 














(sobhana-sãdhãrana) 














1. Tín (saddhã) 


X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

2. Niệm (sati) 


X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

3. Tàm (hirika) 


X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

4. Quý (ottapa) 


X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

5. Vô Tham (a-ỉobha) 


X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

6. Vô Sân (a-dosa) 


X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

7. Hành Xả (tatra-majjhattatã) 


X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

8. Tịnh Thân (kãya-passaddhi) 


X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

9. Tịnh Tâm (citta-passaddhi) 


X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

10. Khinh Thân (kãya-lahutã) 


X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

11. Khinh Tâm (citta-lahutã) 


X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

12. Nhu Thân (kãya-mudutã) 


X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

13. Nhu Tâm (citta-mudutã) 


X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

14. Thích T\\ax\(kãya-kammannatã) 


X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

15. Thích Tâm (citta-kammannatã) 


X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

16. Thuần Thân (kãya-pãgunnatã) 


X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

17. Thuần Tâm (citta-pãgunnatã) 


X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

18. Chánh Thân (kãy-ujukatã) 


X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

19. Chánh Tâm (cítt-ujukatã) 


X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Vô Si (a-moha) 














1. Tuệ Quyền (pann-indríya) 


X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Tổng số tâm hành 

12 

34 

34 

32 

31 

33 

31 


95 * 1 1 '' I • 1 ^ o , . , .'y\ . —..'A.ir \ 1 'y\ \ \ 7 ! 

Các tâm sở đưỢc gạch chân dỢn sóng là năm chi thiền <xem 'SƠTHIEN' tr. 82 và phân trình bày ở ngay trướo 
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Danh Pháp của Tâm Thiền (ịhana-citta) 


Tâm 

Citta 

Hướng Ý Môn 
Mano-Dvãr-Ầvajjana 

Chuẩn bị 
Parikamma 

Cận 

Hành 

Upacãra 

Thuận 

Thứ 

Anuloma 

Chuyển tộc 
Goữabhu 

Rất nhiều ngàn triệu tốc 
hành tâm An Chỉ 
Appanã-Javana 

Sơ thiền 

12 

34 

34 

34 

34 

34 

Nhị thiền 

12 

34 

34 

34 

34 

32 

(tầm/tư) 

Tam thiền 

12 

34 

34 

34 

34 

31 

Tứ thiền 

12 

33 

33 

33 

33 

31 

(lạc xả) 

Căn 

Vatthu 

63 

63 

63 

63 

63 

63 


Một khi hành giả đã phân biệt và phân tích đưỢc tất cả các tâm hành của tứ thiền hơi thở, hành giả cũng cần 
phải phân biệt và phân tích bất kỳ bậc thiền nào của những đề mục thiền khác mà hành giả đã chứng đắc. 
Nếu hành giả đắc đưỢc bậc thiền vô sắc, vị ấy cũng thực hành y như vậy. 


Khi đã trở nên thiện xảo trong việc phân biệt nhiều loại danh ấy, kế đến, hành giả cần phải phân biệt các 
tâm hành thuộc các tiến trình ngũ môn và các tiến trình ý môn theo sau chúng: bắt cảnh sắc, cảnh thanh, 
cảnh mùi, cảnh vị, và cảnh xúc làm đối tưỢng. 

Theo cách đó, hành giả có thể phân biệt và xác định tất cả các loại tâm trong khả năng của mình. Có loại 
tâm nào ngoài tầm nhận định của hành giả? Có mười tám loại tâm phận sự sanh khởi trong một vị Thánh A- 
la-hán, như vậy tới khi nào hành giả là một vị thánh A-la-hán, mười tám loại tâm này sẽ đưỢc hiển lộ trong 
phạm vi minh sát của vị ấy. Sau đó là tám loại tâm siêu thế (như chúng tôi đã đề cập trước đây), vốn không 
phải là đối tưỢng của thiền minh sát. Tám mươi chín loại tâm trừ mười tám, trừ tám còn lại sáu mươi ba loại 
tâm mà hành giả cần phải phân biệt và xác định trong giai đoạn này. 


SÁU MƯƠI BA: Đây là một sự trình bày chung, bởi lẽ năm loại tâm thiền thiện sắc giới và bốn loại tâm thiền thiện vô sắc giới nằm 
ngoài tầm quán của người không có bậc thiền, và các loại tâm quả (kiêt sanh) tương ứng của chúng nằm ngoài tầm quán đối với các 
hành giả không thể phân biệt sự sanh khởi của loại tâm này ở một kiếp quá khứ như kiếp phạm thiên sắc giới hay phạm thiên vô sắc 
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Tiến Trình Tâm ở Ngũ Môn (panca-dvãra-vĩthi) {Wễ'c\ trình nhãn/nhĩ/tỷ/thiệt/thân môn: ví dụ là tiến trình nhãn môn (cakkhu-dvara-vĩthi).) 


sát-na tâm 
Citta-Kkhana 

(Trước tiến trình tâm) 















(Sau tiến 
trình tâm) 



2^ 

3^ 

4^ 

5^ 

6^ 

7^ 

8^ 

9^ 

10^ 

11^ 

12^ 

13=> 

14^ 

15^ 

16^ 

17^ 

=>... => 

Đối tưỢng 
(cảnh) 
Arammana 

Đối tưỢng cận tử của kiếp 
sống trước 

Đối tưỢng màu (sắc) 

Rũp-Ãrammana 

Đối tưỢng 
cận tử của 
kiếp sống 
trước 

Tâm 

Citta 


Hộ Kiếp 

Bhavanga 

Hướng ngũ 
môn 

Panca-Dvãr- 

AvaJJana 

Nhãn 

Thức 

Cakkhu- 

Vinnãna 

Tiếp thâu 
Sampaticchana 

Quan sát 
Santĩrana 

Đoán định 
Votthapana 

Tốc hành 

Javana 

Đăng ký 
Tadãrammana 

Hộ Kiếp 
Bhavanga 


Quá 

khứ 

Atĩta 

Rúng 

động 

Calana 

Dứt dòng 
Upaccheda 




1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 








T|ị 

T|ị 

T|ị 



T|ị 

T|ị 

T|ị 

T|ị 

T|ị 

T|ị 

T|ị 




Quả 

Vipãka 

Duy tác 
Kiriya 

Quả 

Vipãka 

Duy tác 
Kiriya 

Nghiệp 

Kamma 

Quả 

Vipãka 

Quả 

Vipãka 

Căn 

Vatthu 



Trái Tim 
Hadaya 


Mắt 

Cakkhu 

Trái Tim 

Hadaya 
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QUÁN NIỆM 'DANH' 

Lại nữa, mục đích của việc phân biệt và xác định các loại tâm hành khác nhau trong các tiến trình tâm sắc 
giới và dục giới là để hiểu rằng tâm chẳng có gì khác ngoài sự sanh, trụ và diệt của những loại danh ấy: 
chẳng có linh hồn, hay tự ngã,... Đó là lý do tại sao hành giả cần phải quán tất cả chúng chỉ là danh (nãma). 

Phân biệt lại tất cả các tâm hành của tiến trình tâm sơ thiền, tiến trình tâm nhị thiền,... Phân biệt tất cả các 
loại danh (nãma) ấy cho mỗi loại tiến trình, và xác định chúng theo đặc tánh nghiêng về và bám dính chặt 
vào đối tưỢng (namanaỳcùa chúng. 

QUÁN 'DANH - SẮC' 

Giờ đây, khi đã phân biệt và xác định đưỢc danh, hành giả cần phải phân biệt và phân tích sắc mà danh 
nương sanh. Hành giả sử dụng kỹ năng trong thiền tứ đại để phân biệt và xác định nhóm mười sắc thuộc trái 
tim, là nơi nương sanh của các tiến trình ý môn dục giới và tiến trình tâm bậc thiền, và hành giả phân biệt và 
phân tích con mắt (nội xứ) là nơi thấy cảnh sắc, và cảnh sắc (ngoại xứ) đưỢc thấy, tai và cảnh thanh... 

Sau đó, hành giả phân biệt và xác định cả danh lẫn sắc như: 'danh-sắc {nãma-rũpa)', 'danh-sắc 
{nãma-rũpa)' 

TÓM TẮT VÀ KẾT LUẬN 

Chúng ta hãy tóm lại những gì hành giả đã làm đưỢc. Hành giả đã làm đưỢc ba điều: 

1) Hành giả đã phân biệt đưỢc danh bên trong và xác định nó là 'danh'. 

2) Hành giả đã phân biệt đưỢc sắc bên trong và xác định nó là 'sắc'. 

3) Hành giả đã phân biệt đưỢc cả danh và sắc bên trong và xác định chúng là 'danh-sắc'. 

Nhưng chỉ phân biệt và xác định 'danh-sắc' bên trong thôi thì vẫn chưa đủ. Hành giả cũng cần phải phân biệt 
và xác định danh và sắc bên ngoài. Điều đó nghĩa là hành giả cũng cần phải phân biệt và xác định danh và 
sắc của những chúng sanh khác. 

Khi thấy danh và sắc cả bên trong lẫn bên ngoài, hành giả cần phải quán chúng là: 'Không có đàn ông, 
không có đàn bà, không có chư thiên, không có phạm thiên, không có tự ngã: chỉ có danh và sắc'. 

Như vậy, hành giả đã hoàn tất giai đoạn đầu của minh sát nhưđược mô tả trong 'Kinh Đại Niệm Xứ' ở phần 
quán danh thân và sắc thân cả bên trong và bên ngoài: 

[1.1] Như vậy, vị ấy sông quán thân trong thân (kãye kãy-ãnupassĩ) bên trong, 

[1.2] hay vị ấy sống quán thân trong thân bên ngoài (bahiddhã), 

[1.3] hay vị ấy sống quán thân trong thân cả bên trong lẫn bên ngoài (ajjhatta-bahiddhã) 

Minh sát trí này đưỢc gọi là Trí Phân Định Danh-Sắc {nãma-rũpa-pariccheda-nãna). 


THÁNH ĐẠO TÁM NGÀNH CỦA MINH SÁT: GIAI ĐOẠN ĐẦU 

Như chúng tôi đã đề cập trước đây, trong thiền minh sát hiệp thế, hành giả đang tu tập Thánh Đạo Tám 
Ngành hiệp thế. vào bất cứ lúc nào hành giả biết đưỢc sắc chân đế hay danh chân đế, chúng ta có thể nói 
rằng tám chi phần đã sanh khởi. Đối tưỢng của chúng lúc đó hoặc là một danh pháp hoặc là một sắc pháp. 

Ví dụ, khi hành giả phân biệt và xác định các tâm hành của bậc sơ thiền, tám chi phần bắt các pháp thiền 
(jhãna-dhamma) làm đối tưỢng. Lại nữa, mặc dù ba chi phần về giới Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, và Chánh 
Mạng thực ra không bắt pháp thiền làm đối tưỢng, song chúng tôi vẫn tính gộp chúng, bởi vì trước khi hành 
giả thọ trì thiền minh sát, hành giả đã thọ trì năm giới, tám giới, chín hay mười giới hoặc hai trăm hai mươi 
bảy giới của Tỳ-khưu,... Như vậy, hành giả có đưỢc tám chi phần: 

1) Chánh kiến (Sammã-Ditthi): \hê nhập pháp thiền bằng trí tuệ. 

2) Chánh tư duy (Sammã-Sankappa): Xxiơuq ứng với tâm sở tầm {vitakka) gắn tâm vào pháp thiền. 

3) Chánh ngữ (Sammã-Vãcã): đưỢc thọ trì trước đó, như giữ giới không nói dối,... 

4) Chánh nghiệp (Sammã-Kammanta): ởdỢc thọ trì trước đó, như giữ giới không sát sanh,... 
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5) Chánh mạng (Sammã-Ãjĩva): đưỢc thọ trì trước đó, như việc giữ các giới. 

6) Chánh tinh tấn (Sammã-Vãỵãma): nỗ lực để thể nhập pháp thiền, nỗ lực để gắn tâm vào nó, nỗ lực để 
niệm trú trên nó và nỗ lực để định trên nó. 

7) Chánh niệm (Sammã-Sati): nhớ tới pháp thiền, và không để các chi phần khác rời bỏ pháp thiền. 

8) Chánh định (Sammã-Samãdhi): 6\y\\\ tâm trên pháp thiền. 

Đó là cách mà tám chi phần của Thánh Đạo Tám Ngành khởi sanh trong khi thực hành thiền minh sát ở giai 
đoạn đầu. 

THIÊN MINH SÁT: GIAI ĐOẠN HAI 

Sau đây là thiền minh sát giai đoạn hai: 

[2.1] vị ấy sống quán pháp sanh khởi (samudaỵa-dhammãỳXronq thân; 

[2.2] hay vị ấy sống quán pháp diệt tận trong thân (vaya-dhammã); 

[2.3] hay vị ấy sống quán pháp sanh khởi và diệt tận (samudaya-vaya-dhammã)tcox\q thân. 


HAI LOẠI SANH DIỆT 

Theo Thanh Tịnh Đạo {Visuddhimagga') và Phân Tích Đạo {PaỢsambhidãmaggà), có hai loại sanh & diệt: 

1) Duyên sanh & diệt (paccayato udaya-bbaya): 

i) Khi hành giả nhận thấy rằng do bởi vô minh làm duyên, hành sanh, và do bởi hành sanh, thức 
sanh,... đó là thắng trí về duyên sanh của các uẩn: pháp duyên khởi chiều thuận (anuloma). 

ii) Khi hành giả thấy rằng với sự diệt của vô mình, hành diệt, do bởi hành diệt, thức diệt,... đó chính 
là thắng trí về duyên diệt của các uẩn: pháp duyên khởi chiều nghịch (patibma). 

2) Sự sanh & diệt tức thời (paccayato udaya-bbaya): điều này muốn nói về sự sanh, diệt theo từng sát- 
na của các uẩn: đặc tánh vô thường của chúng. 

Thấy đưỢc hai loại sanh & diệt này tạo thành giai đoạn thứ hai của thực hành minh sát. 

Duyên sanh & diệt cần phải đưỢc phân biệt để thoát khỏi tà kiến (micchã-ditthi) về một tự ngã thường 
hằng hay linh hồn, và cũng để thoát khỏi tà kiến đoạn diệt sau khi chết. Hành giả cần phải thấy bằng 
thắng trí sự sanh ra và chết đi đó xảy ra do các nhân, và sự diệt không còn dư sót của sự sanh ra và chết 
đi xảy ra khi các nhân đó diệt. Đó chính là pháp duyên khởi chiều thuận (anuloma-paticca-samuppãda), 
và pháp duyên khởi chiều nghịch (patHoma-paticca-samuppãda). Chúng tôi đã trình bày điều này ở lời 
tựa. 

PHÁP DUYÊN KHỞI CHIỀU THUẬN 

Và thế nào, này các Tỳ-khưu, là Thánh Đế về Nguồn Gốc của Khổ? 

[1] Do duyên vô minh (avijjãpaccayã), hành sanh (sankhãrã); 

[2] Do duyên hành (sankhãra paccayã), thức sanh (vinnanam); 

[3] Do duyên thức, danh-sắc sanh (vinnãna-paccayã nãma-rũpam); 

[4] Do duyên danh-sắc, lục nhập sanh (nãma-rũpa-paccayãsaỊ-ãyatanam); 

[5] Do duyên lục nhập, xúc sanh (saỊ-ãyatana-paccayãphasso); 


Toàn bộ phần trình bày về sau bắt nguồn từ VsM.xx.724-731 'Luận về Trí Sanh & Diệt' (Udaya-Bbaya-Nãna-Kathã) (và VsMT) vốn 
có liên quan đến phần 'Phân Tích Trí Sanh & Diệt' {Udaya-Bbaya-Nãna-Niddeso) trong bộ PsM.I.i.6 (§.50), cả hai phần luận này đều 
đưỢc nhắc lại trong chú giải 'Kinh Đại Niệm xư (Mahã-Sati-Patthãna sutta) (§383). 

ĐưỢc trích từ mục' 

THÁNH ĐẾ VỀ NGUỒN Gốc CỦA KHỔ CẦN PHẢI Được ĐOẠN TẬN.', tr. 3 và ' 

THÁNH ĐẾ VỀ KHỔ DIỆT CẦN PHẢI Được CHỨNG NGỘ', tr.4. 
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[6] Do duyên xúc, thọ sanh (phassa-paccayã vedanã); 

[7] Do duyên thọ, ái sanh (vedanã-paccayã tanhã); 

[8] Do duyên ái, thủ sanh (tanhã-paccayãupãdãnarp); 

[9] Do duyên thủ, hữu sanh (upãdãnapaccayã bhavo); 

[10] Do duyên hữu, sanh sanh (bhava-paccayã jãtì); 

[11] Do duyên sanh, (jãti-paccayã), 

[12] già, chết (jarã-marana), ^u (soka), bi (parideva), khổ (dukkha), ưu (domanasa), não (upãyãsa) 

sanh. 

Đây là nguồn gốc (samudayo) cùĩí toàn bộ khổ uẩn này. 

Như vậy, này các Tỳ-khưu, đước gọi là Thánh Đế về Nguồn gốc của Khổ (Dukkha-Samudayarp 
Aríya-Saccam). 

PHÁP DUYÊN KHỞI CHIỀU NGHỊCH 

Và này các Tỳ-khưu, thế nào là Thánh Đế về Khổ Diệt? (Dukkha-Nìrodham Aríya-Saccarp) 

[1] Do vô minh diệt (avijjãya tveva asesavirãga nirodhã), các hành diệt (sankhãra nirodho); 

[2] Do hành diệt, thức diệt (sankhãra-nirodhã, vinnãna-nirodho); 

[3] Do thức diệt, danh-sắc diệt (vinnãna-nirodhã, nãma-rũpa-nirodho); 

[4] Do danh-sắc diệt, lục nhập diệt (nãma-rũpa-nirodhã, saỊ-ãyatana-nirodho); 

[5] Do lục nhập diệt, xúc diệt (saỊ-ãyatana-nirodhã, phassa-nirodho); 

[6] Do xúc diệt, thọ diệt (phassa-nirodhã, vedanã-nirodho); 

[7] Do thọ diệt, ái diệt (vedanã-nirodhã, tanhã-nirodho); 

[8] Do ái diệt, thủ diệt (tanhã-nirodhã, upãdãna-nirodho); 

[9] Do thủ diệt, hữu diệt (upãdãna-nirodhã, bhava-nirodho); 

[10] Do hữu diệt, sanh diệt (bhava-nirodhã, jãti-nirodho); 

[11] Do sanh diệt (jãti-nirodhã); 

[12] già, chết (jarã-marana), ^u (soka), bi (parídeva), khổ (dukkha), ưu (domanasa), não (upãyãsã) 
diệt (nirujjhanti). 

Đây là sự diệt (nirodho) cùa toàn bộ (kevalasa) khổ uẩn (dukkha-kkhandhassa) này. 

Như vậy, này các Tỳ-khưu, đước gọi là Thánh Đế về Khổ Diệt. 


PHÂN BIỆT PHÁP DUYÊN KHỞI CHIỀU THUẬN 

Tuy nhiên, chỉ để có niềm tin rằng sanh và chết xảy ra do nhân duyên, và sự diệt của sanh và chết không 
còn dư sót khi nhân duyên đoạn diệt thôi thì không đủ. Minh sát trí luôn đòi hỏi thắng trí ở mọi lúc: loại trí 
tuệ thực hành trực tiếp. Bằng không, Thánh Đế về Nguồn Gốc của Khổ không thể đưỢc đoạn tận và Thánh 
Đế về Khổ Diệt không thể đưỢc chứng ngộ. 

Làm thế nào hành giả có thể phân biệt pháp duyên khởi theo chiều thuận và chiều nghịch? Chúng tôi đã 
trình bày về cách phân biệt danh (nãma)\ih sắc (rũpa). Nếu hành giả có thể phân biệt danh và sắc theo cách 
mà chúng tôi đã mô tả, hành giả cũng sẽ có thể phân biệt đưỢc các nhân của chúng. Phân biệt danh và sắc 
và các nhân của chúng đưỢc gọi chung là phân biệt pháp duyên khởi {paticca-samuppãda). 

Đức Phật dạy bốn phương pháp phân biệt duyên khởi tùy theo căn tánh của người nghe. Và phương pháp 
thứ năm đưỢc dạy bởi Tôn giả Sãriputta, đưỢc ghi lại trong 'Phân Tích Đạo' (Patisambhidã-Magga). Để giải 
thích các phương pháp này một cách chi tiết thì cần nhiều thời gian, do vậy chúng tôi chỉ nói hai phương 
pháp mà chúng tôi thường dạy tại các trung tâm thiền Pa-Auk. Chúng đưỢc gọi là phương pháp thứ năm của 
Tôn giả Sãriputta và phương pháp thứ nhất, đưỢc Đức Phật dạy trong, chẳng hạn 'Kinh Đại Duyên' 
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(Mahã-Nidãna Sutta) cùa 'Kinh Trường Bộ' {Dĩgha-Nikãya), và trong 'Nidãna-Vagga'của Kinh Tương ưng Bộ 
(Samỵutta-Nikãỵa). 

Cả hai phương pháp đòi hỏi sự phân biệt năm uẩn (panca-kkhandha) Xxouq quá khứ, hiện tại, và vị lai, cách 
mà nhân và quả vận hành trong ba thời kì ấy: ba kiếp sống. Hành giả phân biệt đâu là nhân, đâu là quả. Khi 
hành giả có thể làm đưỢc như vậy, hành giả cũng có thể học phân biệt pháp duyên khởi theo các phương 
pháp khác đưỢc dạy trong các kinh và chú giải. 


PHƯƠNG PHÁP THỨ NĂM 
TAM LUÂN (BA VÒNG) 

Theo phương pháp thứ năm, pháp duyên khởi đưỢc mô tả là ba vòng (luân) {vattaỴ. hai luân thuộc về nhân 
(có cả thảy là năm), một luân thuộc về quả (có cả thảy là năm): 

1) Phiền não luân {kilesa-vattam)\ đó là sự lặp lại các tâm sở bất thiện là vô minh (avijjã), tham ái 
(tanhã), và chấp thủ (upãdãna). Tham ái và chấp thủ là sự biểu hiện của tâm sở tham Ợobha). 

2) Nghiệp luân (kamma-vattam): đó là sự lặp lại các hành nghiệp {sahkhãra) và hữu (bhava), ở đây là 
nghiệp hữu (kamma-bhava). Những hành nghiệp mà hành giả đã làm khiến tạo ra một tiềm lực của 
nghiệp tồn tại trong dòng tương tục danh-sắc của vị ấy. Nó đưỢc gọi là nghiệp lực (kamma-satti). Nghiệp 
luân bao gồm nghiệp lực của các nghiệp đã làm từ hàng ngàn đại kiếp về trước, và chỉ mới năm phút vừa 
qua. 

3) Quả luân (vipãka-vattarp): đó là sự lặp lại thức (vinnãna), danh-sắc (nãma-rũpa), lục nhập 
(saỊ-ãyatana), xúc (phassa), và thọ (vedanã). Đó chính là các quả của nghiệp quá khứ. Nói theo cách 
khác, đó là sự lặp lại của sanh (jãti), già & chết (jarã-marana), sầu (soka), bi (parídeva), khổ (dukkha), 
ưu (domanassa), và não (upãyãsa). 


Do bởi sự sanh khởi của phiền não luân, nghiệp luân sanh, và do bởi sự sanh khởi của nghiệp luân, quả 
luân sanh. Đó chính là cách mười hai chi phần của pháp duyên khởi theo chiều thuận có thể đưỢc xem là 
tam luân tạo thành năm nhân và năm quả. 


NĂM NHÂN 

NĂM QUẢ 

1) Vô minh (avijjã) 

1) Thức quả (vinnãna) 

2) Ái (tanhã) 

2) Danh - sắc (nãmarũpa) 

3) Thủ (upãdãna) 

3) Lục Nhập (saỊ-ãyatana) 

4) Hành Nghiệp (sankhãra) 

4) Xúc (phassa) 

5) Nghiệp Hữu (kamma-bhava) (nghiệp lực) 

5) Thọ (vedană) 


Năm nhân chính là sự tích lũy các thiện nghiệp và bất thiện nghiệp từ kiếp này sang kiếp khác. Nghiệp lực 
của chúng tạo ra năm quả, tức những quả của nghiệp trong các kiếp vị lai. sự sanh ra và kiếp sống không là 
gì khác ngoài sự sanh khởi của năm quả do bởi năm nhân quá khứ: chẳng có tự ngã, chẳng có linh hồn, 
chẳng có sự hiện hữu thường hằng, và chẳng có sự hủy diệt nào sau khi chết. Vào lúc chết, năm quả của 
một kiếp sống dừng lại, và năm quả mới sanh lên do bởi năm nhân khác ở quá khứ, tạo ra sự tái sanh và 
kiếp sống mới. 

Năm nhân đưỢc tích lũy trong các kiếp quá khứ tạo ra năm quả trong kiếp hiện tại. Năm nhân khác đưỢc tích 
lũy trong kiếp hiện tại, cùng với năm nhân trong các kiếp sống quá khứ sẽ tạo ra năm quả ở những kiếp vị 
lai. Nếu năm nhân là thiện nghiệp, năm quả sẽ cho ra một kiếp sống an vui. Nếu năm nhân là bất thiện 
nghiệp, năm quả sẽ cho ra một kiếp sống khổ đau. sự vận hành của năm nhân và năm quả này đã vận hành 
trong vô số kiếp quá khứ, và sẽ tiếp tục vận hành trong tương lai, chừng nào vị ấy còn chưa chứng đắc A-la- 
hán. 

Sự quán pháp duyên khởi liên hệ đến việc thấy chuỗi năm nhân và năm quả này, chúng vận hành như hai 
luân nhân và một luân quả. Hành giả bắt đầu bằng sự quán quá khứ. 
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LÀM THÊ NÀO ĐỂ PHÂN BIỆT DUYÊN SANH 

Để quán quá khứ, hành giả bắt đầu bằng việc cúng dường đèn, hoa hoặc nhang đến một ngôi bảo tháp hoặc 
một hình tưỢng Phật. Hành giả nên làm một ước nguyện tái sanh theo ý muốn như trở thành một vị Tỳ- 
khưu, một tu nữ, một người nam, một người nữ hay một vị chư thiên chẳng hạn. Nếu hành giả muốn tái 
sanh là một vị Phạm thiên, hành giả nên lập lại bậc thiền hơi thở mà hành giả ưa thích sau đó phát nguyện 
tái sanh là một vị Phạm Thiên. 

Sau đó, hành giả đi ngồi thiền, nhập vào tứ thiền cho đến khi ánh sáng trí tuệ sáng rực, rực rơ và chói sáng. 
Kế đến, hành giả phân biệt danh-sắc (nãma-rũpa) bên trong lẫn bên ngoài lặp đi lặp lại nhiều lần. Điều này 
là cần thiết bởi vì việc phân biệt danh-sắc quá khứ tương tự như việc phân biệt danh-sắc bên ngoài. Do vậy, 
nếu hành giả không thể phân biệt danh-sắc bên ngoài thì việc phân biệt danh-sắc quá khứ là cực kỳ khó 
khăn đối với hành giả. 

Sau đó, hành giả phân biệt danh-sắc đã xuất hiện khi hành giả cúng dường tại ngôi bảo tháp hay hình tưỢng 
Phật hoặc lúc hành giả nhập vào bậc thiền hơi thở: hành giả phân biệt chúng như các đối tưỢng bên ngoài. 
Sau đó, hình ảnh của việc cúng dường hay nhập thiền sẽ xuất hiện: lúc đó, hành giả phải phân biệt tứ đại 
trong hình ảnh đó. 

Khi hình ảnh đó bị vỡ thành những nhóm sắc (rũpa kalãpas), hành giả phân biệt tất cả các loại sắc ở sáu 
môn, đặc biệt là sáu mươi ba loại sắc ở tâm cơ. Điều đó sẽ cho phép hành giả phân biệt những chuỗi dài các 
tâm hộ kiếp (bhavahga) sauYi khởi nối tiếp nhau giữa sự sanh khởi của các tiến trình ý môn. Tiếp theo, hành 
giả đi ngưỢc lại và xuôi theo các chuôi tiến trình ý môn, để tìm năm nhân. Đầu tiên là phiền não luân, kế đến 
là nghiệp luân. 

1) Phiền não luân (kHesa-vatta): ở đây, nó chính là các tiến trình ý môn có các tốc hành tâm bất thiện có 
căn tham là ước muốn trở thành một vị Tỳ-khưu, tu nữ, người nam, người nữ hay chư thiên hoặc Phạm 
thiên. Hành giả đi ngưỢc và xuôi theo các chuôi tiến trình tâm ý môn cho đến khi hành giả tìm ra chúng. 
Chúng sẽ có hai mươi tâm hành nếu có hỷ; mười chín tâm hành nếu không có hỷ. Các tâm hành này sẽ 
bao gồm các phiền não vô minh, tham ái và chấp thủ. 

2) Nghiệp luân (kamma-vatta): ò đây, nó chính là các tiến trình ý môn có các tốc hành tâm thiện của việc 
cúng dường đến ngôi bảo tháp hay hình tưỢng Phật. Chúng sẽ có ba mươi bốn tâm hành nếu có hỷ; ba 
mươi ba tâm hành nếu không có hỷ. 

Tại sao ước muốn trở thành một vị Tỳ-khưu chẳng hạn, lại là bất thiện? Bởi vì, như chúng tôi đã giải thích 
khi trình bày về thiền minh sát, theo ý nghĩa tột cùng thì không có đàn ông, không có đàn bà, không có chư 
thiên và không có Phạm thiên, chỉ có danh và sắc. ước muốn trở thành vị Tỳ-khưu sanh khơi do bởi ba phiền 
não là vô minh, tham ái và chấp thủ: 

1) Vô minh là ảo tưởng cho rằng 'một vị Tỳ-khưu' thật sự hiện hữu. 

2) Tham ái là sự mong muốn và ước ao đời sống của một vị Tỳ-khưu. 

3) Chấp thủ là sự dính mắc với đời sống là một vị Tỳ-khưu. 

Ba chi phần, vô minh, tham ái, và chấp thủ phối hỢp với tất cả các tâm khiến tạo nên phiền não luân 
(kHesa-vatta). 

Kế tiếp, giả sử hành giả nguyện trở thành một người nữ: 

1) Vô minh là ảo tưởng cho rằng 'một người nũ" thật sự hiện hữu. 

2) Tham ái là sự mong muốn và ước ao đời sống làm một người nữ. 

3) Chấp thủ là sự dính mắc với đời sống là người nữ ấy. 

Lại nữa, thay vào đó, nếu hành giả nguyện trở thành một vị Phạm thiên: 

1) Vô minh là ảo tưởng cho rằng 'một vị Phạm Thiên' thật sự hiện hữu. 

2) Tham ái là sự mong muốn và ước ao đời sống làm một vị Phạm thiên. 

3) Chấp thủ là sự dính mắc với kiếp sống là một vị Phạm thiên. 
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Trong các ví dụ, hành nghiệp (sahkhãra) là tư thiện (kusala-cetanã) của việc cúng dường hay nhập vào bậc 
thiền, và nghiệp chính là nghiệp lực của chúng. Cả hai đưỢc tìm thấy trong các tâm tạo nên nghiệp luân 
(kamma-vatta). 

Mặc dù, ước muốn mà hành giả làm là bất thiện nghiệp, song chúng không phải là nghiệp luân bởi nó đưỢc 
thực hiện vì việc cúng dường đến bảo tháp hay hình tưỢng Phật: Do bởi sự sanh khởi của phiền não luân nên 
mới sanh khởi nghiệp luân. 

Khi hành giả có thể phân biệt danh-sắc của phiền não luân và nghiệp luân ở quá khứ gần, hành giả phải đi 
ngưỢc về quá khứ xa hơn, đến một thời điểm nào đó trước lúc cúng dường hay trước lúc nhập thiền, và 
phân biệt danh-sắc theo cách tương tự. Sau đó lại tiếp tục đi xa hơn chút nữa và cứ lặp lại tiến trình. 

Theo cách này, hành giả phân biệt danh-sắc một ngày trước, một tuần trước, một tháng trước, một năm 
trước, hai năm trước, ba năm trước,... Cuối cùng, hành giả sẽ có thể phân biệt danh-sắc hỢp với thức đầu 
tiên ở ngay chính kiếp sống hiện tại của mình: kiết sanh thức (patisandhi citta). Danh-sắc ấy chính là sự thụ 
thai ở kiếp sống hiện tại. 

Khi đi tìm các nhân của sự thụ thai, hành giả phải đi ngưỢc xa hơn nữa, đến kiếp sống trước. Sau đó, hành 
giả sẽ thấy hoặc là danh và sắc ở thời điểm cận tử của mình ở kiếp trước, hoặc là đối tưỢng của tiến trình 
cận tử (maran-asanna-vĩthi) ò kiếp trước. Đó chính là tiến trình tâm cuối cùng của hành giả ở kiếp quá khứ, 
trước khi tâm tử sanh khởi. 

Có ba đối tưỢng có thể xảy ra cho tiến trình cận tử. Vì hành giả đưỢc tái sanh làm người, những đối tưỢng 
này sẽ chỉ phối hỢp với thiện: 

1) Nghiệp: những tư hành của một thiện nghiệp đã làm trước đó trong cùng kiếp sống hoặc một kiếp 
sống trước. Chẳng hạn, hành giả hồi tưởng sự hoan hỷ hỢp với việc cúng dường vật thực đến các vị Tỳ- 
khưu hoặc những người thọ nhận khác, hoặc sự an lạc và tĩnh lặng hỢp với thiền. 

2) Nghiệp tướng (kamma nimitta): Một đối tưỢng hỢp với một thiện nghiệp đã làm trước đó trong cùng 
một kiếp sống hay một kiếp sống trước. Nếu hành giả là một vị bác sĩ trong kiếp trước, hành giả sẽ thấy 
những bệnh nhân; nếu hành giả từng là một Phật tử, hành giả có thể thấy một vị Tỳ-khưu, một hình 
tưỢng Phật hay nghe tụng kinh PãỊi; nếu hành giả là một thiền sinh, hành giả có thể thấy tợ tướng 
(patibhãga-nimitta) của đề mục thiền quá khứ của mình. 

3) Thú tướng (gatinimitta): một cảnh tưỢng về nơi đến của hành giả, nơi mà vị ấy sắp tái sanh. Đối với 
việc sanh lại làm người, nó chính là dạ của người mẹ hiện tại của hành giả; như một tấm thảm đỏ. 

ở đây, đối tưỢng của tiến trình tâm cận tử trong kiếp quá khứ cũng chính là đối tưỢng của tâm đầu tiên ở 
kiếp sống hiện tại: Tâm tục sanh (patisandhi-citta). Đối tưỢng xuất hiện do bởi nghiệp lực sắp sửa chín mùi ở 
lúc kết thúc kiếp sống quá khứ ấy. Quả của nó là tâm tục sanh của hành giả. và đối tưỢng của tâm tục sanh 
cũng là đối tưỢng của tâm hộ kiếp (bhavahga) hiện tại, và sẽ là đối tưỢng của tâm tử trong kiếp sống này. 
Chúng tôi đã trình bày điều này trước đây, khi nói về tâm hộ kiếp (bhavanga). (Đó là bởi vì tâm hộ kiếp bắt 
đối tưỢng quá khứ nên hành giả không hay biết gì khi 'rơi vào tâm hộ kiếp') 

Khi hành giả đã phân biệt đối tưỢng của tiến trình cận tử của kiếp sống quá khứ, hành giả cũng sẽ có thể 
phân biệt nghiệp luân đã tạo ra quả uẩn (vipãka-kkhandha) của kiếp sống này. Tư thiện và những tâm hành 
khác, cũng như nghiệp lực của chúng đã tạo ra sắc do nghiệp sanh (kamma-ja-rũpa) và danh quả 
(vipãka-nãma). Kế tiếp, hành giả cũng sẽ có thể phân biệt phiền não luân có trước đó: vô minh, ái và thủ, 
cũng như những tâm hành khác. 

Đó là cách mà hành giả bằng thắng trí của chính mình thấy đưỢc rằng do bởi năm nhân mà năm quả sanh ở 
lúc sự thụ thai hành giả: Do vô minh, ái, thủ, các hành nghiệp, và nghiệp hữu (tiềm lực của nghiệp), nên 
thức, danh-sắc, lục nhập, xúc và thọ sanh khởi vào lúc thụ thai ở kiếp sống hiện tại. Nhưng nó vẫn chưa phải 
là sáu xứ (lục nhập). Vào lúc thụ thai của một chúng sanh con người, chỉ có hai xứ: ý xứ và thân xứ. Nhãn-, 
nhĩ-, tỷ-, và thiệt xứ xuất hiện trong thời kỳ thai nghén vị ấy xảy ra sau đó. 

Đó là cách mà hành giả thấy pháp duyên khởi của năm uẩn, danh và sắc. Như chúng tôi đã đề cập trước 
đây, điều này còn đưỢc gọi là phân biệt duyên sanh (paccayato udaya). 


LÁM THE NÁO PHĂN BIẸT DUYẼN DIẸT 

Pháp duyên khởi chiều nghịch (patHoma) là sự phủ định tất cả mười hai chi phần của pháp duyên khởi. Các 
duyên bị phủ định cùng với sự chứng đắc A-la-hán. Do bởi năng lực của A-la-hán Đạo, phiền não luân bị diệt 
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tận không còn dư sót: vô minh, ái, và thủ đều bị diệt tận. Điều này đưỢc gọi là phiền não Niết-bàn 
(kilesa-Parinibbãna). và do bởi phiền não Niết-bàn, nghiệp luân bị diệt: hành nghiệp và nghiệp lực của nó 
cũng bị diệt. Do bởi năm nhân này bị diệt, các thiện nghiệp và bất thiện nghiệp mà vị A-la-hán đã tích lũy 
trước khi chứng đắc A-la-hán không còn khả năng tạo ra một sanh hữu tương lai sau khi chết. Tuy vậy, năm 
quả của quả luân vân tiếp tục hoạt động cho đến khi vị A-la-hán chết. Cái chết của vị A-la-hán chính là sự 
chết Bát-Niết-bàn (Parinibbãna-cuti), còn gọi là các uẩn Niết-bàn (khandha-Parinibbãna). Điều đó nghĩa là 
quả luân bị diệt hoàn toàn không còn dư sót: không còn năm quả nữa. 

Giờ đây, nếu hành giả thực hành minh sát thuần thục, và có ba-la-mật quá khứ đủ mạnh mẽ, minh sát trí 
của hành giả có thể trở nên chín mùi, và hành giả có thể trở thành một vị A-la-hán trong kiếp sống này. 
Hành giả cũng có thể trở thành một vị A-la-hán trong một kiếp vị lai. 

Miễn là hành giả hành thiền chăm chỉ, lúc ấy hành giả sẽ có thể thấy sự chứng ngộ A-la-hán trong tương lai 
của mình. Nhưng nếu hành giả ngừng hành thiền, và chỉ lo thọ hưởng dục lạc, tương lai ấy sẽ thay đổi. 

Phân biệt duyên khởi chiều nghịch là để thấy rõ quả vị A-la-hán trong tương lai, hoặc ở trong kiếp này hoặc 
một kiếp sống vị lai. Đó là quán sự diệt tận hoàn toàn trong tương lai của năm nhân và năm quả như chúng 
tôi vừa giải thích. 

Khi hành giả có thể biết và thấy pháp duyên khởi theo cả chiều thuận và chiều nghịch bằng thắng trí của 
chính mình, loại thắng trí đó sẽ bứng tận gốc rễ các loại tà kiến khác nhau: thường kiến và đoạn kiến. Chừng 
nào hành giả còn chưa thể biết và thấy pháp duyên khởi trong cả hai chiều thuận và nghịch bằng thắng trí 
của chính mình, hành giả không thể bứng tận gốc rễ các loại tà kiến khác nhau đó. Kế đến, đó là sự phân 
biệt duyên sanh & duyên diệt (paccayato udaya-bbaya). Loại minh sát trí này còn đưỢc gọi là trí nắm bắt 
nhân duyên (paccaya-pariggaha-nãna). và trong giai đoạn này, hành giả sẽ hoàn tất loại trí đầu tiên trong ba 
loại đạt tri mà chúng tôi đã đề cập trước đây: trí đạt tri {nãta-parinnẫ). 


LÀM SAO ĐỂ QUÁN sự SANH & DIỆT THEO SÁT-NA 

Kế tiếp, đó là quán sự sanh & diệt theo sát-na (khanato udaya-bbaya). Điều này nói đến sự sanh, diệt và 
biến dị theo từng sát-na của các uẩn: 

1) Ngay khi chúng vừa sanh lên, các uẩn diệt đi tức thì, đây chính là đặc tánh vô thường của chúng 
(anicca-lakkhana). 

2) Chúng luôn luôn bị đàn áp bởi tánh sanh và diệt liên tục, đây chính là đặc tánh khổ của chúng 
(dukkha-lakkhana). 

3) Do phải chịu vô thường và khổ theo cách này, Đức Phật giảng, chúng không có một thực thể vĩnh cữu, 
không có một tự ngã thường hằng, đây chính là đặc tánh vô ngã của chúng (an-atta-lakkhana). 

Đó chính là ba đặc tánh (tam tướng) {ti-lakkhana) mà hành giả cần phải quán trong minh sát. Hành giả cần 
phải quán ba đặc tánh của năm uẩn ở quá khứ, vị lai và hiện tại, bên trong và bên ngoài, thô và tế, hạ liệt và 
cao thượng, xa và gần. Cũng vậy, hành giả cần phải quán ba đặc tánh của tất cả (sabbam) mà chúng tôi đã 
đề cập trước đây: nhãn xứ, sắc xứ, nhãn thức, nhãn xúc, và các thọ sanh khởi bởi nhãn xúc, tưởng, tư, ái, 
tầm,... đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý,... bao gồm tất cả các hành của các thiền chứng mà hành giả đã đắc, 
và mười hai chi phần của pháp duyên khởi. Loại minh sát trí này còn đưỢc gọi là trí thẩm sát tam tướng 
(sammasana-nãna). và vì nó biết ba đặc tánh của tất cả các nhóm pháp này, nên nó còn đưỢc gọi là thẩm 
sát nhóm {kalãpa-sammasana). 

Trong giai đoạn này, chúng tôi thường dạy thiền sinh những cách thức khác nhau để củng cố sự thẩm sát ba 
đặc tánh ở các nhóm khác nhau của mười một loại năm uẩn. và khi thiền sinh có thể thấy chúng rõ ràng 
theo từng sát-na một, minh sát trí này đưỢc gọi là trí quán sự sanh & diệt {udaya-bbay-ãnupassanã-nãna). 

Vào giai đoạn tu tập thiền minh sát trước đó, chúng tôi gọi trí minh sát của hành giả là trí minh sát yếu 
(taruna-vipassană-nãna). và trong giai đoạn này, hành giả có thể kinh nghiệm loại ánh sáng mà hành giả 
chưa từng biết đến trước đây; trí về danh-sắc có thể trở nên sắc bén mà vị ấy chưa từng kinh nghiệm qua, 
và hành_giả cũng sẽ kinh nghiệm hỷ, an tịnh không mệt mỏi, rất thuần lạc, niềm tin rất mạnh mẽ và kiên 
quyết, nô lực miên mật và quân bình tốt, niệm đưỢc an trú tốt, và xả, đó là những gì mà hành giả chưa bao 
giờ kinh nghiệm qua. và do sự thiếu kinh nghiệm, hành giả rất dễ có thể nghĩ rằng những pháp này đồng 
nghĩa với chứng đắc Đạo và Quả: và hành giả có thể trở nên dính mắc với chúng, phát triển tà kiến và ngã 
mạn. Đó là cách mà những pháp ấy có thể trở thành điều mà chúng tôi gọi là ô nhiễm của minh sát 
{vipassan-upakkHesa). Chúng rất nguy hiểm vì chúng dẫn dắt hành giả từ chánh đạo lệch qua tà đạo. Nhưng 
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nếu hành giả có đưỢc một vị thầy có đủ thiện xảo, hành giả có thể biết và thấy các pháp ấy chỉ là vô thường, 
khổ và vô ngã. Theo cách ấy, hành giả lại có thể ngăn chặn đưỢc những ô nhiễm này, trở lại đạo lộ và tu tập 
những gì mà chúng tôi gọi là minh sát trí vững chắc {balava-vipassanã-nãna). 

Kế tiếp, hành giả sẽ hoàn tất giai đoạn thứ hai của thiền minh sát: 

[2.1] Hay vị ấy sống quán pháp sanh khởi (samudaya-dhammã) tvonq thân; 

[2.2] hay vị ấy sống quán pháp diệt tận trong thân (vaya-dhammã); 

[2.3] hay vị ấy sống quán [cả hai] pháp sanh và diệt (samudaya-vaya-dhammã)tvoí\q thân. 


THÁNH ĐẠO TÁM NGÀNH CỦA THIỀN MINH SÁT: GIAI ĐOẠN THỨ HAI 

Lại nữa, khi hành giả tu tập thiền minh sát giai đoạn thứ hai, hành giả tiếp tục phát triển Thánh Đạo Tám 
Ngành, vào bất cứ lúc nào hành giả biết một trong ba đặc tánh của, hoặc là sắc tột cùng, hoặc danh tột 
cùng, hoặc các nhân của chúng, chúng tôi có thể nói rằng tám chi phần đã sanh khởi. Đối tưỢng của tám chi 
phần lúc đó là, hoặc đặc tánh vô thường, hoặc đặc tánh khổ, hoặc đặc tánh vô ngã của một sắc pháp, một 
danh pháp, hay một chi phần của pháp duyên khởi. 

Chẳng hạn, khi hành giả quán sự vô thường của sắc tột cùng, tám chi phần lấy sự vô thường của sắc pháp 
(rũpa-dhamma) làm đối tưỢng. ở đây, lại nữa, mặc dù trên thực tế, ba chi phần về giới Chánh ngữ, Chánh 
Nghiệp, và Chánh mạng không lấy sự vô thường của bất kì pháp nào làm đối tưỢng, nhưng chúng tôi bao 
gồm luôn cả chúng, bởi vì trước khi hành giả thọ trì thiền minh sát, hành giả đã thọ trì hoặc năm giới, tám 
giới, chín hay mười giới, hoặc hai trăm hai mươi bảy giới của Tỳ-khưu,... Như vậy, chúng ta có tám chi phần: 

1) Chánh kiến (Sammã-Ditthi): \hê nhập sự vô thường của sắc pháp bằng trí tuệ. 

2) Chánh tư duy (Sammã-Sahkappa ):ứng với tâm sở tầm {vitakka), để gắn tâm vào sự vô thường 
cua sắc pháp. 

3) Chánh ngữ (Sammã-Vãcã): 6ầ đưỢc thọ trì trước đó, như là giới không nói dối,... 

4) Chánh nghiệp (Sammã-Kammanta): 6ầ đưỢc thọ trì trước đó, như giới không sát sanh,... 

5) Chánh mạng (Sammã-Ãjĩva): 6ầ đưỢc thọ trì trước đó, giống như các giới học. 

6) Chánh tinh tấn (Sammã-Vãyãma): nỗ lực để thể nhập sự vô thường của sắc pháp, nỗ lực để gắn tâm 
vào nó, nỗ lực để niệm trú trên nó, và nỗ lực để định trên nó. 

7) Chánh Niệm (Sammã-Sati): nhớ tới sự vô thường của các sắc pháp, không để cho các chi phần khác 
rời khỏi sự vô thường của sắc pháp. 

8) Chánh định (Sammã-Samãdhi): định tâm trên sự vô thường của sắc pháp. 

Đó là cách tám chi phần của Thánh Đạo Tám Ngành sanh khởi trong suốt giai đoạn thứ hai của pháp 
hành minh sát. 


THIÊN MINH SÁT: GIAI ĐOẠN BA 

Cùng một nguyên tắc, hành giả có thể rõ biết cách mà tám chi phần của Thánh Đạo Tám Ngành sanh khởi 
trong suốt giai đoạn thứ ba của pháp hành minh sát, như Đức Phật đã giảng trong mục 'Niệm Hơi Thở' của 
'Kinh Đại Niẹm Xứ': 

[3] Hay có niệm như vây "Có thân đây (atthi kãyoìiỵ, đưỢc thiêt lập vừa đủ hướng đến trí 

(yãvad-eva nãnam-attãya), vừa đủ hướng đến niệm (patissati-mattãya). 

ở đây, Đức Phật đang nói đến sự tấn hóa của hành giả qua các trí minh sát ngày một cao hơn. 

MƯỜI BA TRÍ MINH SÁT ĐẦU TIÊN 

Có tất cả là mười sáu trí minh sát. Chúng tôi đã trình bày bốn trí đầu tiên. Loại trí thứ nhất tạo thành giai 
đoạn đầu tiên của minh sát: 
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1) Trí Phân Định Danh-Sắc (Nãma-Rũpa-Pariccheda-Nãna): ở đây, hành giả đã phân biệt và phân tích 
năm thủ uẩn: sắc tột cùng và danh tột cùng trong quá khứ, vị lai và hiện tại, bên trong và bên ngoài, thô 
và tế, hạ liệt và cao thượng, xa và gần. 

Ba trí minh sát tiếp theo tạo thành giai đoạn thứ hai của minh sát. 

2) Trí Nắm Bắt Nhân Duyên (Paccaỵa-Paríggaha-Nãna): ở đây, hành giả đã quán pháp duyên khởi của 
năm uẩn theo chiều thuận và chiều nghịch. 

3) Trí Thẩm Sát Tam Tướng (Sammasana-Nãna): ở đây, hành giả quán các đặc tánh (tướng trạng) vô 
thường, khổ và vô ngã của các uẩn. 

4) Trí Quán Tánh Sanh & Diệt (Udaya-Bbay-Ănupassanã-Nãna): ở đây, hành giả quán sự sanh và diệt của 
các uẩn, để trí về các đặc tánh vô thường, khổ và vô ngã của chúng đưỢc mạnh mẽ hơn. 

Giai đoạn thứ ba của minh sát mà chúng tôi sắp trình bày là chín trí minh sát tiếp theo: 

5) Trí Quán sự Hoại Diệt (Bhahg-Ănupassanã-Nãna): ở đây, hành giả chỉ đặc biệt quán về sự hoại diệt 
của năm uẩn, để trí về các đặc tánh vô thường, khổ và vô ngã của chúng đưỢc mạnh mẽ hơn. 

6) Trí Kinh Úy (BhayatUpatthãna-Nãna): ở đây, hành giả quán sự kinh hãi về tánh diệt liên tục của năm 
uẩn để trí về các đặc tánh vô thường, khổ và vô ngã của chúng đưỢc mạnh mẽ hơn. 

7) Trí Quán Sự Hiếm Nguy (Ãdĩnav-Ãnupassanã-Nãna): ở đây, hành giả quán sự nguy hiểm của tánh diệt 
liên tục của năm uẩn để trí về các đặc tánh vô thường, khổ và vô ngã của chúng đưỢc mạnh mẽ hơn. 

8) Trí Yểm Ly (Nibbid-Ãnupassanã-Nãna): ở đây, hành giả quán trên sự thật rằng chẳng có gì đáng dam 
mê đối với tánh diệt liên tục của năm uẩn. với cách quán này, hành giả sẽ trở nên nhàm chán với năm uẩn. 
Trong giai đoạn này, tâm của hành giả nghiêng hướng đến Niết-bàn, pháp vô sanh, tịch tịnh. 

9) Trí Dục Thoát (Muncitu-Kamyatã-Nãna): trong giai đoạn này (do bởi sự tích lũy các trí minh sát vững 
chắc và mạnh mẽ trước đó), sự nhàm chán đối với năm uẩn mạnh đến nỗi hành giả mong mỏi đưỢc giải 
thoát khỏi năm uẩn. 

10) Trí Giản Trạch hay Trí Suy xét hay Trí Quyết Ly (Patisahkh-Ãnupassanã-Nãna): à đây, hành giả suy xét 
lại cách mà năm uẩn vô thường khổ và vô ngã, bằng cách ấy mà khiến trí minh sát ngày càng sâu sắc và 
mạnh mẽ hơn bao giờ hết. 

11) Trí Hành xả (Sahkhãr-Upekkhã-Nãna): ở đây, cuối cùng thì hành giả sẽ phát triển sự trung lập đối với 
năm uẩn. Tưởng về các uẩn sẽ thay đổi: đúng hơn là hành giả không còn thấy thích thú hay sỢ hãi đối với 
chúng, giờ đây, hành giả nhìn chúng bằng một tâm trung lập. 

Loại trí này chính là đỉnh điểm của trí minh sát hiệp thế. 

12) Trí Thuận Thứ (Anuỉoma-Nãna): đây là một loại trí chuẩn bị, chuẩn bị chuyển hướng từ trí minh sát 
trên năm uẩn sang trí minh sát đối với Niết-bàn. Một khi trí này sanh khởi, chắn chắn hành giả sẽ đạt đến 
bốn loại trí cuối cùng. 

13) Trí Chuyển Tộc {Gotrabhu-Nãna)\ Loại trí này bắt Niết-bàn làm đối tưỢng. Mặc dù vậy, nó vẫn thuộc 
hiệp thế bởi vì nó chỉ đánh dấu sự chuyển đổi từ phàm nhân (puthu-jjana) sauq Thánh nhân (Ariya). 

Chín trí minh sát này (từ trí thứ năm đến trí thứ mười ba) tạo thành giai đoạn thứ ba của minh sát. Ba trí 
cuối cùng tạo thành giai đoạn thứ tư của minh sát: Hai trí đầu là siêu thế, song, trí cuối cùng lại là hiệp thế. 


THIÊN MINH SÁT: GIAI ĐOẠN BÔN 
BA TUỆ MINH SÁT CUỐI CÙNG 

14) Trí Đạo (Magga-Nãna): \x\ này chính là trí minh sát siêu thế đầu tiên, và nó lấy Niết-bàn làm đối tưỢng. 
Tất cả các trí minh sát hiệp thế chỉ đàn áp các ô nhiễm, nhưng với Trí Đạo, nó hủy diệt các phiền não theo 
từng giai đoạn, Nhập Lưu Đạo Trí hủy diệt một số phiền não, Nhất Lại Đạo Trí làm yếu đi một số các phiền 
não, Bất Lai Đạo Trí hủy diệt một số các phiền não, và với A-la-hán Đạo Trí, tất cả các phiền não còn lại bị 
hủy diệt không còn dư sót. 

15) Trí Quả (Phala-Nãna): loại trí này chính là quả của Trí Đạo, và theo sau nó. Nó cũng thuộc Siêu Thế, bắt 
Niết-bàn làm đối tưỢng. 
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16) Trí Phản Khán (Duyệt) (Paccavekkhana-Nãna): Có năm trí xét duyệt, tất cả đều là hiệp thế. Chúng sanh 
sau các Đạo-Quả Trí. Chúng xét duyệt Đạo Trí, Quả Trí, Niết-bàn, các phiền não đã bị hủy diệt, và các phiền 
não còn lại. với sự sanh khởi A-la-hán Đạo Trí, không còn các phiền não còn lại. 

Ba trí cuối cùng là những gì Đức Phật muốn nói trong mô tả về giai đoạn thứ tư và cũng là giai đoạn cuối 
cùng của thiền minh sát: 

[4] Và vị ấy sống không nường tựa (a-nissito), không chấp trước một vật gì trên đời (na ca kinci 
loke upãdiyatì). 


THÁNH ĐẠO TÁM NGÀNH CỦA THIỀN MINH SÁT 

Khi Đạo Trí và Quả Trí sanh khởi, Thánh Đạo Tám Ngành siêu thế và minh sát siêu thế sanh khởi, với minh 
sát hiệp thế, tám chi phần của Thánh Đạo Tám Ngành lấy một đối tưỢng hiệp thế làm đối tưỢng: một sắc 
pháp, một danh pháp, một chi phần của duyên khởi, hoặc đặc tánh vô thường, đặc tánh khổ hoặc đặc tánh 
vô ngã. Tuy nhiên, với minh sát siêu thế, tám chi phần lấy pháp Niết-bàn {Nibbãna-dhamma) thuộc siêu thế 
làm đối tưỢng. và khi pháp Niết-bàn là đối tưỢng, ba chi phần về giới là Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, và 
Chánh Mạng cũng sanh khởi. Tất cả tám chi phần sanh khởi cùng lúc với định siêu thế và minh sát siêu thế: 

1) Chánh Kiến (Sammã-Ditthi): \hê nhập pháp Niết-bàn bằng trí tuệ. 

2) Chánh Tư Duy (Sammã-Sahkappa): Xríơuq ứng với tâm sở tầm {vitakka), để gắn tâm vào pháp 
Niết-bàn. 

3) Chánh Ngữ (Sammã-Vãcã): với sự rõ biết pháp Niết-bàn, các phiền não chịu trách nhiệm cho tà 
ngữ bị hủy diệt. Đó là cách mà Thánh Đạo Tám Ngành siêu thế bao gồm chi phần Chánh Ngữ. 

4) Chánh Nghiệp (Sammã-Kammanta): Lại nữa, các phiền não chịu trách nhiệm cho tà nghiệp bị hủy 
diệt, điều này có nghĩa là chi phần Chánh Nghiệp cũng sanh khởi. 

5) Chánh Mạng (Sammã-Ãjĩva): khi các phiền não chịu trách nhiệm cho tà ngữ, tà nghiệp bị hủy diệt, 
điều này có nghĩa là chi phần Chánh Mạng cũng sanh khởi. 

Chánh Tinh Tấn (Sammã-Vãyãma): nỗ lực để thể nhập pháp Niết-bàn, nỗ lực để gắn tâm vào nó, 
no lực để niệm trú trên nó, và nỗ lực để định trên nó. 

7) Chánh Niệm (Sammã-Sati): nhớ tới pháp Niết-bàn, và không cho các chi phần khác rời khỏi pháp 
Niết-bàn. 

8) Chánh Định (Sammã-Samãdhi): C\x\\\ tâm trên pháp Niết-bàn. 

Đó là cách mà tám chi phần của Thánh Đạo Tám Ngành sanh khởi ở giai đoạn thứ tư của minh sát. 


BA LOẠI THÔNG ĐẠT TRÍ 

Sự sanh khởi của Thánh Đạo Tám Ngành siêu thế tương ứng với giai đoạn cuối cùng của 'trừ đạt tri' 
(pahãnaparinnã), loại trí thứ ba trong ba loại thông đạt trí (parinnã). 

1) Hai trí minh sát đầu tiên (trí phân định danh-sắc cùng với trí nắm bắt nhân duyên) cùng tạo thành trí 
đầu tiên trong ba loại thông đạt trí: trí đạt tri (nãta-parinnã). 

2) Hai trí minh sát tiếp theo (trí thẩm sát tam tướng và trí quán sanh-diệt) cùng tạo thành thẩm đạt tri 
(tĩrana ■parinnã). 

3) Mười hai trí minh sát hiệp thế và siêu thế còn lại tạo thành trí thứ ba trong ba loại thông đạt trí, trừ 
đạt tri (pahãnaparinnã). Phần lớn loại trí này đưỢc hình thành từ bảy loại quán tưởng. Tôn giả Sãriputta 
giảng về chúng trong 'Phân Tích Đạo'(Patisambhidã-Magga):^^ 

3.1) Quán năm uẩn là vô thường, hành giả từ bỏ đưỢc thường tưởng (nicca-sannã)ởo\ với năm uẩn. 

3.2) Quán năm uẩn là khổ, hành giả từ bỏ lạc tưởng (sukha-sannã) 6o\ với năm uẩn. 

3.3) Quán năm uẩn là vô ngã, hành giả từ bỏ ngã tưởng (atta-sannã) ởo\ với năm uẩn. 
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3.4) Quán năm uẩn như vậy, hành giả thấy đưỢc sự tan vỡ ảo tưởng (nibbindato) về năm uẩn, và 
theo cách ấy, từ bỏ ham thích (nandi)6ồ\ với năm uẩn. 

3.5) Quán năm uẩn là sự tan vỡ ảo tưởng, hành giả thấy chúng với sự ly ái (virajjanto), do đó từ bỏ 
tham ái (rãga) ủo\ với năm uẩn. 

3.6) Quán năm uẩn với sự ly ái, hành giả thấy chúng như chỉ là sự diệt (nirodhento), và bằng cách 
ấy, từ bỏ sự tập khởi (samudaya) cùa năm uẩn. Điều này cũng giống như nói rằng hành giả từ bỏ các 
chi phần chính yếu của pháp duyên khởi: vô minh và tham ái. 

3.7) Quán năm uẩn như là sự diệt, hành giả từ bỏ sự nắm chặt (ãdãna) đối với năm uẩn. Điều này 
cũng như nói rằng vị ấy từ bỏ sự chấp thủ (upãdãna) đối với năm uẩn, vị ấy thành tựu đưỢc vậy với 
sự sanh khởi của Thánh Đạo Tám Ngành siêu thế. Do vậy, Đức Phật giảng rằng: "vị ấy sống không 
nưđng tựa (a-nissito), không chấp trước một vật gì trên đời (na ca kinciloke upãdiyati)." 

Và sau đó, Đức Phật kết thúc lời dạy đối với vị Tỳ-khưu tu tập 'Niệm Hơi Thở'(ãn-ãpãna-ssati). 

Này các Tỳ-khưu, như vậy Tỳ-khưu sống quán thân trong thân (kãye kãy-ãnupassĩ viharati). 

Cầu mong tất cả quí vị chuyên cần thực hành Bốn Niệm xứ, con đường độc nhất để đạt đến Thánh Đạo Tám 
Ngành siêu thế, để chứng ngộ Niết-bàn, vô Vi giới (Asahkhata-dhãtu):T\\áx\\\ Đế về Khổ Diệt. 
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Ỷ Bát-Niẽt-bàn uẩn {^Khandha-Parìnìbbãnà) 


7) Tri Kiẽn ^ Arahant Đạo & Quả {Arahatta-Magga-Phala) 
Thanh Tịnh (Phiền não Bát-Niết-bàn (KHesa-Parinibbãna)) 

[Nãna-Dassana- ^ Bất Lai Đạo & Quả {An-AgãmỊ-Magga-Phala) 

Visuddhi) _^ Nhất Lai Đạo & Quả [Sakad-Agãmi-Magga-Phala) 

(không tính Tuệ ♦ Thất Lai Đạo và Quả {Sot-Ãpatti-Magga-Phala) 
Chuyển Tộc) Đạo & Quả (Magga-Phala) 


6) Đạo hành Tri 
Kiẽn Thanh Tịnh 
( Patipadã-Nãna- 
Dassana- 
Visuddhì) 


5) Đạo và Phi 
Đạo Tri Kiến 
Thanh Tịnh 
{Magg-Ãmagga- 
Nãna-Dassana- 
Visuddhi) 


Duyên Khởi (Paticca-samuppãda) 

5 nhân o 5 quả từ kiếp này sang kiếp sau: 

Quá khứ - Hiện tại - Vị lal o Niết-bàn uẩn 

Danh tột cùng (paramattha-nãma) 

63 loại tâm (citta) + 52 loại tâm sở {cetasika) 

1-3) quá khứ {atĩta) - vị lal {ãnãgata) - hiện tạl {paccuppanna) 

4-5) nội {ajjhatta) - ngoại {bahiddhã) 

6-7) thô {oỊãrika) - tế {sukhuma) 

8-9) cao thượng {panĩta) - hạ liệt {hĩna) 

10-11) xa {dũrê) - gần (sant/ke) 

(Tâm Ihãna chỉ cho 1 loại với bậc thiền ihãna) 

Sắc Tột Cùng (paramattha-rũpa) 

18 loại sắc cụ thể {nipphanna-rũpà) 

1-3) quá khứ {atĩta) - vị lal {ãnãgata) - hiện tạl {paccuppanna) 

4-5) nội {ajjhattà) - ngoại {bahiddhã) 

6-7) thô {oỊãrika) - tẽ {sukhuma) 

8-9) cao thượng {panĩta) - hạ liệt {hĩna) 

" 10-11) xa {dOrê) - gần (santike) 

Phân biệt đặc tính vô thưòng {anicca-lakkhana), đặc tính khổ 
{dukkha-lakkhana) và đặc tính vô ngã {an-atta lakkhana) cùa danh - 
sắc tột cùng và các nhân của chúng (duyên khởi {papcca-samuppãda)) 

^ Thiền Minh sát (vipassanã-bhãvanã) 


4) Đoạn Nghi Phân biệt duyên khởi {papcca - samuppãda) (phương pháp 1 và 5): 
Thanh Tịnh phân biệt đặc tính Ụakkhana), phận sự {rasa), biểu hiện 
[Kankhã- {paccupatthãna), nhân gần {padaữhãna) của mỗi nhân và mỗi quả của 

Vitarana- các kiếp quá khứ, hiện tại và các kiếp vị lai. 

Visuddhì )^ Tri Bất Động vởi Pháp (Dhamma-Tpiiti-Nãna) 


^ Phân tích danh-sắc {Nãmarũpa-vavaữhãnaỴ. Phân tích rằng ngoài 
danh-sắc {nãma-rũpa) ra thi không có chúng sanh {satta), đời sống 
Ụĩva), tự ngã {atta), đàn ông, đàn bà, thiên nhân, phạm thiên... 

^ Phân biệt cả danh và sắc {Rũpãrũpa-paríggahaỴ. phân biệt đặc tính 
(lakkhana), phận sự {rasa), biểu hiện [paccupatthãna) và nhân gần 
3) Kiến Thanh {padatthãna) của mỗi loại sắc và danh pháp cùng nhau. 

Tịnh ^ Phân biệt danh {Arũpa-pariggahaỴ. phân biệt từng tâm sở {cetasika) 

{Ditthi-Visuddhì) và tâm {cỀtà) trong mỗi sát-na tâm ờ 6 loại tiến trình tâm {citta-vĩthi) 
(ngũ môn/ý môn & cõi dục/sắc/vô sắc giới) 

^ Phân biệt sắc {Rũpa-pariggahà) (Thiền Tứ Đại): phân biệt các loại 
nhóm sắc {kalãpa) ở mỗi trong 6 môn/42 thân phần. Phân biệt các loại 
sắc tột cùng trong mỗi loại kalãpa. J 

XácĐỊnh các Hành (Sankhãra-Pariccheda) 


2) Tâm Thanh 
Tịnh {Citta- 
Visuddhi) 


^ Thiên Phân Tích Tứ Đại 
(Catu-dhãtu-vavatthãna) 

^ Niệm Sự Chết {Maran-ãnussati) 

^ Quán Bất Tịnh {Asubha-bhãvanã) 


^ Niệm Ân Đức Phật {Buddh-ãnusatì) 

Ỷ Xả {upekkhã) 

^ Từ {mettã), Bi {karunã), Hỷ {muditã) 

^ Bốn Vô Sắc {cattãro ãruppã) (thiền vô sắc 
{arũpa-jjhãna)) 


} 


^ Kasina trắng {odãtà)! xanh-đen {nĩlà)l vàng 
(pĩta)/ đỏ Ụohita)! đất {pathavi)! nước {ãpo)l\ửs 
(íẹ/o)/gió ( vãyo)Ị ánh sáng [ãbka)! hư không 
{ãkãsđ) 

^ Tác ý về bất tịnh {papkkũla-manasikãrà) 
(xương) 

^ Quán 32 thân phần {dva-ttims-ãkãrã) (phân 
biệt chúng bằng ánh sáng của định bậc thiền) 

^ Niệm Hơi Thờ {ãn-ãpãna-ssati) 

(Hành Giả Dùng cỗ Xe Định (SAMATHA-YÃNIKA)) 


cận định 
cận định 

sơ thiên 

cận định 
tứ thiền 

o sơ, nhị, tam thiền 
dựa vào việc loại bỏ 
sắc cùa kasina (trừ 
kasina hư không) 

sơ,nhị,tam,tứ thiền 

sơ thiên 


sơ,nhị,tam,tứ thiền 


(16) Trí Phản Kháng 
{Paccavekkhana-Nãna) 

(15) Trí Quả {Phala-Nãna) 
(14) Trí Đạo {Magga-Nãna) 
(13) Trí Chuyển Tộc 
( Gotrabhu-Nãna) 

^2) Trí Thuận Thứ 
{Anubma-Nãna) 

(11) Trí Hành xả 
( Sankhãrupekkhã-Nãnà) 

(10) Trí Suy xét 
( Papsankhã-Nãná) 

(9) Trí Dục Thoát 
{Muncitu-kamyatã-Nãna) 

(8) Trí Yểm Ly {Nibbidã- 
Nãna) 

(7) Trí Hiểm Nguy {Ãdĩnava- 
Nãna) 

(6) Trí Kinh úy {Bhaya- 
Nãna) 

(5) Trí Hoại Diệt {Bhanga- 
Nãna) 


(4B) Trí Sanh Diệt (mạnh) 
ÍUỂỄYỂ:ỄPẾYỄ'ẼễDỂ. 


(4A) Trì Sanh Diệt (yẽu) 

( Udaya-Bbaya-Nãna) 

(3) Trí Thẩm sát Tam 
Tướng {Sammasana-Nãna) 


(2) Trí Nắm Bắt Nhân Duyên 
{Paccaya-Pariggaha-Nãna) 


(1) Trí Phân Tích Danh-Sắc 
[Nãnna-Rũpa-Pariccheda- 
Nãna) _ 

Mười Sáu Trí 
^ (Nãna) ^ 


3) Trừ đạt tri 

(Pahãna- 

parinnã) 


2) Thâm Đạt 
Tri 

(Tĩrana- 

parinnã) 


1) Trí Đạt Tri 
(Nãta-parinnã) 


Ba Đạt Tri 
^ (Parínnã) Ỷ 


^ Thiền Phân Tích Tứ Đại 
( Catu-dhãtu- vavatthãna) 

^ Niệm Sự Chết 
{Maran-ãnussati) 

^ Niệm Ân Đức Phật 
( Buddh-ãnusatì) 


Vì đó là các đề 
mục thiền bảo 
hộ, hành giả tu 
■■tập các đề mục 
này đơn thuần 
là tốt nhất đến 
mức có thể. 


^ Quán Bất Tịnh [Asubha-bhãvanã) 

^ Từ {mettã), Bi {karunã), Hỷ {muditã), xả 
{upekkhã) 


Hành giả có thể dùng 
cận định để tu tập 
định bậc thiên: trước 
tiên là quán 32 thân 
phần rồi sau đó là 
kasina... 

(Xem cột kế trước) 


t 

Ỷ 

^ Thiền Phân Tích Tứ Đại 
{Catu-dhãtu-vavatthãna) cận định 

(Hành Giả Dùng cỗ Xe Thuần Quán 
(SUDDHA-VIPASSANÃ YÃNIKA)) 


1) Giới Thanh 
Tịnh {SHa- 
Visuddhi) 


Tỳ-khưu: 4 giới thanh tịnh: 
( catu-parisuddhi-sĩla) 

Tu nữ: 10 giới {dasa-sĩla) 


11) Giới chế ngự Pãtimokkha {Pãpmokkha-samvara-sĩla) 

2) Giới thu thúc lục căn {Indriyajsamvara-sĩla) 

13) Giới nuôi mạng thanh tịnh {Ãjĩva-pãrisuddhi-sĩla) 

4) Giới quán tưởng 4 món vật dụng [Paccaya-sannissita-sĩla) 
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cư sĩ: 5 {pancà), 8 {atthà), 9 {nava), 10 {dasa-sĩla) giới 

Ba Uẩn 

Bảy Thanh Tinh 

Này Các Tỳ-khưu, Đây Là Con Đường Đôc Nhất. 

(Khandha) ^ 

( VlSUDDHÌ) 

^ (Ek-Ayano ayarp, Bhikkhave, Maggo) Ỷ 
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Chân Thể Tuyệt Đôi 

Phân Loại Chân Thể Tuyệt Đôì(Paramattha-Sacca) 


PHÂN LOẠI 

DANH - SẮC 
{nãma-rũpa) 

NĂM UẨN 
{panca-kkhandha) 

MƯỜI HAI XỨ 
{dvadas-ãyatanà) 

MƯỜI TÁM GIỚI 
{atthãrasa-dhãtu) 

BỐN ĐẾ 
{catu-sacca) 

I) Sắc ựũpà) 
(X28) 

Sắc 

Sắc uẩn 

Nội 

Nhãn xứ 
Nhĩ xứ 

Tỷ xứ 

Thiệt xứ 
Thân xứ 

Ngoại 

Sắc xứ 
Thanh xứ 

Mùi xứ 

Vị xứ 

Xúc xứ 
Pháp xứ# 

Nhãn giới 

Sắc giới 

Nhĩ giới 

Thanh giới 

Tỷ giới 

Mùi giới 

Thiệt giới 

Vị giới 

Thân giới 

Xúc giới 

Pháp giới# 

Khổ đế 

II) Tâm {citta) 
(x89) 

Danh 

Thức Uẩn 

Ý xứ 

X 

Nhãn thức giới 

Nhĩ thức giới 

Tỷ thức giới 

Thiệt thức giới 

Thân thức giới 

Ý thức giới 

Ý giới 

Khổ Đế 

Đạo Đế 

III) Tâm sở 

{cetasikà) (x52) 

Danh 

Thọ Uẩn 

Tưởng Uẩn 

Hành Uẩn 

X 

Pháp xứ# 

Pháp giới# 

Khổ Đế 

Khổ Tập Đế 
Đạo Đế 

IV) Niết-bàn 

{Nibbãna) (xl) 

X 

X 

X 

Pháp xứ# 

Pháp giới# 

Diệt Đế 


Trong Thanh Tịnh Đạo (VsM.xvviii.663-667), 'Luận về Phân Định Danh-sắc' (Nãma-Rũpa-Pariggaha-Kathã), 
thiền minh sát (vipassanã) đưỢc giảng dựa trên danh-sắc (§663), danh-sắc (§664), mười tám giới (§665), 
mười hai xứ (§666), năm uẩn (§667); trong 'Sớ Giải Thanh Tịnh Đạo' {Visuddhi-Magga-Mahã-Tĩkã), thiền 
minh sát (vipassanã) 6dỢc giảng dựa trên Bốn sự Thật. 

# PHÁP GIỚI (dhamma-dhãtu) Ị PHÁP xứ (dhamm-ãyatana): chính là mười sáu loại sắc tế (chỉ đưỢc nhận 
thức bằng tiến trình ý môn) -f- năm mươi hai tâm sở + Niết-bàn {Nibbãna). 

Vì các khái niệm không phải là Chân Thể Tuyệt Đối, nên chúng không đưỢc nêu trong bảng phân loại này. 
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Phân Loại Chân Thể Tuyệt Đối (Paramattha-Sacca) theo Năm uẩn 
(Panca-Kkhandha) * 


4 X sắc đại hiển {maha-bhutá) 

24 X sắc do tứ đại sinh {upãdãya-rũpẩ) 



1) Sắc uẩn {rupa-kkhandhá) 


1 X tâm sở thọ * ( vedanã) 

1 X tâm sở tưởng í {saíĩnẩ) 

1 X tâm sở xúc ^ {phassa) 

1 X tâm sở tư ^ {cetanẩ) 

1 X tâm sở nhất tâm ^ {ek-aggatẩ) 

1 X tâm sở mạng quyền * Ụĩvit-indriya) 

1 X tâm sở tác ý ^ {manasikãra) 

6 X tâm sở biệt cảnh {pakìnnaka) 

14 X tâm sở bất thiện {akusala-cetasiká) 

19 X tịnh hảo biến hành {sobhana-cetasika) 
3 X tâm sở tiết chế (giới phần) ( virati) 

2 X tâm sở vô lượng phần {appamannã) 

1 X tâm sở tuệ quyền {a-moha) 


■=> 2) Thọ uẩn ( vedana-kkhandhá) 
■=> 3) Tưởng uẩn {sannã-kkhandha) 


>4) Hành uẩn 
[ {sankhãra-kkhandha) 




8 X tâm căn tham Ụobha-mũla-cittá) 

2 X tâm căn sân {dosa-mũla-cittá) 

2 X tâm căn si {moha-mũla-citta) 

1 X tâm quả bất thiện {akusala-vìpãka-cittá) 

8 X tâm quả thiện vô nhân {kusala-vipãka-citta) 

1 X tâm hướng ngũ môn {pannca-dvãr-ãvajjana-citta) 

1 X tâm hướng ý môn {mano-dvãr-ãvaiiana-cittẩ) 

1 X tâm ứng cúng sanh tiếu * {hasit-uppãda-citta) 

8 X tâm đại thiện dục giới {kãm-ãvacara kusala-cittẩ) 

8 X tâm đại quả dục giới {kãm-ãvacara vipãka-citta) 

8 X tâm duy tác dục giới * {kãm-ãvacara kiriyã-cittd) 

5 X tâm thiện sắc giới ựũp-ãvacara kusala-citta) 

5 X tâm quả sắc giới ựũp-ãvacara vipãka-citta) 

5 X tâm duy tác sắc giới * {rũp-ãvacara kiriyã-cittd) 

4 X tâm thiện vô sắc giới {arũp-ãvacara kusala-città) 

4 X tâm quả vô sắc giới {arũp-ãvacara vipãka-cittd) 

4 X tâm duy tác vô sắc giới * {arũp-ãvacara kiriyã-città) 

4 X tâm thiện siêu thế “ Ụokuttara-kusala-átta) 

4 X tâm quả siêu thế “ Ụokuttara-vipãka-cìttá) 






J 


5) Thức uẩn 
( vinnãna-kkhandhà) 


1 xHitr-BÀN (nibbAna) 


(Không tính) 


Chân Thể Tuyệt Đối có bốn pháp {dhammaỴ. 

1) Tám mươi chín loại tâm {citta) (tô màu xám đậm), xem tr.68. 

2) Năm mươi hai tâm sở {cetasika) (tô màu xám nhạt), xem tr.66. 

3) Sắc ựũpa) (không tô) là bốn sắc đại chủng {mahã-bhũta) và hai mươi bốn sắc y đại sinh {upãdãya-rũpa), xem tr.53. 

4) Nlết-bàn là ngoại uẩn nên loại trừ khỏi sự phân loại các uẩn, loại trừ khỏi phạm vi của minh sát. sự phân loại này đưỢc làm theo 
phân tích của Đức Phật ở \/bh.i.32-149 'Khandha-Vibhango'(Phân Tích uẩn), phân bại Vi Diệu Pháp (Abhidhamma-bhãjanĩya). Đức 
Phật cũng phân chia chính những pháp này theo mười hai xứ <tr.91>, mười tám giới <tr.92>, bốn Thánh Đế <tr.93>. 

* Đây là bảy tâm sở biến hành (sabba-citta-sãdhãrana) : luôn có mặt cùng với mọi loại tâm. 

* Đây là loại tâm quả thiện vô nhân (ahetuka), trong khi các tâm quả thiện còn lại có nhân vô tham và vô sân, có hoặc không có vô 
si (tuệ). 

* Những tâm này chỉ có ở một vị A-la-hán, và không thể có đưỢc với những người khác, và đưỢc tính là chỉ cho phạm vi minh sát của 
vị A-la-hán. 

" Các loại tâm siêu thế bị loại trừ khỏi phạm vi minh sát. 
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Con Đường Độc Nhất Để Chúìig Ngộ Niết Bàn 

Phân Loại Chân Thể Tuyệt Đối (Paramattha-Sacca) theo Mười Hai xứ 
(Dvãdas-Ãyatana) * 


1 X nhãn tịnh sắc {cakkhu-pasãda) 

1 X sắc màu ( vanna) 

1 X nhĩ tịnh sắc {sota-pasãdà) 

1 X sắc thanh {saddà) 

1 X tỷ tịnh sắc {ghãna-pasãdẩ) 

1 X sắc mùi {gandhâ) 

1 X thiệt tịnh sắc (Jivhã-pasãdà) 

1 X sắc vị ựasà) 

1 X thân tịnh sắc {kãya-pasãdà) 

1 X sắc địa / phong / hỏa đại {pathavĩ- Ị vãyo / tejo-dhãtứ) 
8 X tâm căn tham Ụobha-mũla-citta) 

2 X tâm căn sân {dosa-mũla-citta) 

2 X tâm căn si {moha-mũla-citta) 

1 X tâm quả bất thiện {akusala-vìpãka-citta) 

8 X tâm quả thiện vô nhân* {kusala-vipãka-citta) 

1 xtâm hướng ngũ môn {pannca-dvãr-ãvajjana cittẩ) 

1 X tâm hướng ý môn {mano-dvãr-ãvajjana-cittá) 

1 X tâm ứng cúng sanh tiếu * {hasit-uppãda-citta) 

8 X tâm đại thiện dục giới {kãm-ãvacara kusala-citta) 

8 X tâm đại quả dục giới {kãm-ãvacara vipãka-citta) 

8 X tâm duy tác dục giới * {kãm-ãvacara kiriyã-cittá) 

5 X tâm thiện sắc giới ựũp-ãvacara kusalacitta) 

5 X tâm quả sắc giới ựũp-ãvacara vipãkacitta) 

5 X tâm duy tác sắc giới * ựũp-ãvacara kiriyã-cittd) 

4 X tâm thiện vô sắc giới {arũp-ãvacara kusala-citta) 

4 X tâm quả vô sắc giới {arũp-ãvacara vipãka-citta) 

4 X tâm duy tác vô sắc giới * {arũp-ãvacara kiriyã-cittá) 

4 X tâm thiện siêu thế '"{lokuttara-kusala-citta) 

4 X tâm quả siêu thế “ Ụokuttara-vipãka-citta) 

1 X sắc thủy đại {ãpo-dhãtú) 

1 X sắc dưỡng chất {ojã) 

1 X sắc mạng quyền Ụĩvìt-ìndrìya) 

1 X sắc trái tim {hadaya-rũpá) 

2 X sắc giới tính {bhãva-rũpẩ) 

10 X sắc không cụ thể {anipphanna-rũpẩ) 

1 X tâm sở biến hành {sabba-citta-sãdhãrana) 

6 X tâm sở biệt cảnh {pakinnakẩ) 

14 X tâm sở bất thiện {akusalâ) 

19 X tâm sở tịnh hảo biến hành {sobhana-sãdhãrana) 

3 X tâm sở tiết chế (giới phần) ( viratì) 

2 X tâm sở vô lượng phần {appamannã) 

1 X tâm sở tuệ quyền {pann-indriyd) 

1 xNlẾT-BÀN (HIBBANẠ) 


■=> 1) Nhãn xứ {cakkh-ãyatana) 

■=> 2) Sắc xứ ựũp-ãyatanà) 

■=> 3) Nhĩ xứ {sot-ãyatana) 

■=> 4) Thanh xứ {sadd-ãyatana) 

■=> 5) Tỷ xứ {ghãn-ãyataná) 

■=> 6) Mùi xứ {gandh-ãyataná) 

■=> 7) Thiệt xứ {Jivh-ãyatana) 

■=> 8) Vị xứ ựas-ãyatana) 

■=> 9) Thân xứ {kãy-ãyataná) 

■=> 10) Xúc xứ {photthabb-ãyatand) 




11) Ý xứ 

{man-ãyataná) 




V 12) Pháp xứ 
[ (dhamma-ãyatana) 




Chân Thể Tuyệt Đối có bốn pháp {dhammaỴ. 

1) Tám mươi chín loại tâm {átta) (tô màu xám đậm), xem tr.68. 

2) Năm mươi hai tâm sở {cetasika) (tô màu xám nhạt), xem tr.66. 

3) Sắc {ĩOpa) (không tô) là bốn sắc đại chủng {mahã-bhũta) và hai mươi bốn sắc y đại sinh {upãdãya-rũpa), xem tr.53. 

4) Niết-bàn đưỢc tính trong pháp xứ, là một đối tưỢng chi đưỢc nhận thức bởi ý thức: nhưng là một hiện thực siêu thế và nó bị loại 
trừ khỏi phạm vi minh sát. 

Cách phân loại này đưỢc làm theo sự phân tích của Đức Phật trong Vbh.ii. 155-167, "XứPhân Tích"(Ayatana-Vibhahgo), phân bại Vi 
Diệu Pháp (Abhidhamma-bhãjanĩya). Đức Phật cũng phân chia chính những pháp này là năm uẩn<tr.90>, mười tám giới <tr.92>, 
bốn Thánh Đế <tr.93>. 

* Đây là loại tâm quả thiện vô nhân {ahetuka), trong khi các tâm quả thiện còn lại có nhân vô tham và vô sân, có hoặc không có vô 
si (tuệ). 

* Những tâm này chỉ có ở một vị A-la-hán, và không thể có đưỢc với những người khác, và đưỢc tính là chỉ cho phạm vi minh sát của 
vị A-la-hán. 

" Các loại tâm siêu thế bị loại trừ khỏi phạm vi minh sát. 
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Phân Loại Chân Thể Tuyệt Đối (Paramattha-Sacca) theo Mười Tám Giới 
(Atthărasa Dhătu)* 


1 X nhãn tịnh sắc {cakkhu-pasada) 

1 X sắc màu ( vanna) 

2 X nhãn thức ® {cakkhu-vinnãna) 

1 X nhĩ tịnh sắc {sota-pasãda) 

1 X sắc thanh {saddâ) 

2 X nhĩ thức ® {sota-vinnãná) 

1 X tỷ tịnh sắc {ghãna-pasãdà) 

1 X sắc mùi {qandha) 

2 X tỷ thức ® {ghana-vinnãnd) 

1 X thiệt tịnh sắc Ụìvhã-pasãda) 

1 X sắc vị ựasà) 

2 X thiệt thức ® {Jivhã-vinnãna) 

1 X thân tịnh sắc {kãya-pasãda) 

1 X sắc địa/phong/hỏa đại {pathavĩ-/vãyo-/tejo-dhãtu) 

2 X thân thức ® {kãya-vinnãna) 

1 X tâm hướng ngũ môn {pannca-dvãr-ãvajjana-citta) 

2 X tâm tiếp thâu ® (sampaticchana-cìtta) 


■=> 1) Nhãn giới {cakkhu-dhãtứ) 

■=> 2) Sắc giới ựũpa-dhãtu) 

■=> 3) Nhãn thức giới (cakkhu-vinnãna-dhãtu) 

■=> 4) Nhĩ giới {sota-dhãtu) 

■=> 5) Thanh giới {sadda-dhãtứ) 

■=> 6) Nhĩ thức giới {sota-vinnãna-dhãtù) 

o 7) Tỷ giới {ghãna-dhãtu) 

^ 8) Mùi giới {gandha-dhãtu) 

■=> 9) Tỷ thức giới (ghãna-vinnãna-dhãtu) 

o 10) Thiệt giới Ụìvhã-dhãtu) 

■=> 11) VỊ giới ựasa-dhãtù) 
o 12) Thiệt thức giới {jivhã-vinnãna-dhãtu) 

^ 13) Thân giới {kãya-dhãtù) 

■=> 14) Xúc giới {photthabba-dhãtu) 

■=> 15) Thân thức giới {kãya-vinnãna-dhãtu) 

16) Ý giới {mano-dhãtù) 


17) Pháp giới \dhamma-dhatù) 



1 X sắc thủy đại {ãpo-dhãtú) 

1 X sắc dưỡng chất {oJã) 

1 X sắc mạng quyền Ụĩvìt-ìndrìya) 

1 X sắc trái tim {hadaya-rũpá) 

2 X sắc giới tính {bhãva-rũpá) 

10 X sắc không cụ thể {anipphanna-rũpá) 
52 X tâm sở {cetasikà) 

1 X Ntir-BÀN (HIBBANẠ) 






8 X tâm căn tham Ụobha-mũla-cittẩ) 

2 X tâm căn sân (^dosa-mũla-cittá) 

2 X tâm căn si {moha-mũla-citta) 

3 X tâm quan sát {santĩrana-citta) 

1 X hướng ý môn {mano-dvãr-ãvajjana-citta) 

1 X ứng cúng sanh tiếu * {hasit-uppãda-citta) 

8 X tâm đại thiện dục giới {kãm-ãvacara kusala-cittẩ) 

8 X tâm đại quả dục giới {kãm-ãvacara vipãka-citta) 

8 X tâm duy tác dục giới * {kãm-ãvacara kiriyã-cittẩ) 

5 X tâm thiện sắc giới ựũp-ãvacara kusala-citta) 

5 X tâm quả sắc giới ựũp-ãvacara vìpãka-citta) 

5 X tâm duy tác sắc giới * {rũp-ãvacara kiriyã-cittá) 

4 X tâm thiện vô sắc giới {arũp-ãvacara kusala-citta) 

4 X tâm quả vô sắc giới {arũp-ãvacara vipãka-cìttd) 

4 X tâm duy tác vô sắc giới * {arũp-ãvacara kiriyã citta) 
4 X tâm thiện siêu thế \\okuttara-kusala-citta) 






18) Ý thức giới {mano-vinnana-dhatù) 


J 


Chân Thể Tuyệt Đối có bốn pháp {dhamma)'. 

1) Tám mươi chín loại tâm {citta) (tô màu xám đậm), xem tr.69. 

2) Năm mươi hai tâm sở (cetasika) (tô màu xám nhạt), xem tr.66. 

3) Sắc ỰOpa) (không tô) là bốn sắc đại chủng {mahã-bhũta) và hai mươi bốn sắc y đại sinh {upãdãya-rũpa)<Xx.53> 

4) Nlết-bàn đưỢc tính trong pháp giới, là một đối tưỢng chỉ đưỢc nhận thức bởi ý thức: nhưng là một hiện thực siêu thế và nó bị loại 
trừ khỏi phạm vi minh sát. sự phân loại này đưỢc làm theo phân tích của Đức Phật ở Vbh.iii. 183-184 "Dhãtu-Vibhango"(Phân Tích 
Giờ), phân toại Ví Diệu Pháp (Abhidhamma-bhãjanĩya). Đức Phật cũng phân chia chính những pháp này theo năm uẩn <tr.90>, mười 
hai xứ <tr.91>, bốn thánh Đe <tr.93>. 

® Hai loại tâm này gồm một tâm quả bất thiện (akusala-vipãka-) và một tâm quả thiện vô nhân (kusala-vipãka-ahetuka-citta). 

^ PHÁP GIỚI: không giống như đốitưỢng (cảnh)pháp (dhamm-ãrammana). cảnh pháp bao gồm cả các khái niệm vốn không phải là 
giới. Cảnh Pháp còn bao gồm năm loại tịnh sắc và sáu loại thức mà ở đây đề cập một cách riêng rẽ. Chúng có chung nhau mười sáu 
sắc tế, năm mươi hai tâm sở và Niết-bàn mà thôi. 

* Những tâm này chỉ có ở một vị A-la-hán, và không thể có đưỢc với những người khác, và đưỢc tính là chỉ cho phạm vi minh sát của 
vị A-la-hán. 

" Các loại tâm siêu thế bị loại trừ khỏi phạm vi minh sát. 
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Phân Loại Chân Thể Tuyệt Đối (Paramattha-Sacca) theo Bốn Đế (Catu 
SaccaỴ 


4 X sẳc đại hiển {mahã-bhũtà) 

24 X sắc do tứ đại sinh {upãdãya-rũpá) 

8 X tâm căn tham Ụobha-mũla-átta) 

2 X tâm căn sân {dosa-mũla-citta) 

2 X tâm căn si {moha-mũla-citta) 

7 X tâm quả bất thiện {akusala-vipãka-citta) 

8 X tâm quả thiện * * {kusala-vipãka-citta) 

1 X tâm hướng ngũ môn {pannca-dvãr-ãvajjana-cịtta) 

1 X tâm hướng ý môn {mano-dvãr-ãvajjana-citta) 

1 X tâm ứng cúng sanh tiếu * {hasit-uppãda-cítta) 

8 X tâm đại thiện dục giới {kãm-ãvacara kusala-cítta) 

8 X tâm đại quả dục giới {kãm-ãvacara vipãka-citta) 

8 X tâm duy tác dục giới * {kãm-ãvacara kiríyã-citta) 

5 X tâm thiện sắc giới ựũp-ãvacara kusala-citta) 

5 X tâm quả sắc giới {rũp-ãvacara vipãka-citta) 

5 X tâm duy tác sẳc giới * ựũp-ãvacara kíríyã-cítta) 

4 X tâm thiện vô sẳc giới {arũp-ãvacara kusala-citta) 

4 X tâm quả vô sắc giới {arũp-ãvacara vipãka-citta) 

4 X tâm duy tác vô sẳc giới * {arũp-ãvacara kiriyã-citta) 

7 X tâm sở biến hành {sabba-citta-sãdhãrana) hiệp thế 

6 X tâm sở biệt cảnh {pakinnaka) hiệp thế 
1 X tâm sở si * {moha) 

1 X tâm sở vô tàm * {ahírì) 

1 X tâm sở vô quý * {anottappa) 

1 X tâm sở phóng dật * {uddhacca) 

1 X tâm sở mạn * {mãna) 

1 X tâm sở tà kiến * {ditthì) 

1 X tâm sở sân * {dosa) 

1 X tâm sở tật * Ụssã) 

1 X tâm sở lận * {macchariya) 

1 X tâm sở hối * {kukkucca) 

1 X tâm sở hôn trầm * ựhina) 

1 X tâm sở thụy miên * {míddha) 

1 X tâm sở hoài nghi * ( vicikicchã) 

19 X tâm sở biến hành tịnh hảo {sobhana-sãdhãrana) hiệp thế 

3 X tâm sở tiết chế (giới phần) ( viratí) 

2 X tâm sở vô iượng phần * {appamaníĩã) 

1 X tâm sở tuệ quyền {pann-indriya) hiệp thế 
1 X tâm sở tham Ụobha) 

1 xNiir-BÀN (NIBBANẠ) 

4 X tâm thiện {kusala-cítta) “ siêu thế 

7 X tâm sở biến hành {sabba-citta-sãdhãrana) siêu thế 
6 X tâm sở biệt cảnh {pakinnaka) siêu thế 

19 X tâm sở biến hành tịnh hảo {sobhana-sãdhãrana) siêu thế 

3 X tâm sở tiết chế (giới phần) ( viratí) siêu thế 
1 X tâm sở tuệ quyền {pann-indriya) siêu thế 

4 X tâm quả ( vipãka-citta) “ siêu thế 


1) Khổ Đế {Dukkha-Sacca) 


o 2) Khổ Tập Đế {Samudaya-Sacca) 
o 3) Diệt Đế {Nigrodha-Saccá) 


4) Đạo Đế {Magga-Sacca) 


(sơ thiền) 


(Không tính) 


Chân Thê’ Tuyệt Đối có bốn pháp {dhammaỴ. 

1) Tám mươi chín loại tâm {cítta) (tô màu xám đậm), xem tr.69 

2) Năm mươi hai tâm sở {cetasika) (tô màu xám nhạt), xem tr.66. 

3) Sắc {ĩũpa) (không tô) là bốn sắc đại chủng {mahã-bhũta) và hai mươi bốn sắc y đại sinh {upãdãya-rũpa)<Xx.S3> 

4) Niết-bàn là Chân Thể Tuyệt Đối thuộc siêu thế, nó không nằm trong phạm vi minh sát. sự phân loại này đưỢc làm theo phân tích 
của Đức Phật ở Vbh.iv.206 'Sacca-Víbhango'(Phân Tích sự Thật (Đế)), phân loại Vi Diệu Pháp (Abhidhamma-bhãjanĩya). Đức Phật 
cũng phân chia chính những pháp này theo năm uẩn <tr.90>, mười hai xứ <tr.91>, mười tám giới <tr.92>. 

* Đây là loại tâm quả thiện vô nhân (ahetuka), trong khi các tâm quả thiện còn lại có nhân vô tham và vô sân, có hoặc không có vô 
si (tuệ). 

* Những tâm này chỉ có ở một vị A-la-hán, và không thể có đưỢc với nhữhg người khác, và đưỢc tính là chỉ cho phạm vi minh sát của 
vị A-la-hán. 

* Mười bốn loại tâm sở bất thiện không bao giờ là siêu thế, chỉ là hiệp thế. ở đây không cần phân loại nó là hiệp thế. Tương tự với 
hai tâm sở vô iượng phần. 

” Các loại tâm siêu thế đưỢc loại khỏi phạm vi minh sát. 
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CHÚ GIẢI 


* NĂM THỦ UẨN = SÁU NỘI/NGOẠIXỨ: Trong S.V.XII.ii.4, 'Phẩm Nội xứ' (Ajjhatikk-Ayatana-Suttam), Đức Phật giảng: 'Và này 
các Tỳ-khưu, thế nào là Thánh đê về Khổ (Dukkham Arìya -Saccam)? sáu nội xứ cân phải đưỢc trả lời như vây (cha 
ajjhaWkãni ãyatanãni). Thế nào là sáu? Nhãn xứ (cakkh-ãyatanam), nhĩ xứ (sot-ãyatanam), tỷ xứ (ghãn-ãyatanarp), thiệt xứ 
Qívh-ãyatanam), thân xứ (kãy-ãyatanarp), ý xứ (man-ãyatanarp). Này các Tỳ-khưu, đây gọi là Thánh đế về Khổ', và trong một 
ví dụ khác ở s. IV.Li.2 'Phẩm Nội Khổ' {Ajjhatta-Dukkha-Suttarri), Đức Phật giảng: "Mắt, này các Tỳ-khưu, là khố. cái gì khô’ là 
vô ngã (tad-an-attã). Cái gì vô ngã cần phải như thật quán (evam-etarp yathãbhũtarp) với chánh trí tuệ (Samma-Pannãya 
datthabbarp) là: "Cái này không phải của tôi (n-etam mama), cái này không phải là tôi (n-es-oham-asmi), cái này không 
phải tự ngã của tôi" (na m-eso attã)." Trong các kinh sau đó, Đức Phật cũng giảng tương tự đối với sáu ngoại xứ (cảnh sắc/cảnh 
thanh...), với mối liên hệ đến nội xứ và ngoại xứ ở quá khứ/vị lai/hiện tại, Ngài giảng: khi một vị Đa văn Thánh đệ tử thấy vậy, vị ấy 
nhàm chán đối với mắựcác cảnh sắc... cũng vậy trong S.III.V.l, 'Phẩm Mắt' {Cakkhu-Suttarn). Đức Phật giải thích rằng: 'Này các 
Tỳ-khưu, sự sanh, sự trú, sự thành, sự xuất hiện của mắt là sự sanh của khổ, sự trú của bệnh hoạn, sự xuất hiện của 
già chêt. sự sanh... của tai... của mũi... của lưỡi... của thân... của ý... sự xuất hiện của già chết'. Đó chính là sáu nội xứ. 
Trong các kinh còn lại của phẩm trên, Đức Phật giảng giải tương tự từhg xứ đối với sáu ngoại xứ/sáu loại thức/sáu loại xúc/sáu loại 
thọ sanh bởi sáu loại xúc/sáu loại tưởng/sáu loại tư/sáu loại ái/sáu giới (bốn đại chủng/không giới/thức giới)/và năm uẩn. 

Hơn nữa, trong 'Kinh Mục Đích Gì Cho Phạm Hạnh' {Kim-Atthiya-Brahma-Cariya-Suttam) của S.IV.I.xv.7, Đức Phật bảo các vị tỳ khưu 
thuyết giảng cho những vị khác về khổ theo pháp tất cả : 'Mắt (cakkhu), này các hrên giả, là khổ (dukkharp)... sắc (cảnh)... 
nhãn xúc... và bất cứ cảm thọ nào khởi lên do nhãn xúc, là lạc, hay khổ, hay bất lạc bất khổ, chúng đêu là khổ. Do liễu 
tri chúng (tassa par-innãya)nèn Phạm hạnh đượcsống dưới Thế Tôn', và vị ấy giải thích tương tự cho tai/mũi/iưỡi/thân/ý,... 

*NĂM THỦ UẨN = DANH-SẮC (namã-rupã): danh và sắc có thể chỉ cho thọ/tưởng/hành/thức uẩn và sắc uẩn, nó có thê’ chỉ đến tất 
cả năm uẩn. 

*DANH - SẮC =THỌ /TƯỞNG /HÀNH/THỨC/SẮC UẨN: Trong S.II.I.i.2 'Kỉnh Phân Biệt' ( Vibhahga-Suttani), Đức Phật phân tích 
mười hai chi phần của pháp duyên khởi. Trong đoạn: 'Do thức duyên danh-sắc (vínnãna-paccayã nãma-rũpa)'. Ngài giảng: 'Và này 
các Tỳ-khưu, thế nào là danh-sắc (nãma-rũpam)?T\\ọ ( vedanã), tưởng (sanhã), tư (cetanã), xúc (phasso), tác ý (manasikãra); 
đây gọi là danh (nãmam). Bốn đại chủng (cattãro ca mahã-bhũtã) và sắc do bốn đại chủng tạo ra (catunnan-ca 
mãha-bhũtãnam upadãya-rũpam); đây gọi là sắc (rũpam).' 

Chú giải Kinh Tương ưng Bộ: Thọ chính là thọ uẩn {vedanã-kkhandd), và tưởng chính là tưởng uẩn {sannã-kkhandd). Tư/xúc/tác ý 
đại diện cho hành uẩn vì ba loại tâm sở này luôn hiện hữu trong mọi thức dù là loại thức yếu {dubbalesu-pi-cittesu). sớ Giải 'Kinh 
Tương ưng Bộ' giải thích: Điều này nói đến năm loại thức {panca-vinnãnãnì)\ nhãn/nhĩ/tỷ/thiệựthân thức. Mặc dù trong năm loại 
thức này cũng có mặt mạng quyền {jĩvit-ín-drìya) và nhất hành (ek-aggatã) sơ bộ, tuy vậy phận sự của nó {kiccam) không rõ ràng 
{na tsthãpãkatarp) như của tâm sở tư, vv. . Đó là lý do vì sao, những tâm sở trước (xúc, tư, tác ý) lại nổi bật (uddhatã) x.mnq Kinh 
Pã|i. 

Bốn đại chủng chính là bốn đại: địa (pathavĩ), thủy (ãpo), hỏa (tejo), và phong đại (vãyo-dhãtu). sẳc bắt nguồn từ bốn đại chủng 
này chính là hai mươi bốn loại sẳc y đại sanh. Chẳng hạn, năm loại tịnh sắc, sắc mạng căn, sắc màu, sắc thanh, sắc mùi, sắc vị, hai 
loại sắc giới tính và sắc hư không. SA Thức tục sanh ở dạ người mẹ là thức uẩn (vihhãnã-kkhandha), và danh-sắc sanh do duyên thức 
(vínnãnã-paccayã), không gì khác ngoài bốn uẩn còn lại: thọ uẩn (vedanã-kkhandha), tưởng uẩn (sannã-kkhandha), hành uẩn 
(sahkhãra-kkhandha) và sắc uẩn (rũpa-kkhandha). 

DANH-SẮC = NĂM THỦ UẨN: Trong S.II.I.vi.8, 'Kinh Thức' ( Vihnãna suttatĩỉ), Đức Phật có giải thích trong đoạn 'Do duyên hành, 
thức sanh' theo cách khác: 'Này các tỳ khưu, ai sông thấy vị ngọt (assãd-ãnupassino viharato) trong các pháp kiết sử 

(samyojaniyesu dhammesu), ở đó có tập khởi của thức (víhhãnassa avakkanti hoti). Do duyên thức, danh-sắc sanh 
(vihhãnã-paccayã nãma-rũpam), do duyên danh-sắc, lục nhập sanh,...' ở đoạn trích này, danh-sẳc ở đây ám chỉ cho bốn uẩn 
(sắc, thọ, tưởng, hành uẩn) trong năm uẩn. Nhưng trong bài kinh trước đó (S.II.I.vi.7), 'Kỉnh Danh-sắc' {Nãma-Rũpam Suttani) cũng 
trình bày giống hệt như quá trình này, Đức Phật chỉ nói về nguồn gốc (tập khởi) của danh-sắc (nãma-rũpam avakkanti) ĩna không đề 
cập đến nguồn gốc của thức. Trong trường hỢp này, danh-sẳc tương đương với tất cả năm uẩn, đưỢc tạo ra do bởi thức nghiệp ở 
kiếp sống trước. 

Trong S.II.I.vii.4 'Kinh có Tham' {Atthi-Rãga-Suttam), Đức Phật giải thích về việc hỉnh thành của thức qua bốn loại đồ ăn {ãhãraỴ. 

'Khi nào có, [1] đoàn thực (kabaỊĩkãre ãhãre), [2] xúc thực (phassa), [3] tư niệm thực (mano-sahcetanã), [4] thức thực 
(vinhãna), này các Tỳ-khưu, khi ấy có sự tham muốn (atthi rãgo), có sự thèm khát (atthi nandĩ), có sự ái luyến (atthi tanhã) 
[Chú giải Kinh Tương ưng Bộ (SA): chúng chính là các từ chỉ đến tham (bbhass-eva nãmãmi)], ở đó thức (vinnãnam), [sT thức hoạt 
động (abhisahkhãra-vihnãnam)] đưỢc an trú (patitthítam) và đưỢc tăng trưởng (virũỊham) [do nghiệp thúc ũẩy (kammam 
javãpetvã)]''Va trong mỗi trường hỢp, Đức Phật dạy tiếp: 'Nơi nào thức (vinhãnam) an trú (patitthitam) và tăng trưởng 
(virũỊham), chỗ ấy có sự tập khởi của danh-sắc (atthi tattha nãma-rũpassa avakkhanti). Nơi nào có sự tập khởi của danh-sắc, 
chỗ ây có hành tăng trưởng (sahkhãrãnam vuddhi). Nơi nào có hành tăng trưởng, chỗ ấy có hữu tái sanh trong tương lai 
(ãyatím puna-bbhav-ãbhinibbatti). Chô nào có hữu tái sanh trong tương lai, nơi đó có sanh, già, chẽt (ãyatirp 
jãti-jãrã-maranam) ờ tương lai'. Trong trường hỢp đó, danh-sắc lại tương đương với năm uẩn do thức nghiệp tạo ra ở kiếp sống 
trước. 

® Trong S.V.II.iv.lO 'Phẩm triền cái' {Nĩvarana sutta), Đức Phật giảng: 'Năm trfên cái này, này các Tỳ-khưu, tác thành si ám 
(andha-karanã), tác thành không mắt (a-cakkhu-karanã), tác thành vô trí (a-nnãna-karanã), đoạn diệt trí tuệ 
(pannă-nirodhikă), dự phần vào tổn hại (víghãta-pakkhiyã), không đưa đến Niết-bàn (a-Nibbãna-samvattanikã)'. 

Trong A.V.II.I.l, 'Phẩm triền cái' (Ãvarana-Suttarp). Ngài giảng: 'Này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu nào không đoạn tận năm chướng 
ngại (ãvaranã)\x\èn cái (nĩvaranã) bao phủ tâm (cetaso ajjhãruhã), làm yếu ớt trí tuệ (pannãya dubbalĩ-karanã), không có sức 
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mạnh, và trí tuệ yếu kém, sẽ biết lợi ích của mình, hay sẽ biết lợi ích của người, hay có thể biẽt lợi ích của cả hai, hay 
sẽ chứng ngộ đưỢc pháp Thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh; sự kiện này không xảy ra'. 

Trong M.II,ii.9 'Kinh Subha' {Subha suttà), Đức Phật giải thích điều không thể xảy ra là biết và thấy hay sẽ chứng ngộ đưỢc pháp 
ThưỢng nhân {uttarimanussa-dhammầ), có tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh {alam-Ariya-nãna-dassana-visena)) khi vẫn còn 
năm triền cái. 

Trong S.V.II.iv.3 'Kinh cấu uế' {UpakkHesa-Suttam), Đức Phật giải thích có năm cấu uế đối với vàng, làm cho nó không chân chánh 
chịu sử dụng, và sau đó Ngài so sánh năm triền cái cũng như những cấu uế này vậy: 'Những pháp này, này các Tỳ-khưu, là 
năm cấu uế của tâm (panc-ime cittassa upakkHesã). Chính do những cấu uế ấy, tâm không có nhu nhuyến (mudu), không 
có kham nhẫn (kammaniyam), không có chói sáng (pabhassaram), dễ bị bể vụn (pabh-angu), và không chân chánh đưỢc 
định tĩnh (na ca sammã samãdiyati) để đoạn diệt các lậu hoặc', và trong S.V.II.iv.3, 'Kinh chướng ngại triền cái' 
(Avaranã-Nĩvaranã-Suttam), Đức Phật mô tả năm triền cái như những chướng ngại làm yếu ớt trí tuệ (pannãya du-bbalĩ-karanã). 

“^TỪ Bỏ = BẬC THIÊN: Theo VsM.iv.74 'SựĐoạn Trừ Năm Chi Phần' {Panc-Ahga-Vippahĩn-Ãdì) giải thích rằng bậc thiền chính là sự 
đoạn trừ năm chi phần {Panc-Anga-Vippahĩnam) và sự sở hữu năm chi phần {Panc-Ahga-sammãnagatan'tì)\ 'ơ đây, tham dục, sân 
hận, hôn trâm & thụy miên, trạo cử & hối quá, hoài nghi, năm triền cái này nên đưực hiểu như sự đoạn trừ năm chi 
phân (Panc-Anga-Vippahĩnatã). Bậc thiên sẽ không khởi sanh khi năm triền cái này không đưỢc đoạn trừ. Do đó, chúng 
đưỢc gọi là những chi phân đoạn trừ (Pahãn-angãti-ti). Bất cứ pháp bất thiện nào (akusalã dhammã) đêu bị loại trừ ngay 
trong bậc thiên (jhãna-kkhane). Mặc dù vậy, nó làm chướng ngại rõ rệt đôi với bậc thiên (jhãn-antarãya-karãnij. sự sở hữu 
năm chi phần đưỢc giải thích sau đó chính là sự sở hữu năm chi thiền. 

Cũng vậy, VSM.iv.70 'Luận vế sơ thiền' {Pathama-Jhãna-Kathã) có trích dẫn một chú giải PãỊi gọi là Petaka: 'Vì vậy định chính là sự 
đối lập của tham dục (samãdhi kãmacchandassa patipakkho), hỷ là sự đối lập của sân hận (pĩtí byãpãdassa), tầm là sự đôỉ 

lập của hôn trâm & thụy miên (vitakko thína-middhassa), lạc là sự đối lập của trạo cử & hôi quá (sukharp 
uddhacca-kukkuccassa), tứ là sự đối lập của hoài nghi (vicãro vicikicchã).' 

° Trong M.III.iii.5 'Kinh Điều Ngự Địa' {Danta-Bhũmhi-Suttani), Đức Phật chỉ dẫn các tỳ khưu tu tập như sau: 

• Như Lai, Bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác xuất hiện ở đời, tuyên thuyết Giáo Pháp sau khi tự mình chứng ngộ bằng thắng trí. 

• Người gia chủ hay con trai người gia chủ, hay một người sanh ở giai cấp (hạ tiện) nghe pháp ấy, sau khi nghe Pháp, người ấy sanh 
lòng tín ngưỡng Như Lai. 

• Trên sự quán chiếu, người ấy nhận thấy rằng Giáo Pháp đưỢc tuyên thuyết bởi Như Lai không dễ gỉ thực hiện trong đời sống gia 
đỉnh, vì thế người đó xuất gia thành trở thành Tỳ-khưu. 

• Rồi Như Lai huấn luyện thêm vị đệ tử ấy sống chế ngự trong sự chế ngự của giới bổn Pãtimokkha (Pãtimokkha-samvara-samvuto), 
đầy đủ oai nghi chánh hạnh (ãcãra-gocara-sampano), thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt (anumattesu vaiiesu bhaya-dassãvi), 
thọ lãnh và tu học trong học giới (sikkhã-padesu). 

• Khi đã thực hành tròn đủ, Như Lai lại huấn luyện thêm cho vị đệ tử ấy phòng hộ các căn Ụndriyesugutta-dvãrớ). 

• Khi đã thực hành tròn đủ, Như Lai lại huấn luyện thêm cho vị đệ tử ấy tiết độ trong ăn uống (bhojane mattannũ). 

• Khi đã thực hành tròn đủ, Như Lai lại huấn luyện thêm cho vị đệ tử ấy sống nhiệt tâm tỉnh thức Qãgaríyam anuyutto). 

• Khi đã thực hành tròn đủ, Như Lai lại huấn luyện thêm cho vị đệ tử ấy có đưỢc niệm & tỉnh giác (sati-sampajannena samannãgato). 

• Khi đã thực hành tròn đủ, Như Lai lại huấn luyện thêm cho vị đệ tử ấy hãy ở một trú xứ thanh vắng {vivittarn senãsanam), khu 
rừng {aramam), gốc cây ựukkha mũlarrì), ngọn núi {pabbatarp), chỗ hoang vu {kandarani), hang núi {giri-guham), bãi tha ma 
{susãnarn), khóm rừng {vana-patthani), ngoài trời {abbh-okãsani), đống rơm {palãla-punjani)\" 

• Vị ấy sau khi ăn xong, trên đường khất thực trở về, ngồi xuống, bắt tréo chân, giữ lưhg thắng, thiết lập niệm (đề mục thiền) ở 
trước mặt [parímukham satim upatthapetvã). 

• Vị ấy loại trừ năm triền cái: tham dục {abhijjha), sân hận {byãpãda-padosa), hôn trầm & thụy miên {thina-middha), trạo cử & hối 
quá {uddhacca-kukkucca), và hoài nghi {vícíkícchã). 

• Vị ấy sau khi loại trừ năm triền cái này (so ime panca nĩvarane pahãya), những pháp làm ô nhiễm tâm tư {cetaso upakkHesé), làm 
yếu ớt trí tuệ {pannãya dubbalĩkaranề), vị ấy sống quán thân trong thân {kãye kãyãnupassĩ viharatì), nhiệt tâm, tỉnh giác, có niệm 
sau khỉ loại trừ tham ưli ở thế gian, quán thọ trong các thọ {vedanãsu. .). . . quán tâm trong tâm {citte. .). . . quán pháp trong các 
pháp {dhammesu dhammãnupassĩ víharatì), nhiệt tâm {ãtãpi), tỉnh giác {sampajãnd), có niệm {satimã) sau khi loại trừ tham ưli ở thế 
gian ( víneyya loke abhijjhãdomanassarrì). 

(Theo chú giải 'Kinh Đạl Niệm xư {Mahã-Sati-Patthãna Sutta) giải thích rằng tham dục / ưu não tương ứng với năm triền cái). 

• Vị ấy chứng và trú nhị thiền {dutiyam jhãnani), tam thiền ựatiyamihãnarỵỉ), tứ thiền {cattuttharp jhãnani). (Tâng sơ thiền là sự 
tuyệt đối loại trừ năm triền cái của vị ấy). 

• Với tâm định tĩnh {samãhíte citte), thanh tịnh {parisuddhé), trong sáng {pariyodãte), không cấu nhiễm {anahgane), không phiền 
não {vigatũpakkHesỂ), nhu nhuyến {mudu-bhũtể), dễ sử dụng {kammaniyé), vững chắc {thite), bất động {ãnenja-ppatté), vị ấy 
hướng {abhinínnãmetì) tâm đến túc mạng trí {pubbe-nivãs-ãnussati-nãnãya), sanh tử trí {cut-ũpapãta-nãnãya), và lậu tận trí 
{Asavãnarp Khaya-Nãnãya), A-la-hán. 

^Trong S.I.II.iii.õ/A.IV.I.v.S 'Phẩm Rohitassa' {Rohitassa-Suttani), Đức Phật đề cập năm thủ uẩn như là thế gian: 'Nhưng này Hiền 
giả, trong cái thân dài độ mấy tâc này, với những tưởng, những tư duy của nó, Ta tuyên bô vê thê gian (lokan-ca 
pannãpemì), vê thê gian tập khởi Ụoka-samudayan-cẩ), vê thê gian đoạn diệt Ụoka-nirodhan-cẩ), vê con đường đưa 
đến thê gian đoạn diệt Ụoka-nirodha-gãminin-ca patipadan'tl).' Tương tự vậy, trong S.II.I.V.4 'Kinh Thế Gian' {Loka sutta), 
Đức Phật giải thích nguồn gốc của khổ (năm thủ uẩn) cũng là nguồn gốc của thế gian: 'Do dụyên mắt và các sắc, nhãn thức 
khởi sanh. Do ba pháp tụ họp nên có xúc [trong các chi phân của pháp duyên khởi], ờ đây, này các tỳ khưu, chính là 
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nguồn gốc của thế gian.' và Ngài cũng nói tương tự như vậy đối với sáu loại nội/ngoại xứ, và thức. Ngược lại, với sự xả ly/đoạn 
diệt tham ái không còn dư sót, các chi phần theo sau đều bị đoạn diệt, và: 'Đây, này các tỳ khưu, chính là thế gian đoạn diệt'. 

'"ĐÊ MỤC THIÊN SẮC: Chẳng hạn, trong M.Liv.3 'Đại Kinh Người Chăn Bò (Mahã-Gopãlaka-SuỊtam) (My - M. 1. 281), Đức Phật giải 
thích: 'Và thê nào, này các Tỳ-khưu, là Tỳ-khưu không biết rõ các sắc (na rũp-annũ)?Ò ăsi, này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu 

đối với sắc pháp (yam kinci rũpam), không như thật rõ biết (yathã-bhũtam na-ppajãnãti) tất cả loại sắc (sabbam rũpam), 
thuộc bốn đại (cattãri-mahã-bhũtãni) và sắc do bốn đại hỢp thành (catunna-nca mahã-bhũtãnam upãdãya-rũpan'ti). Như vậy, 
này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu không biẽt rõ các sắc'. 

Trong trường hỢp đó, Đức Phật giải thích, người không thể đưỢc tăng trưởng, tấn hóa, và mở rộng trong Pháp và Luật này {abhabbo 
imasmim Dhamma-Vinaye vuddhim virũỊhim vepuHam ãpajjitum) [Chú giải Trung Bộ Kinh (MA): người đó không thể tăng trưởng, tấn 
hóa... về giới/định/tuệ/Đạo/Qủa/Niết-bàn {sĩla-samãdhi-vipassanã-Magga-Phala-Nibbãnehi)'Ỵ. 

Và trong S.II.III.iv.lO 'Kinh Samôn và Bà la môn thứ ba' {Tatiya-Samana-Brãhmana-Suttarn), Đức Phật giải thích: 'Này các Tỳ- 
khưu, các Sa-môn, Bà-la-môn nào không biết rõ (nappajãnanti) địa đại (pathavi-dhãtum), không biết rõ địa đại tập khởi 
(patthavĩ-dhãtu-samudayarp), không biết rõ địa đại đoạn diệt (patthavĩ-dhãtu-nirodham), và không biết sự thực hành đưa 
đến địa đại đoạn diệt (patthavĩ-dhãtu-nirodha-gãminim patipadam)... không biết rõ thủy đại..., hỏa đại..., phong đại...tập 
khởi...đoạn diệt...thực hành đưa đến phong đại đoạn diệt, các Sa-môn hay Bà-la-môn ây không đưỢc chấp nhận là 
Sa-môn giữa các Sa-mộn, hay là Bà-la-môn giữa các Bà-la-môn. và những bậc Tôn giả ây, ngay trong đời sống hiện tại 
cũng không thê’ với thắng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú mục đích Sa-môn hạnh (sãmann-atthan-ca) [SA:Niết 
Bàn] hay mục đích Bà-la-môn hạnh {brahmann-atthan-ca).' 

ĐỀ MỤC THIỀN DANH: Trong S.IV.II.ii.6 'Phẩm Nhiều Thứ Nhất' {Pathama-Sambahula-Suttam) (My - s. 2. 421), Đức Phật giải 
thích: 'Này các Tỳ-khưu, có ba thọ này: lạc thọ (sukhã vedanã), khô’ thọ (dukkhã vedanã), bât khô’ bât lạc thọ 
(a-dukkham-a-sukhã-vedanã). Này các Tỳ-khưu, đây gọi là các thọ. Do xúc tập khởi nên thọ tập khởi (phassa-samudayã 
vedanã-samudayo). Do xúc đoạn diệt nên thọ đoạn diệt (phassa-nirodhã-vedanã-nirodho). Chỉ duy nhất Thánh Đạo Tám Ngành 
này là pháp hành đưa đến thọ đoạn diệt (vedanã-nirodham na-ppajãnanti), đó là: Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh 
Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định'. 

Sau đó, trong S.IV.II.ii.9 'Kinh Samôn & Bà la môn Thứ Ba' {Tatiya-Samana-Brãhmana-Suttam), Đức Phật giải thích: 'Này các Tỳ- 
khưu, các Sa-môn, Bà-la-môn nào không biết rõ thọ (vedanã-na-ppajãnanti),... không biết rõ thọ tập khởi 
(vedanã-samudayarp na-ppajãnanti)..., không biết rõ thọ đoạn diệt (vedanã-nirodham na-ppajãnanti)..., không biết rõ pháp 
hành dẫn đến thọ đoạn diệt (vedanã-nirodha-gãmíním patipadam na-ppajãnantí)..., các Sa-môn hay Bà-la-môn ây không 
đưỢc chấp nhận là Sa-môn giữa các Sa-môn, hay là Bà-la-môn giữa các Bà-la-môn. và những vị ây, ngay trong đời sống 
hiện tại cũng không thê’ với thắng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú mục đích Sa-môn hạnh 
(sãmann-atthan-ca)^ằ mục đích Bà-la-môn hạnh (bragmam-atthan-ca)'. 

^Trong S.V.II.iii.lO 'Kinh Udãdi' {Udãyisuttani), Tôn giả Udãyi mô tả pháp hành của mình với Đức Phật: 

'Thế Tôn đã thuyết pháp cho con như vầy: "Sắc là vậy, sắc tập khởi là vậy, sắc đoạn diệt là vậy, con đường đưa đến sắc đoạn diệt là 
vậy. Thọ là vậy ...". Rồi sau đó, bạch Thế Tôn, con đi đến chỗ nhà trống, và trong khi tùy quán {samparìvattentd) theo sự sanh diệt 
{udaya-bbaya-vasená) của năm thủ uẩn này, con như thật thắng trl {yathã-bhũtam abbh-annãsim)\ "Đây là khổ". Con như thật thắng 
tri: "Đây là khô’ tập khởi". Con như thật thắng tri: "Đây là khô’ diệt". Con như thật thắng tri: "Đây là con đường đưa đến khô’ diệt". 
Pháp, bạch Thế Tôn, đưỢc con hoàn toàn chứng tri {abhísamitd). Đạo đã đưỢc con chứng đắc {patHaddho)'. 

Sau đó Ngài đã giải thích với Đức Phật rằng nếu ngài tu tập theo đạo lộ này, ngài sẽ chứng đắc A-la-hán. Pháp mà ngài đã chứng tri 
chính là Pháp minh sát [yipassanãDhamma). Đạo đưỢc ngài chứng đắc chính là minh sát Đạo {vipassanã-magga). 

Trong D.II.l. 'Kinh Đạl Bổn' {Mahã Padãna-Suttatĩi), Đức Phật thuyết về sáu vị Phật trước đây và giải thích một số chi tiết về kiếp 
sống của Đức Phật Vipassĩ (Tỳ-bà-thi) cách đây chín mươi mốt kiếp (trái đất). Ngài giải thích bao gồm cả cách Đức Phật Vipassĩ giác 
tri Pháp duyên khởi theo chiều thuận và nghịch, và sau đó Ngài đã tư duy: 'Thật vậy, Ta đã đạt tới đạo lộ giác ngộ (adhigato 
kho myãyarn maggo sambodhãya yad-idam)' 

[DA: đây chính là đạo lộ minh sát {vipassanã maggd) (cũng như'Kinh Udãyi' vừa mới đề cập)], và sau đó, Đức Phật Vipassĩ đã quán 
tánh sanh & diệt của năm uẩn (paÍTcasu upãdãna-kkhandhesu udaya-bbay-ãnupassĩ): "Đây là sắc, đây là thọ... đây là thức tập khởi, 
đây là thức đoạn diệt, đây là con đường đưa đến thức đoạn diệt... Không lâu sau đó, Ngài chứng đắc A-la-hán và Phật Chánh Đắng 
Giác. 

Ba phần quán năm uẩn đưỢc thuyết giảng trong 'Kinh Đại Niệm xư {Mahã-Sati-Patthãna Sutta) dưới 'Phần uẩn' {Khandha-Pabbam) 
trong 'Quán Pháp' (Dhamm-Anupasanã), và trong S.II.I.iii.l 'Kinh Mười Lực' {Dasa-Bala-Suttani), Đức Phật mô tả điều này giống như 
tiếng rống con sứ tử như khi Ngài chuyển vận bánh xe phạm thiên (brahma-cakkam), Bánh Xe Pháp (Dhamma cakka). 

Tương tự vậy, trong S.III.I.viii.6'Kỉnh sư Tư (Sĩha Suttarp), Đức Phật cũng thuyết theo cách này bài kinh với tri kiến đồng nhất: 'Khỉ 
Như Lai xuất hiện ở thế gian... Như Lai giảng dạy Pháp: "Sắc là vậy, sắc tập khởi là vậy ..." Khi Đức Phật bằng thắng trí chuyển vận 
Pháp Luân: "thân {sakkãyaíĩ-ca) và sự diệt {nirodhan-ca), sự tập khởi của thân {sakkãyassa ca sambhavarp). Thánh Đạo Tám Ngành 
{Aríyan-C-Atth-Ahgikam Maggarn) đưa đến sự thoát khổ... {dukk-ũpasama-gãminani)..." 

Tương tự vậy, trong A.IV.I.iv.3 'Kinh sư Tư {Sĩha Suttarp), Ngài giải thích: "Khi Như Lai xuất hiện trên thế gian, Như Lai giảng Pháp: 
'Đây là thân ụtísakkãyờ), đây là thân tập khởi ụti sakkãya-samudayớ), đây là thân đoạn diệt ụti-sakkãya-nirodho), đây là con đường 
đưa đến thân đoạn diệt (iti-sakkãya-nirodha-gãminĩpappadã)". 

Trong A.VIII.I.i.2 'Kỉnh Tuệ' {Pannã-Suttarn), Đức Phật bao gồm pháp quán này trong phần liệt kê tám nhân (hetu) đưa đến tuệ (AA: 
minh sát): 

'[1]. ở đây, này các Tỳ-khuLi, một vị Tỳ-khưu sống nương tựa vào bậc Đạo sư {Satthãram upanissãya viharatì) hay bậc đồng Phạm 
hạnh {garutthãniyam sa-brahma-cãrím) đóng vai trò y chỉ sư, ở đây đưỢc an trú tàm quý một cách sắc sảo (tibbam hir-ottappam 
paccupatthitam hoti), đưỢc ái mộ, đưỢc kính trọng (pemanca gãravo ca). 
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'[2]. Vị ấy thường thăm viếng để hỏi và tham vấn: "Thưa Tôn giả, cái này là thế nào? Ý nghĩa cái này là gì?" Các Tôn giả ấy mở rộng 
những gì chưa đưỢc mở rộng {avivatanceva vivarantì), phơi bày những gỉ chưa đưỢc phơi bày {anuttãnĩkatanca uttãnĩkarontì), và đối 
với những pháp còn đang nghi vấn {anekavihítesu ca kankhãthãníyesu dhammesứ), họ giải tỏa những nghi vấn {kankham 
pativinodentì). 

'[3]. Vị ấy sau khi nghe pháp, cố gắng thành tựu hai sự an tịnh: Thân an tịnh {kãya-vũpakãsena) và tâm an tịnh {átta-vũpakãsena). 

'[4]. Vị ấy có giới đức (sHavã), sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn (Pãtimokkha-sarpvara-samvuto viharati), đầy đủ uy nghỉ 
chánh hạnh {ãcãra-gocara-sampannd), thấy sỢ hãi trong nhũhg lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập các học giới (anumattesu vaiiesu 
bhaya-dassãvĩ). 

'[5]. Vị ãy nghe nhiều {bahu-ssutd), thọ trì điều đã nghe {suta-dhard), chất chứa điều đã nghe {suta-sannicayd)) những pháp ấy, sơ 
thiện (ãdi-kalyãnã), trung thiện (majjhe-kayãnãX hậu thiện (paríyosãna-kayãnã), nghĩa lý (s-ãttham), văn cú cụ túc (hùng biện) 
(sabyanjanam), đề cao đời sống Phạm hạnh đầy đủ thanh tịnh {kevala-parìpunnarp parisuddham brahmacaríyam abhivadantì)) 
những pháp ấy, vị ãý đã nghe nhiều {bahu-ssutã), đã nắm giữ {dhãtã), đã ghi nhớ tụng đọc nhiều lần {vacasãparìcitã), chuyên ý 
quán sát {manas-ãnupekkhitã), khéo thể nhập chánh kiến (ditthíyãsu-ppatMddhã). 

'[6]. Vị ấy sống tinh cần tinh tấn {ãraddha-vĩríyo víharìssatì), để đoạn tận các pháp bất thiện {akusalãnam dhammãnam), để làm sanh 
khởi các pháp thiện {kusalãnarp dhammãnarp), bền chí ựhãmavã), miên mật kiên trì {daỊha-parakkamờ), không ngừng liên hệ đến 
các pháp thiện {anikkhitta-dhuro kusaỉesu dhammesú). 

'[7]. Vị ấy đi đến chư Tăng, không là người nói nhiều {a-nãnã-kathiko), không nói chuyện phù phiếm {a-tiracchãna-kathiko), tự mình 
nói pháp {Dhammam bhãsatì), hay mời người khác nói, không khinh thường (n-ãtimannati) sự im lặng của bậc Thánh {Aríyarn 
tunhĩbhãvarỵỉ). 

[AA: sự im lặng của bậc Thánh ở đây là tứ thiền {catuttha-jjhãnam)\ cũng chú tâm đến các đề mục thiền còn lại 
{sesa-kammatthãna-manasíkãropì)]. 

'[8]. Vị ãy sống tùy quán sanh diệt (udaya-bbhay-ãnupassĩ) của năm uẩn {upãdãna-kkhandhesuỴ. "Sắc là vậy ụtí rũparỵỉ), sắc tập 
khởi là vậy ụtirOpassa samudayớ)) sắc đoạn diệt là vậy ụti rũpassa atthangamd)) Thọ là vậy ụtí vedanã), thọ tập khởi là vậy; thọ 
đoạn diệt là vậy; tưởng là vậy ụti sannã)... hành là vậy ụtísankhãrã)... Thức là vậy ụtí vimãnarn), thức tập khởi là vậy; thức đoạn 
diệt là vậy". 

Đức Phật kết thúc bằng việc giải thích rằng, do vị tỳ khưu thực hành tám pháp này, khiến cho các bậc đồng Phạm hạnh ngưỡng mộ 
(sambhãventi)M\ mỗi pháp vị ấy đã làm, họ suy nghĩ như sau: 'Chắc chắn bậc đáng tôn kính này đã biết đưỢc cái biết (jãnam jãnãti), 
đã thấy đưỢc cái thấy (passam passati). và Đức Phật kết luận: 'Đây là pháp đưa đến sự ái mộ {piyattãya), đưa đến sự tôn kính 
{garuttãya), đưa đến sự tu tập (bhãvanãya), đưa đến bậc sa-môn {sãmannãya) [AA: bậc sa-môn ở đây chính là những phận sự của 
bậc sa môn {samana-dhammatthãyẩ)] đưa đến sự thống nhất {ekĩbhãvãya samvattatì) [Chú giải 'Tăng Chi Bộ Kình' giải thích sự 
thống nhất ở đây chính là sự không sai biệt/ không mâu thuẫn {nír-antarabhãvatthãya)'].' 

Trong A.III.II.iv.l 'Kinh Sa-môn' {Samana-Suttani), Đức Phật giải thích các phận sự của bậc sa-môn: 

'Này các Tỳ Khưu, có ba hạnh Sa-môn (samanassa samaniyãni), phận sự của môt bậc Sa-Môn (samana-karanĩyãni). Thê nào 
là ba? Thọ trì tăng thượng giới học (adhi-sĩla-sikkhã), thọ trì tăng thượng định học (adhi-citta-sikkhã), thọ trì tăng thượng 
tuệ học (adhi-pannã-sikkhã). Do vậy, này các tỳ-khưu, các thây nên thọ trì như vây: 

"[1] Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta (tibbo no chando bhavissati) đê’ thọ trì tăng thượng giới học (adhi-sĩla-sikkhã). 

"[2] Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ trì tăng thượng định học (adhi-citta-sikkhã). 

"[3] Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ trì tăng thượng tuệ học (adhi-pannã-sikkhã-samãdãnam)". 

'Như vậy, này các tỳ khưu, các thầy nên học tập. (Evanhí vo, bhikkhave, sikkhitabbam)'. 

Tam học này, được Đức Phật mô tả trong, chẳng hạn, A.III.II.iv.9 'Kinh Học Tập thứ nhất' (Pathama-Sikkhattaya-Suttam): 

'Có ba, này các Tỳ-khưu, là những học tập này. Thê nào là ba? Tăng thương giới học (adhi-sĩla-sikkhã), tăng thượng định 

học (adhi-citta-sikkhã), tăng thượng tuệ học (adhipannã-sikkhã). 

[1] Thê nào là tăng thượng giới học? 

ở đây, này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có giới đức (bhikkhu sHa-sikkhã) sống chê ngự với sự chê ngự của giới bổn 
Pãtimokkha (Pãtimokkha-sarpvara-samvuto viharati), đây đủ uy nghi chánh hạnh (ãcãra-gocara-sampanno), thấy sỢ hãi trong 
những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập các giới học (anumattesu vajjesu bhaya-dassãvĩ). Này các Tỳ-khưu, đây gọi là 
tăng thưỢng giới học. 

[2] Và này các Tỳ-khưu, thê nào là tăng thượng định học? 

[I] ở đây, này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu ly dục, ly pháp bất thiện chứng và trú sơ thiền (pathamam ihãnam upasampajja 
vĩharati), một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm, có tứ. 

[II] Lại nữa, vị tỳ khưu bỏ tâm, bỏ tứ, nội tĩnh nhất tâm, vị ây chứng và trú nhị thiền (dutiyarp jhãnarn upasampajja 
viharati), một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tâm, không tứ. 

[iii] Với sự ly hỷ, trú xả, vị ây chứng và trú tam thiên (tatiyarnihãnam upasampajja viharati), nội tâm điềm tĩnh, có niệm và 
tính giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là: "xả niệm, lạc trú". 

[iv] Lại nữa, vì tỳ khưu xả lạc, xả khổ, diệt hỷ, ưu đã cảm thọ trước, vị ấy chứng và trú tứ thiên (catuttham ihãnam 
upasampajja viharati), không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. 

Này các Tỳ-khưu, đây gọi là tăng thượng định học. 

[3] Và này các Tỳ-khưu, thế nào là tăng thượng tuệ học? 
ở đây, này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu như thật rõ biết: 

[I] "Đây là khổ", vị ấy như thật rõ biết (idam dukkhanĩi yathã-bhũtam paiãnãti) 

[II] "Đây là nguồn gốc của khổ, vị ấy như thật rõ biết (ayarn dukkha-samudayoĩiyathã-bhũtam pajãnãti) 

[iii] "Đây là khô’ diệt, vị ấy như thật rõ biết (ayam dukkha-nirodhoĩi yathã-bhũtam pajãnãtí) 
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[iv] "Đây là con đường đưa đến khô’ diệt, vị ấy như thật rõ biẽt" (ayam dukkha-nirodha-gaminĩpatipadaìi yatha-bhutam 
pajãnãti) 

Này các Tỳ-khưu, đây gọi là tăng thượng tuệ học'. 


" SẮC/THỌ/... LÀ NHƯ VẬY: DA.II .383 Khi Đức Phật nói 'Sắc là như vậy (iti rOparn) tức Ngài muốn nói vị tỳ khưu hiểu rõ sắc theo bản 
chất riêng của chúng {sa-bhãvatd)\ xác định nó như 'Sắc là như vậy(7í/ rOparp)', sắc thì rất nhiều (ettakam rũpam), và cũng chẳng có 
gì khác ngoài sắc (na ito pararp rũparp atthi).' DT.II.383 Định nghĩa như vậy chính là sự phân chia sắc (ettakam rũparn)‘ứ\ayk\ bốn đại 
chủng, sắc y đại sanh, gồm sắc cụ thể và sắc không cụ thể, sắc do nghiệp sanh, sắc do thời tiết sanh, và sắc do dưỡng chất sanh,... 
Đây mới chính là sự nắm rõ sắc đúng theo bản chất riêng của chúng (sa-rũpa-ggahana-bhãvato), SA.III.78- - theo đặc tính cốt yếu 
(sa-rasato), sự giới hạn chức năng {pariyantatd), sự phân định {parícchedato), và sự phân định ranh giới (paricchindanato). DA.II.63 nói 
theo cách khác, đây là sự phân tích từng loại sắc theo đặc tánh Ụakkhana), phận sự ựasa), biểu hiện {paccupatthãna), và nhân gần 
{padatthãna). 

DA.II.63 Đó là sự nắm rõ sắc không thiếu sót (an-avasesa-rũpa-parìggaho), DT.II.383 đưỢc thực hiện triệt để (paríyãdiyítvã)... và chỉ khi ấy, 
người đó mới hiểu rõ sắc đúng với bản chất riêng của nhãn xứ {cakkh-ãyatana), nhĩ xứ {sot-ãyatana), tỷ xứ {ghan-ãyatana),... cũng 
như màu {vanna), mùi {gandha), vị {rasa),... chỉ khỉ ấy, người đó mới biết rõ sắc đúng với bản chất riêng cùng với biểu hiện luôn biến 
đổi ựuppana-sa-bhãvatớ) nơi nó. 

DT.II .383 Lại nữa, khi Đức Phật nói: 'Thọ là như vậy (ítí vedanãỴ, tức là Ngài đang hàm ý đến vị tỳ khưu biết rõ thọ đúng với bản chất 
riêng {sa-bhãvatd) của chúng: xác định nó là: 'Thọ là như vậy {ayarp vedanã), Thọ thì rất rín\ê[i{ettakã vedanã), và cũng chẳng có gỉ 
khác ngoài thọ (na ito param vedanã atthi)'. DA.II.63 Đó là sự phân chia của thọ thành lạc thọ (sukha-vedanã), khổ thọ 
(dukkha-vedanã), bất lạc bất khổ thọ (a-dukkham-a-sukha-vedanã), thuộc thân (kãyikam)yà tâm (cetasíkam), thuộc về vật chất 
{sãmisam) và không thuộc vế vật chất {nír-amisam), do nhãn xúc sanh {cakkhu-samphassagã), nhĩ xúc sanh {sota-samphassa-jã),... 
Lại nữa, đây mới chính là sự nắm rõ thọ không thiếu sót (an-avasesa-vedanã-pariggaho), với việc phân tích từng loại thọ theo đặc 
tánh Ụakkhana), phận sự ựasa), biểu hiện {paccupatthãna), và nhân gần {padatthãna). DT.II.383 đúng với bản chất riêng về sự hưởng 
cảnh (anubhavana-sa-bhãvato), DA.II.63 là sự cảm giác/kinh nghiệm đối tưỢng {vedayita-sa-bhãvarn),... 

DA.II.63 Theo cách tương tự, 'Tưởng là như vậy ụtisannã)', chính là sự nắm rõ tưởng {sannã-parìggahd) không thiếu sót (an-avasesa): 
sắc tưởng ựũpa-sannã), thanh tưởng {sadda-sannã),... DA.II.63 đúng với bản chất riêng của sự nhận thức của chúng 
(sanjanana-sabhãvam). DT.II.63 như màu sắc (xanh/vàng/đỏ...) 

DA.II.63 'Hành là như vậy (iti sankhãrã)'&Ánh là sự nắm rõ các hành (sankhãrã-paríggaho) không thiếu sót; là sự nắm bắt các tâm sở 
còn lại không thiếu sót: xúc (phassa), tư (cetanã), nhất tâm (ek-aggatã), mạng căn Qivitindriya),... đúng với bản chất riêng của 
chúng là sự tạo tác (abhisankharana-sa-bhãvam)yò DT.II.383 nỗ lực/tích lũy (ãyũhana). 

'Thức là như vậy ụti vinnãna)' chính là sự nắm bắt các thức (vinnãna-parìggaho) không thiếu sót {an-avasesa)\ nhãn thức 
{cakkhu-vínnãna), nhĩ thức {sota-vinnãna), tâm ngũ môn hướng (panca-dvãr-ãvaiiana-citta), tâm ý môn hướng 
(mano-dvãr-ãvaiiana-citta), tâm hộ kiếp (bhavanga-citta), tâm thiền (jhãna-cítta),... đúng với bản chất riêng là nhận biết 
{vijãnana-sa-bhãvarn), DT.II.383 đúng với bản chất riêng biệt là sự bắt lấy đối tưỢng {ãrammanassa upaladdhi-sa-bhãvam). DA.II.63 Lạl 
nữa, một người cần có sự nắm bắt như vậy trong mọi trường hỢp, bằng việc phân tích từng pháp theo đặc tánh Ụakkhana), phận sự 
ựasa), biểu hiện {paccupatthãna) và nhân gần {padatthãna) của chúng. 

Hiểu sắc uẩn theo cách này chính là sự thấu triệt sắc (rũpa-pariggaha), hiểu thọ, tưởng, hành và thức uẩn theo cách này chính là 
thấu triệt danh {nãma-parìhhahaỴ. cả hai còn đưỢc gọi là Trí Phân Định Danh-sắc {Nãma-Rũpa-Parìccheda-Nãna). Hai loại phân định 
này nằm trong trí đầu tiên của ba loại đạt tri, Trí đạt tri {nãta-parinnã). Đây là những gì Đức Phật mô tả là 'thắng tri (abhijãnamỵ 
năm uẩn, VSM.XX.736 và là trí hiệp thế của Khổ Thánh Đế. 

(Theo cách ngắn gọn thông thường của chú giải/sớ Giải, DT nói rằng đây chính là sự phân chia sắc ựũpassa-pabhedờ) theo cách chia 
đại chủng, y đại sinh,... {bhũt-upãd-ãdi-vasenaỴ. cũng vậy, hơn thế nữa, nó mô tả sự hiểu rõ đối với các đặc tánh riêng của sắc là 
'theo đặc tánh riêng của mắt,..., của màu,... (cakkh-ãdi-vann-ãdi-sa-bhãvatoỴ. Đê’ hiểu đưỢc nhũhg gì đưỢc nói trong các loại ví dụ kê’ 
trên'... (3 chấm v.v.) (ãdi - trước tiên)', người đó cần phải học các sự phân chia mà nó (chú giải/sớ Giải) nói đến, trong trường hỢp 
này chính là sự phân chia của năm uẩn trong VsM.xiv, mà DA đề cập đến. DT theo cũng cách tóm iược trình bày sự phân chia thiết 
yếu đối với thọ (vedanã) (lạc,., {sukh-ãdì)), tưởng (sannã) (sắc tưởng,... (rũpa-sann-ãdi)), hành (sankhãrã) (xúc,... (phass-ãdi)), và 
thức (vinnãna) (dnãn thức,... (cakkhu-vinnãn-ãdi)). Như vậy, những ví dụ mở rộng đưỢc thêm vào trong mỗi trường hỢp. 


^ DUYÊN / SÁT NA SANH & DIỆT: Chú giải D.II.9 'Kinh Đại Niệm xứ' {Mahã-Sati-Patthãna-Suttani) (§383) có giải thích về pháp 
quán sự tập khởi và sự diệt tận của năm uẩn chính là thấy đưỢc tánh sanh&diệt của năm uẩn theo năm cách (panc-ãkãrehi), điều 
này đưỢc Tôn giả Sãriputta giải thích trong PsM.I.i.6 (§50) 'Luận về trí Sanh&Diệt' (Udaya-Bbaya-Nãna-Niddeso):'nqdcí\ thấy sự sanh 
của sắc thủ uẩn ựũpa-kkhandhassa udayarp passantớ), thỉ thấy năm đặc tánh gì (katamãnipanca lakkhanãnípassati)? 

'[1.1] "Với sự sanh của vô minh {avijjã-samudayã), có sự sanh của sắc ựũpa-samudayoĩì)"'. như vậy, theo ý nghĩa duyên sanh 
(paccaya-samuday-atthena), người đó thấy đưỢc sự sanh của sắc uẩn (rũpa-kkhandhassa udayarn passati). 

'[1.2] "Với sự sanh của tham ái {tanhã-samudayã), có sự sanh của sắc ựũpa-samudayo'tì)"\ như vậy, theo ý nghĩa duyên sanh 
(paccaya-samuday-atthena), người đó thấy đưỢc sự sanh của sắc uẩn (rũpa-kkhandhassa udayarp passati). 

'[1.3] "Với sự sanh của nghiệp (kamma-samudayã), có sự sanh của sắc (rũpa-samudayo'tiJ'\ như vậy, theo ý nghĩa duyên sanh 
(paccaya-samuday-atthena), người đó thấy đưỢc sự sanh của sắc uẩn (rũpa-kkhandhassa udayam passati). 

'[1.4] "Với sự sanh của dưỡng chất {ãhãra-samucầyã), có sự sanh của sắc (rũpa-samudayo'tiJ'\ như vậy, theo ý nghĩa duyên sanh 
(paccaya-samuday-atthena), người đó thấy đưỢc sự sanh của sắc uẩn {rũpa-kkhandhassa udayarp passatì). 

'[1.5] Người thấy đặc tính sanh của sắc uẩn (nibbatti-lakkhanarp passantopi), thì cũng thấy đưỢc sự sanh của sắc uẩn 
(rũpa-kkhandhassa udayarn passati). 

'Người thấy sự sanh của sắc uẩn (rũpa-kkhandhassa udayarn passanto), thì thấy đưỢc năm đặc tánh này (imãni panca lakkhanãni 
passati). 
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'Người thấy sự diệt (vayarppassanto), thì thấy năm đặc tánh gì (katamanipaíĩca lakkhananipassati)? 

'[1.1] "Với vô minh diệt (avijjã-nirodhã), sắc diệt (rũpa-nirodhoĩi)": như vậy, theo ý nghĩa duyên diệt {paccaya-nirodh-atthena), 
người đó thấy đưỢc sự diệt của sắc uẩn (rũpa-kkhandhassa vayam passati). 

'[1.2] "Với tham ái diệt (tanhã-nirodhã), sắc diệt (rũpa-nirodho'ti)": như vậy, theo ý nghĩa duyên diệt {paccaya-nirodh-atthena), người 
đó thấy đưỢc sự diệt của sắc uẩn ựũpa-kkhandhassa vayarp passatì). 

'[1.3] "Với nghiệp diệt {kamma-nirodhã), sắc diệt (rũpa-nírodho'ti)": như vậy, theo ý nghĩa duyên diệt {paccaya-nirodh-atthena), 
người đó thấy đưỢc sự diệt của sắc uẩn {rũpa-kkhandhassa vayam passatì). 

'[1.4] "Với dưỡng chất diệt {ãhãra-nirodhã), sắc diệt ỰOpa-nírodho'tì)"'. như vậy, theo ý nghĩa duyên diệt {paccaya-nirodh-atthena), 
người đó thấy đưỢc sự diệt của sắc uẩn ựũpa-kkhandhassa vayam passatì). 

'[1.5] Người thấy đặc tánh của sự thay đổi (viparínãma-lakkhanam passanto-pi), thì thấy đưỢc sự diệt của sắc uẩn (rũpa-kkhandhassa 
vayam passati). 

'Người thấy sự diệt của sắc uẩn (rũpa-kkhandhassa vayarn passanto), thì thấy đưỢc năm đặc tánh này (imãní panca lakkhanãni 
passati). 

'Người thấy sự sanh & diệt (udayabbayampassanto), thỉ thấy đưỢc mười đặc tánh này (imãní dasa lakkhanãnípassati).' 

Sau đó Tôn giả Sãriputta giải thích về năm đặc tánh đối với sự sanh và năm đặc tánh đối với sự diệt theo tùhg uẩn trong bốn vô sắc 
uẩn (danh uẩn) còn lại; tất cả gồm bốn mưdi đặc tánh. 'Người thấy sự sanh & diệt của năm uẩn, thì thây đưỢc năm mươi 

đặc tánh này (imãní pannãsa lakkhanãni passati).' 

Đê’ giải thích cho đoạn trên, Chú giải D.II.9 'Kinh Đại Niệm xứ' {Mahã-Sati-Patthãna-Suttani) (§383), nói đến sự giải thích chi tiết 
trong VsM. XX. 724-731 'Luận về Trí Sanh Diệt' (Udaya-Bbaya-Nãna-Kathã). 

DUYÊN SANH: VSM.726 Người thấy đưỢc với sự sanh của vô minh, tham ái, nghiệp,... thì có sự sanh của năm uẩn, và với sự diệt của 
vô minh, tham ái, nghiệp,... thì có sự diệt của năm uẩn, tức là người đó đang thấy duyên sanh & diệt (paccayato 
udaya-bbaya-dassanam). VSM.728 Điều đó có nghĩa là thấy đưỢc duyên sanh tức là thấy đưỢc pháp duyên khởi chiều thuận (anuloma). 
Tóm lại: 'Do cái này có mặt, cái kia có mặt; do cái này sanh khởi, cái kia sanh khởi (imasmim sati idarn hoti, imass-uppãdã idam 
uppajjati). 'vsMT.724. Nói cách khác: Do vô minh có mặt (avíjjãya sati) trong một sanh hữu trước (purima-bhava-siddhãya), nên có sự 
sanh của sắc (rũpassa uppãdo /70É(] trong sanh hữu này (imasmirp bhave)'. cũng vậy đối với thọ-, tưởng-, hành- và thức uẩn. 

PSMA.50 Theo sự trình bày pháp duyên khởi của Tôn giả xá LỢI Phất, đó là: 'Do vô minh, hành, ái, thủ, và nghiệp lực của nghiệp hũli 
quá khứ, nên có sự sanh của kiết sanh thức, danh-sắc, lục nhập, xúc, và thọ ở bất kỳ hữu nào là quả trong tương lai. <tham khảo sự 
mô tả vế cách vị Tỳ-khưu biết/thấy/hiểu rõ/thể nhập điều này ở hậu chú 

DUYÊN DIỆT: sự diệt tận của năm uẩn diễn ra với vị A-la-hán nhập diệt (Pari-Nibbãna). VSM.728 Điêu này có nghĩa là thấy đưỢc duyên 
diệt là thấy đưỢc pháp duyên khởi chiều nghịch (patHoma). Tóm lại: 'Cái này không có mặt nên cái kia không có mặt; cái này diệt 
nên cái kia diệt (ímasmirp a-sati idarn na hoti, imassa nirodhã idarn nirujjhati). VSMT.724 Nói cách khác: 'Với sự diệt của vô minh như sự 
vô sanh {avíjjãya an-uppãda-nirodhatd) bởi Đạo Trí cao nhất (Agga-Magga-Nãnena), nên có sự diệt của sắc (anãgatassa rũpassa) như 
sự vô sanh {an-uppãda-nírodhd) ở tương lai: bởi sự diệt tận của việc sanh lên nhân của sắc (uppajjanaka-rOpa-paccayassa 
niruddha-bhãvenaỴ. Điều này phù hỢp với mô tả của Tôn giả Sãrlputta vế pháp duyên khởi: 'Với sự diệt của vô minh, hành, ái, thủ và 
nghiệp lực ở tương lai, nên có sự diệt của việc sanh lên, tức vô sanh, của bất kỳ kiết sanh thức, danh-sắc, lục nhập, xúc và thọ ở bất 
kỳ hữu nào là quả trong tương lai. < tham khảo sự trình bày của Ngài xá LỢI Phất về việc vị tỳ khưu biết/ thấy/ hiểu rõ/ thể nhập 
điều này ở hậu chú 

SÁT NA SANH & DIỆT: vsM. 726 Nlột đặc tánh sanh của pháp chỉ đưỢc thấy ngay tại sát-na sanh của nó (uppatti-kkhane-yeva) 
(khoảnh khắc nó đưỢc sanh). Một đặc tánh thay đổi của pháp chi đưỢc thấy ngay tại sát-na diệt xảy ra sau đó (bhanga-kkhane) 
(khoảnh khắc nó diệt sau đó). Đó là cách hành giả thấy đặc tánh sanh và thay đổi của các uẩn chính là thấy đưỢc sát-na sanh & diệt 
(khanato udaya-bbaya-dassanam) (sự sanh và diệt của mỗi loại danh và sắc theo sát-na này đến sát-na khác). VSM .728 Qua việc thấy 
đưỢc đặc tánh sanh và thay đổi của năm uẩn, người đó thấy đưỢc đặc tánh hữu vi (sahkhata-lakkhana). 

Đức Phật có thuyết về điều này trong A.III.I.V.7 'Kinh Tướng Hữu Vi' {Saríkhata-Lakkhana-SuttarpỴ. 'Có ba tướng hữu vi này, này 
các Tỳ-khưu, cho các pháp hữu vi (sankhatassa sankhata-lakkhana). Thế nào là ba? Sanh đưỢc trình bày rõ (uppãdo 
pannãyati), diệt đưỢc trình bày rõ (vayo pannãyati), sự biến dị khi đang trú đưỢc trình bày rõ (thitassa aníĩãthattam 
pannãyati).' Hũli vi là tất cả các pháp thuộc tam giới (te-bhãmaka dhammã): cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, sắc và vô 
sắc. 'Sanh {uppãdoỴ xảy ra vào sát-na phát sanh của pháp hữu vi (uppãda-kkhane). Nó tương ứng với sự sanh (jãti). 'Sựbiên dị 
khi đang trú (thitassa annãthattam)'xảy ra ở sát-na trú của pháp hữu vi (thãna-kkhane). Nó tương ứng với sự già (jarã). 'Diệt 
(vayoỴyắ^ ra vào sát-na diệt của pháp hữu vi (bheda-kkhane). S.in.i45 giải thích điều này tương ứng sự tan rã (bhahga). VSM. 740 Ba 
đặc tánh này hình thành tánh vô thường (anicca-lakkhana). Do bởi các pháp hữu vi đều có ba đặc tánh này mà năm uẩn là vô 
thường. Và vì sự vô thường của chúng nên Đức Phật giảng năm uẩn cũng là khổ và vô ngã. 

VSM .740 Đức Phật giảng về điều này trong s. III. I. II. 4 phẩm 'Cái gì là vô Thường' CYad-Anicca-Suttam'): 'Sẳc, này các Tỳ-khưu, là 
vô thường (rũparp, bhikkhave, aniccarp); cái gì vô thường là khổ (yad-aniccam tam dukkham); cái gì khô’ là vô ngã 
(yad-dukkham tad-an-attã); cái gì vô ngã, cần phải như thật (evam-etam yathã-bhũtam) quán với Chánh Trí Tuệ 
(Samma-Ppannãya datthabbam): "Cái này không phải của tôi (n-etam mama); cái này không phải là tôi (n-es-oham-asmi); cái 
này không phải tự ngã của tôi (na m-eso attã]'. Tiếp theo, Đức Phật phân tích và chỉ dạy giống như vậy đối với bốn uẩn còn lạl. 
Và Ngài giảng rằng, thấy như vậy, vị Đa văn Thánh đệ tử yểm ly với năm uẩn và đạt đến Niết-bàn. 

^ S.V.XII.ii.l Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhamma-Cakka-Ppavattana-Suttam'), khi Tôn giả KondanPía chứng đắc Nhập Lưu, điều này 
đưỢc mô tả là trí của vị ấy: 'Phàm pháp nào có sự sanh, tất cả pháp ấy đều có sự diệt (yam-kíncí samudaya-dhammam sabbam 
tamnirodhã dhammam)'. 

*^Đê’ giải thích cách mà vị tỳ khưu nâng tâm (cittam paggahetabbam) khi cần đến, VsM.iv.64 Mục 'Mười Pháp Thuần Thục Trong An 
Chi' (Dasa-Vidha-Appanã-Kosallam) tnứ\ dẫn một đoạn trong 'Kinh lửa' {Aggi-SuttamỴ. 'Ví như, này các Tỳ-khưu, một người 
muôn đốt lên một ngọn lửa nhỏ, người ấy ném vào đây cỏ ướt, phân bò ướt, củi ướt, đê’ ngọn lửa ấy giữa mưa, gió và 
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rắc bụi lên trên; người ấy có thể nhen đỏ ngọn lửa nhỏ ây không? (Thưa không, bạch Thê Tôn). Cũng vậy, này các Tỳ- 
khưu, trong khi tâm thụ động (Hnam cittam hoti), khi ấy không đúng lúc (akãlo), không phải thời (tasmirp samayẹ) để tu 
tập khinh an giác chi, không phải thời là tu tập định giác chi, không phải thời là tu tập xả giác chi. vì sao? vì rằng, khi 
tâm thụ động, thật khó làm tâm phát khởi nhờ những pháp này (etehi dhammehi du-ssamutịhãpayam hoti). Này các Tỳ- 
khưu, khi tâm thụ động, trong khi ây, là phải thời đê’ tu tập trạch pháp giác chi... tinh tân giác chi... hỷ giác chi. vì 
sao? Vì rằng, này các Tỳ-khưu, khi tâm thụ động, thật dễ làm tâm phát khởi những pháp này. ví như, này các Tỳ- 
khưu, một người muốn đốt lên một ngọn lửa nhỏ, người ấy ném vào đấy cỏ khô, phân bò khô, củi khô, dùng miệng 
thổi, không có rắc bụi lên trên; người ấy có thê’ nhen đỏ ngọn lửa ấy không? (Thưa có, bạch Thế Tôn).' vsM.iv.65.ibid trích dẫn 
những lời giải thích ngưỢc lại của Đức Phật đối với cách vị tỳ khưu điều phục tâm {cittarn níggahetabbam) khi cần đến: ví như một 
người muốn dập tắt một đám lửa to thì không nên bỏ vào đó những nhiên liệu khô mà thay vào đó là những vật ướt, cũng vậy, khi 
tâm dao động (uddhatam cittarn hotí), Tỳ-khưu nên điều phục tâm với an tịnh giác chi,... định giác chi... và xả giác chi. và sau đó 
Đức Phật giảng rằng niệm là hữu ích ở mọi thời: 'Nhưng niệm, này các Tỳ-khưu, là cần thiết cho mọ! thời (sabbatthikam), Ta 
tuyên bô như vậy'. 





